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Dành tặng cho tất cả các chiến sĩ và sĩ quan Hồng quân đã hứng chịu đòn khủng khiếp đầu tiên từ Đức Quốc xã và các đồng minh Romania, Phần Lan, Hungary, Ý, Tây Ban Nha, Slovakia, Croatia vào mùa hè năm 1941...
Ký ức vĩnh cửu cho tất cả các anh hùng được biết đến và vô danh. Họ ở trong trái tim của tất cả những người biết ơn họ vì chiến công này...
 
Từ tác giả
Trong quá trình làm việc với các tài liệu từ thời kỳ trước chiến tranh cho dự án “Sự thật lịch sử”, rất nhiều bằng chứng thú vị đã được phát hiện. Dần dần tôi nảy ra ý tưởng rằng cần phải thu thập một số tài liệu này và đặt chúng vào bức tranh tổng thể về diễn biến của các sự kiện. Một số tài liệu sẽ được bạn biết đến, số khác thì không. Điều chính tôi muốn làm là thể hiện những tháng trước chiến tranh và chiến tranh đầu tiên thông qua các bằng chứng tài liệu.
Văn bản chứa đựng những lời giải thích và nhận xét của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi, trên cơ sở đó tôi đang thực hiện dự án “Sự thật lịch sử” - theo các tài liệu - vẫn không thay đổi. Hãy để lịch sử được kể lại bởi những người đã đưa ra các quyết định, mệnh lệnh, quy định đã được áp dụng vào thực tế. Để hiểu các sự kiện phát triển như thế nào, không cần thiết phải loại bỏ các sự kiện riêng lẻ ra khỏi bối cảnh mà phải hiển thị toàn bộ chuỗi sự kiện với tất cả các chi tiết có thể có. Kết quả là, trước mắt bạn, bạn sẽ có được toàn bộ cấu trúc của quá trình lịch sử, trong đó tất cả các sắc thái đều được tính đến và không một sự thật nào bị loại bỏ (đây cũng là một trong những nguyên tắc của dự án “Sự thật về Lịch sử”).
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những người tuyệt vời đã giúp đỡ tôi.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Oksana Nevecherina vì sự kiên nhẫn vô tận, sự lạc quan, những lời khuyên hữu ích và sự hỗ trợ thiết thực liên tục của cô ấy.
Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Maxim Sharapov vì quan điểm mới mẻ, sự nhiệt tình và kỹ năng phân tích, lý tưởng cho việc động não.
Nhưng tôi đặc biệt biết ơn Irina Skvortsova vì sự đánh giá, giúp đỡ và hỗ trợ không mệt mỏi của cô ấy.
 
giới thiệu
Nhiều người đã nhìn thấy Liên Xô vào những năm 60-80. Đây là Liên Xô mà chúng ta biết và đã quen thuộc. Nhiều người bây giờ có ấn tượng rằng điều này đã luôn xảy ra. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Liên Xô năm 1945 và những năm tiếp theo không giống như năm 1941. Đất nước được rèn giũa trong ngọn lửa của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trong cuộc chiến tranh đó, Liên Xô đã trở thành Liên Xô mà chúng ta đều biết.
Vì vậy, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là một trong những tấm đỡ cho thế giới quan của người dân Liên Xô cũ và bây giờ là người dân Nga cũng như nhiều cư dân các nước thuộc Liên Xô cũ. Đây là thứ sẽ mãi mãi còn trong ký ức và là thứ sẽ luôn là một phần của chúng ta. Một trong những nguyên nhân viết lại lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là nhằm đánh bật nòng cốt ủng hộ của nhân dân Nga.
Một trong những trang bi thảm nhất của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và có lẽ là lịch sử nước Nga nói chung là thảm họa quân sự năm 1941. Thật khó để tưởng tượng một thảm họa có quy mô lớn như vậy. Các vùng lãnh thổ rộng lớn ở phần châu Âu của Liên Xô bị Đức chiếm đóng, nơi có hàng chục triệu người sinh sống, có hàng trăm nhà máy và nhà máy, làm giảm đáng kể tiềm năng kinh tế; hàng trăm ngàn tù nhân chết và mất tích; tổn thất nghiêm trọng về trang thiết bị quân sự và dân sự. Nhưng đây đều là những ranh giới khô khan của một thảm họa quân sự, đằng sau đó là số phận của Đất nước và số phận của hàng triệu người gắn liền với nó. Trên thực tế, Liên Xô đang trên bờ vực diệt vong.
Nhìn chung, các sự kiện quân sự mùa hè năm 41 rất khác. Một mặt, đây là cuộc phòng thủ anh dũng của Pháo đài Brest, bộ đội biên phòng, phi công, tổ lái xe tăng, bộ binh; mặt khác, chưa thực hiện được mệnh lệnh ngụy trang và phân tán máy bay quân sự bắn vào doanh trại của sư đoàn, không được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; mặt thứ ba, đưa hải quân, bộ đội biên phòng NKVD và các quân khu riêng lẻ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn. Các sự kiện bắt đầu cuộc chiến bao gồm nhiều nét mâu thuẫn và khác nhau.
Hiện vẫn còn tranh cãi về nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Theo tôi, không có nguyên nhân duy nhất, không có thủ phạm duy nhất.
Các phiên bản chính:
– Hồng quân hoàn toàn không có sự chuẩn bị (các đơn vị không được huy động và chủ yếu tập trung ở các khu vực mùa đông). Theo hồi ký của G. Zhukov, I. Stalin không cho phép quân đội ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu để không khiêu khích quân Đức. Và vì lý do này, ông đã gửi những chuyến tàu chở ngũ cốc đến Đức. Tôi đã phân tích các đoàn tàu chở ngũ cốc trong một cuốn sách khác - “Sự ra đời của Hiệp ước Molotov-Ribbentrop (Kỷ nguyên. Sự kiện. Con người.)” (đối với những đoàn tàu chở ngũ cốc này, Đức đã gửi các đoàn tàu chở thiết bị và quân sự);
– Một nhà báo nổi tiếng người Anh đưa ra một phiên bản nói rằng Liên Xô đang chuẩn bị tấn công Đức, nhưng Hitler đã phát động một cuộc chiến tranh phòng ngừa và đã đi trước Stalin (phiên bản này lặp lại hoàn toàn tuyên bố của I. Ribbentrop ngày 22 tháng 6 về sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Đức-Liên Xô). Quân Đức tấn công trước đã có thể gây thất bại nặng nề cho Hồng quân;
– Hồng quân đang chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới. Khi Đức tấn công, quân Liên Xô phải dùng đòn phản công để đánh bật kẻ địch ra khỏi lãnh thổ chiếm đóng và chuyển giao chiến sang lãnh thổ Đức. Do đó, một số đơn vị đã tập trung gần biên giới (ví dụ, ở các khu vực Bialystok và Lviv).
– Hồng quân chuẩn bị phòng thủ có chiều sâu để làm suy yếu địch, sau đó tiến công trong điều kiện thuận lợi. Ví dụ, đã có kế hoạch xây dựng các khu vực kiên cố ở vùng Vyazma.
Nhiều bài báo và sách đã viết về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và đặc biệt là về thời kỳ đầu của nó. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Vô số hồi ký của các nhà lãnh đạo quân sự Liên Xô và Đức không phải lúc nào cũng là nguồn khách quan. Hồi ký thường che đậy một số thất bại, sai lầm, sai lầm ngớ ngẩn, trong khi thành công thì ngược lại, lại được tôn vinh (điều này áp dụng cho tất cả những người viết hồi ký).
Khi Thống chế I. Konev được yêu cầu mô tả giai đoạn đầu của cuộc chiến, ông trả lời: “Tôi không muốn nói dối, nhưng họ vẫn không cho phép tôi viết sự thật”. Các nhà lãnh đạo quân sự khác đã viết gì trong trường hợp này nếu họ không được phép viết sự thật?
Nghiên cứu về chiến tranh nên dựa trên cơ sở nào? Không đáng để nâng những tin đồn và lời nói do bên thứ ba truyền tải lên hàng nguồn lịch sử nghiêm túc. Trong trường hợp này, chúng ta có nguy cơ mất đi tính khách quan và không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh về những gì đang xảy ra. Cần phải tiếp cận hồi ký của cả các nhà lãnh đạo quân sự Liên Xô và Đức, Anh và Mỹ một cách thận trọng, kiểm tra chúng bằng các chỉ thị, mệnh lệnh, tài liệu khác cũng như diễn biến của các sự kiện đang diễn ra.
Mục đích của cuốn sách này là trình bày một số chi tiết về tình hình trước chiến tranh:
– Liên Xô có kế hoạch gì trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Đức;
– chuyện gì đã xảy ra ở các quân khu phía Tây (sự kiện, chỉ thị, mệnh lệnh);
– Các quân khu phía Tây đã sẵn sàng chiến đấu ở mức độ nào?
Tôi không đặt ra nhiệm vụ phải trả lời rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng việc hiển thị các tài liệu, sự kiện và sự kiện cho phép bạn suy nghĩ và đặt những câu hỏi cụ thể là hoàn toàn nằm trong khả năng của cuốn sách này.
Tất cả các tài liệu tôi đã trích dẫn đều được lấy từ các nguồn mở. Nó nên được tính đến. Thứ nhất, trong những tháng đầu chiến sự, một số tài liệu quân sự trên thực địa (lệnh, chỉ thị) đã bị thất lạc. Thứ hai, sau chiến tranh một số kho lưu trữ đã được “dọn dẹp”. Được biết, không phải mọi mệnh lệnh, chỉ thị nêu trong hồi ký đều được tìm thấy.
Ngoài ra, cho đến nay không phải tất cả tài liệu lưu trữ đều được giải mật và xử lý. Tất cả điều này tạo ra những khó khăn nhất định trong việc vẽ ra một bức tranh chi tiết về những gì đã xảy ra.
 
Chương 1. Liên Xô đã chuẩn bị gì cho những năm 1940-1941?
 
1. Kế hoạch quân sự chủ yếu của Liên Xô
Trong thời bình, Bộ Tổng tham mưu của mỗi quốc gia tham gia lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự có thể thực hiện theo hướng có các mối đe dọa tiềm tàng (cả về tấn công và phòng thủ). Điều này hoàn toàn có thể được quy cho ngày hôm nay. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Bộ Tổng tham mưu có bất kỳ kế hoạch chiến tranh nào. Công việc của anh ấy là thế này: lập kế hoạch.
Trước chiến tranh, Hồng quân (Hồng quân công nhân và nông dân) đã có một cơ cấu tài liệu chiến lược quân sự nhất định. Đó là một bộ chỉ thị và kế hoạch mà nếu được thực hiện sẽ đảm bảo cho quân đội và hải quân được triển khai đầy đủ và tham gia chiến đấu theo đúng mục tiêu, mục đích của các hoạt động quy định. "Cái này bao gồm:
– chỉ thị của chính phủ về những vấn đề cơ bản trong việc triển khai chiến lược của Lực lượng Vũ trang;
- một ghi chú do Tổng Tham mưu trưởng xây dựng và được Chính ủy Nhân dân Bộ Quốc phòng Liên Xô phê duyệt về quy trình triển khai chiến lược của Lực lượng Vũ trang (nhiệm vụ của mặt trận và hạm đội) kèm theo phụ lục bản đồ và bảng tóm tắt về việc phân bổ các đội hình quân sự, hàng không và các đơn vị của Hồng quân giữa các mặt trận và quân đội;
– kế hoạch vận chuyển chiến lược để tập trung lực lượng vũ trang tại các địa điểm hoạt động quân sự; kế hoạch triển khai chiến lược;
– Kế hoạch tổ chức hậu phương và hỗ trợ vật chất cho quân đội tại ngũ;
– kế hoạch liên lạc, liên lạc quân sự, phòng không và những kế hoạch khác.”
Kế hoạch triển khai chiến lược cuối cùng được biết đến đã được phê duyệt vào ngày 19 tháng 11 năm 1938. Đến giữa năm 1940, với sự thất bại của Pháp, tình hình ở châu Âu đã thay đổi đáng kể và đòi hỏi phải tính đến những thực tế mới.
Vào ngày 22 tháng 7 năm 1940, Bộ Tổng tham mưu Bộ Tư lệnh tối cao lực lượng mặt đất Wehrmacht, do F. Halder đứng đầu, bắt đầu xây dựng sơ bộ kế hoạch cho chiến dịch chống lại Liên Xô. Từ ghi chú của F. Halder:
Ngày 22 tháng 7 năm 1940.
Vấn đề của Nga sẽ được giải quyết bằng một cuộc tấn công. Bạn nên cân nhắc kế hoạch cho hoạt động sắp tới.
MỘT. Việc triển khai sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần. Fuhrer đã được thông báo.
b. Đánh bại quân đội mặt đất của Nga hoặc ít nhất là chiếm đóng lãnh thổ đó để Berlin và khu công nghiệp Silesian có thể được bảo vệ khỏi các cuộc không kích của Nga. Mong muốn tiến sâu vào Nga để hàng không của chúng ta có thể phá hủy những trung tâm quan trọng nhất của nước này.
V. Mục tiêu chính trị: Nhà nước Ukraine, liên bang các nước vùng Baltic, Belarus, Phần Lan. Baltics là một cái gai ở bên cạnh. 2
Trong số các mục tiêu chính trị của công ty được lên kế hoạch, A. Hitler đã vạch ra những điều sau: thành lập nhà nước Ukraine, thành lập liên bang các nước Baltic và Belarus, và mở rộng lãnh thổ Phần Lan. Theo Hitler, các quốc gia vùng Baltic được cho là sẽ trở thành “cái gai bên cạnh” đối với Liên Xô.
G. Hoth (chỉ huy Cụm thiết giáp số 3 vào mùa hè năm 1941) đưa ra thời điểm có phần sớm để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch ở phía đông:
Ngay trong ngày 6 tháng 7 năm 1940, người đứng đầu Cục “Quân đội nước ngoài phương Đông” đã báo cáo Tổng tham mưu trưởng những số liệu cơ bản để chuẩn bị cho một chiến dịch như vậy. Theo họ, hướng thuận lợi nhất để phát triển chiến dịch, với điều kiện là sườn tiếp giáp với Biển Baltic, là hướng Moscow, các hành động sẽ buộc nhóm kẻ thù ở Ukraine và trên bờ Biển Đen phải chiến đấu chống lại. một mặt trước đảo ngược.
Ngày hôm sau, người đứng đầu bộ phận tác chiến đề xuất thành lập một tập đoàn phía Nam vững mạnh. Tuy nhiên, Tổng Tham mưu trưởng cho rằng việc thành lập một tập đoàn phía Bắc mạnh mẽ là phù hợp hơn... 3
Tức là vào ngày 6 tháng 7 năm 1940, sau khi giao tranh ở Pháp kết thúc (Pháp ký đầu hàng vào ngày 22 tháng 6 năm 1940), Tổng tham mưu trưởng đã được báo cáo về những cân nhắc chính đối với đại đội phía đông được đề xuất. Khi nào các hướng dẫn được đưa ra cho việc chuẩn bị những cân nhắc như vậy?
Đức không thể tấn công Liên Xô trước khi đánh bại Pháp. Chính sự thất bại của Pháp đã cho phép Đức chinh phục toàn bộ châu Âu.
Đức đánh bại Pháp vào tháng 5-6 năm 1940
Kế hoạch tấn công “Barbarossa” vào Liên Xô đã được Hitler phê duyệt vào ngày 18 tháng 12 năm 1940, nhưng công việc thực hiện nó bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 1940. Tôi nghĩ sẽ không ai tranh cãi với thực tế rằng kế hoạch này nhằm chiếm giữ Liên Xô. Về cơ bản, phần châu Âu của Liên Xô rất hung hãn. Một chi tiết quan trọng, kế hoạch Barbarossa không chỉ ra rằng Đức đang tấn công Liên Xô như một biện pháp quân sự phòng ngừa. Đức đã nói điều này muộn hơn nhiều để biện minh cho cuộc tấn công. Nếu điều này không đúng thì kế hoạch Barbarossa được xây dựng từ mùa hè năm 1940 trở thành biện pháp ngăn chặn “sự xâm lược của Liên Xô” ở giai đoạn nào?
Chúng ta hãy quay lại ghi chú của F. Halder, người, không giống ai khác, có thông tin đầy đủ về sự chuẩn bị của quân Đức. Tại cuộc họp quân sự với lãnh đạo Wehrmacht ngày 31 tháng 7 năm 1940, A. Hitler nói:
Ngày 31 tháng 7 năm 1940.
Quốc trưởng:
Niềm hy vọng của nước Anh là Nga và Mỹ. Nếu hy vọng về Nga sụp đổ, Mỹ cũng sẽ rời xa Anh, vì sự thất bại của Nga sẽ dẫn đến sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc của Nhật Bản ở Đông Á...
Nước Anh đặc biệt trông cậy vào Nga. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở London! Người Anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh, nhưng bây giờ họ đột nhiên vui vẻ trở lại.
Những cuộc trò chuyện nghe được. Nga không hài lòng với những diễn biến nhanh chóng ở Tây Âu. Nga nói với Anh rằng họ không muốn thấy Đức quá [mạnh mẽ] là đủ để người Anh bám vào tuyên bố này như người chết đuối bên cọng rơm, và bắt đầu hy vọng rằng trong sáu đến tám tháng nữa mọi việc sẽ diễn ra hoàn toàn khác.
Nếu Nga bị đánh bại, nước Anh sẽ mất đi hy vọng cuối cùng. Khi đó Đức sẽ thống trị châu Âu và vùng Balkan.
Kết luận: Theo lý luận này, Nga phải bị loại bỏ. Hạn chót: mùa xuân năm 1941.
Chúng ta đánh bại Nga càng sớm thì càng tốt. Chiến dịch sẽ chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta đánh bại toàn bộ bang chỉ bằng một đòn nhanh chóng. Chỉ chiếm được một phần lãnh thổ là chưa đủ.
Dừng hoạt động vào mùa đông là nguy hiểm. Vì vậy, tốt hơn là nên chờ đợi nhưng hãy đưa ra quyết định chắc chắn để tiêu diệt Nga... Tốt hơn là bắt đầu ngay trong năm nay, nhưng điều này không phù hợp, vì hoạt động phải được thực hiện trong một đòn. Mục đích là tiêu diệt sinh lực của nước Nga. 4
Nga phải bị đánh bại và thanh lý (“toàn bộ nhà nước”), điều này sẽ giải quyết vấn đề với Vương quốc Anh và cho phép Đức “thống trị châu Âu”. Vì vậy, mục tiêu của Đức được nêu rõ: “Nga phải bị loại”. Để đạt được mục tiêu này, Kế hoạch Barbarossa đang được phát triển. Và một lần nữa, không một lời nào về chiến tranh phòng ngừa. Đức tiến hành từ tầm nhìn chiến lược của mình về tình hình ở châu Âu, nơi không có chỗ cho các cường quốc khác.
Hitler lẽ ra đã muốn thỏa thuận với Nga từ năm 1940. Nhưng việc chuẩn bị tấn công sẽ mất thời gian. Bằng chứng tương tự được đưa ra bởi G. Goth:
Vào ngày 29 tháng 7, tham mưu trưởng Tập đoàn quân 18 (E. Marx), lúc đó đang ở miền Đông, được triệu tập đến Berlin, nơi ông được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tác chiến chống lại Nga. Lúc này, Hitler, người sắp mở cuộc tấn công vào Nga vào mùa thu, được thông báo rằng việc tập trung và triển khai quân dọc biên giới phía đông sẽ mất từ 4 đến 6 tuần. 5
Vì vậy, Hitler ban đầu có ý định tấn công Liên Xô vào mùa thu năm 1940. Việc này được lên kế hoạch vào thời điểm công tác chuẩn bị cho cuộc xâm lược Vương quốc Anh - Chiến dịch Sư tử biển đang được tiến hành. Hoạt động này không bao giờ diễn ra. Nhưng liệu Hitler có thực sự lên kế hoạch xâm chiếm quần đảo và đánh bại Vương quốc Anh? Theo E. Manstein thì không.
Cả Đức và Liên Xô đều coi nhau là đối thủ. Liên Xô không hài lòng trước thất bại nhanh chóng của Pháp và điều này cũng dễ hiểu vì Đức đã trở nên mạnh hơn đáng kể. Từ nhật ký của F. Halder:
Ngày 22 tháng 7 năm 1940.
Stalin đang tán tỉnh nước Anh để buộc nước này tiếp tục chiến tranh và từ đó trói buộc chúng ta... Ông ta cố gắng đảm bảo rằng nước Đức không trở nên quá mạnh. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có hành động tích cực chống lại chúng tôi.
Nga - Anh: Cả hai đều có xu hướng xích lại gần nhau Người Nga sợ phải thỏa hiệp trước người Anh; Người Nga không muốn chiến tranh. Trong cuộc đàm phán của Stalin với Cripps, Stalin đã chính thức kiềm chế quan hệ hợp tác với Anh... Tuy nhiên, tâm trạng thực sự của Nga lại được phản ánh trong những hoàn cảnh khác (cuộc trò chuyện của Kalinin với Đại sứ Nam Tư Gavrilovich). Tại đây Nga kêu gọi đấu tranh chống Đức: “Đoàn kết thành một khối”. 7
1. A. Hitler 2. J. Ribbentrop, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức 3. F. Halder, Tổng tham mưu trưởng Wehrmacht
Mỗi bên theo đuổi mục tiêu riêng của mình. Đức đang tìm cách loại bỏ các cường quốc cuối cùng trên lục địa. Liên Xô và Anh đang cố gắng ngăn chặn điều này (Đức là kẻ thù chung của họ). Và tại đây, vị trí của họ có nhiều điểm tiếp xúc hơn trước khi Đức tấn công Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Đồng thời, F. Halder lưu ý rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có hành động tích cực chống lại chúng tôi”. Một mặt, Liên Xô không muốn thỏa hiệp trước Anh và Mỹ. Cho các đồng minh tiềm năng của họ trong cuộc chiến với Đức. Nhưng mặt khác, ông không muốn khiêu khích Đức bằng những hành động thù địch công khai, duy trì và phát triển quan hệ thương mại với Đức, nhấn mạnh tính trung lập của mình.
Vì vậy, quân đội Đức đang nỗ lực vạch ra kế hoạch đánh bại Liên Xô. Và vào thời điểm này, các nhà ngoại giao Đức đang mời Liên Xô tham gia Hiệp ước ba bên. I. Ribbentrop đã nói trong cuộc trò chuyện đầu tiên ở Berlin với V. Molotov vào ngày 12 tháng 11 năm 1940:
Người ta có thể nghĩ ra một hình thức trong đó ba quốc gia, tức là Đức, Ý và Nhật Bản, có thể đi đến một thỏa thuận với Liên Xô và trong đó có thể bày tỏ rằng Liên Xô tuyên bố đoàn kết với mong muốn ngăn chặn sự mở rộng hơn nữa của Liên Xô. chiến tranh. Chúng ta có thể bổ sung thêm một số điểm về sự hợp tác và tôn trọng lợi ích lẫn nhau. số 8
Thứ nhất, đây có thể coi là vỏ bọc chính trị cho cuộc xâm lược sắp xảy ra (quyết định thanh lý nước Nga đã được đưa ra). Và thứ hai, nỗ lực nhằm thỏa hiệp Liên Xô thông qua các cuộc đàm phán với Đức trước mặt Anh và Mỹ. Các cuộc đàm phán giữa V. Molotov và A. Hitler ở Berlin về việc Liên Xô gia nhập Hiệp ước ba bên là một chủ đề riêng biệt.
1. I. Stalin 2. V. Molotov Chính ủy nhân dân ngoại giao 3. S. Timoshenko Chính ủy quốc phòng
Liên Xô đã làm gì trong những điều kiện này?
Thứ nhất, đây có thể coi là vỏ bọc chính trị cho cuộc xâm lược sắp xảy ra (quyết định thanh lý nước Nga đã được đưa ra). Và thứ hai, nỗ lực nhằm thỏa hiệp Liên Xô thông qua các cuộc đàm phán với Đức trước mặt Anh và Mỹ. Các cuộc đàm phán giữa V. Molotov và A. Hitler ở Berlin về việc Liên Xô gia nhập Hiệp ước ba bên là một chủ đề riêng biệt.
Liên Xô đã làm gì trong những điều kiện này?
Tháng 7 năm 1940, xét tình hình mới, Bộ Tổng tham mưu Hồng quân dưới sự lãnh đạo của B. Shaposhnikov bắt đầu xây dựng văn kiện về việc triển khai chiến lược các lực lượng vũ trang. Đến tháng 8 tài liệu đã sẵn sàng. Tại cuộc họp của Hội đồng quân sự chính ngày 16/8, đã quyết định thống nhất phương hướng tấn công chủ yếu của địch và phản ứng của Liên Xô. Tổng tham mưu trưởng mới K. Meretskov (bổ nhiệm ngày 19/8/1940) đang hoàn thiện kế hoạch triển khai chiến lược. Có một phiên bản theo đó B. Shaposhnikov bị loại do mâu thuẫn với S. Timoshenko (chính thức rời đi vì lý do sức khỏe). Xung đột xảy ra do quân Đức xác định đòn chính có thể xảy ra (B. Shaposhnikov tin rằng đây sẽ là Belarus và các nước vùng Baltic, S. Timoshenko tin rằng đòn chính sẽ rơi vào Ukraine). Xung đột được gián tiếp chỉ ra bằng việc B. Shaposhnikov bị thuyên chuyển ngay sau Hội đồng quân sự vào ngày 16 tháng 8, khi cần hoàn thiện các kế hoạch chuẩn bị mà ông trực tiếp tham gia. Ngoài ra, một tháng sau cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô (29 tháng 7), G. Zhukov, người giữ chức Tổng tham mưu trưởng, bị cách chức khỏi chức vụ này, B. Shaposhnikov lại được bổ nhiệm vào vị trí đó.
Đến tháng 9, K. Meretskov đã hoàn tất việc hoàn thiện kế hoạch triển khai. Nhìn chung là phù hợp với kế hoạch ngày 16/8. Kế hoạch sửa đổi “Về cơ sở triển khai lực lượng vũ trang Liên Xô số 103202/ov ngày 18/9/1940” cho năm 1940-1941 (tài liệu 1, sau đây sẽ có link các tài liệu - một hình có liên kết hoạt động - đăng ở cuối sách) đã được V. Molotov (Chủ tịch Hội đồng Dân ủy) và I. Stalin từ Trung ương Đảng ngày 14/10/1940. Không còn kế hoạch nào được thông qua.
__________________________________________
Thông tin tóm tắt
Bộ Tổng tham mưu Hồng quân
Bộ Tổng Tham Mưu 1940-1941. đã chuẩn bị một số kế hoạch triển khai lực lượng vũ trang:
– Từ ngày 16/8/1940 dưới sự lãnh đạo của B. Shaposhnikov;
– Từ ngày 18/9/1940, dưới sự lãnh đạo của K. Meretskov (văn bản này thường được gọi là kế hoạch Shaposhnikov-Meretskov). Chính văn kiện này đã được ký bởi I. Stalin và V. Molotov;
– Từ ngày 5 tháng 10 năm 1940, công hàm của K. Meretskov về một số vấn đề và chỉ thị của I. Stalin;
– Từ ngày 11/3/1941, dưới sự lãnh đạo của G. Zhukov (một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là giả). Văn bản không có chữ ký;
– Ngày 15/5/1941, A. Vasilevsky, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu (tác giả được xác định bằng chữ viết tay) – soạn thảo bản kế hoạch triển khai chiến lược. Văn bản không có chữ ký.
Tổng tham mưu trưởng Hồng quân:
B. M. Shaposhnikov (10 tháng 5 năm 1937 – 19 tháng 8 năm 1940),
K. A. Meretskov (19 tháng 8 năm 1940 – 14 tháng 1 năm 1941),
G. K. Zhukov (14 tháng 1 – 29 tháng 7 năm 1941),
B. M. Shaposhnikov (29 tháng 7 năm 1941 – tháng 5 năm 1942),
A. M. Vasilevsky (tháng 5 năm 1942 - tháng 2 năm 1945).
1. B. M. Shaposhnikov 2. K. A. Meretskov 3. G. K. Zhukov 4. A. M. Vasilevsky
Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Bộ Tổng tham mưu là cơ quan chính của Bộ Tư lệnh Tối cao trong việc hoạch định chiến lược và lãnh đạo các lực lượng vũ trang ở mặt trận.
__________________________________________
Kế hoạch được lãnh đạo Liên Xô thông qua đã xác định những đối thủ tiềm ẩn trong tình hình chính trị mới (1):
Tình hình chính trị hiện tại ở châu Âu tạo ra khả năng xảy ra xung đột vũ trang ở biên giới phía tây của chúng ta.
Cuộc xung đột vũ trang này có thể chỉ giới hạn ở biên giới phía Tây của chúng ta, nhưng không thể loại trừ khả năng các cuộc tấn công từ Nhật Bản vào biên giới Viễn Đông của chúng ta.
Ở biên giới phía tây của chúng ta, kẻ thù rất có thể sẽ là Đức; còn đối với Ý, nước này có thể tham gia vào cuộc chiến, hay đúng hơn là xuất hiện ở vùng Balkan, tạo ra mối đe dọa gián tiếp cho chúng ta.
Một cuộc xung đột vũ trang giữa Liên Xô và Đức có thể kéo theo Hungary vào cuộc xung đột quân sự với chúng ta, cũng như Phần Lan và Romania với mục đích trả thù.
Với sự trung lập vũ trang có thể xảy ra từ phía Iran và Afghanistan, một cuộc tấn công mở chống lại Liên Xô của Thổ Nhĩ Kỳ, lấy cảm hứng từ người Đức, là có thể xảy ra.
Đức được xác định là kẻ thù nguy hiểm nhất trong giai đoạn 1940-1941. Bất chấp chiến tranh với Anh, Đức có thể tập trung vào biên giới phía tây của Liên Xô (1):
Tình hình quân sự hiện nay ở Tây Âu cho phép quân Đức điều động phần lớn lực lượng của họ chống lại các nước phương Tây của chúng ta. biên giới.
Với việc cuộc chiến với Anh vẫn chưa kết thúc, có thể giả định rằng Đức sẽ để lại tới 50 sư đoàn ở các quốc gia và khu vực bị chiếm đóng và có tới 20 sư đoàn ở sâu trong đất nước.
Như vậy, trong số 243 sư đoàn trên, có tới 173 sư đoàn - trong đó có tới 140 sư đoàn bộ binh, 15-17 xe tăng, 8 sư đoàn cơ giới, 5 sư đoàn hạng nhẹ và 3 sư đoàn dù và tới 1200 máy bay - sẽ được hướng tới biên giới của chúng ta.
Điều này đi ngược lại khẳng định rằng I. Stalin không mong đợi một cuộc tấn công của Đức cho đến khi Đức kết thúc chiến tranh với Anh.
Lời của G. Zhukov:
Tôi nhớ rõ lời của Stalin khi chúng tôi báo cáo với ông về những hành động đáng ngờ của quân Đức: “Hitler và các tướng lĩnh của hắn không ngu đến mức chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận mà quân Đức đã bẻ cổ trong Thế chiến thứ nhất.. . Hitler không có đủ sức mạnh để chiến đấu trên hai mặt trận, nhưng Hitler sẽ không đồng ý phiêu lưu.” 9
Kế hoạch giả định rằng Đức có thể tấn công Liên Xô với sự hỗ trợ của Anh ở phía sau. Tôi đề xuất rằng trong những vấn đề tế nhị như ý định và mong muốn của các nguyên thủ quốc gia, chúng ta nên được hướng dẫn bởi các tài liệu cụ thể chứ không phải bởi “những tin đồn trong hồi ký”.
Bản đồ châu Âu vào ngày 1 tháng 6 năm 1941. Đức và các đồng minh màu xanh lam (lãnh thổ Vichy của Pháp không được đánh dấu), Vương quốc Anh màu đỏ, Liên Xô màu xanh lá cây
Có thông tin cho rằng Hungary, Romania và Phần Lan sẽ tham gia về phía Đức. Nếu nhiều nhà sử học nói về Romania và Phần Lan rằng họ sẽ trả lại những vùng lãnh thổ đã bị Liên Xô chiếm giữ, nhưng đâu là lý do khiến Hungary tham gia vào cuộc chiến. Có lẽ đây là hệ quả của việc Đức kiểm soát chính trị-quân sự đối với các quốc gia này và mong muốn đứng về phía chiến thắng của họ. Từ tài liệu (1):
Đức - 173 bộ binh. div.; 10.000 xe tăng; 13.000 máy bay
Phần Lan - 15 bộ binh. div.; 0 xe tăng; 400 máy bay
Romania - 30 bộ binh. div.; 250 xe tăng; 1100 máy bay
Hungary - 15 bộ binh. div.; 300 xe tăng; 600 máy bay
Tổng cộng - 233 bộ binh. div.; 10550 xe tăng; 15.100 máy bay.
Kế hoạch được phê duyệt chỉ ra hai cuộc tấn công chính của quân Đức. Phương án phía Bắc (1):
Đức rất có thể sẽ triển khai lực lượng chủ lực ở phía bắc cửa sông. San nhằm thực hiện và phát triển đòn tấn công chính từ Đông Phổ qua SSR của Litva theo hướng đến Riga, Kovno và xa hơn đến Dvinsk - Polotsk, hoặc đến Kovno - Vilno và xa hơn đến Minsk.
Đồng thời, cần chờ đợi các đợt tấn công đồng tâm phụ trợ từ Lomza và Brest, sau đó chúng sẽ phát triển theo hướng Baranovichi, Minsk.
Cũng rất có thể, đồng thời với cuộc tấn công chủ lực của quân Đức từ Đông Phổ, chúng sẽ tấn công từ mặt trận Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav vào Dubno, Brody nhằm đánh vào hậu phương của quân Lvov ta và chiếm giữ. Tây Ukraine.
Phương án phía Nam (1):
Có thể quân Đức muốn chiếm Ukraine sẽ tập trung lực lượng chủ yếu ở phía nam, tại khu vực Siedlce và Lublin, để giáng đòn chủ lực vào hướng chung Kyiv.
Cuộc tấn công này rõ ràng sẽ đi kèm với một cuộc tấn công hỗ trợ ở phía bắc từ Đông Phổ.
Hướng mà quân Đức có nhiều khả năng thực hiện cuộc tấn công chính nhất đã được xác định (1):
Điều chính, có lợi nhất về mặt chính trị đối với Đức, và do đó, có thể xảy ra nhất là phương án hành động thứ nhất, tức là. với việc triển khai lực lượng chủ lực của quân Đức ở phía bắc cửa sông. San.
Vào tháng 8 đến tháng 9 năm 1940, Bộ Tổng tham mưu Hồng quân tin rằng quân Đức sẽ giáng đòn chủ yếu vào Belarus và các nước vùng Baltic. Hơn nữa, điều này đã được chính phủ Liên Xô chấp thuận. Điều này rất quan trọng, vì trên cơ sở đó, người ta đã đề xuất (B. Shaposhnikov là người đầu tiên đề xuất) tập trung lực lượng chủ lực của Liên Xô. Bố trí chủ lực đối đầu với chủ lực của địch nhằm ngăn chặn địch đột phá về hướng chính và nguy cơ bao vây các mặt trận lân cận.
Cần lưu ý rằng nó đã được đề xuất để đáp trả cụ thể các hành động của Đức. Tức là Liên Xô đóng vai trò là bên bảo vệ trong các kế hoạch này.
Những biện pháp nào được cho là sẽ được thực hiện để chống lại sự xâm lược của Đức. Phương án phía Nam (1):
Lựa chọn đầu tiên là triển khai ở phía nam Brest-Litovsk. Các nguyên tắc cơ bản của việc triển khai này phải là:
1. Bảo vệ vững chắc biên giới nước ta bằng phòng thủ tích cực trong thời gian tập trung quân.
2. Phối hợp với quân cánh trái của Phương diện quân Tây, các lực lượng của Phương diện quân Tây Nam đánh bại tập đoàn Lublin-Sandomierz của địch và tiến tới sông. Vistula. Sau đó, tấn công vào hướng chung của Kielce, Krakow và tới con sông. Tilitsa và thượng nguồn sông. Oder.
3. Trong quá trình hoạt động, hãy bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc Bukovina và Bessarabia.
4. Bằng các hoạt động tích cực của mặt trận Tây Bắc và Tây, hãy hạ gục phần lớn lực lượng Đức ở phía bắc Brest-Litovsk và Đông Phổ, đồng thời bao vây vững chắc các hướng Minsk và Pskov.
Phương án phía Bắc (1):
Lựa chọn thứ hai là triển khai ở phía bắc Brest-Litovsk.
Các nguyên tắc cơ bản của việc triển khai này phải là:
1. Bao bọc vững chắc các hướng đi Minsk và Pskov trong thời kỳ tập trung quân.
2. Đánh bại quân chủ lực của quân Đức tập trung ở Đông Phổ và chiếm được Đông Phổ.
3. Với cuộc tấn công phụ trợ từ Lviv, không chỉ bao trùm vững chắc Tây Ukraine, Bắc Bukovina và Bessarabia mà còn đánh bại nhóm địch ở khu vực Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Giai đoạn thứ nhất: che chắn biên giới trong quá trình huy động và tập trung quân. Việc tập trung quân về hướng Tây (Belarus) diễn ra 20 ngày sau khi công bố điều động. Ở hướng Tây Nam (Ukraina), sự tập trung xảy ra sau 30 ngày. Giai đoạn này bao gồm các nhiệm vụ phòng thủ độc quyền trong 20-30 ngày. (1):
Trong thời gian... tập trung quân và trước khi tấn công, quân đội có nghĩa vụ chủ động phòng thủ, dựa vào các khu vực kiên cố, đóng chặt biên giới, ngăn chặn quân Đức xâm chiếm lãnh thổ của nước ta.
Giai đoạn thứ hai: tập trung quân, tiến công nhằm đánh bại địch. Đối với quân khu phía Tây, ngày bắt đầu cuộc tấn công được ấn định như sau (1):
Với điều kiện là đường sắt hoạt động hoàn toàn phù hợp với kế hoạch vận chuyển quân, ngày chuyển sang tổng tấn công nên được ấn định là 25 ngày kể từ ngày bắt đầu huy động, tức là 20 ngày kể từ ngày bắt đầu tập trung quân.
Huy động, tập trung quân theo các hướng (lúc này diễn ra hành động phòng thủ) và chỉ sau đó mới phản công chống giặc xâm lược. Bản thân cuộc tấn công được phác thảo khá đại khái: đánh bại kẻ thù trong Tổng Chính phủ Ba Lan bằng đường tiếp cận dòng sông. Oder ở phía nam, sự thất bại của kẻ thù và sự chiếm đóng của Đông Phổ ở phía bắc. Các kế hoạch tấn công cần được mô tả chi tiết hơn với các mục tiêu cuối cùng rõ ràng, thành tựu mà cuộc chiến được coi là thắng lợi. Và ở đây để đánh bại kẻ thù và chiếm giữ các khu vực biên giới rộng lớn. Nếu đây là kế hoạch thôn tính châu Âu thì rõ ràng là chưa đủ! Bạn nghĩ sao?
Tài liệu tôi trích dẫn nằm ở cuối cuốn sách. Tôi khuyên bạn nên đọc nó. Tôi không tìm thấy bất kỳ bước đi tích cực nào, tức là những bước đi tích cực trong mối quan hệ với Đức. Tất cả các biện pháp đều được lên kế hoạch có tính đến hành động của quân Đức (tập trung quân, hướng tấn công chính). Kế hoạch kêu gọi đánh bại kẻ thù xâm lược, sau đó là tiêu diệt hậu phương trực tiếp của hắn. Thông thường trong văn học lịch sử, kế hoạch của Liên Xô trước chiến tranh được mô tả là mang tính tấn công, trong khi những kết luận sâu rộng được rút ra về sự hung hãn của Liên Xô. Một kế hoạch lên kế hoạch hành động trong trường hợp kẻ thù xâm lược có thể được gọi là tấn công không?
Về bản chất, Hồng quân đang chuẩn bị bao vây biên giới bằng một cuộc tấn công tiếp theo chống lại kẻ thù xâm lược và chuyển sang lãnh thổ của mình (“với ít máu và trên đất nước ngoài”).
Kế hoạch của Đức là gì? "Barbarossa" cung cấp một cuộc xâm lược lãnh thổ của một quốc gia khác, đánh bại quân đội của quốc gia này và chiếm giữ các khu vực quan trọng (toàn bộ phần châu Âu của Liên Xô). Từ Chỉ thị số 21 ngày 18 tháng 12 năm 1940 của Đức:
Các lực lượng vũ trang Đức phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại nước Nga Xô Viết trong một chiến dịch ngắn hạn ngay cả trước khi cuộc chiến chống Anh kết thúc (Kế hoạch Barbarossa).
Lực lượng mặt đất phải sử dụng cho mục đích này tất cả các đơn vị mà họ có, ngoại trừ những đơn vị cần thiết để bảo vệ các lãnh thổ bị chiếm đóng khỏi mọi bất ngờ...
Tôi sẽ ra lệnh triển khai chiến lược các lực lượng vũ trang chống lại nước Nga Xô Viết, nếu cần thiết, tám tuần trước khi bắt đầu các hoạt động theo lịch trình.
Những công việc chuẩn bị đòi hỏi thời gian dài hơn, nếu chưa bắt đầu, nên bắt đầu ngay bây giờ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 1941.
Điều quan trọng là không ai phát hiện ra ý định thực hiện cuộc tấn công.
Mục tiêu cuối cùng của hoạt động này là tạo ra một rào cản chống lại phần châu Á của Nga dọc theo tuyến Volga-Arkhangelsk chung. 10
Kế hoạch ban đầu của Barbarossa (hai tờ đầu tiên)
Ngắn gọn và rõ ràng.
– Quân Đức phải sẵn sàng đánh bại quân Liên Xô;
– Sẽ có lệnh kịp thời để bắt đầu triển khai;
– Bây giờ mọi sự chuẩn bị cần thiết sẽ bắt đầu;
– Cái chính là địch “không đoán được ý định tấn công”.
Vậy kế hoạch nào trong hai kế hoạch này về cơ bản là mang tính xúc phạm và do đó mang tính hung hãn?
Và, như một quy luật, các kế hoạch quân sự liên quan đến việc đánh bại kẻ thù. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả chúng đều gây khó chịu. Bạn nên nhìn vào bản chất của các kế hoạch.
Vì vậy, kế hoạch quân sự đã được chính phủ Liên Xô phê duyệt. Bộ Tổng tham mưu được giao nhiệm vụ xây dựng hai phương án tấn công chủ yếu của địch: hướng nam và hướng bắc. Mọi công việc dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 1941.
Với việc bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng G. Zhukov, kế hoạch phía nam bắt đầu được thúc đẩy, tức là giả định rằng quân Đức sẽ tập trung lực lượng chính ở phía nam, và do đó Liên Xô cũng nên giữ lực lượng chủ yếu của mình ở phía nam. phía nam. Kế hoạch ngày 11/3/1941 (không có ai ký) là sự phát triển của phương án miền Nam. Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi còn là tư lệnh quân khu của Quân khu đặc biệt Kyiv vào tháng 12/1940, G. Zhukov đã viết công hàm cho Ủy ban Quốc phòng Nhân dân nêu rõ địch sẽ tập trung lực lượng chủ yếu ở phía nam. Bằng cách này hay cách khác, trong thời gian G. Zhukov còn là Tổng tham mưu trưởng đã có một cuộc đổ quân tích cực vào hướng Nam.
Trong thời kỳ perestroika và sau đó, các nhà nghiên cứu bắt đầu tích cực sử dụng các kho lưu trữ đã mở. Năm 1992, người ta tìm thấy một ghi chú của A. Vasilevsky (không sớm hơn ngày 15 tháng 5 năm 1941), trong đó đề xuất một cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào quân Đức tập trung (2). Tài liệu này có tên là “Những cân nhắc của Bộ Tổng tham mưu Hồng quân về kế hoạch triển khai chiến lược của Lực lượng Vũ trang Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Đức và các đồng minh của nước này”. Nó được A. Vasilevsky biên soạn dưới dạng bản nháp với những sửa đổi của N. Vatutin (theo một phiên bản khác, những sửa đổi được thực hiện bởi G. Zhukov).
Kế hoạch đã nêu (2):
Hiện nay, Đức, theo Tổng cục Tình báo Hồng quân, đã triển khai khoảng 230 sư đoàn bộ binh, 22 xe tăng, 20 sư đoàn cơ giới, 8 sư đoàn không quân và 4 sư đoàn kỵ binh, tổng cộng khoảng 284 sư đoàn.
Trong số này, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 1941, có tới 86 sư đoàn bộ binh, 13 sư đoàn xe tăng, 12 sư đoàn cơ giới và 1 kỵ binh, tổng cộng có tới 112 sư đoàn, tập trung ở biên giới Liên Xô.
Người ta cho rằng trong tình hình chính trị hiện tại, Đức, trong trường hợp tấn công Liên Xô, sẽ có thể điều động tới 137 sư đoàn bộ binh, 19 xe tăng, 15 sư đoàn cơ giới, 4 kỵ binh và 5 sư đoàn dù, và tổng cộng để chống lại chúng ta. lên tới 180 đơn vị...
Nhiều khả năng, lực lượng chủ lực của quân đội Đức, gồm 76 bộ binh, 11 xe tăng, 8 cơ giới, 2 kỵ binh và 5 sư đoàn không quân, cùng tổng số lên tới 100 sư đoàn, sẽ được triển khai về phía nam Demblin để tấn công theo hướng Kovel. , Rivne, Kiev...
Xét rằng Đức hiện đang huy động quân đội của mình, với hậu phương được triển khai, nước này có cơ hội cảnh báo chúng ta trong việc triển khai và tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ.
Để ngăn chặn điều này [và đánh bại quân Đức], tôi cho rằng trong mọi trường hợp không cần thiết phải trao quyền chủ động cho bộ chỉ huy Đức, ngăn chặn địch triển khai và tấn công quân Đức vào thời điểm quân Đức đang trong giai đoạn triển khai và đã chưa kịp tổ chức mặt trận và các nhánh giao chiến của quân đội.
Hãy để tôi nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công phủ đầu được lên kế hoạch nhằm vào nhóm Đức đang chuẩn bị tấn công Liên Xô nhằm “đánh phủ đầu kẻ thù”. Tôi nghĩ, sự khác biệt giữa một kế hoạch chiến tranh xâm lược và các cuộc tấn công phòng ngừa chống lại kẻ thù là rất rõ ràng.
Người ta chỉ ra rằng hướng tấn công chính của quân Đức có khả năng nhất là hướng nam. Vì vậy, đòn tấn công chủ yếu của quân đội Liên Xô dự kiến sẽ được tung ra theo hướng Tây Nam. Nhưng ngày dự kiến cho một cuộc tấn công phòng ngừa có thể xảy ra lại không được nêu rõ, khi điều này sẽ xảy ra vào năm 1941 hoặc 1942 (2):
Đồng thời, cần đẩy nhanh việc xây dựng và trang bị vũ khí cho các khu kiên cố bằng mọi cách có thể, bắt đầu xây dựng các khu kiên cố vào năm 1942 ở biên giới với Hungary, đồng thời tiếp tục xây dựng các khu kiên cố dọc tuyến. của biên giới quốc gia cũ...
Yêu cầu NKPS hoàn thành và hoàn thành kịp thời việc xây dựng đường sắt theo kế hoạch năm 1941, đặc biệt là theo hướng Lvov.
Tức là phải hoàn thành kế hoạch xây dựng đường sắt năm 1941 và bắt đầu xây dựng công sự vào năm 1942. Chúng ta nên chuẩn bị tấn công phủ đầu vào thời điểm nào? Tài liệu không nói gì về điều này. Nếu cuộc đình công được lên kế hoạch vào năm 1941, thì tại sao lại lên kế hoạch xây dựng công sự ở biên giới mới và cũ vào năm 1942?
Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng kế hoạch của A. Vasilevsky chưa được ký kết và có nhiều chỉnh sửa trong văn bản. Một phiên bản sạch, nếu nó tồn tại, đã không được tìm thấy. Như một số nhà sử học quân sự đã chỉ ra (V. Anfilov, N. Svetlishin), kế hoạch tiến hành một cuộc chiến tranh phòng ngừa đã được báo cáo cho I. Stalin, nhưng ông đã bác bỏ nó. Từ những lời của G. Zhukov:
Thật tốt là Stalin đã không đồng ý với chúng tôi, nếu không, chúng tôi, tính đến tình trạng của quân đội và sự khác biệt trong quá trình huấn luyện của họ với quân đội Đức, thì chúng tôi sẽ phải nhận một điều tương tự như chiến dịch Kharkov vào tháng 5 năm 1942. 13
Theo G. Zhukov, một hoạt động như vậy chắc chắn sẽ thất bại (ông đưa ra kết luận này sau chiến tranh). Những đột phá được cho là có độ sâu lên tới 300 km có thể trở thành một thử thách nghiêm trọng đối với quân đội và ban chỉ huy. Lần đầu tiên, quân đội Liên Xô có thể tạo được bước đột phá như vậy trong trận Stalingrad.
Giờ đây nhiều người nói rằng một cuộc tấn công phòng ngừa là bước đi thích hợp duy nhất của Liên Xô và là một cơ hội bị bỏ lỡ có thể giúp tránh được thảm họa năm 1941-1942. Từ đỉnh cao của ngày hôm nay, thật dễ dàng để tranh luận về cách thức và những gì lẽ ra phải được thực hiện.
Một cuộc tấn công phủ đầu vào Đức sẽ không chỉ giới hạn ở các vấn đề quân sự. Một bước đi như vậy đã tạo ra một tình thế ngoại giao khó khăn, trong đó việc vi phạm hiệp ước đã đặt Liên Xô vào. Liên Xô sẽ là kẻ xâm lược đối với tất cả mọi người. Trong trường hợp này, hình thức hỗ trợ nào có thể được cung cấp cho Liên Xô trong trường hợp thất bại ở mặt trận? Chúng ta không nên quên tình hình khó khăn ở Viễn Đông, nơi Nhật Bản có thể hành động, tận dụng hoàn cảnh ngoại giao mới.
Câu hỏi đặt ra là liệu Liên Xô có thể đánh bại Đức bằng đòn tấn công đầu tiên vào năm 1941 hay không? Với trình độ kinh nghiệm chiến đấu của binh sĩ, sĩ quan lúc bấy giờ, với trình độ tương tác giữa các quân chủng, với trình độ sẵn sàng chung của quân đội (huy động, triển khai hậu phương). Người Đức có rất nhiều thứ này. Người ta chỉ có thể đoán được hậu quả của một hoạt động như vậy nếu nó thất bại vào năm 1941. Không quên thêm những hậu quả ngoại giao ở đây. Sự khởi đầu của một cuộc chiến và bản thân cuộc chiến không chỉ là hành động của quân đội và Bộ Tổng tham mưu mà còn là ngoại giao! Và chúng ta cần ghi nhớ điều này.
Cho đến nay, không có tài liệu nào khác về hoạch định chiến lược trước chiến tranh được tìm thấy. Tôi nghĩ rằng nếu có một tài liệu như vậy thì nó đã được tìm thấy và xuất bản từ lâu rồi;
Trong bối cảnh công việc của Bộ Tổng tham mưu Liên Xô, hoạt động của phía Đức rất thú vị. Ở đó, họ đang phát triển hai phương án cho cuộc tấn công chính từ phía bắc qua Belarus, các nước vùng Baltic và phía nam qua Ukraine. Kết quả là phương án phía bắc đã được thông qua.
Vì vậy, bất chấp hiệp ước không tấn công đã được ký kết, Đức và Liên Xô vẫn là đối thủ. Kế hoạch tấn công của Đức được biết đến từng chi tiết. Nhưng một kế hoạch toàn diện tương tự cho cuộc tấn công của Liên Xô vào Đức vẫn chưa được tìm ra. Tôi tin rằng việc đề cập đến một số tài liệu và tuyên bố không được hỗ trợ bởi các tài liệu cụ thể là không nghiêm túc. Các tài liệu quân sự nổi tiếng của Liên Xô giả định trước các hành động phòng thủ ở giai đoạn đầu.
Các giai đoạn của “Kế hoạch Barbarossa”
 
2. Kế hoạch bao vây biên giới
Sau khi thông qua kế hoạch triển khai chiến lược các lực lượng vũ trang của Liên Xô, các chỉ thị đã được gửi đến các quân khu biên giới để xây dựng kế hoạch triển khai tác chiến của từng quân khu.
Trong phần tiếp theo, để thuận tiện, tôi sẽ sử dụng cách viết tắt sau:
LVO - Quân khu Leningrad;
PribOVO - Quân khu đặc biệt Baltic;
ZAPOVO - Quân khu đặc biệt phía Tây (Belarus);
KOVO - Quân khu đặc biệt Kiev;
ODVO - Quân khu Odessa.
Chỉ thị xây dựng kế hoạch bắt đầu được gửi đến các quận từ cuối năm 1940. “Chỉ thị của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân Liên Xô về việc xây dựng kế hoạch triển khai tác chiến” đến với LVO “vào ngày 25 tháng 11 năm 1940”, tới KOVO “từ ngày 28 tháng 11 năm 1940”, đến PribOVO “không muộn hơn tháng 1 năm 1941”, tại ZapOVO “không muộn hơn tháng 2 năm 1941”.
Sau một thời gian nhất định, các quận lại nhận được chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu để phát triển, chẳng hạn như “Chỉ thị của Chính ủy Nhân dân Bộ Quốc phòng Liên Xô về việc xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của các quân đội của Baltic OVO, w /n, ngày 3 tháng 3 năm 1941.”
Cho đến ngày 22 tháng 6, các kế hoạch liên tục được sàng lọc. Trong hồi ký của P. Lapin (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 10 - ZapOVO), người ta kể rằng vào tháng 1 năm 1941, người ta nhận được chỉ thị đầu tiên là xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới nhà nước:
Với việc nhận được chỉ thị của huyện vào tháng 1 năm 1941 về việc bảo vệ biên giới tiểu bang...
Chúng ta đã nhiều lần làm lại kế hoạch phòng thủ biên giới của bang năm 1941 từ tháng 1 cho đến khi bắt đầu chiến tranh, nhưng chúng ta chưa bao giờ hoàn thành. Tôi đã nhận được sự thay đổi cuối cùng về chỉ thị hoạt động của học khu vào ngày 14 tháng 5 tại Minsk. Nó ra lệnh phải hoàn thành việc phát triển kế hoạch trước ngày 20 tháng 5 và trình lên trụ sở chính của ZapOVO để phê duyệt. 15
Theo L. Sandalov (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 4 - ZapOVO):
Vào tháng 4 năm 1941, Bộ chỉ huy Tập đoàn quân 4 nhận được chỉ thị từ sở chỉ huy Zapovovo, theo đó cần xây dựng kế hoạch bao quát việc huy động, tập trung và triển khai quân về hướng Brest. Trong đó nêu rõ “để phục vụ việc huy động, tập trung và triển khai quân, toàn bộ lãnh thổ của huyện được chia thành các khu vực yểm trợ quân đội…”. Theo chỉ thị của huyện, một kế hoạch yểm trợ của quân đội đã được xây dựng. 16
Tôi xin nhấn mạnh rằng mục đích của kế hoạch này là “bao gồm việc huy động, tập trung và triển khai quân đội”. Các chỉ thị thường trực của Bộ Tổng tham mưu đối với các huyện phía Tây cho thấy việc thực hiện các biện pháp nhất quán để xây dựng kế hoạch quân sự cho các huyện. Việc quy hoạch các quân khu riêng lẻ dựa trên những hướng dẫn nào?
Chỉ thị cuối cùng nhằm xây dựng kế hoạch bao trùm các huyện biên giới được gửi đến từng huyện phía Tây vào tháng 5 năm 1941. Các kế hoạch yểm trợ do các quận phát triển sẽ được thực hiện trong một cuộc tấn công của quân Đức. Chúng ta hãy xem xét chúng chi tiết hơn.
Chỉ thị của Bộ tư lệnh quân PribOVO số 503920/ss/ov [không muộn hơn ngày 30/5/1941] (4):
Để phục vụ việc huy động, tập trung và triển khai quân PribOVO, đến ngày 30 tháng 5 năm 1941, đồng chí đích thân cùng tham mưu trưởng và trưởng phòng tác chiến của Bộ chỉ huy Quận phát triển:
a) một kế hoạch chi tiết để bảo vệ biên giới quốc gia của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva từ Palanga đến yêu sách. Kapchiamiestis, kế hoạch phòng thủ chống đổ bộ bờ biển Baltic phía nam vịnh Matsalu và các đảo Dago và Ezel;
b) Kế hoạch phòng không chi tiết.
I. Nhiệm vụ phòng thủ:
1. ngăn chặn sự xâm lược của cả kẻ thù trên bộ và trên không vào lãnh thổ của huyện;
2. kiên trì phòng thủ các công sự dọc biên giới quốc gia, che chắn vững chắc cho việc huy động, tập trung và triển khai quân huyện;
3. bảo vệ bờ biển và các đảo Ezel và Dago, cùng với Hạm đội Baltic Cờ Đỏ, để ngăn chặn các cuộc đổ bộ của kẻ thù;
4. Hoạt động phòng không, hàng không bảo đảm đường sắt hoạt động liên tục và tập trung quân huyện;
Chỉ thị của Bộ chỉ huy quân ZapOVO số 503859/ss/ov [không muộn hơn ngày 20/5/1941] (3):
Để trang bị cho việc huy động, tập trung và triển khai quân của huyện, đến ngày 20 tháng 5 năm 1941, cá nhân đồng chí cùng với tham mưu trưởng và trưởng phòng tác chiến của trụ sở huyện sẽ phát triển:
a) kế hoạch chi tiết để bảo vệ biên giới bang từ Kanchiamiestis đến Hồ. Switez (vụ kiện);
b) Kế hoạch phòng không chi tiết.
I. Nhiệm vụ phòng thủ:
1. Ngăn chặn sự xâm chiếm của cả địch trên bộ và trên không vào địa phận huyện.
2. Việc phòng thủ vững chắc các công sự dọc biên giới quốc gia sẽ bảo đảm vững chắc cho việc huy động, tập trung, triển khai quân của huyện.
3. Hoạt động phòng không, hàng không bảo đảm cho đường sắt hoạt động bình thường và tập trung quân đội.
Chỉ thị của Bộ tư lệnh quân KOVO số 503862/ss/ov [không muộn hơn ngày 20/5/1941] (5):
Để đảm bảo việc huy động, tập trung và triển khai quân huyện đến ngày 25/5/1941, đồng chí cùng tham mưu trưởng, trưởng phòng tác chiến của trụ sở huyện sẽ đích thân triển khai:
1. Kế hoạch chi tiết bảo vệ biên giới quốc gia từ hồ. Svityazskoye đến Lipkana;
2. Kế hoạch phòng không chi tiết.
I. Nhiệm vụ phòng thủ:
1. Ngăn chặn sự xâm chiếm của cả địch trên bộ và trên không vào địa phận huyện.
2. Việc phòng thủ vững chắc các công sự dọc biên giới quốc gia sẽ bảo đảm vững chắc cho việc huy động, tập trung, triển khai quân của huyện.
3. Hoạt động phòng không, hàng không bảo đảm cho đường sắt hoạt động bình thường và tập trung quân của huyện.
Các chỉ thị tương tự cũng được áp dụng cho OdVO và LVO. Các nhiệm vụ trong đó giống hệt nhau nên tôi sẽ không trích dẫn (tôi không đính kèm các tài liệu này ở cuối sách nhưng có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet).
Vì vậy, các quận được giao một nhiệm vụ cụ thể: yểm trợ cho việc điều động và tập trung quân đội với lực lượng phòng thủ kiên cường. Không có cuộc nói chuyện nào về một cuộc tấn công vào Đức. Ở mỗi quận, các khu vực yểm trợ cho mỗi đội quân đều được chỉ định cũng như các hướng nguy hiểm nhất.
Có thể tóm tắt rằng các kế hoạch che chắn thể hiện (theo tài liệu) một tập hợp các biện pháp phòng thủ (giai đoạn đầu của cuộc chiến).
Như tôi đã nói, bằng các chỉ thị, Bộ Tổng tham mưu đặt ra các nhiệm vụ tương tự cho các quận (nhiệm vụ chung được lặp lại từng chữ trong mỗi chỉ thị), do đó, lấy ví dụ về chỉ thị ZapOVO (3), hãy xem những nhiệm vụ nào được giao tới các quân khu phía Tây. Tôi khuyên bạn nên xem lại các tài liệu này. Điều này ít nhất là thú vị.
Việc bảo vệ biên giới tiểu bang được lệnh tổ chức dựa trên những điều sau (3):
1. Cơ sở phòng thủ phải là phòng thủ kiên trì các khu vực kiên cố và công sự dã chiến được tạo ra dọc biên giới quốc gia, sử dụng mọi lực lượng và khả năng để phát triển hơn nữa. Tạo cho người phòng thủ tính chất của các hành động tích cực. Bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự phải bị loại bỏ ngay lập tức bằng các cuộc phản công từ quân đoàn và quân dự bị.
2. Đặc biệt chú ý đến việc phòng thủ chống tăng. Trường hợp địch có các đơn vị cơ giới hóa lớn của địch đột phá mặt trận phòng thủ thì việc đấu tranh tiêu diệt chúng phải được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quận, trong đó việc sử dụng ồ ạt hầu hết lực lượng. lữ đoàn pháo chống tăng, quân đoàn cơ giới và hàng không.
Nhiệm vụ của các lữ đoàn chống tăng là đối đầu với xe tăng tại tuyến đã chuẩn bị sẵn bằng hỏa lực pháo binh cực mạnh và cùng với hàng không trì hoãn bước tiến của chúng cho đến khi quân đoàn cơ giới hóa của ta tiếp cận và phản công.
Nhiệm vụ của quân đoàn cơ giới là triển khai dưới sự yểm trợ của các lữ đoàn chống tăng, tấn công sườn mạnh và đồng tâm cùng với đường không nhằm đánh bại các đơn vị cơ giới hóa của địch và loại bỏ đột phá.
Vũ khí quan trọng nhất để chiến đấu với các sư đoàn và quân đoàn cơ giới là pháo binh. Đó là pháo binh được giao vai trò đặc biệt trong các hoạt động phòng thủ. Cần phải nói rằng tình hình sử dụng pháo binh và việc sử dụng nó trong giai đoạn đầu của cuộc chiến rất mơ hồ.
13 khu vực kiên cố (UR). UR bắt đầu được xây dựng trên biên giới mới từ đầu năm 1940.
Đối với ZapOVO, các lĩnh vực đặc biệt quan trọng đã được xem xét (3):
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) từ mặt trận Ostroleka, Malkinya đến Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
Nó được lệnh lập một kế hoạch trong trường hợp các hoạt động quân sự không thành công, bao gồm hàng rào chống tăng, khai thác cầu, nút giao thông đường sắt đến toàn bộ chiều sâu của tuyến phòng thủ (lên đến và bao gồm cả sông Berezina). Hơn nữa, nó được lệnh lập kế hoạch sơ tán các nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở khác. (3):
VII. Theo lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt miền Tây:
2. Hỗ trợ các cuộc phản công của quân đoàn cơ giới và hàng không phối hợp với quân đoàn bộ binh và lữ đoàn chống tăng.
Trong trường hợp buộc phải rút quân, hãy xây dựng phương án tạo hàng rào chống tăng đến độ sâu tối đa và phương án khai thác cầu, nút giao đường sắt và các điểm có thể tập trung của địch (quân đội, sở chỉ huy, bệnh viện, v.v.).
4. Xây dựng kế hoạch đưa các khu vực kiên cố trên biên giới quốc gia cũ trong huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.
5. Xây dựng: a) Phương án nâng cao quân đội trong tình trạng sẵn sàng và phân công các đơn vị hỗ trợ cho bộ đội biên phòng; b) kế hoạch bảo vệ và phòng thủ các doanh nghiệp, công trình và cơ sở công nghiệp quan trọng nhất.
6. Trong trường hợp buộc phải rút lui, hãy xây dựng kế hoạch sơ tán các nhà máy, nhà máy, ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh khác, cơ quan chính phủ, nhà kho, tài sản quân sự và nhà nước, quân nhân, phương tiện vận tải, v.v. theo hướng dẫn đặc biệt theo hướng dẫn đặc biệt. .
Trường hợp có điều kiện thuận lợi (3):
Tất cả quân phòng thủ và lực lượng dự bị của quân đội và các quận phải chuẩn bị sẵn sàng, theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh tối cao, để tiến hành các cuộc tấn công nhanh chóng.
Đối với hệ thống hàng không và phòng không, quy định phải lập kế hoạch (3):
b) việc sử dụng và hành động của máy bay chiến đấu, thiết lập các khu vực tiêu diệt máy bay địch cho từng đơn vị không quân;
c) Pháo phòng không và máy bay chiến đấu bảo vệ triệt để các điểm, cơ sở phòng không thường trực, khu dỡ hàng và khu tập trung quân;
Tiếp theo, hướng dẫn chung (3):
1. Chuyến bay đầu tiên hoặc việc vượt qua biên giới tiểu bang chỉ được phép khi có sự cho phép đặc biệt của Bộ Tư lệnh Tối cao.
3. Kế hoạch bảo vệ có hiệu lực khi nhận được điện tín mật mã của tôi, một thành viên Hội đồng quân sự chủ lực, Tổng Tham mưu trưởng, ký với nội dung sau: “Tiến hành thực hiện kế hoạch bảo vệ năm 1941”. .”
5. Lập sơ đồ che chắn thành hai bản, một bản trình tôi phê duyệt thông qua Tổng Tham mưu trưởng, bản thứ hai có đóng dấu của Hội đồng quân sự huyện, cất giữ trong két cá nhân của Quận trưởng. Nhân viên.
6. Sơ đồ yểm trợ do quân đội lập và được Hội đồng quân sự cấp huyện phê duyệt cho từng khu vực yểm trợ, có đóng dấu của Hội đồng quân sự cấp huyện và phải được cất giữ trong két cá nhân của người đứng đầu khu vực yểm trợ tương ứng.
7. Văn bản điều hành xây dựng cho các đơn vị quân sự phải được bảo quản trong túi có niêm phong của Hội đồng quân sự quân đội tại… đơn vị.
8. Hồ sơ, bưu kiện chứa tài liệu che đậy được mở theo lệnh bằng văn bản hoặc điện báo - ở quân đội - của Hội đồng quân sự huyện và ở đội hình - của Hội đồng quân sự quân đội.
Có tuyên bố rõ ràng rằng việc vượt biên chỉ có thể thực hiện được khi có sự cho phép đặc biệt của bộ chỉ huy. Các tập đoàn quân của các khu vực bao phủ cụ thể được lệnh phải có kế hoạch bao phủ các khu vực tại sở chỉ huy và được mở ra theo quyết định của Hội đồng quân sự huyện.
Tuyến phòng thủ cho ZapOVO. Dòng sông được biểu thị bằng màu xanh lam. Berezina.
Các chỉ thị vạch ra các tuyến hậu tuyến cần thiết để “tái thăm dò và chuẩn bị phòng thủ”. Trinh sát là nghiên cứu trực quan về kẻ thù và địa hình nhằm làm rõ quyết định được đưa ra trên bản đồ. Nó được đích thân thực hiện bởi chỉ huy tiểu đoàn (đại đội) trở lên, cho đến chỉ huy các quân đoàn và mặt trận.
Đối với ZapOVO các lĩnh vực sau (3):
Trinh sát và chuẩn bị tuyến sau cho toàn bộ chiều sâu phòng thủ cho đến tận sông. Bao gồm Berezina
Nó được lên kế hoạch để bảo vệ gần như toàn bộ lãnh thổ của SSR Byelorussian.
Tuyến phòng thủ cho PribOVO (4):
a) ở phía trước - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas và Dusis, tuyên bố. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, xa hơn dọc theo bờ phía đông của con sông. Neman.
Trên thực tế, lãnh thổ của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva và một phần của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Latvia.
Tuyến phòng thủ cho KOVO (5):
Trinh sát và chuẩn bị các tuyến phòng thủ phía sau cho toàn bộ chiều sâu phòng thủ đến sông. Bao gồm Dnieper.
Vì vậy, lực lượng phòng thủ được cho là khá sâu, với việc khai thác các cây cầu, nút giao thông đường sắt và sơ tán các nhà máy, xí nghiệp nếu cần thiết.
Tuyến phòng thủ KOVO (bao gồm cả sông Dnieper). Màu xanh biểu thị tuyến phòng thủ cực đoan.
Tiếp theo, các quân khu gửi chỉ thị cho các quân đội được phân công xây dựng kế hoạch yểm trợ khu vực. Vì vậy, đặc biệt, ngày 14/5, Hội đồng quân sự ZapOVO đã gửi chỉ thị cho các quân đoàn của mình với chỉ thị xây dựng kế hoạch quân đội trước ngày 20/5 (mỗi quân đoàn được phân công khu vực riêng). Tập đoàn quân 3 được chỉ đạo lập Kế hoạch yểm trợ cho Khu vực số 1 (6):
3. Nhiệm vụ của quân khu vực bao trùm: quân dã chiến - bảo vệ vững chắc Grodno UR và các công sự dã chiến ở biên giới bang, trong khu vực quân đội, bao trùm các hướng Lida, Grodno và Bialystok và đảm bảo huy động, tập trung và triển khai quân huyện.
Nhiệm vụ của lữ đoàn pháo chống tăng là đón xe tăng với hỏa lực pháo binh cực mạnh tại tuyến đã chuẩn bị sẵn...
Trong cuộc chiến giành tiền cảnh, việc sử dụng rộng rãi dịch vụ chướng ngại vật, làm hư hỏng cầu đường cũng như chướng ngại vật chống tăng. Những cây cầu bắc qua kênh Augustow, r. Bebrza, b. Chuẩn bị Brzozówka để hủy diệt. Bản thân việc tiêu diệt phải được thực hiện theo lệnh đặc biệt của người chỉ huy khu vực che chắn.
Chỉ thị xác định thời điểm sẵn sàng chiến đấu và chiếm giữ các công sự dã chiến. Ngoài ra, nhiệm vụ được đặt ra là cung cấp vật tư (nhiên liệu, đạn dược, phụ tùng cho thiết bị) (6):
7) Tất cả các công trình quân sự ở rìa phía trước của dãy Urals phải được chiếm đóng bởi đầy đủ các đơn vị đồn trú và được trang bị đại bác và súng máy. Việc chiếm đóng và đưa các công trình nằm ở tiền tuyến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn phải được hoàn thành không muộn hơn 2-3 giờ sau khi có cảnh báo, và đối với các đơn vị Urals là sau 45 phút.
Với thông báo báo động, các đơn vị đồn trú sẽ chiếm giữ các cơ sở quân sự và chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến, các vệ binh được cử đi và thông tin liên lạc được thiết lập.
Quan trọng: việc đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn ở tiền tuyến diễn ra trong 2-3 giờ, các đơn vị của khu vực kiên cố trong 45 phút! Nhiệm vụ là chiếm giữ tuyến phòng thủ trong thời gian ngắn nhất.
Người ta đã lên kế hoạch tiến hành huấn luyện các lối thoát để thực hành nâng cao các đơn vị trong tình trạng báo động (6):
e) Trước ngày 15 tháng 6 năm 1941, thực hiện:
1) hai chuyến đi thực địa cùng với ban chỉ huy các đơn vị, đến các địa bàn đã quy hoạch theo kế hoạch;
2) một hoặc hai lối ra huấn luyện để cảnh báo các đơn vị, kiểm tra kỹ lưỡng khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ về mọi mặt, tiến quân dọc theo các tuyến đường đã vạch ra theo kế hoạch, không đưa các đơn vị đến gần biên giới tiểu bang quá 5 km.
Quân đội ZapOVO tuân thủ chỉ thị, các kế hoạch yểm trợ đã được phát triển. Từ hồi ký của P. Lapin (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 10 - ZapOVO):
Tôi đã nhận được sự thay đổi cuối cùng về chỉ thị hoạt động của học khu vào ngày 14 tháng 5 tại Minsk. Nó ra lệnh phải hoàn thành việc phát triển kế hoạch trước ngày 20 tháng 5 và trình lên trụ sở chính của ZapOVO để phê duyệt. Ngày 20/5, tôi báo cáo: “Kế hoạch đã sẵn sàng, cần có sự phê duyệt của chỉ huy quân khu để bắt đầu xây dựng văn bản điều hành”. 17
Chỉ huy của ZapOVO, D. Pavlov, không phê duyệt các kế hoạch, tuy nhiên, như P. Lapin viết:
Tuy nhiên, đến thời điểm này, các tư lệnh sư đoàn đã có các tài liệu sau về phòng thủ biên giới nhà nước trong trường hợp có chiến tranh:
a) kế hoạch nâng cao quân đội trong tình trạng báo động và quy trình tập trung quân vào khu vực tập kết;
b) Phương án chiến đấu và hỗ trợ vật chất của quân đội;
c) sơ đồ phòng thủ biên giới cấp bang cho từng sư đoàn, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ lên đến và bao gồm cả tiểu đoàn;
d) Sơ đồ liên lạc giữa quân đội và quân đoàn, sư đoàn.
Sự hiện diện của các tài liệu này đảm bảo đầy đủ rằng các đội hình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. 18
Các quận đã phát triển kế hoạch bảo hiểm của họ trong PribOVO và KOVO trước ngày 2 tháng 6, OdVO trước ngày 19 tháng 6 và ZapOVO trước ngày 10 tháng 6:
– PribOVO – PP số 0030 ngày 2 tháng 6 năm 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt ngày 12 tháng 6 năm 1941.
– ZapOVO – PP No. (không có số) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) do huyện gửi lên Bộ Tổng Tham Mưu phê duyệt ngày 11/6/1941.
– KOVO – PP No. (không có số) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) từ huyện gửi Bộ Tổng tham mưu ngày 19/6/1941.
– ODVO – PP số 00276/op ngày 20/6/1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) từ huyện gửi Bộ Tổng tham mưu ngày 20/6/1941.
Theo chỉ thị, tất cả các kế hoạch của quận phải được lập trước ngày 20-30 tháng 5 năm 1941. Không rõ tại sao chúng lại được gửi đến Bộ Tổng tham mưu với sự chậm trễ như vậy. Tuy nhiên, bất chấp điều này, huyện vẫn có kế hoạch bao phủ các huyện. Có kế hoạch yểm trợ cho từng đội quân cho đến sư đoàn. Về mặt lý thuyết, nghĩa là mỗi bộ phận đều biết vị trí và vai trò của mình trong trường hợp có báo động, vì bản thân vật liệu làm việc và những người tạo ra chúng đều đã có sẵn. Đêm 21-22/6, có lệnh mở túi màu đỏ. Trong túi màu đỏ có gì? Trong đó, quân đội được lệnh chiếm giữ các vị trí được giao theo kế hoạch yểm trợ đã được lập sẵn.
Các chỉ thị tiếp theo của Bộ Tổng tham mưu và Ủy ban Quốc phòng Nhân dân đề cập đến các chỉ thị tháng 5 về kế hoạch yểm trợ. Có thể giả định rằng họ đã hoạt động. Tại sao Bộ Tổng tham mưu lại đề cập đến họ theo cách khác? Và nếu vậy, thì các kế hoạch yểm trợ sẽ là kim chỉ nam cho hành động thực tế.
Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh việc quy hoạch chiều sâu của các tuyến phòng thủ. Các công sự mới liên tục được xây dựng. Đã có kế hoạch xây dựng các công sự ở vùng Vyazma vào năm 1942. Nhiệm vụ của công sự như vậy là gì và tại sao lại xa biên giới?
Câu hỏi về sự sẵn sàng của các công sự mới và tình trạng của các công sự cũ đòi hỏi một câu trả lời riêng. Tôi sẽ không chạm vào nó ở đây.
Vì vậy, Liên Xô đã thực hiện các biện pháp quân sự nghiêm túc ở biên giới phía tây. Người Đức đánh giá bản chất của những sự chuẩn bị này như thế nào? Theo E. Manstein:
Đã có rất nhiều tranh luận về việc liệu việc triển khai lực lượng của Quân đội Liên Xô mang tính chất phòng thủ hay tấn công. Dựa trên số lượng lực lượng tập trung ở các khu vực phía Tây của Liên Xô và trên cơ sở tập trung khối lượng lớn xe tăng cả ở khu vực Bialystok và khu vực Lvov, người ta hoàn toàn có thể giả định - trong mọi trường hợp, Hitler đã thúc đẩy hành động của mình. quyết định tấn công sao cho sớm hay muộn Liên Xô cũng sẽ tấn công. Mặt khác, việc tập hợp lực lượng Liên Xô ngày 22/6 không lên tiếng ủng hộ ý định mở cuộc tấn công trong thời gian tới. 19
E. Manstein lưu ý đến quan điểm cấp cao hơn của Liên Xô.
Sẽ đúng khi nói rằng việc triển khai quân đội Liên Xô, bắt đầu bằng việc triển khai lực lượng lớn trong thời gian chiếm đóng miền đông Ba Lan, Bessarabia và các nước vùng Baltic, là một “sự triển khai cho bất kỳ dịp nào”.
Vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, quân đội Liên Xô chắc chắn đã được nâng cấp sâu đến mức, với vị trí của mình, họ chỉ sẵn sàng phòng thủ. Nhưng bức tranh có thể thay đổi nhanh chóng, tùy thuộc vào diễn biến tình hình chính trị và quân sự ở Đức. Hồng quân, vốn vượt trội về số lượng nhưng không vượt trội về chất lượng so với quân Đức về thành phần các tập đoàn quân, có thể tập trung lại trong thời gian ngắn để có thể phát động một cuộc tấn công. Việc triển khai quân đội Liên Xô, trước ngày 22 tháng 6 có thể là sự chuẩn bị cho việc phòng thủ, lại là một mối đe dọa tiềm ẩn. Một khi Liên Xô có cơ hội về chính trị hoặc quân sự, nước này sẽ trở thành mối đe dọa ngay lập tức đối với Đức.
Tất nhiên, vào mùa hè năm 1941, Stalin chưa đánh nhau với Đức. 20
Liên Xô là một "mối đe dọa tiềm ẩn" đối với Đức, giống như Đức đối với Liên Xô. Nhưng vào mùa hè năm 1941, quân đội Liên Xô “chỉ sẵn sàng phòng thủ”. Kết luận của tướng Đức.
 
3. “Hãy cảnh giác cao độ”
Tôi sẽ không đề cập đến các vấn đề tình báo. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là một trong những hành động của Đức nhằm làm mất phương hướng của Liên Xô trước cuộc xâm lược là tạo ra một số lượng lớn ngày giả, được gửi đi, bao gồm cả thông qua các đại sứ ở các nước khác và các tùy viên quân sự. R. Sorge cũng nêu tên trong báo cáo của mình về thời điểm bắt đầu cuộc tấn công: “sau chiến thắng trước nước Anh”, “khoảng ngày 15 tháng 6”, v.v. Ông đã nghe tất cả thông tin này từ Đại sứ Đức tại Nhật Bản O. Ott và tùy viên quân sự. Thông tin này là một phần trong kế hoạch nhằm làm mất phương hướng lãnh đạo chính trị và quân sự của Liên Xô. Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị, bản thân người Đức cũng liên tục lùi thời hạn. Ví dụ, trong cuộc tấn công vào Pháp, ngày này đã bị hoãn lại 37 lần vì nhiều lý do.
Khi có thông tin chỉ ra các ngày tấn công khác nhau (và có rất nhiều tin nhắn như vậy), tất cả những gì còn lại là kiểm tra kỹ thông tin và tập trung vào dữ liệu xác nhận bổ sung (ví dụ: trinh sát tiền tuyến, báo cáo của NKVD biên phòng về vi phạm, biện pháp ngoại giao). Trong tình huống như vậy, sẽ là sai lầm nếu đưa ra kết luận vội vàng về sự ngờ vực của tình báo dựa trên nghị quyết nổi tiếng của I. Stalin “Gửi nguồn tin của bạn cho một người mẹ như vậy”.
Quyết định cuối cùng của Đức về ngày tấn công được đưa ra vào ngày 10 tháng 6 năm 1941 (8):
1. Đề xuất coi ngày 22 tháng 6 là Ngày D của Chiến dịch Barbarossa.
2. Nếu hoãn thời hạn này thì quyết định tương ứng sẽ được đưa ra chậm nhất là ngày 18/6.
3. Vào lúc 13h ngày 21/6, một trong hai tín hiệu sau sẽ được truyền đến quân đội:
a) Tín hiệu Dortmund. Điều đó có nghĩa là cuộc tấn công sẽ bắt đầu như kế hoạch vào ngày 22 tháng 6 và mệnh lệnh có thể được thực hiện một cách công khai;
b) Tín hiệu Alton. Nó có nghĩa là cuộc tấn công được hoãn lại sang một ngày khác;
4. 3 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6: bắt đầu cuộc tấn công của lực lượng mặt đất và chuyến bay của hàng không qua biên giới. Nếu điều kiện khí tượng trì hoãn việc khởi hành của hàng không, lực lượng mặt đất sẽ tự mình tiến hành một cuộc tấn công.
Kể từ thời điểm đó, nhóm quân Đức bắt đầu tập trung mạnh mẽ. Hàng không là nơi cuối cùng được di dời vài ngày trước vụ tấn công. Các báo cáo về việc máy bay Đức vi phạm không phận Liên Xô, bay sâu 100-150 km vào lãnh thổ Liên Xô, trở nên thường xuyên hơn; về các cuộc đấu súng với các nhóm phá hoại vi phạm biên giới từ Đức, trong đó vũ khí và máy phát cầm tay được tìm thấy (7).
Một số nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, vào chiều ngày 18/6, một máy bay trinh sát U-2 đã bay dọc biên giới ZapOVO từ nam ra bắc. Chúng đề cập đến hồi ký của G. Zakharov (khi bắt đầu chiến tranh, ông là đại tá hàng không). Theo hồi ức của ông, phi hành đoàn U-2 ghi nhận sự tập trung đông đảo quân Đức dọc theo toàn bộ biên giới. Không có dữ liệu hoặc tài liệu nào khác xác nhận thực tế của chuyến bay trinh sát như vậy.
Những sự kiện chính trị - quân sự nào diễn ra ở Liên Xô trước ngày 22/6/1941?
Quân khu đặc biệt Baltic
Có một số lượng lớn lệnh từ PribOVO về việc đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, ngày 18/6, Quân đoàn cơ giới 12 được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lúc 23 giờ ngày 18/6/1941, các đơn vị của quân đoàn được lệnh di chuyển ra khỏi khu trú đông và tập trung (15):
1. Khi nhận được lệnh này, các đơn vị phải sẵn sàng chiến đấu.
2. Đặt các đơn vị trong tình trạng báo động theo phương án nâng cao tình trạng báo động chiến đấu nhưng không tự mình ban bố tình trạng báo động. Thực hiện mọi công việc một cách nhanh chóng, nhưng không gây ồn ào, không hoảng sợ và nói nhiều, có các tiêu chuẩn cần thiết về nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và dầu bôi trơn, đạn dược và các loại hỗ trợ kỹ thuật quân sự khác có thể di chuyển và vận chuyển. Chỉ mang theo bên mình những gì cần thiết cho cuộc sống và chiến đấu.
3. Bổ sung nhân sự cho mỗi đơn vị. Triệu hồi ngay nhân viên khỏi các chuyến công tác và loại bỏ họ ở mọi loại công việc.
5. Chỉ nên tiến hành tuần hành vào ban đêm. Tại các khu vực tập trung, hãy cẩn thận ngụy trang và tổ chức an ninh, giám sát toàn diện. Đào khe, phân tán quân đến một đại đội cách đại đội 300-400 m.
7. Liên lạc nhanh chóng, thông suốt với các đơn vị trực thuộc tại khu vực tập trung.
Đêm 18-19/6, Quân đoàn cơ giới 12 được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Quân đoàn tập trung tại khu vực đã được quy định trong kế hoạch yểm trợ.
Cùng ngày 18/6, sở chỉ huy PribOVO ban hành chỉ thị đưa địa điểm hoạt động quân sự của huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (19):
a) Xác định trên địa bàn mỗi quân chủng các điểm tổ chức kho dã chiến, mìn chống tăng, thuốc nổ, hàng rào phòng người để xây dựng một số hàng rào quy định trong quy hoạch. Tập trung tài sản quy định vào kho có tổ chức trước ngày 21.6.41;
b) rải các bãi mìn, xác định thành phần của các đội, phân bổ họ ở đâu và kế hoạch làm việc của họ. Tất cả điều này thông qua các chỉ huy của các sư đoàn biên giới;
e) chỉ huy quân đội của quân đoàn 8 và 11 - với mục đích phá hủy những cây cầu quan trọng nhất trong khu vực: biên giới bang và hậu phương của Siauliai, Kaunas, r. Neman phải trinh sát các cây cầu này, xác định số lượng thuốc nổ, các đội phá dỡ cho từng cây cầu và tập trung mọi phương tiện để phá hủy những điểm gần chúng nhất. Phương án phá hủy các cây cầu cần được hội đồng quân sự quân đội thông qua. Hạn chót là 21/6/41.
Huyện đang chuẩn bị các bãi mìn và cho nổ tung các cây cầu chính ở biên giới và hậu tuyến. Hãy để tôi nhấn mạnh rằng thời hạn được ấn định là ngày 21 tháng 6. Tất cả điều này được quy định bởi chỉ thị về việc lập kế hoạch bảo hiểm cho PribOVO số 503920/ss/ov.
Ngày 19/6, trụ sở PribOVO ban hành lệnh sau (20):
1. Quản lý trang bị của tuyến phòng thủ.
2. Hoàn thành công việc tại hiện trường. Nhưng chỉ chiếm vị trí phía trước nếu kẻ thù vi phạm biên giới bang.
Để đảm bảo nhanh chóng chiếm giữ các vị trí tiền tuyến và (trong) khu vực phòng thủ chính, các đơn vị tương ứng phải hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
4. Bố trí các bãi mìn theo kế hoạch của người chỉ huy quân đội, vị trí bố trí theo phương án xây dựng phòng thủ. Hãy chú ý giữ bí mật tuyệt đối cho kẻ thù và sự an toàn cho đơn vị của bạn. Đống đổ nát và các chướng ngại vật chống tăng, chống người khác phải được tạo ra theo kế hoạch của người chỉ huy quân đội - cũng theo kế hoạch xây dựng phòng thủ.
6. Các đơn vị tiến công của ta phải về nơi trú ẩn. Hãy tính đến số lượng ngày càng tăng các trường hợp máy bay Đức bay qua biên giới tiểu bang.
Tôi đặc biệt lưu ý rằng để nhanh chóng chiếm được tiền tuyến và khu vực phòng thủ, các đơn vị quân đội phải sẵn sàng chiến đấu. Đây là ngày 19 tháng 6. Quân PribOVO đang chuẩn bị gì?
Quân khu đặc biệt phía Tây
Người ta biết về chỉ thị của Bộ Dân ủy Quốc phòng đối với ZapOVO ngày 13 tháng 6 năm 1941 về việc tiến quân các sư đoàn sâu của ZapOVO đến các khu vực được quy định bởi kế hoạch yểm trợ (24):
1. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong các quận, tất cả các sư đoàn súng trường sâu và các chỉ huy của quân đoàn bộ binh cùng với các đơn vị quân đoàn phải được đưa về trại trong các khu vực được quy định bởi kế hoạch yểm trợ (Chỉ thị NCO số 503859/ SS/OV).
2. Để các phân khu biên giới tại chỗ, rút về biên giới trong khu vực được phân công, nếu cần, việc này sẽ được thực hiện theo lệnh đặc biệt của tôi.
Chỉ thị của Ủy ban Quốc phòng nhân dân yêu cầu tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân huyện. Tôi xin nhấn mạnh rằng các sư đoàn sâu đang tiến tới biên giới ở Zapovovo để chiếm các khu vực do họ cung cấp theo kế hoạch yểm trợ từ ngày 13 tháng Sáu.
Quân khu đặc biệt Kiev
Sự chia rẽ sâu sắc cũng bắt đầu được rút về đây. Nhưng trước tiên, tôi sẽ trích dẫn một tài liệu về việc chuẩn bị một sở chỉ huy trên địa phận huyện vào tháng 4 năm 1941, địa điểm đã được Bộ Tổng tham mưu thống nhất. Hội đồng quân sự KOVO đã gửi công hàm số A1-00209 cho Bộ Tổng tham mưu, trong đó báo cáo về sự thiếu chuẩn bị của sở chỉ huy ở Tarnopol và điểm yếu của nó (31):
Việc xây dựng sở chỉ huy ngầm ở Tarnopol vẫn chưa được hoàn thành. Tarnopol là một thành phố nhỏ không có sự che chắn tự nhiên từ trên không và do đó là mục tiêu rất thuận tiện cho các cuộc tấn công trên không. Ngoài ra, vị trí gần của điểm này với các khu vực bị đe dọa nhất của biên giới bang (Sokal - Tarnopol 140 km và Chernovitsy - Tarnopol 170 km), với sự thành công tương đối ít của kẻ thù, trong thời gian chúng ta hoạt động bao trùm, có thể tạo ra những điều kiện bất lợi. điều kiện để chỉ huy và kiểm soát quân đội liên tục.
Người ta cho rằng, nếu địch thành công trong cuộc hành quân yểm trợ thì có thể sẽ gặp khó khăn trong việc chỉ huy, điều khiển của quân huyện. KOVO quân sự giả định sự thành công của kẻ thù trong một chiến dịch yểm trợ. Điều này có nghĩa là, trước hết, đội hình phòng thủ sâu đang được chuẩn bị. Thứ hai, quân của huyện đang chờ đợi đợt tấn công quân sự đầu tiên từ phía Đức. Hơn nữa, hội đồng quân sự KOVO đề xuất đặt một sở chỉ huy tạm thời ở thành phố Novograd-Volynsky cho đến khi sở chỉ huy ở Tarnopol sẵn sàng (31):
Dựa trên những cân nhắc này, Hội đồng quân sự quận yêu cầu được phép đặt sở chỉ huy của Tư lệnh quân đội ở Novograd-Volynsky trong thời gian bảo vệ cho đến khi sở chỉ huy ngầm ở Tarnopol sẵn sàng.
Hội đồng quân sự tin rằng sự hiện diện của các điều kiện thuận lợi để đặt sở chỉ huy ở Novograd-Volynsky và vị trí sâu hơn của nó khỏi các khu vực bị đe dọa của biên giới bang với các tuyến liên lạc tốt với quân đội sẽ đảm bảo hoàn toàn việc chỉ huy và kiểm soát quân đội không bị gián đoạn trong bất kỳ biến động nào trong tình hình. đường phía trước.
Việc bố trí một sở chỉ huy ở Novograd-Volynsk sẽ đảm bảo việc chỉ huy và kiểm soát quân đội không bị gián đoạn “trong trường hợp có bất kỳ biến động nào ở tiền tuyến”. Nhìn chung, điều rất có ý nghĩa là sự thành công của địch ở giai đoạn đầu được cho phép, dù nhỏ. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi đẩy lùi sự xâm lược chứ không phải khi tấn công chính mình.
Bộ Tổng tham mưu sau khi xem xét tờ giấy đã quyết định rằng sở chỉ huy chính phải ở Tarnopol. Trong tài liệu G. Zhukov ghi: “t. Vatutin. Hãy chuẩn bị một bức điện mật có nội dung sau: Có trạm kiểm soát chính ở khu vực Tarnopol. Tôi không ngại Novograd-Volynsky là người dự bị.” Đồng thời, tôi muốn lưu ý rằng Bộ Tổng tham mưu đã không phản ứng dưới bất kỳ hình thức nào trước khả năng thành công của kẻ thù ở KOVO đã ghi trong ghi chú. Trên thực tế, quân đội KOVO tin rằng kẻ thù có thể chiếm một phần lãnh thổ của Liên Xô. Bộ Tổng tham mưu phớt lờ nhận xét này. Như thể KOVO do Hội đồng quân sự lên tiếng là điều đương nhiên và dễ hiểu đối với các nhân viên Bộ Tổng tham mưu. Tại sao? Có lẽ chính anh cũng thừa nhận điều này.
Ngày 11 tháng 6 năm 1941, Hội đồng Quân sự Quận Kyiv ban hành chỉ thị số A1-00211 (11), trong đó đưa ra một loạt biện pháp nhằm (11):
Giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị yểm trợ, phân đội được phân công hỗ trợ bộ đội biên phòng
Chỉ thị quy định phải có nguồn cung cấp di động hộp đạn súng trường và ½ đạn cho súng máy, pháo binh, súng phòng không và xe tăng để nạp và bảo quản trong hộp kín. Một nguồn cung cấp thực phẩm và khẩu phần cũng phải được cung cấp. Các nhà bếp được yêu cầu phải luôn hoạt động tốt và sẵn sàng cho chuyến đi.
Nguồn cung cấp nhiên liệu cho tất cả các loại phương tiện phải là hai lần tiếp nhiên liệu. Nhưng đặc biệt chú ý đến việc nâng cao các đơn vị trong tình trạng báo động và nhanh chóng chiếm giữ các địa điểm quy định bằng việc cung cấp vũ khí, đạn dược và lương thực (11):
Việc lưu trữ tài sản phải đảm bảo giải phóng tài sản nhanh chóng cho các đơn vị.
Ngày sẵn sàng báo động như sau (11):
Tôi đặt ra thời hạn cho tình trạng sẵn sàng cảnh báo: đối với các đơn vị súng trường và pháo binh ngựa kéo - 2 giờ; đối với kỵ binh, đơn vị cơ giới hóa và pháo binh cơ giới - 3 giờ. Vào mùa đông, các bộ phận sẽ sẵn sàng tương ứng sau 3 và 4 giờ. Đối với các đơn vị hỗ trợ, thời gian sẵn sàng là 45 phút.
Trong vòng 2-3 giờ, quân đội, được báo động, được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quân đội nhằm hỗ trợ bộ đội biên phòng được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng 45 phút.
Việc nâng cao các đơn vị trong tình trạng báo động có nghĩa là gì (11):
a) Lực lượng chỉ huy, hồng quân được bố trí số lượng đảm bảo an ninh, khả năng thực hiện mọi công việc trước khi đơn vị rơi vào tình trạng thiết quân luật. Súng máy phòng không và pháo chiếm các vị trí bắn đã chuẩn bị trước và sẵn sàng nổ súng ngay lập tức vào máy bay và lính dù địch.
b) An ninh kho, bãi, gara ngày càng được tăng cường.
c) Phương tiện vận chuyển vật liệu chữa cháy, nhiên liệu, lương thực cho cấp một được đặt trong đoàn (xe chiến đấu); Nguồn cung cấp vật tư chữa cháy di động được phân phát tại điểm tập kết. Trong các đơn vị xe tăng, băng đạn có hộp mực và đạn pháo được đặt trên xe.
Bộ phận nâng phải được thực hành đến khi tự động hóa (11):
Việc nâng các đơn vị trong tình trạng báo động và di chuyển đến điểm tập kết phải được thực hiện tự động, trong đó đặc biệt cần thiết lập rõ ràng toàn bộ quy trình nội bộ của đơn vị, xây dựng và kiểm tra dịch vụ cảnh báo cho người chỉ huy.
Vào ngày 13 tháng 6, chỉ thị số 504205 được gửi tới KOVO từ Bộ Quốc phòng Nhân dân về việc tiến quân các sư đoàn sâu đến biên giới (cũng như ở ZapOVO) và việc họ chiếm đóng các khu vực đã được xác lập (12):
Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong huyện, đến ngày 1/7/1941, tất cả các sư đoàn sâu, ban giám đốc quân đoàn cùng với các đơn vị quân đoàn phải được chuyển đến gần biên giới tiểu bang đến các trại mới, theo bản đồ đính kèm.
Giữ nguyên các phân chia biên giới, lưu ý rằng việc rút quân về biên giới tiểu bang, nếu cần thiết, chỉ có thể được thực hiện theo lệnh đặc biệt của tôi
Việc di chuyển của quân đội phải được giữ bí mật hoàn toàn.
Cuộc hành quân nên được thực hiện trong các cuộc tập trận chiến thuật, vào ban đêm.
Cùng với quân đội, hãy rút tất cả các nguồn cung cấp cứu hỏa, nhiên liệu và chất bôi trơn dự trữ có thể vận chuyển được. Để bảo vệ các khu trú đông, hãy để lại một số lượng quân nhân tối thiểu cần thiết, hầu hết không đủ sức khỏe cho chiến dịch.
Đừng lấy gia đình.
Trên thực tế, đã có một lối ra (từ khu trú đông) và các đơn vị chiến đấu đã chiếm giữ vị trí của mình với đầy đủ vật chất cần thiết. Tại Quân khu đặc biệt Kiev, việc di chuyển của các sư đoàn từ các khu mùa đông với nguồn cung cấp đạn dược, nhiên liệu và chất bôi trơn cần thiết bắt đầu không muộn hơn ngày 13 tháng 6 năm 1941.
Hải quân
Vào ngày 20 tháng 6, Tư lệnh Hạm đội Baltic, Phó Đô đốc Tributs, đã thông báo cho các chỉ huy LVO (Quân khu Leningrad) và PribOVO rằng ông đã đưa các tàu của hạm đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu số 2 (22) kể từ ngày 19 tháng 6. :
Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 1941, các đơn vị của Hạm đội Cờ đỏ Baltic được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch số 2, các sở chỉ huy được triển khai và nhiệm vụ tuần tra ở cửa Vịnh Phần Lan và eo biển Irbe được tăng cường. .
Thiết giáp hạm của Hạm đội Biển Đen tháng 6 năm 1941
Hàng không và sân bay
Lệnh của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân L/g 0042 ngày 19 tháng 6 năm 1941 nêu rõ rằng kể từ ngày 19 tháng 6, không có gì được thực hiện để ngụy trang các sân bay và các cơ sở quan trọng khác. Điều này có nghĩa là đã có đơn đặt hàng tương ứng. (13):
Chưa có gì đáng kể được thực hiện để ngụy trang các sân bay và các cơ sở quân sự quan trọng.
Các sân bay không được gieo hạt hết, đường băng không được sơn phù hợp với màu địa hình, các công trình sân bay nổi bật với màu sắc tươi sáng thu hút sự chú ý của người quan sát từ xa hàng chục km.
Sự bố trí đông đúc và tuyến tính của máy bay tại các sân bay, thiếu hoàn toàn khả năng ngụy trang và tổ chức dịch vụ sân bay kém với việc sử dụng các biển báo và tín hiệu vạch trần đã làm lộ hoàn toàn sân bay.
Các đơn vị pháo binh và cơ giới cũng thể hiện sự bất cẩn tương tự trong việc ngụy trang: sự sắp xếp tuyến tính và đông đúc của các bãi tập của họ không chỉ cung cấp các đối tượng quan sát tuyệt vời mà còn cả các mục tiêu có lợi cho việc tấn công từ trên không.
Chưa có gì được thực hiện để ngụy trang các nhà kho và các cơ sở quân sự quan trọng khác.
Xin nhắc lại rằng lệnh đưa Quân đoàn cơ giới 12 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu phải đảm bảo việc ngụy trang trong khu vực tập trung.
Tiếp theo là lệnh của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân (13):
1. Đến ngày 1.7.41, gieo cỏ cho tất cả các sân bay sao cho phù hợp với màu sắc của khu vực xung quanh, sơn đường băng và mô phỏng toàn bộ môi trường sân bay phù hợp với nền xung quanh.
3. Nghiêm cấm bố trí tàu bay theo tuyến và đông người; Vị trí phân tán và ngụy trang của máy bay đảm bảo khả năng tàng hình hoàn toàn của chúng từ trên không.
4. Tổ chức trước ngày 5.7. tại mỗi khu căn cứ hàng không dài 500 km dải biên giới có 8 - 10 sân bay giả, trang bị cho mỗi sân bay 40 - 50 mô hình máy bay.
7. Kiểm tra khả năng ngụy trang của sân bay, kho tàng, phương tiện chiến đấu, vận tải từ trên không bằng sự quan sát của người có trách nhiệm. chỉ huy trụ sở huyện và chụp ảnh. Mọi khuyết điểm được họ phát hiện cần được khắc phục ngay lập tức.
Nó được lệnh loại bỏ ngay những thiếu sót trong việc ngụy trang các vật thể trên mặt đất.
Các sư đoàn và trung đoàn không quân ZapOVO đã nhận được các bức điện sau (21):
Bộ chỉ huy Lực lượng Không quân ra lệnh cho tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, cung cấp đủ số lượng đạn dược cần thiết, thực hiện các biện pháp cần thiết để ngụy trang sân bay, trang thiết bị và vận tải. Báo cáo thực hiện vào ngày 21/6/41, tôi nhắc lại ngày 21/6/41. trước 18 giờ.
Bộ đội Biên phòng NKVD
Ngày 20/6, các đồn biên phòng Belarus tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới từ ngày 20/6 đến ngày 30/6. Đặc biệt, nó đã được đặt hàng (10):
1. Không được tiến hành huấn luyện theo lịch trình cho nhân sự cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1941.
2. Những nhân viên đang ở các trại huấn luyện tại các tiền đồn huấn luyện phải được đưa ngay về tiền đồn trực tuyến và sẽ không được gọi đến từ nay trở đi cho đến khi có thông báo mới.
4. Không có ngày nghỉ cho nhân viên cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1941.
5. Các cuộc tuần tra biên giới vào ban đêm (từ 23 giờ đến 5 giờ) phải được cử đi với thành phần mỗi đội ba người. Tất cả các loại súng máy hạng nhẹ nên được sử dụng trong đội đêm ở những hướng quan trọng nhất.
7. Tính số người trực để từ 23h đến 5h tất cả mọi người đều phục vụ ở biên giới, trừ những người đi tuần tra về trước 23h và lính gác.
11. Bộ đội biên phòng phải bố trí cách đường biên giới không quá 300 m.
Từ ngày 20/6 đến ngày 30/6, các đồn biên phòng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt thú vị là điều khoản ra lệnh “từ 23 giờ đến 5 giờ tất cả mọi người phải phục vụ ở biên giới”. Rõ ràng một cuộc tấn công ban đêm đã được mong đợi.
Gia đình các chỉ huy bộ đội biên phòng đã chuẩn bị sơ tán. Ngoài ra còn có cuộc sơ tán người nhà của một số đơn vị Hồng quân về PribOVO - Biên bản ghi nhớ của Phó Chính ủy Nội vụ, Trung tướng Maslennikov - 9.
Trên thực tế, trên toàn bộ mặt trận phía Tây, lực lượng lục quân và hải quân đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các tài liệu nói trực tiếp về điều này. Bạn đã chuẩn bị gì?
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, ngày 18/6, một bức điện của Bộ Tổng tham mưu đã được gửi đến các huyện về việc đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tài liệu này vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó được chỉ ra bởi:
– có một liên kết đến nó từ hồ sơ điều tra của Tướng D. Pavlov (tôi sẽ quay lại vấn đề này bên dưới);
- Từ ngày 18-19/6, các đơn vị PribOVO bắt đầu được báo động và sẵn sàng chiến đấu với ngày sẵn sàng là ngày 21/6/1941.
Liệu người chỉ huy PribOVO có thể tự mình đưa quân huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu không? Hơn nữa, PribOVO bắt đầu chuẩn bị nhà hát chiến tranh (sân khấu hoạt động quân sự), cầu mìn và đặt bãi mìn theo kế hoạch yểm trợ. Sự độc lập đặc biệt của chỉ huy huyện! Làm thế nào để giải thích nó?
Tôi xin trích dẫn ý kiến của G. Zhukov. Năm 1969, cuốn “Hồi ký và suy ngẫm” của ông được xuất bản. Nhưng nhiều năm sau, một số bản thảo hồi ký của nguyên soái đã được xuất bản. Từ bản thảo hồi ký của G. Zhukov:
Phải chăng giới lãnh đạo quân sự hàng đầu dưới con người của Timoshenko và Zhukov đã triển khai quân yểm trợ vào đội hình chiến đấu từ trước và tạo ra các nhóm quân theo mọi hướng chiến lược có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công ồ ạt của quân Đức và đảm bảo việc huy động, tập trung và triển khai các nhóm quân chính của quân Đức. lực lượng vũ trang?
Không ai có thể làm điều này nếu không có sự cho phép của Bộ Chính trị và cá nhân Stalin. Như các bạn đã biết, tất cả các vấn đề quân sự quan trọng của chúng ta, đặc biệt là những vấn đề có tầm quan trọng về tác chiến và chiến lược, đều đã được quyết định tại Bộ Chính trị, và thậm chí hiện nay chúng còn được quyết định tại Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 21
Theo các tài liệu được trình bày, quân đội các huyện, bộ đội biên phòng và hải quân đang được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta có thể đồng ý với G. Zhukov rằng điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có ý kiến đóng góp của giới lãnh đạo chính trị đất nước.
 
4. Ngày cuối cùng trước chiến tranh
Theo nhật ký của F. Halder, V. Molotov xin gặp A. Hitler vào ngày 18 tháng 6:
Ngày 20 tháng 6 năm 1941
Ông Molotov muốn 18.6. nói chuyện với Fuhrer. 22
Nó xuất hiện trở lại vào ngày 18 tháng 6. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chính ngày 18/6 phía Liên Xô đã khẩn trương tìm kiếm một cuộc gặp. Vào thời điểm này: việc chuyển quân Đức đến biên giới với Liên Xô đã được tiếp tục. Và tình báo từ các quận phía Tây đã xác nhận điều này.
Phía Đức từ chối đề nghị gặp mặt. Đây chỉ là một trong những thủ đoạn ngoại giao. Trước đó, Đức không có phản ứng nào trước thông điệp nổi tiếng của TASS ngày 13/6 (khi Liên Xô tuyên bố những tin đồn về một cuộc chiến tranh Đức-Xô sắp xảy ra là vô căn cứ, qua đó mời Đức cũng bác bỏ chúng). Ngay trước cuộc tấn công, người Đức muốn tránh mọi liên hệ với phía Liên Xô, kể cả việc phản ứng với các tuyên bố của họ. Chính ủy Nhân dân Ngoại giao V. Molotov giải thích động cơ của giới lãnh đạo Liên Xô như sau:
Một tuần đến một tuần rưỡi trước khi chiến tranh bắt đầu, trong một báo cáo của TASS đã thông báo rằng người Đức không làm gì chống lại chúng tôi, chúng tôi vẫn duy trì quan hệ bình thường... Và đây không phải là sự ngu ngốc, đây là, vì vậy lên tiếng, cố gắng làm rõ vấn đề. Và việc họ từ chối phản ứng với điều này chỉ nói lên rằng họ đang theo đuổi một đường lối sai trái hướng tới chúng tôi... Bước đi này đã được chỉ đạo, ra lệnh và biện minh để không tạo cho quân Đức bất kỳ lý do nào để biện minh cho cuộc tấn công của họ.
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác... Thông điệp TASS là cần thiết như là phương sách cuối cùng... Và hóa ra vào ngày 22 tháng 6, Hitler đã trở thành kẻ xâm lược trước mặt cả thế giới. Và chúng tôi đã có đồng minh. 23
Theo V. Molotov, Liên Xô bằng những tuyên bố chính trị của mình đã tạo cho mình một vị thế ngoại giao quốc tế có lợi hơn trong cuộc chiến tương lai. Và ở đây điều quan trọng là không cho Đức một lý do nào để buộc tội Đức chuẩn bị quân sự. Vì vậy, Liên Xô đang chuẩn bị cho chiến tranh, cố gắng không khiêu khích quân Đức.
Giới lãnh đạo chính trị Đức không phản ứng trước những tuyên bố của Liên Xô, đồng thời tiến hành điều chuyển quân mạnh mẽ đến biên giới với Liên Xô. Quyết định của Liên Xô trong tình huống này là đưa quân ở các quận phía Tây vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (bắt đầu đưa quân vào ngày 18).
1. L. Beria Chính ủy Nội vụ Nhân dân 2. N. Voznesensky từ năm 1941 Phó Hội đồng Nhân dân thứ nhất 3. L. Mehlis Phó Chính ủy Quốc phòng
Vào ngày 21 tháng 6, V. Molotov đã triệu tập V. Schulenburg và giao bản sao tuyên bố liên quan đến việc máy bay Đức vi phạm có hệ thống biên giới quốc gia Liên Xô. Về điều này, F. Schulenburg tuyên bố rằng ông không biết gì về việc này. Tiếp theo (23):
Rồi đồng chí Molotov nói với Schulenburg rằng ông muốn hỏi ông về tình hình chung trong quan hệ Xô-Đức. đồng chí Molotov hỏi Schulenburg có chuyện gì vậy, gần đây vợ chồng một số nhân viên đại sứ quán Đức đã rời Moscow, tin đồn về một cuộc chiến sắp xảy ra giữa Liên Xô và Đức ngày càng lan truyền dưới hình thức gay gắt, rằng thông điệp yêu chuộng hòa bình của TASS Ngày 13 tháng 6 không được xuất bản ở Đức, sự bất mãn của Đức đối với Liên Xô là gì, nếu có? đồng chí Molotov hỏi Schulenburg liệu ông có thể đưa ra lời giải thích cho những hiện tượng này không.
Khá nhiều câu hỏi đã được đặt ra liên quan đến quan hệ Đức-Xô, nhưng F. Schulenburg không thể giải thích chúng, với lý do Berlin không thông báo cho ông.
V. Schulenburg hứa sẽ chuyển lời tuyên bố của V. Molotov tới Berlin. Phía Đức tiếp tục tránh các tuyên bố chính trị và liên lạc với phía Liên Xô. Điều đó không thể không đáng báo động.
Cuộc trò chuyện này có thể được mô tả như một động thái ngoại giao để làm rõ quan điểm của Đức.
Trong hoàn cảnh quốc tế khó khăn đó, Liên Xô đã chơi trò chơi của mình trong chừng mực hoàn cảnh cho phép. Cuộc trò chuyện giữa V. Molotov và G. Dimitrov (lãnh đạo Quốc tế Cộng sản năm 1935-1943) diễn ra ngày 21/6/1941 ở đây rất mang tính biểu tượng.
– Trong một bức điện của Chu Ân Lai từ Trùng Khánh đến Diên An (gửi Mao Trạch Đông), trong số những điều khác, có chỉ ra rằng Tưởng Giới Thạch đã ngoan cố tuyên bố rằng Đức sẽ tấn công Liên Xô, thậm chí còn ấn định ngày – 21/06 .41!
– Tin đồn về cuộc tấn công sắp tới đang ngày càng gia tăng từ mọi phía.
- Chúng ta phải đề phòng...
– Sáng nay tôi đã gọi cho Molotov. Anh ấy yêu cầu được nói chuyện với Jos. Vissarionovich về tình hình và những chỉ dẫn cần thiết cho các Đảng Cộng sản.
– Mol.: “Tình hình chưa rõ ràng. Một trò chơi lớn đang được chơi. Không phải tất cả mọi thứ phụ thuộc vào chúng tôi. Tôi sẽ nói chuyện với I.V. Nếu có gì đặc biệt, tôi sẽ gọi cho bạn! 24
“Trò chơi lớn” mà V. Molotov nhắc tới là gì? Và ông ấy hứa sẽ nói chuyện này với I. Stalin. Giới lãnh đạo Liên Xô đã nhìn thấy cuộc chiến sắp xảy ra. Tôi tiến hành chỉ thị và mệnh lệnh quân sự cho các quận phía Tây.
Cùng ngày 21 tháng 6, một số cuộc gặp đã diễn ra với I. Stalin. V. Molotov là người được chấp nhận đầu tiên (lúc 18:27). Nhưng từ 19:05 đến 20:15, họ đã được Chính ủy Nhân dân Hải quân N. Kuznetsov và Chính ủy Quốc phòng Nhân dân S. Timoshenko tiếp đón. Sau đó, từ 20h50 đến 22h20, Chính ủy Quốc phòng Nhân dân S. Timoshenko và Tổng tham mưu trưởng G. Zhukov được mời.
Trích từ nhật ký của những người được Stalin chấp nhận vào ngày 21 tháng 6 năm 1941:
Trận đầu tiên của Molotov – 18.27—23.00
2. t. Vorontsov – 19.05—23.00
3. t. Beria – 19.05—23.00
4. t. Voznesensky – 19.05—20.15
5. t. Malenkov – 19.05—22.20
6. t. Kuznetsov – 19.05—20.15
7. t. Tymoshenko – 19.05—20.15
8. t. Safonov – 19.05—20.15
9. t. Tymoshenko – 20.50—22.20
10. t. Zhukov – 20.50—22.20
11. t. Budyonny – 20.50—22.20
12. t.Mehlis – 21.55—22.20
13. T. Beria – 22.40—23.00
Những cái cuối cùng còn lại – 23.00
Chúng tôi không biết về những quyết định được đưa ra trong cuộc gặp với I. Stalin, nhưng có những tài liệu đã được gửi cho quân đội. Đêm 21-22/6, Chỉ thị số 1(16) được gửi đến các huyện phía Tây:
Tôi truyền lệnh của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân thi hành ngay lập tức:
1. Trong các ngày 22 - 23/6/1941, quân Đức có thể tấn công bất ngờ vào các mặt trận LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO. Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bằng những hành động khiêu khích.
2. Nhiệm vụ của quân ta là không nhượng bộ trước bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể gây ra những phức tạp lớn.
Đồng thời, quân đội của các quân khu Leningrad, Baltic, Western, Kyiv và Odessa phải sẵn sàng chiến đấu để đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra từ quân Đức hoặc đồng minh của họ.
Lệnh nhấn mạnh đến việc sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn. Ngay từ ngày 18-19 tháng 6, các đơn vị đã được tăng cường sẵn sàng chiến đấu (theo tài liệu, ít nhất là một phần của Quân khu đặc biệt Baltic). Vì vậy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo các huyện biên giới không được mang đến mà phải đề cao cảnh giác. Trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quân đội có thể nhanh chóng chiếm giữ các khu vực kiên cố và chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công.
ZapOVO ra lệnh cho các tập đoàn quân 3, 4 và 10 (16):
a) Trong đêm 22/6/1941, bí mật chiếm giữ các điểm bắn của các khu kiên cố ở biên giới quốc gia;
b) Trước bình minh ngày 22 tháng 6 năm 1941, phân tán tất cả các lực lượng không quân, kể cả hàng không quân sự, đến sân bay dã chiến, ngụy trang cẩn thận;
d) đưa lực lượng phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu mà không cần tăng thêm biên chế được phân công. Chuẩn bị mọi biện pháp để làm tối các thành phố và đồ vật;
e) không thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác nếu không có lệnh đặc biệt.
Chỉ thị có các ghi chú sau: “Nhận ngày 22 tháng 6 năm 1941 lúc 01:45”, “Gửi ngày 22 tháng 6 năm 1941 lúc 02:25 – 02:35.” Tức là chỉ thị số 1 đã đến ZapOVO lúc 01:45. Sau đó cô được gửi đến quân đội của huyện. Được biết, thời gian tập luyện của UR là 45 phút.
Chỉ thị tương tự cũng đến với KOVO. M. Purkaev (cựu chánh văn phòng KOVO) viết rằng:
Trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ ngày 22/6, Tư lệnh quân khu nhận được lệnh của Bộ Tổng tham mưu yêu cầu quân đội phải đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đề phòng quân Đức vượt qua biên giới bang, họ phải bị đẩy lùi bằng mọi lực lượng và phương tiện, không được tự mình vượt qua biên giới hoặc bay qua cho đến khi có lệnh mới... 26.
Chỉ thị số 1 của Bộ Dân ủy Quốc phòng được gửi từ phòng mật mã quản lý tác chiến của Bộ Tổng tham mưu về trung tâm thông tin liên lạc của Bộ Tổng tham mưu vào lúc 0h30 ngày 22/6/1941.
Có một câu hỏi: tại sao S. Timoshenko lại mất nhiều thời gian để gửi chỉ thị cho quân đội? Cùng với Chính ủy Nhân dân N. Kuznetsov, ông rời I. Stalin lần đầu tiên lúc 20h15 (Kuznetsov không đến nữa, có thể cho rằng quyết định chung về quân sự đã được thống nhất với lục quân và hải quân). Lần thứ hai S. Timoshenko rời Stalin cùng G. Zhukov lúc 22h20, trung tâm liên lạc Bộ Tổng tham mưu nhận được chỉ thị lúc 00h30, chỉ thị đến trụ sở ZapOVO lúc 01h45 (chênh lệch múi giờ lớn).
1. G. Malenkov, Trưởng Ban Nhân sự Trung ương 2. B. Budyonny, Tư lệnh Cụm Lực lượng Quân dự bị của Bộ chỉ huy 3. K. Voroshilov Tháng 7-8 năm 1941, Tư lệnh Phương diện quân Tây Bắc
Trên thực tế, Chỉ thị số 1 về việc đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chiếm giữ các công sự biên giới trên địa bàn các huyện đã được nhận từ 1 giờ đến 2 giờ ngày 22/6. Nếu tính đến việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các ngày 18-20/6, thì Chỉ thị số 1 là kết luận hợp lý của quá trình chuẩn bị. Và nhiệm vụ được nêu trong chỉ thị: “Sẵn sàng chiến đấu tối đa để đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra từ quân Đức”. Rốt cuộc, quân đội trước đây, bao gồm cả các sư đoàn sâu, đã được rút về khu vực được phân công ở biên giới bang, nhưng họ không được phép chiếm các công sự biên giới. Giờ đây, chỉ thị cuối cùng trước chiến tranh đã ra lệnh cho chúng ta chiếm giữ các công sự và chuẩn bị đẩy lùi một cuộc xâm lược quân sự.
Đêm 22/6, hải quân cũng được đặt trong tình trạng báo động số 1. Để tôi nhắc bạn rằng vào ngày 19 tháng 6 anh ấy đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu số 2. Có sự đồng bộ nhất định về các hoạt động chuẩn bị trong quân đội và hải quân. Chính uỷ Hải quân nhân dân không thể tự mình đưa hạm đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn, cũng như tư lệnh PribOVO không thể tự mình đưa các sư đoàn huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quá trình này có thể được hiểu theo phác thảo chung của các hành động quân sự - chính trị.
Câu hỏi các quân khu thực hiện chỉ thị như thế nào và mức độ sẵn sàng của các sư đoàn biên giới phía Tây, pháo binh, hàng không ở một số khu vực vẫn còn bỏ ngỏ. Điều này đã cho thấy các hướng dẫn từ trung tâm đã được thực hiện tại địa phương như thế nào. Sau chiến tranh, vấn đề này được ủy quyền của Đại tá A. Pokrovsky (chương tiếp theo).
Và văn bản cuối cùng - ngày 21 tháng 6, G. Malenkov soạn thảo bản dự thảo về tổ chức mặt trận và bổ nhiệm người chỉ huy (14). Cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu nhưng các mặt trận đã được tổ chức và chỉ huy đang được bổ nhiệm. Đây là một bản dự thảo, nhưng bản chất của tài liệu chỉ ra rằng giới lãnh đạo chính trị đang chuẩn bị cho chiến tranh. Có thể giả định rằng việc chuẩn bị cho chiến tranh đang diễn ra ở cấp độ chính trị cao.
Ý nghĩa của các sự kiện quân sự - chính trị diễn ra trước chiến tranh là gì?
Điều đáng nói thêm là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi chỉ thị, mệnh lệnh là “không được khuất phục trước những hành động khiêu khích” và không có trường hợp nào để khiêu khích chính mình. Đức phải xuất hiện trước thế giới với tư cách là một kẻ xâm lược “thuần túy”, còn Liên Xô đã nhận được các đồng minh và trở thành một trong những nước tham gia liên minh chống Hitler. Những thăng trầm và phức tạp của tình hình quốc tế trước chiến tranh là một chủ đề nghiêm túc riêng biệt.
 
5. Những ngày đầu chiến tranh - Kế hoạch của Zhukov!
Chiến tranh đang được chuẩn bị, tất cả những người viết hồi ký, kể cả G. Zhukov, đều nói về cuộc chiến đang đến gần. Bộ Tổng tham mưu Hồng quân đã chuẩn bị gì?
Hãy để tôi nhắc bạn rằng theo các nguyên tắc triển khai chiến lược lực lượng đã được chính phủ Liên Xô phê duyệt, việc che chắn (hành động phòng thủ) cho việc huy động và tập trung quân cấp huyện đã được quy định trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Việc huy động và tập trung sẽ diễn ra trong vòng 20-30 ngày. Trong thời gian này, “một số thành công của địch” đã được cho phép (từ thư từ trao đổi giữa KOVO và Bộ Tổng tham mưu tại sở chỉ huy). Đối với ZapOVO, nó đã được lên kế hoạch bắt đầu một cuộc tổng tấn công vào ngày thứ 25 (1):
Trong 20 ngày tập trung quân và trước khi tấn công, quân đội có nghĩa vụ chủ động phòng thủ, dựa vào các khu vực kiên cố, đóng cửa vững chắc biên giới, ngăn chặn quân Đức xâm chiếm lãnh thổ của nước ta.
Với điều kiện đường sắt hoạt động theo đúng kế hoạch vận chuyển quân, ngày chuyển sang tổng tiến công nên được ấn định là 25 ngày kể từ ngày bắt đầu huy động.
Đối với Quân khu Kiev, do quy mô lớn và cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, cuộc tấn công có thể bắt đầu vào ngày thứ 30 kể từ khi bắt đầu huy động (1):
Do đó, với năng lực hiện nay của đường sắt Tây Nam Bộ, việc tập trung lực lượng chủ lực của các tập đoàn quân mặt trận chỉ có thể hoàn thành vào ngày thứ 30 kể từ ngày bắt đầu huy động, chỉ sau đó mới có thể mở tổng tiến công vào. giải quyết các nhiệm vụ đặt ra ở trên.
Bao gồm các kế hoạch chi tiết về các biện pháp phòng thủ trong giai đoạn đầu cho đến tuyến sau được chỉ định, bao gồm các bãi mìn, hàng rào chống tăng và các lữ đoàn pháo binh ở các hướng nguy hiểm cho xe tăng. Đồng thời, quân đội phải sẵn sàng tấn công trong hoàn cảnh thuận lợi. Nhưng một cuộc tổng tấn công có thể xảy ra sau khi huy động. Đối với KOVO vào ngày thứ 30.
K. Rokossovsky (cựu tư lệnh Quân đoàn cơ giới 9, đóng quân ở KOVO) mô tả tình hình trước cuộc tấn công của quân Đức:
Sau khi nghiên cứu khá kỹ bản chất hành động của quân Đức ở Ba Lan và Pháp, tôi không thể hiểu được: kế hoạch hành động của quân ta trong tình huống này trong trường hợp bị quân Đức tấn công là gì? Đánh giá về sự tập trung của hàng không của chúng ta tại các sân bay tiền phương và vị trí của các nhà kho quan trọng trung tâm ở tiền tuyến, đây giống như sự chuẩn bị cho một bước nhảy vọt, và việc bố trí quân cũng như các hoạt động diễn ra trong quân đội không tương ứng với điều này.
Ngay cả khi quân Đức bắt đầu tập trung quân gần biên giới của chúng tôi, chuyển quân từ phía tây, điều mà Bộ Tổng tham mưu và Bộ chỉ huy KOVO không thể không biết, vẫn không có thay đổi nào xảy ra giữa chúng tôi. Một bầu không khí bình tĩnh đến khó hiểu tiếp tục bao trùm quân đội trong huyện. Đúng là sự tự mãn này không được chia sẻ giữa các nhân viên chỉ huy cấp cao. Ý kiến của chúng tôi là chúng tôi đang ở trước thềm chiến tranh. Trong không khí tràn ngập mùi chiến tranh, chỉ có người mù và người điếc là không chú ý hoặc không muốn chú ý...
Dù thế nào đi nữa, nếu có kế hoạch nào đó thì rõ ràng là không phù hợp với tình hình phát triển từ đầu cuộc chiến, dẫn đến quân ta thất bại nặng nề trong thời kỳ đầu chiến tranh. 27
K. Rokossovsky nói về sự sẵn sàng nhảy vọt của quân đội. Đây là một chiến lược phản công hơn là phòng thủ có hệ thống.
Kế hoạch quân sự chính được thực hiện như thế nào? Những chỉ thị đầu tiên của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân có thể cho thấy điều này. Vào thời điểm đầu của cuộc chiến, chưa biết toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công của Đức và hậu quả trong tương lai của nó, Bộ Dân ủy Quốc phòng đã nhận ra tầm nhìn của mình về cuộc chiến. Ngoài ra, Sở chỉ huy Bộ chỉ huy chính chỉ được thành lập vào ngày 24 tháng 6. Và Ủy ban Quốc phòng Nhà nước (GKO) được thành lập vào ngày 30 tháng 6, khi rõ ràng tình hình đang vượt quá tầm kiểm soát. Cuộc tấn công của Đức có thể đoán trước được và theo đánh giá của các tài liệu, cả quân đội và chính trị gia đều đang chuẩn bị cho nó. Đó là, tình hình nghiêm trọng, nhưng bình thường. Và vào lúc đó không ai ngăn cản quân đội hành động.
Lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang của Liên Xô với Đức
Ngay sau đợt tấn công, các huyện phía Tây đã nhận được Chỉ thị số 2 gửi lúc 7h15 ngày 22/6, trong đó có lệnh (17):
1. Quân đội, với tất cả sức mạnh và phương tiện của mình, tấn công quân địch và tiêu diệt chúng ở những khu vực chúng xâm phạm biên giới Liên Xô.
2. Sử dụng máy bay trinh sát, chiến đấu để xác lập khu vực tập trung của máy bay địch và tập hợp lực lượng mặt đất của chúng.
Sử dụng các đòn tấn công mạnh mẽ từ máy bay ném bom và máy bay tấn công, tiêu diệt máy bay tại sân bay địch và các nhóm ném bom của lực lượng mặt đất của mình.
Các cuộc không kích nên được thực hiện ở độ sâu 100-150 km trên lãnh thổ Đức.
Bom Koenigsberg và Memel.
Không thực hiện các cuộc đột kích trên lãnh thổ Phần Lan và Romania cho đến khi có hướng dẫn đặc biệt.
Uỷ ban nhân dân ra lệnh trước hết phải đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Tiếp theo, mệnh lệnh sẽ liên quan đến hàng không, sẽ tấn công hàng không đối phương, với sự tích tụ quân của chúng vào sâu lãnh thổ lên tới 100-150 km.
Ngay từ 21h15 tối ngày 22/6, Chỉ thị số 3 đã được gửi đến các huyện (nay đổi tên là mặt trận). Chỉ thị đặt ra nhiệm vụ cho bộ đội từ ngày 23 đến 24/6(25):
a) với các cuộc tấn công tập trung của quân các mặt trận Tây Bắc và Tây, bao vây và tiêu diệt cụm Suwalki của địch và đánh chiếm khu vực Suwalki vào cuối ngày 24 tháng 6;
b) với các cuộc tấn công đồng tâm mạnh mẽ của các quân đoàn cơ giới, toàn bộ lực lượng không quân của Phương diện quân Tây Nam và các quân đoàn 5 và 6A khác, bao vây và tiêu diệt nhóm địch đang tiến về phía Vladimir-Volynsky, Brody. Đến cuối ngày 24 tháng 6, chiếm được vùng Lublin.
Vì điều này, nó đã được ra lệnh (25):
b) Các đội quân của Phương diện quân Tây Bắc, giữ vững bờ biển Baltic, thực hiện một cuộc phản công mạnh mẽ từ khu vực Kaunas tới sườn và hậu phương của nhóm Suwalki của đối phương, phối hợp tiêu diệt nhóm này với Phương diện quân phía Tây và cuối cùng Ngày 24 tháng 6, chiếm được khu vực Suwalki.
c) Các tập đoàn quân của Mặt trận phía Tây, cầm chân địch theo hướng Warsaw, mở một cuộc phản công mạnh mẽ với lực lượng của ít nhất hai quân đoàn cơ giới và hàng không mặt trận ở sườn và phía sau của nhóm địch Suwalki, tiêu diệt nó cùng với Mặt trận Tây Bắc và đến cuối ngày 24 tháng 6, chiếm được khu vực Suwalki.
d) Các tập đoàn quân của Mặt trận Tây Nam, giữ vững biên giới bang với Hungary, tấn công đồng tâm theo hướng chung Lublin với lực lượng 5 và 6 A, ít nhất 5 quân đoàn cơ giới và toàn bộ lực lượng không quân mặt trận, bao vây và tiêu diệt nhóm địch. tiến lên mặt trận Vladimir-Volynsky, Krystynopol, đến cuối ngày 26 tháng 6, chiếm được vùng Lublin. Cung cấp an toàn cho bản thân từ hướng Krakow.
Đó là, một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo K. Rokossovsky, đối với các hoạt động tấn công sắp tới như vậy, cần phải tập trung các sân bay gần biên giới, tập trung các quân đoàn cơ giới và chuẩn bị cho cuộc nhảy dù. Nhưng đồng thời, quân đội vẫn chưa được huy động hoàn toàn. Và vị trí của quân tiền tuyến đã đặt họ vào thế khó trong trường hợp kẻ địch tấn công bằng mọi lực lượng có thể.
Chỉ thị số 2 và số 3 được ký bởi G. Zhukov và S. Timoshenko. Sau này, G. Zhukov viết trong hồi ký của mình rằng ông bị buộc phải ký các chỉ thị (ai và tại sao?). Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, cần phải hiểu rằng trong những ngày đầu tiên Ủy ban Nhân dân hoạt động độc lập. Việc kiểm soát các hoạt động của quân đội được đưa ra sau đó. Bạn nên cẩn thận về những hồi ký và kỷ niệm quân sự. Thông thường, tác giả của họ cố gắng biện minh và sửa lại hành động và quyết định của họ.
Các chỉ thị tiến công gửi ra mặt trận không được thực hiện, liên lạc với bộ đội bị cắt đứt, bản thân mặt trận cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với quân đội, quân đội không biết chuyện gì đang xảy ra với các sư đoàn - tình hình ngày càng vượt quá tầm kiểm soát. .
Ngày nay chúng ta có thể đánh giá từ những thông tin rời rạc về hành động của Bộ Tổng tham mưu. Chỉ thị số 2 và số 3 là bằng chứng hùng hồn cho điều này. Hành động của Tổng tham mưu trưởng Hồng quân G. Zhukov và Chính ủy Quốc phòng Nhân dân S. Timoshenko phù hợp với kế hoạch quân sự chính ở mức độ nào? Hay Bộ Tổng tham mưu đã hành động theo một kế hoạch nào đó của riêng mình, ra lệnh mở cuộc tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến vào ngày đầu tiên của cuộc chiến?
Cần có một nghiên cứu chi tiết về những vấn đề này.
 
Chương 2. Ủy ban của Tướng Pokrovsky
 
Chiến tranh thế giới thứ hai, ngoài việc là một thảm kịch lớn, còn là một trải nghiệm lịch sử to lớn, không chỉ bao gồm thành phần quân sự (vũ khí, chiến lược và chiến thuật) mà còn cả y học, văn hóa, công nghệ mới và những thay đổi xã hội do chiến tranh thế giới thứ hai gây ra. chiến tranh. Mỗi khía cạnh này có thể được mở rộng hơn nữa thành nhiều điểm. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu Thế chiến thứ hai không chỉ được xác định bởi nhu cầu tuyên truyền mà còn bởi nhu cầu nghiên cứu khoa học nghiêm túc về các sự kiện quân sự, nguyên nhân thất bại và thành công, dựa trên danh sách khách quan các tài liệu thực tế.
Sẽ là sai lầm nếu cho rằng các nhà sử học quân sự không phân tích các sự kiện 1941-1945. Nhưng công việc phân tích này, không giống như hoạt động tuyên truyền, mang tính chất khép kín. Và công việc theo hướng này chỉ được cung cấp cho công chúng sau một thời gian dài.
Ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, mỗi quốc gia chiến thắng bắt đầu công việc tổng quát hóa kinh nghiệm quân sự mới thu được. Cần có những giải pháp để tổ chức lực lượng vũ trang thời hậu chiến đáp ứng được thực tế mới. Và để làm được điều này, cần phải mô tả chi tiết các hoạt động quân sự và phân tích chúng.
Vì vậy, đặc biệt là vào năm 1946-1947. Bộ chỉ huy Mỹ đã thu hút một nhóm lớn các tướng lĩnh và sĩ quan Đức bị bắt (A. Kesselring, O. Skorzeny, H. Mantelfein và những người khác) đến làm việc trong bộ phận lịch sử quân sự của Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Một trong những người tổ chức công việc của các tướng lĩnh Đức là cựu Tổng tham mưu trưởng Đức F. Halder, người từ năm 1950 đến 1959. làm việc trong bộ phận lịch sử của Quân đội Hoa Kỳ.
Nhìn chung, công việc chính của các chuyên gia quân sự ở hầu hết các nước nhằm mô tả các sự kiện của Thế chiến thứ hai diễn ra từ nửa sau những năm 1940 cho đến năm 1961. Công việc của Liên Xô trong lĩnh vực này cũng phù hợp với khuôn khổ quy định.
 
1. Công việc của “Ủy ban tướng Pokrovsky” khảo sát tướng lĩnh, sĩ quan Hồng quân
Các quyết định nghiên cứu kinh nghiệm của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được đưa ra ở cấp nhà nước cao. Vào mùa xuân năm 1946, các quyết định đã được đưa ra nhằm nghiên cứu chiến tranh trên một số lĩnh vực: quân sự, công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa và những lĩnh vực khác.
Ví dụ, vào ngày 26 tháng 3 năm 1946, Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô số 664 “Về phát triển khoa học và khái quát kinh nghiệm của y học Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945” đã được ban hành. Nghị quyết đã tạo ra công việc khoa học trong lĩnh vực y học. Công việc tiếp tục từ năm 1946 đến năm 1950 và hoàn thành việc biên soạn tác phẩm 35 tập “Kinh nghiệm của y học Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945”. Công việc rất thú vị đã được thực hiện trong lĩnh vực giáo dục, nhưng tôi sẽ phân tích nó trong một công việc khác.
Tháng 5 năm 1946, Tổng cục Lịch sử Quân sự của Bộ Tổng tham mưu được thành lập. Nhiệm vụ của bộ phận này là:
– Vẽ tranh miêu tả về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại;
– Mô tả các hoạt động riêng lẻ và các trận chiến thú vị nhất theo quan điểm quân sự;
– Phát triển một số chuyên đề về lịch sử nghệ thuật quân sự trong Thế chiến thứ hai.
Một trong những kết quả công việc của Tổng cục Lịch sử Quân sự được cho là “Bản phác thảo chiến lược ngắn gọn về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”. Bài tiểu luận này không chỉ mô tả ngắn gọn các sự kiện của cuộc chiến mà còn bao gồm kết luận về sự phát triển nghệ thuật quân sự của Liên Xô.
Ngày 22 tháng 3 năm 1949, để giải quyết vấn đề tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo lệnh của Bộ Lực lượng Vũ trang Liên Xô, Tổng cục Khoa học Quân sự được thành lập, bao gồm:
– Cục lịch sử quân sự;
– Tổng cục Nghiên cứu Chiến thuật và Nghệ thuật Tác chiến;
- Quản lý theo luật định.
Đại tá A. Pokrovsky được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan mới thành lập. Dưới sự lãnh đạo của ông, việc thu thập, phân tích và cấu trúc thông tin về cuộc chiến vừa qua đã diễn ra. Là một phần của công việc này, các cuộc khảo sát về các tướng lĩnh và sĩ quan Hồng quân đã được tiến hành để thu thập thông tin cơ bản. (Tôi lưu ý một lần nữa rằng một quá trình tương tự đã diễn ra trong nghiên cứu của người Mỹ - ký ức của các tướng lĩnh Đức đã được thu thập.) Thông thường, trong số các nhà sử học, công việc được thực hiện được gọi là “Ủy ban Tướng Pokrovsky”. Chỉ ở đây, điều đáng nhớ là tất cả những điều này xảy ra như một phần của việc thu thập thông tin để biên soạn mô tả về các sự kiện của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Điểm thứ hai đáng xem xét là trong hồi ký của mình, cả các tướng lĩnh Đức và Liên Xô đều thường cố gắng biện minh cho hành động và thất bại của mình. Một ví dụ nổi bật, F. Halder, là người đầu tiên đưa ra quan điểm rằng nếu không có sự can thiệp của Hitler vào vấn đề quân sự thì nước Đức đã có thể đạt được một kết quả có lợi hơn.
Quay trở lại chủ đề nghiên cứu khoa học về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cần lưu ý rằng sẽ không đúng khi cho rằng cuộc chiến này, và đặc biệt là thời kỳ đầu, không được nghiên cứu ở Liên Xô. Nghiên cứu đã được thực hiện, nhưng trong một thời gian dài nó không thể tiếp cận được với nhiều người.
Ủy ban của Tướng Pokrovsky rất chú trọng đến giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nhưng ở đây nảy sinh vấn đề thiếu tài liệu, vật liệu. Thực tế là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, một lượng lớn tài liệu quân sự trên thực địa đã bị thất lạc. Nó là cần thiết để lấp đầy những khoảng trống này.
Để giải quyết vấn đề này vào năm 1949-1950. Cục Lịch sử Quân sự đã tiến hành khảo sát các cựu chỉ huy Hồng quân tham gia giai đoạn đầu của cuộc chiến. Các câu hỏi được gửi đến các nguyên tư lệnh huyện, quân đoàn, quân đoàn, sư đoàn (những người giữ chức vụ chỉ huy các huyện biên giới phía Tây đến ngày 22/6/1941). Thư được gửi đến tất cả người nhận (202 người) yêu cầu họ mô tả các sự kiện trong giai đoạn đầu của cuộc chiến - tháng 6-tháng 9 năm 1941.
Phần lớn các cuộc khảo sát ban đầu đều không có câu trả lời. Trong số 202 người, chỉ có 33 người đưa ra câu trả lời. 15 người khác từ chối trả lời. 164 người còn lại hoàn toàn phớt lờ bức thư.
Người quan trọng nhất trong số những người nhận yêu cầu là các chỉ huy các huyện biên giới (chỉ huy trưởng quân khu và trưởng trụ sở huyện). Trong số 7 yêu cầu, chỉ có M. Purkaev, cựu tham mưu trưởng Quân khu đặc biệt Kyiv, trả lời những yêu cầu như vậy. Hai người nữa, M. Zakharov (tham mưu trưởng Quân khu Odessa) và F. Kuznetsov (chỉ huy Quân khu đặc biệt Baltic) từ chối trả lời yêu cầu bằng văn bản. Một cuộc trò chuyện đã được tổ chức với họ. Cho đến nay, không có tài liệu nào dựa trên kết quả của cuộc trò chuyện này được tìm thấy.
Ngày 7/7/1951, Tổng tham mưu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác 3 năm mô tả cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Công việc chính mà Ban Lịch sử Quân sự được cho là làm vẫn là “Đề cương chiến lược ngắn gọn” (được đổi tên thành “Mô tả chiến lược ngắn gọn”).
Đến đầu năm 1952, mọi phản hồi nhận được từ các tướng đều đã được xử lý. Cục Lịch sử Quân sự đã làm lại mẫu phiếu khảo sát. Kết quả, các phiếu khảo sát mới được biên soạn với các câu hỏi dành cho các tướng lĩnh, sĩ quan liên hợp, chỉ huy pháo binh và tư lệnh không quân (sau đó, các câu hỏi được biên soạn và gửi đến lãnh đạo cục tình báo các huyện biên giới). Những câu hỏi này được gửi vào năm 1952-1953. như một lời nhắc nhở cho những người không gửi lại kỷ niệm của mình.
Tháng 3 năm 1953, Cục Lịch sử Quân sự đã biên soạn một bản ghi chép chi tiết về tất cả các yêu cầu được gửi và những phản hồi nhận được.
Cái chết của I. Stalin (ngày 5 tháng 3) và các diễn biến chính trị diễn ra ở Liên Xô đã để lại dấu ấn trong công tác của Tổng cục Lịch sử Quân sự:
– Theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng Liên Xô số 316895 (1954), cần chuẩn bị một cấu trúc mới cho tài liệu cuối cùng - một phác thảo chiến lược;
– Năm 1956 (sau Đại hội 20 - tháng 2/1956) có sự thay đổi lãnh đạo tại Tổng cục Lịch sử Quân sự. Ngày 8 tháng 6 năm 1956, Tướng quân đội V. Kurasov được bổ nhiệm làm Cục trưởng. A. Pokrovsky được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng.
1. A. Pokrovsky Đại tướng 2. V. Kurasov Tướng quân 3. S. Platonov Trung tướng
Nhưng đồng thời, công việc thu thập ký ức về thời kỳ đầu của cuộc chiến vẫn tiếp tục. Năm 1955-1956 các câu hỏi được gửi đến các cựu tham mưu trưởng cấp trung đoàn và sư đoàn (những người đảm nhiệm các chức vụ này ngày 22/6/1941). Ở giai đoạn này của công việc, điều kiện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sự tham gia chiến sự của các đơn vị quân đội nhỏ hơn đã được làm rõ.
Năm 1957-1960 Các tài liệu nhận được về cuộc chiến đã được xử lý và công việc được thực hiện trên một bài tiểu luận chiến lược. Đến năm 1960, công việc nghiên cứu chính đã hoàn thành. Và vào năm 1961, nghiên cứu được xuất bản với tựa đề “Tiểu luận chiến lược về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945”.
Những tài liệu thu thập được trong các cuộc phỏng vấn với các chỉ huy các trận đánh vào đầu cuộc chiến không chỉ được sử dụng để biên soạn một bài luận. Các tài liệu được sử dụng để khắc phục những sai lầm của Hồng quân. Vì vậy, năm 1956, Trung tướng S. Platonov (Trưởng phòng Lịch sử quân sự) đã làm báo cáo về đề tài “Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm chuẩn bị cho Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và giai đoạn đầu của nó”.
Nhìn chung, các công trình của bộ môn lịch sử - quân sự đã nghiên cứu:
- các hoạt động chiến lược và tiền tuyến của quân đội Liên Xô;
- phương pháp chiến đấu;
– việc sử dụng và tương tác của các loại lực lượng vũ trang khác nhau;
– chuẩn bị và tiến hành các hoạt động tấn công;
– vấn đề xác định hướng tấn công chính;
– các vấn đề nhằm đạt được tính bất ngờ và hiệu quả của các hoạt động quân sự;
– Hệ thống lãnh đạo và tương tác.
Xuất bản tài liệu khảo sát
Một trong những đề xuất tiếp tục nghiên cứu tài liệu từ các cuộc khảo sát các nhà lãnh đạo quân sự 1949-1956. Một số tài liệu thú vị nhất đã được xuất bản. Tháng 9 năm 1956, tại cuộc họp của Ban Khoa học Quân sự, người ta quyết định xuất bản một phần hồi ký về thời kỳ đầu của cuộc chiến. Tài liệu khảo sát đã được lựa chọn và chỉnh sửa để xuất bản. (Tất cả các tài liệu đã biên tập đều được lưu trữ tại Cơ quan Lưu trữ Trung ương của Bộ Quốc phòng.) Công việc biên tập được hoàn thành vào năm 1959, nhưng những cuốn hồi ký đã chuẩn bị sẵn chưa bao giờ được xuất bản. Trong một thời gian dài, tài liệu khảo sát đã được phân loại. Có lẽ với việc xuất bản những tài liệu này, cuộc thảo luận của công chúng về thời điểm bắt đầu chiến tranh sẽ cụ thể hơn, ít huyền thoại hơn.
Tài liệu của “Ủy ban Tướng Pokrovsky” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1989 trên Tạp chí Lịch sử Quân sự. Tạp chí đã công bố một phần câu trả lời từ các cuộc khảo sát các nhà lãnh đạo quân sự từ năm 1952-1953.
Công việc quy mô lớn với các tài liệu khảo sát được thực hiện bởi nhà nghiên cứu S. Chekunov, người đã chuẩn bị và xuất bản vào năm 2017 phần chính của cuốn hồi ký có tựa đề “Tôi chỉ viết từ trí nhớ... Các chỉ huy Hồng quân về thảm họa lần thứ nhất những ngày của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.” Cuốn sách bao gồm hồi ký của 79 vị chỉ huy Hồng quân (giữ chức vụ chỉ huy ngày 22/6/1941).
S. Chekunov chỉ ra rằng không phải tất cả tài liệu đều được tìm thấy. Tuy nhiên, hầu hết các hồi ký về thời kỳ đầu của cuộc chiến đều được xuất bản. Và những ký ức này là nguồn tư liệu quý giá nhất về các sự kiện trước chiến tranh, mức độ sẵn sàng chiến đấu và những tháng đầu chiến sự. Phân tích những tài liệu này cho phép chúng ta đánh giá một số nguyên nhân gây ra thảm họa quân sự vào mùa hè năm 1941.
 
2. Năm câu hỏi chính dành cho các tướng lĩnh Hồng quân
Bây giờ chúng ta hãy trực tiếp chuyển sang bằng chứng từ tài liệu khảo sát của A. Pokrovsky về giai đoạn đầu của cuộc chiến. Việc nghiên cứu những số liệu này cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp chúng ta hình dung đầy đủ hơn những gì đang diễn ra trong quân đội các quận phía Tây vào mùa hè năm 1941. Những tài liệu quan trọng như vậy nhất thiết phải được đưa vào nghiên cứu về giai đoạn đầu của cuộc chiến. .
Tất nhiên, tôi không thể cung cấp tất cả tài liệu ở đây. Trong tương lai, tôi dự định hệ thống hóa tài liệu này về các vấn đề cá nhân, quận và quân đội. Kiểu hệ thống hóa này sẽ không chỉ giúp hiển thị tổng thể các quá trình chuẩn bị và quân sự đang diễn ra khác nhau ở các quân khu khác nhau, mà còn đơn giản hóa nhận thức về mảng tài liệu khổng lồ này cho tất cả những ai quan tâm. Tôi lấy tài liệu từ “Tạp chí lịch sử quân sự” và cuốn sách “Tôi chỉ viết theo trí nhớ” của S. Chekunov (các liên kết đến chúng được đưa ra ở trên).
Vậy Cục Lịch sử Quân sự quan tâm đến vấn đề gì (tất cả các câu hỏi đều được liệt kê ở cuối sách). Các mẫu khảo sát sau đây đã có sẵn (26):
- chỉ huy vũ khí tổng hợp (cựu tư lệnh quân khu, quân đội, quân đoàn, sư đoàn và tham mưu trưởng của họ);
- chỉ huy pháo binh;
- Tư lệnh Không quân;
– Trưởng phòng tình báo các huyện biên giới;
- chỉ huy sư đoàn và trung đoàn.
Tôi khuyên mọi người nên đọc những câu hỏi này, đó là điều mà các nhà phân tích quân sự thực sự quan tâm. Và những câu hỏi khá đáng chú ý, khiến bạn phải suy nghĩ rất nhiều. Ở đây tôi sẽ chỉ xem xét các câu hỏi dành cho các chỉ huy vũ khí tổng hợp (26):
1. Kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia đã được thông báo cho quân đội theo những gì họ quan tâm chưa; Bộ chỉ huy và sở chỉ huy đã làm gì và khi nào để bảo đảm thực hiện kế hoạch này?
2. Từ thời gian nào và trên cơ sở mệnh lệnh nào, quân bao vây bắt đầu tiến vào biên giới bang và bao nhiêu trong số đó đã được triển khai trước khi bắt đầu chiến sự?
3. Khi nhận được lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động liên quan đến cuộc tấn công dự kiến của Đức Quốc xã vào sáng ngày 22 tháng 6; Những chỉ thị được đưa ra là gì và khi nào để thực hiện mệnh lệnh này và quân đội đã làm gì?
4. Tại sao phần lớn pháo binh lại nằm ở các trung tâm huấn luyện?
5. Bộ chỉ huy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chỉ huy, kiểm soát quân đội ở mức độ nào và điều này ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình tác chiến trong những ngày đầu của cuộc chiến?
Yêu cầu của A. Pokrovsky gửi tới Trung tướng A. K. Kondratiev
Cục Lịch sử Quân sự quan tâm:
– kế hoạch phòng thủ biên giới của bang có được thông báo tới quân đội không?
– khi nào quân yểm trợ bắt đầu tới biên giới?
- Lệnh đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu được nhận khi nào và được thực hiện khi nào?
Một câu hỏi riêng được đặt ra về sự hiện diện của pháo binh trong các trung tâm huấn luyện: tại sao không có pháo binh trong quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu?
Ở đây bạn có thể xây dựng các cách giải thích khác nhau, nhưng bản thân các câu hỏi một lần nữa cho thấy sự hiện diện của một kế hoạch phòng thủ hoặc kế hoạch yểm trợ được phát triển bởi: Bộ Tổng tham mưu, quân khu, quân đội, sư đoàn (tất cả những điều này đã được thảo luận trong chương trước). Quân đội ban đầu chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công của Đức và các đồng minh. Vẫn chưa có tài liệu nào cho thấy chính Hồng quân đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Vì vậy, tôi đề xuất hoạt động với các tài liệu đã biết chứ không phải bằng suy đoán. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn không cần phải dựa vào lời nói hoặc mong muốn được cho là của ai đó mà phải dựa vào một bộ phim tài liệu phức tạp.
Vì vậy, theo các tài liệu, Hồng quân đang chuẩn bị cho các hoạt động phòng thủ. Đối với điều này đã có:
– Kế hoạch bao phủ biên giới đã được phát triển,
- quân đội phải chiếm các phần biên giới được chỉ định bởi kế hoạch yểm trợ,
- và sẵn sàng chiến đấu đầy đủ vào thời điểm xâm lược.
Bây giờ Bộ Tổng tham mưu quan tâm đến việc thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh trước chiến tranh của Bộ Dân ủy Quốc phòng như thế nào.
Nếu không có phương án yểm trợ, không tiến quân về biên giới, không sẵn sàng chiến đấu thì mọi thắc mắc của Bộ Tổng tham mưu đều vô nghĩa. Những lỗ hổng nào về cuộc chiến trong trường hợp này mà ông tìm cách lấp đầy vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quan tâm đến các câu hỏi về tình hình thực tế trong quân đội, điều này đương nhiên xuất phát từ mọi sự chuẩn bị và lập kế hoạch trước chiến tranh.
Khi xem xét nội dung ủy ban của A. Pokrovsky (chỉ ba câu hỏi đầu tiên sẽ được xem xét ở đây), tôi sẽ quay lại các chỉ thị được trích dẫn trước đây của Bộ Dân ủy Quốc phòng. Điều này là cần thiết để hiển thị bức tranh đầy đủ về những gì đang xảy ra.
 
3. “Kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia đã được thông báo cho quân đội chưa?”
Chúng ta hãy chuyển ngay sang tài liệu khảo sát về hai câu hỏi đầu tiên của Bộ Tổng tham mưu. Tài liệu được trình bày cho ba quân khu: Quân khu đặc biệt Baltic, Quân khu đặc biệt phía Tây và Quân khu đặc biệt Kiev. Trên thực tế, bản thân giới lãnh đạo chính trị-quân sự của Liên Xô coi các quận này là quan trọng nhất và thêm chữ “Đặc biệt” vào tên của chúng. Tài liệu được nhóm theo từng khu vực. Điều này làm cho việc đánh giá tình trạng của toàn khu vực trở nên thuận tiện hơn.
Quân khu đặc biệt Baltic
Câu hỏi đầu tiên.
Kế hoạch bảo vệ biên giới tiểu bang đã được thông báo cho quân đội theo những gì họ quan tâm chưa; Bộ chỉ huy và sở chỉ huy đã làm gì và khi nào để bảo đảm thực hiện kế hoạch này?
Trung tướng P. P. Sobennikov (cựu tư lệnh Tập đoàn quân 8):
Tôi được bổ nhiệm làm chỉ huy vào tháng 3 năm 1941. Chức vụ buộc tôi trước hết phải làm quen với kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia để hiểu được vị trí, vai trò của quân đội trong kế hoạch tổng thể. Nhưng thật không may, cả ở Bộ Tổng tham mưu lẫn khi đến trụ sở PribOVO ở Riga, tôi đều không được thông báo về sự tồn tại của một kế hoạch như vậy. Tôi cũng không tìm thấy bất kỳ hướng dẫn nào về vấn đề này trong các tài liệu của tổng hành dinh quân đội đóng tại Jelgava.
Tôi có ấn tượng rằng khó có khả năng một kế hoạch như vậy tồn tại vào thời điểm đó (tháng 3 năm 1941). Chỉ đến ngày 28 tháng 5 năm 1941, tôi được triệu tập cùng với tham mưu trưởng, Thiếu tướng G. A. Larionov và một thành viên hội đồng quân sự, chính ủy sư đoàn S. I. Shabalov, đến trụ sở huyện, nơi chỉ huy quân đội, Đại tướng F. I. Kuznetsov, vội vàng giới thiệu cho chúng tôi kế hoạch phòng thủ
Tất cả điều này diễn ra rất vội vàng và trong một bầu không khí có phần lo lắng. Kế hoạch đã được Chánh văn phòng tiếp nhận để xem xét, nghiên cứu. Đó là một cuốn sổ khá dày, dày, được đánh máy.
Khoảng 1,5-2 giờ sau khi nhận được kế hoạch, thậm chí còn chưa kịp làm quen với nó, tôi được gọi đến gặp Đại tá F.I. Kuznetsov, người đã đón tôi trong một căn phòng tối và trực tiếp ra quyết định. Sau này tập trung lực lượng chính vào hướng Siauliai, Gaurage (Sư đoàn bộ binh 125 và 90) và bao vây biên giới từ Biển Baltic (Palanga) trên mặt trận khoảng 80 km với Sư đoàn bộ binh 10 của Sư đoàn bộ binh 11 Quân đoàn.
Quân đoàn cơ giới số 12 được rút về khu vực phía bắc Siauliai ở cấp độ thứ hai của quân đội.
Hồ sơ của tôi cũng như của chánh văn phòng đều bị lấy đi. Đồng thời, chúng tôi được hứa rằng các hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng thủ và sổ sách bài tập của chúng tôi sẽ được gửi ngay đến sở chỉ huy quân đội. Thật không may, chúng tôi không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào hoặc thậm chí cả sổ làm việc của chúng tôi.
Vì vậy, kế hoạch phòng thủ đã không được thông báo cho quân đội. Tuy nhiên, các đội hình đóng quân ở biên giới (các sư đoàn súng trường số 10, 125 và từ mùa xuân năm 1941, số 90) đã tham gia vào việc chuẩn bị các công sự dã chiến ở biên giới tại các khu vực kiên cố đang được xây dựng (Telshai và Siauliai), và trên thực tế đã hướng tới nhiệm vụ và khu vực phòng thủ của họ.
Trung tướng V.I. Morozov (cựu tư lệnh Tập đoàn quân 11):
Như bạn đã biết, vào năm 1940, việc tổ chức và xây dựng các khu kiên cố bắt đầu. Các chỉ huy sư đoàn đã tham gia trinh sát các khu vực mà họ được cho là sẽ hoạt động.
Công sự được xây dựng bởi các sư đoàn trong khu vực phòng thủ của riêng họ. Vì vậy, các chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn đều biết rõ về họ. Ngoài ra, các buổi huấn luyện liên tục được tiến hành trên thực địa với các sở chỉ huy của quân đoàn, sư đoàn, trung đoàn. Chủ đề và nhân vật của chúng bắt nguồn từ các lựa chọn hành động có thể chơi được trong trường hợp chiến tranh.
Trung tướng I.P. Shlemin (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 11):
Tôi chưa thấy tài liệu nào nêu rõ nhiệm vụ của Tập đoàn quân 11. Vào mùa xuân năm 1941, có một trò chơi tác chiến tại trụ sở huyện, nơi mỗi người tham gia thực hiện nhiệm vụ tùy theo vị trí của mình. Có vẻ như trong bài học này các vấn đề chính của kế hoạch phòng thủ biên giới quốc gia đã được nghiên cứu. Sau ông, các tuyến phòng thủ được nghiên cứu trên thực địa với các tư lệnh sư đoàn và sở chỉ huy của họ (Sư đoàn bộ binh 5, 33, 28). Các yêu cầu cơ bản cho việc huấn luyện của họ đã được truyền đạt tới quân đội. Sở chỉ huy các sư đoàn, trung đoàn đã tiến hành trinh sát khu vực để lựa chọn các tuyến phòng thủ và trang bị của chúng. Có vẻ như những quyết định này đã được thông báo tới các chỉ huy cấp dưới và sở chỉ huy. Họ đã chuẩn bị phòng thủ bằng lực lượng và phương tiện của mình.
Đại tướng M. S. Shumilov (cựu tư lệnh Quân đoàn súng trường 11, Tập đoàn quân 8):
Kế hoạch phòng thủ biên giới của bang không được đưa đến trụ sở và cho tôi. Quân đoàn được lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt là lấp đầy hiện trường tại khu vực kiên cố mới đang được xây dựng và trong dải tiền trường được đề xuất. Những công trình này vẫn chưa được hoàn thành hoàn toàn vào thời điểm binh lính bắt đầu, do đó, rõ ràng, quân đoàn đã quyết định phòng thủ dọc theo bờ phía đông của sông Jura, tức là trên tuyến khu vực kiên cố đang được xây dựng, và trong chiến hào tiền tuyến, mỗi trung đoàn chỉ để lại một đại đội.
Thiếu tướng I. I. Fadeev (cựu tư lệnh Sư đoàn 10 Bộ binh, Tập đoàn quân 8):
Tôi biết kế hoạch bảo vệ biên giới bang của SSR Litva trong khu vực sư đoàn của tôi và người hàng xóm bên trái - sư đoàn 125. Sở chỉ huy sư đoàn và trung đoàn soạn thảo các tài liệu chiến đấu: mệnh lệnh, chỉ thị, bản đồ, sơ đồ, v.v. Các đơn vị của đội hình được huấn luyện cách chiếm các khu vực phòng thủ và các cơ sở hỏa lực từ vị trí của mình.
Các trung đoàn súng trường được tăng cường sức mạnh bằng các phương tiện mà tôi có. Trọng tâm chính là các hướng Kretinga, Ppungi và dọc theo bờ biển Baltic đến Libaau, cũng như Klaipeda, Retovas. Tất cả pháo binh cũng được sử dụng. Tài liệu và một số vị trí bắn đã được chuẩn bị cho nó.
Địa hình của toàn bộ khu vực phòng thủ của sư đoàn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, các phương pháp tiếp cận gần nhất để chiếm giữ các vị trí phòng thủ và các công trình hỏa lực cho đến và bao gồm cả trung đội trưởng, các trạm chỉ huy và quan sát chính và dự bị đều được trang bị từ sở chỉ huy sư đoàn đến đại đội trưởng.
Câu hỏi thứ hai.
Từ thời gian nào và trên cơ sở mệnh lệnh nào, quân bao vây bắt đầu tiến vào biên giới bang và bao nhiêu trong số đó đã được triển khai trước khi bắt đầu chiến sự?
Trung tướng P. P. Sobennikov (cựu tư lệnh Tập đoàn quân 8):
Sáng ngày 18/6/1941, tôi cùng tham mưu trưởng quân đội ra khu vực biên giới kiểm tra tiến độ công tác phòng thủ ở khu kiên cố Siauliai. Đến gần Siauliai, một chiếc xe khách vượt qua tôi và nhanh chóng dừng lại. Đại tá F.I. Kuznetsov (chỉ huy quân PribOVO) nổi lên từ đó. F.I. Kuznetsov gọi tôi sang một bên và hào hứng thông báo với tôi rằng một số đơn vị cơ giới hóa của Đức đang tập trung ở Suwalki. Ông ra lệnh cho tôi rút ngay đội hình về biên giới, đến sáng 19/6 phải đặt sở chỉ huy quân đội tại sở chỉ huy cách Siauliai 12 km về phía Tây Nam.
Tư lệnh quân khu quyết định tới Tayraga và đưa Quân đoàn súng trường 11 của Thiếu tướng M.S. Shumilov vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời ra lệnh cho tôi tiến về cánh phải của quân đoàn. Chúng tôi cử Tham mưu trưởng Lục quân, Thiếu tướng G. A. Larionov, trở lại Jelgava. Ông nhận nhiệm vụ chỉ huy sở chỉ huy về sở chỉ huy.
Đến cuối ngày, mệnh lệnh bằng lời được đưa ra để tập trung quân vào Tynitsa. Sáng 19/6, tôi đích thân kiểm tra tiến độ đơn hàng. Các đơn vị của Sư đoàn bộ binh 10, 90 và 25 đã chiếm giữ các chiến hào và các điểm bắn bằng gỗ và đất, mặc dù nhiều công trình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Đêm 19/6, các đơn vị của Quân đoàn cơ giới 12 được rút về khu vực Siauliai, cùng lúc đó bộ chỉ huy quân đội về đến sở chỉ huy.
Cần lưu ý rằng không ai nhận được bất kỳ lệnh bằng văn bản nào để triển khai đội hình. Mọi việc được thực hiện trên cơ sở mệnh lệnh miệng của chỉ huy quân khu. Sau đó, những hướng dẫn trái ngược nhau bắt đầu được nhận qua điện thoại và điện báo về việc chế tạo máy dò, khai thác, v.v. Thật khó để hiểu họ. Họ hủy bỏ, xác nhận lại và hủy bỏ; đêm 22/6, đích thân tôi nhận được lệnh của Tham mưu trưởng huyện, Trung tướng P. S. Klenov, rút quân khỏi biên giới. Nhìn chung, người ta cảm nhận được sự lo lắng và lo sợ lớn về việc “kích động chiến tranh” ở khắp mọi nơi và do đó, nảy sinh sự thiếu nhất quán trong hành động.
Trung tướng V.I. Morozov (cựu tư lệnh Tập đoàn quân 11):
Theo lệnh truyền miệng của chỉ huy quân đội trong huyện, các đơn vị Quân đoàn 11 di chuyển về tuyến phòng thủ đã chuẩn bị sẵn. Điều này được thực hiện dưới chiêu bài cải thiện các công sự trên chiến trường.
Ở biên giới, mỗi sư đoàn có một trung đoàn, thường được tăng cường bởi một tiểu đoàn pháo binh. Vào đầu tháng 6, một số trung đoàn được thay thế bằng những trung đoàn khác.
Đầu tháng 6 năm 1941, các sư đoàn đã bố trí các sở chỉ huy trên địa bàn của mình, nơi các sĩ quan thường xuyên túc trực.
Trung tướng I.P. Shlemin (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 11):
Tôi không nhớ bất kỳ mệnh lệnh nào về việc rút quân về biên giới tiểu bang. Rõ ràng là anh ta không có ở đó, vì sư đoàn súng trường 28 và 33 ở rất gần, còn sư đoàn 5 thì ở trong trại (cách biên giới 30-35 km).
Nửa cuối tháng 6, lấy cớ đi cắm trại dã chiến ở vùng Kovno, Sư đoàn bộ binh 23 từ Dvinsk tập trung.
Vào tháng 6, từ ngày 18 đến ngày 20, chỉ huy các đơn vị biên giới đã đến trụ sở quân đội với yêu cầu hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống lại những kẻ phá hoại xâm nhập vào lãnh thổ Lithuania. Về vấn đề này, người ta đã quyết định rằng, dưới chiêu bài diễn tập chiến thuật, các sư đoàn sẽ chiếm các vị trí phòng thủ trong khu vực của mình và giao đạn dược cho các chiến binh, tuy nhiên, chỉ huy quân khu đã ra lệnh mang đi và chuyển đến kho của các bộ phận.
Như vậy, đến ngày 20/6, 3 sư đoàn bộ binh đã đảm nhiệm các vị trí phòng thủ với nhiệm vụ giữ vững vị trí trong trường hợp bị địch tấn công.
Đại tướng M. S. Shumilov (cựu tư lệnh Quân đoàn súng trường 11, Tập đoàn quân 8):
Quân đoàn bắt đầu chiếm các vị trí phòng thủ theo lệnh của tư lệnh quân đoàn vào ngày 18 tháng 6. Tôi chỉ ra lệnh cho tư lệnh Sư đoàn bộ binh 125 và các đơn vị quân đoàn. Các đơn vị khác cũng nhận được mệnh lệnh bằng lời nói thông qua các sĩ quan liên lạc quân đội. Bộ chỉ huy quân đoàn đã được thông báo về việc này. Nó được lệnh không cung cấp đạn dược. Nó chỉ được phép cải tiến thiết bị kỹ thuật quốc phòng. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 6, nhận thấy mối nguy hiểm sắp xảy ra, tôi đã ra lệnh phân phối đạn và đạn pháo cho các đơn vị và bắt đầu khai thác ở một số khu vực nhất định.
Ngày 21 tháng 6, một thành viên hội đồng quân sự huyện (chính ủy quân đoàn P.A. Dibrova) có mặt tại sở chỉ huy quân đoàn, người này thông qua tham mưu trưởng đã ra lệnh tịch thu đạn dược. Tôi đã xin văn bản chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân đội về vấn đề này nhưng không nhận được phản hồi.
Thiếu tướng I. I. Fadeev (cựu tư lệnh Sư đoàn 10 Bộ binh, Tập đoàn quân 8):
Vào ngày 19 tháng 6 năm 1941, nhận được lệnh từ chỉ huy Quân đoàn súng trường số 10, Thiếu tướng I.F. Nikolaev, đưa sư đoàn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tất cả các đơn vị ngay lập tức được rút về khu vực phòng thủ và chiếm giữ các boong-ke, vị trí bắn pháo. Rạng sáng, các chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội trên thực địa làm rõ nhiệm vụ tác chiến theo đúng kế hoạch đã xây dựng trước đó và chuyển cho chỉ huy trung đội, tiểu đội.
Để che giấu các hoạt động diễn ra ở biên giới, công tác phòng thủ thông thường đã được thực hiện và một số nhân viên đã cải trang bên trong các công trình phòng thủ, trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.
Đại tá S. M. Firsov (cựu trưởng quân công binh Tập đoàn quân 11):
Vào ngày 20 tháng 6, người đứng đầu các bộ và ban giám đốc quân đội đã tập trung cùng với tham mưu trưởng, Thiếu tướng I.P. Chúng tôi đã được cảnh báo rằng sự kiện này đang được tổ chức trên các tuyến huấn luyện.
Họ không được phép đưa các đơn vị công binh vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, lệnh không phản đối các khu vực khai thác ở biên giới tiểu bang, với điều kiện bản thân tôi phải chịu trách nhiệm về những hành động này. Bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, ngày hôm sau tôi được triệu tập đến tham mưu trưởng quân đội, nơi tôi được làm quen với một bức điện tín từ huyện. Nó tuyên bố: “Chỉ huy quân khu” “thu hút sự chú ý của tư lệnh Tập đoàn quân 11 về những hành động trái phép của tư lệnh quân công binh, Trung tá Firsov, người đã bày tỏ quan điểm trong việc loại bỏ hai tiểu đoàn đặc công”. khỏi công việc phòng thủ và giao cho anh ta nhiệm vụ khai thác ở biên giới. Chỉ huy quận khiển trách Trung tá Firsov và ra lệnh trả lại các tiểu đoàn và không được tiến hành công việc khai thác ”.
Đại tá Lực lượng xe tăng P. P. Poluboyarov (cựu tư lệnh lực lượng thiết giáp của PribOVO):
Vào lúc 23h ngày 16/6, Bộ chỉ huy Quân đoàn cơ giới 12 nhận được chỉ thị đưa đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tư lệnh quân đoàn, Thiếu tướng N.M. Shestopalov, được thông báo về điều này vào lúc 23 giờ ngày 17 tháng 6 khi ông từ Sư đoàn cơ giới 202 đến, nơi ông đang kiểm tra khả năng sẵn sàng huy động.
Ngày 18 tháng 6, tư lệnh quân đoàn nâng cao đội hình và các đơn vị trong tình trạng báo động chiến đấu và ra lệnh rút về khu vực quy hoạch. Việc này được thực hiện trong ngày 19 và 20 tháng Sáu.
Ngày 16/6, theo lệnh của trụ sở huyện, Quân đoàn cơ giới 3 (thiếu tướng lực lượng xe tăng A.V. Kurkin) cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tập trung tại khu vực quy định.
1. P. P. Sobennikov, Tư lệnh Tập đoàn quân 8 2. V. I. Morozov, Tư lệnh Tập đoàn quân 11 3. M. S. Shumilov, Tư lệnh Quân đoàn súng trường 11 4. P. P. Poluboyarov, chỉ huy lực lượng thiết giáp tự động của PribOVO
Một lời bình luận.
Nhìn chung, kế hoạch phòng thủ bao trùm biên giới ở PribOVO đã được thông báo một phần cho các chỉ huy. Tuy nhiên, tuy nhiên, từ dữ liệu được trình bày, rõ ràng là các đơn vị quân đội ít nhất đã được "định hướng trong khu vực phòng thủ của họ", việc trinh sát đã được thực hiện, các công sự dã chiến đã được chuẩn bị một phần và các biện pháp phòng thủ đã được chuẩn bị trong một số cuộc tập trận của nhân viên.
Tất cả các chỉ huy đều bàn về việc tiến quân vào ngày 18-20/6. Hơn nữa, các câu trả lời bao gồm cụm từ “về việc đưa sư đoàn/đội hình vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu”. Tôi sẽ nói về mức độ sẵn sàng chiến đấu của Hồng quân trong đoạn tiếp theo (điều này rất quan trọng!), bây giờ chúng ta hãy nhớ lại các chỉ huy PribOVO đã mô tả cuộc tiến công tới biên giới như thế nào. Cũng cần lưu ý mệnh lệnh của trụ sở PribOVO (20):
Để đảm bảo nhanh chóng chiếm giữ các vị trí tiền tuyến và (trong) khu vực phòng thủ chính, các đơn vị tương ứng phải hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
Tất cả các đơn vị ở tiền tuyến và khu vực phòng thủ chính phải “hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu” từ ngày 19/6.
Như vậy, nhìn chung từ ngày 18/6, các tập đoàn quân, sư đoàn của PribOVO đã bắt đầu triển khai và chiếm giữ các khu vực phòng thủ theo kế hoạch yểm trợ quy định. Việc này một phần được thực hiện thông qua các chỉ thị bằng văn bản, chẳng hạn như lệnh cho Quân đoàn cơ giới 12 sẵn sàng chiến đấu và di chuyển đến một khu vực nhất định (15). Nhưng hầu hết các mệnh lệnh tiến quân và triển khai quân trên tuyến phòng thủ đều được truyền miệng từ chỉ huy PribOVO F. Kuznetsov. Tôi xin nhấn mạnh rằng đích thân chỉ huy huyện đã đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ví dụ: nếu anh ta làm điều này vào tháng 4 đến tháng 5, thì đó có thể bị coi là một hành động khiêu khích. Và làm điều này trước khi hành quân có nghĩa là chuẩn bị quân đội cho chiến tranh.
Trong các cuộc xung đột sau đó, F. Kuznetsov không thể hiện mình là một chỉ huy quân sự giỏi, nhưng đến ngày 22 tháng 6, quân của quận đã được huy động, điều này không cho phép quân Đức tấn công các đồn trú đang ngủ yên.
Đồng thời, khắp nơi đều cảm thấy lo lắng, các đơn đặt hàng được đưa ra và bị hủy bỏ (ví dụ: các khu vực khai thác ở biên giới):
… Sự lo lắng lớn được cảm nhận ở khắp mọi nơi, nỗi sợ hãi “kích động chiến tranh” và kết quả là nảy sinh sự mâu thuẫn trong hành động.
Quân khu đặc biệt phía Tây
Câu hỏi đầu tiên.
Kế hoạch bảo vệ biên giới tiểu bang đã được thông báo cho quân đội theo những gì họ quan tâm chưa; Bộ chỉ huy và sở chỉ huy đã làm gì và khi nào để bảo đảm thực hiện kế hoạch này?
Thiếu tướng P. I. Lyapin (cựu Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 10):
Với việc nhận được chỉ thị của huyện về việc bảo vệ biên giới nhà nước vào tháng 1 năm 1941, Tư lệnh lục quân, Thiếu tướng K. D. Golubev, đã ra quyết định. Quân đoàn súng trường số 1, với các đơn vị của Sư đoàn súng trường số 8, bảo vệ một phần biên giới bang khỏi đường phân giới bên phải sông Narev gần Novogrudok. Sư đoàn bộ binh số 2, với một trung đoàn được tăng cường, đảm bảo mối nối với nước láng giềng ở bên phải, đẩy nó đến phòng tuyến Losevo (cách Osovets 15 km về phía tây bắc). Lực lượng còn lại của Sư đoàn bộ binh số 2 sẽ ở cấp 2 và bảo vệ pháo đài Osowiec bằng pháo đài Ganendz. Quân đoàn súng trường số 5, được tăng cường bởi hai trung đoàn pháo binh lục quân, được lệnh yểm trợ phần còn lại của tuyến phòng thủ của quân đội từ Novogrudok đến Zuzel, có cả hai sư đoàn ở cấp một.
Do đó, khu vực phòng thủ của Tập đoàn quân 10 (rộng 145 km) chỉ được bao phủ ở cấp độ đầu tiên bởi ba sư đoàn súng trường và trên địa hình mà mọi loại quân địch ở bất kỳ hướng nào đều có thể hoạt động được. Trong những điều kiện này, các tư lệnh quân đoàn và sư đoàn không thể tạo ra lực lượng dự bị. Chỉ huy quân đội không có quyền sử dụng quân dự bị của mình nếu không có sự cho phép của cấp trên. Do đó, toàn bộ hệ thống phòng thủ biên giới của bang không ổn định, không có kế hoạch điều động lực lượng và phương tiện từ sâu và dọc mặt trận.
Chúng tôi đã nhiều lần sửa đổi kế hoạch phòng thủ biên giới của bang năm 1941 từ tháng 1 cho đến khi bắt đầu chiến tranh, nhưng chúng tôi chưa bao giờ hoàn thành nó. Tôi đã nhận được sự thay đổi cuối cùng về chỉ thị hoạt động của học khu vào ngày 14 tháng 5 tại Minsk. Nó ra lệnh phải hoàn thành việc phát triển kế hoạch trước ngày 20 tháng 5 và trình lên trụ sở chính của ZapOVO để phê duyệt. Ngày 20 tháng 5, tôi báo cáo: “Kế hoạch đã sẵn sàng; cần có sự phê duyệt của chỉ huy quân khu để bắt đầu xây dựng các văn bản điều hành”. Nhưng lời kêu gọi chưa bao giờ đến trước khi chiến tranh bắt đầu. Ngoài ra, báo cáo mới nhất vào tháng 5 [cho thấy] nhiều sự kiện huấn luyện đã được thực hiện trong quân đội, chẳng hạn như đi thực địa, đào tạo về phương pháp cho các nhân viên chỉ huy, v.v. Do đó, không ai có thể đảm nhận việc xây dựng các văn bản hành pháp về nhà nước. kế hoạch phòng thủ biên giới
Tuy nhiên, mọi mệnh lệnh của trụ sở ZapOVO đều nhằm mục đích tạo ra bầu không khí tự mãn trong tâm trí cấp dưới. Những “tiếng kèn túi” với sự phê duyệt của kế hoạch phòng thủ biên giới nhà nước mà chúng tôi đã phát triển, một mặt là sự chuẩn bị rõ ràng của địch cho các hành động quyết định, mà chúng tôi đã được thông báo chi tiết thông qua các cơ quan tình báo, mặt khác, khiến chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng. và khiến chúng ta không coi trọng tình hình đang nổi lên.
Đại tướng L.M. Sandalov (cựu Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 4):
Vào tháng 4 năm 1941, Bộ chỉ huy Tập đoàn quân 4 nhận được chỉ thị từ sở chỉ huy Zapovovo, theo đó cần xây dựng kế hoạch bao quát việc huy động, tập trung và triển khai quân về hướng Brest. Trong đó nêu rõ “để phục vụ việc huy động, tập trung và triển khai quân, toàn bộ lãnh thổ của huyện được chia thành các khu vực yểm trợ quân đội…”. Theo chỉ thị của huyện, một kế hoạch yểm trợ của quân đội đã được xây dựng. Đánh giá nó, cần lưu ý rằng nó phù hợp với chỉ thị của huyện, về bản chất, tất cả các vấn đề chính đã được quân đội quyết định - các lực lượng được phân bổ cho khu vực yểm trợ đã được chỉ định, nơi tập trung của họ trên đó. cảnh báo chiến đấu, thời hạn sẵn sàng của quân đội, nhiệm vụ và trình tự thực hiện, và do đó, những sai sót trong quyết định yểm trợ của chỉ huy huyện đều nghiễm nhiên được chuyển vào kế hoạch quân đội.
Hạn chế chính của các kế hoạch cấp quận và quân đội là tính không thực tế của chúng. Một phần đáng kể quân đội được cung cấp để thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa tồn tại. Ví dụ, Tập đoàn quân 13, được giao nhiệm vụ tạo vùng che chắn giữa tập đoàn quân 10 và 4, và quân đoàn cơ giới 14, một phần của Tập đoàn quân 4, đang trong quá trình thành lập. Sự xuất hiện của một số đội hình ở các khu vực mới trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự đã được lên kế hoạch vào thời điểm mà họ không có thời gian tham gia giải quyết các nhiệm vụ yểm trợ (Sư đoàn bộ binh 100 có thời hạn đến M-3). Kế hoạch tập trung quân đến biên giới như vậy chắc chắn sẽ thất bại trước. Và thế là nó đã xảy ra. Sư đoàn đã không đến với tư cách là một phần của Tập đoàn quân 4 vào ngày thứ ba của cuộc chiến hoặc muộn hơn.
Đại tướng V.S. Popov (cựu tư lệnh Quân đoàn súng trường 28, Tập đoàn quân 4):
Kế hoạch phòng thủ biên giới của bang không được thông báo cho tôi, với tư cách là tư lệnh Quân đoàn súng trường 28.
Thiếu tướng M. A. Zashibalov (cựu tư lệnh Sư đoàn bộ binh 86, Tập đoàn quân 10):
Đến ngày 1 tháng 5 năm 1941, khu vực phòng thủ của sư đoàn mà chúng tôi bắt đầu thành lập vào tháng 8 năm 1940 đã được trang bị. Nửa cuối tháng 5, tôi và tham mưu trưởng được triệu tập về sở chỉ huy Tập đoàn quân 10. Tại đây, Tham mưu trưởng, Thiếu tướng L.I. Lapin, đã thông báo cho chúng tôi quyết định của tư lệnh về việc xây dựng và trang bị một tuyến phòng thủ mới của sư đoàn. Trước ngày 1/6, được lệnh trinh sát các khu vực trung đoàn, tiểu đoàn phòng thủ, các vị trí bắn pháo, các sở chỉ huy, quan sát.
Kế hoạch công tác phòng thủ đã được phê duyệt. Dựa trên quyết định của tôi, sở chỉ huy sư đoàn đã xây dựng mệnh lệnh và kế hoạch tương tác để tiến hành trận chiến phòng thủ ở khu vực mới.
Các kế hoạch đã được phát triển cho tất cả các đơn vị của sư đoàn nhằm nâng cao cảnh giác chiến đấu; [chúng] được cất giữ trong két sắt của chỉ huy trong các phong bì dán kín. Việc khám nghiệm tử thi được cho phép theo tín hiệu đã được thiết lập.
Người chỉ huy các trung đoàn súng trường, pháo binh, các tiểu đoàn, sư đoàn riêng lẻ nắm rõ nhiệm vụ, từ đó xây dựng các giải pháp, mệnh lệnh chiến đấu bảo vệ biên giới quốc gia.
Đại tá S.I. Gurov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 49, Tập đoàn quân 4):
Cuối tháng 3 đầu tháng 4, tôi và sư đoàn trưởng được gọi về sở chỉ huy Tập đoàn quân 4. Ở đó, quyết định cuối cùng đã được đưa ra, một kế hoạch được vạch ra và một mệnh lệnh tác chiến được viết cho các đơn vị bảo vệ khu vực của sư đoàn. Tất cả tài liệu được cho vào phong bì, đóng dấu của sở chỉ huy quân đội, sau đó được chuyển về sở chỉ huy sư đoàn, nơi chúng được cất giữ trong két sắt của tôi cùng với “Hồng bao”.
Chúng tôi không thể xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho sư đoàn có tính đến hỏa lực của khu vực kiên cố, vì sở chỉ huy sư đoàn từ chối cung cấp dữ liệu này, với lý do sở chỉ huy ZapOVO cấm cung cấp bất kỳ thông tin nào về những vấn đề này.
Đại tá A. S. Kislitsyn (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn xe tăng 22, Quân đoàn cơ giới 14):
Khoảng tháng 3-tháng 4 năm 1941, tôi, tư lệnh sư đoàn, các trưởng phòng tác chiến và thông tin liên lạc được triệu tập về sở chỉ huy Tập đoàn quân 4 (Kobrin).
Trong vòng 2-3 ngày, ta đã xây dựng kế hoạch nâng cao tình trạng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn, trong đó có các văn bản như lệnh hành quân về khu tập trung, sơ đồ liên lạc vô tuyến và điện thoại, chỉ thị cho sĩ quan trực sư đoàn trong trường hợp có chiến đấu. báo động. Không có kế hoạch tăng cường sư đoàn.
Nghiêm cấm làm quen ngay cả chỉ huy các trung đoàn, sư đoàn với nội dung của các tài liệu đã được xây dựng. Ngoài ra, không được phép trang bị các trạm quan sát và chỉ huy ở khu vực tập trung đội hình, mặc dù vấn đề này đã được các tín hiệu nêu ra.
Câu hỏi thứ hai.
Từ thời gian nào và trên cơ sở mệnh lệnh nào, quân bao vây bắt đầu tiến vào biên giới bang và bao nhiêu trong số đó đã được triển khai trước khi bắt đầu chiến sự?
Thiếu tướng P.I. Lapin (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 10):
Đánh giá thực tế là vài ngày trước khi bắt đầu chiến tranh, sở chỉ huy huyện bắt đầu tổ chức sở chỉ huy, chỉ huy quân ZapOVO đã biết về thời điểm có thể bùng nổ chiến tranh. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà anh ta không yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào.
Trong những điều kiện đó, chúng tôi đã độc lập chuẩn bị được hai sở chỉ huy dã chiến (trong rừng, cách Bialystok 18 km về phía tây, giữa trạm Zhednya và Valily), đồng thời chuyển sở chỉ huy của quân đoàn súng trường: quân đoàn 1 đến Viziu, quân đoàn 5 tới Zambrov.
Ở biên giới tiểu bang, trong khu vực quân sự, có tới 70 tiểu đoàn và sư đoàn với tổng quân số 40 nghìn người tham gia công tác phòng thủ. Nằm rải rác dọc theo mặt trận dài 150 km và ở độ sâu lớn, thiếu vũ khí hoặc hoàn toàn không có vũ khí, họ không thể đại diện cho một lực lượng thực sự để bảo vệ biên giới quốc gia. Ngược lại, quân nhân của các tiểu đoàn xây dựng, đặc công và súng trường, trước đợt tấn công đầu tiên của máy bay địch, không có vũ khí và pháo binh yểm trợ, bắt đầu rút lui về phía đông, tạo ra sự hoảng loạn ở hậu phương.
Và phản ứng nào khác có thể xảy ra, chẳng hạn như trong số quân nhân của các sư đoàn xe tăng 25 và 31 của quân đoàn cơ giới 13, lúc đầu cuộc chiến có một số xe tăng huấn luyện, mỗi xe có tới 7 nghìn người, hoàn toàn không có vũ khí. .
Thiếu tướng B. A. Fomin (cựu phó trưởng phòng tác chiến của trụ sở ZapOVO):
Các sư đoàn bắt đầu tái bố trí đến khu vực biên giới theo thứ tự hành quân vào tháng 4-tháng 5 năm 1941. Pháo binh cơ giới và kho hàng của New Zealand được vận chuyển bằng đường sắt. Các đội hình sau đây di chuyển: Sư đoàn súng trường 85 - khu vực phía tây Grodno, Quân đoàn súng trường 21 - từ Vitebsk về phía tây bắc và phía bắc Lida, Sư đoàn súng trường 49 và 113 - phía tây Belovezhskaya Pushcha, Sư đoàn 75 - từ Mozyr đến quận Malority, thứ 42 - từ Bereza-Kartuzskaya đến Brest và xa hơn về phía bắc.
Vào giữa tháng 6, bộ chỉ huy Quân đoàn súng trường 47 được lệnh di chuyển bằng đường sắt đến khu vực Obuz-Lesny trước ngày 21-23 tháng 6. Cùng lúc đó, các sư đoàn súng trường số 55 (Slutsk), 121 (Bobruisk), 143 (Gomel) tiến tới đó trong một cuộc hành quân phối hợp, và sư đoàn súng trường số 50 từ Vitebsk đến vùng Gainovka.
Trước khi bắt đầu chiến sự, quân đội bị cấm chiếm các vị trí phòng thủ trong khu vực của họ dọc theo biên giới bang.
Đến khi bắt đầu cuộc không kích (lúc 3 giờ 50 phút ngày 22/6) và trận pháo kích (lúc 4 giờ sáng ngày 22/6), địch đã quay lại và chiếm giữ biên giới bang: ở Tập đoàn quân 3 - chỉ huy trung đoàn bộ binh 4, sư đoàn bộ binh 27 và 56; ở phần 10 - kiểm soát 1 và 5 sk, 2, 8, 13 và 86 sd; ở các sư đoàn súng trường 4 - 6 và 75. Trong quá trình tiến quân, họ bị tấn công: ở Tập đoàn quân 3 - Sư đoàn bộ binh 85, ở Tập đoàn quân 4 - Sư đoàn bộ binh 42.
Trung tướng G.V. Rerunenkov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 37, Tập đoàn quân 3):
Ngày 17 tháng 6 năm 1941, tôi, Tư lệnh Quân đoàn súng trường 1, Thiếu tướng D. Rubtsov và tư lệnh sư đoàn, Đại tá A. E. Chekharin, được triệu tập về sở chỉ huy huyện. Chúng tôi được thông báo rằng Sư đoàn bộ binh 37 sẽ đến trại dã chiến Lida, mặc dù rõ ràng là việc tái triển khai đang diễn ra về mặt triển khai quân ở biên giới bang. Họ được lệnh phải mang theo mọi thứ suốt đời trong trại.
Hai trung đoàn khởi hành từ Lepel theo lệnh hành quân, và một phần đồn trú ở Vitebsk được gửi bằng đường sắt. Các cấp được bố trí theo nguyên tắc dễ vận chuyển nên sở chỉ huy sư đoàn đi theo mà không có tiểu đoàn liên lạc, đạn dược ở cấp cuối cùng.
Chúng tôi biết về sự bùng nổ của cuộc chiến lúc 12 giờ ngày 22 tháng 6 tại nhà ga Bogdanow từ bài phát biểu của V. M. Molotov. Khi đó, các đơn vị của sư đoàn vẫn đang tiến lên, không liên lạc được với họ, cả chỉ huy và sở chỉ huy đều không biết tình hình.
1. L. M. Sandalov, tham mưu trưởng Tập đoàn quân 4 2. A. S. Kislitsyn, tham mưu trưởng Sư đoàn xe tăng 22 3. M. S. Zashibalov, tư lệnh Sư đoàn bộ binh 86 4. G. V. Rerunenkov, tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 37 1
Một lời bình luận.
Trước hết, điều đáng chú ý là các tư lệnh quân đội và tham mưu trưởng chỉ ra việc lập và điều chỉnh liên tục các kế hoạch yểm trợ bắt đầu từ tháng 1 năm 1941. Một số tư lệnh chỉ ra rằng các khu vực phòng thủ cho các đơn vị của họ đang được làm rõ (Quân đoàn 10: Sư đoàn bộ binh 86 (M . Zashibalov), Tập đoàn quân 4: Sư đoàn bộ binh 49 (S. Gurov)).
Vào giữa tháng 6, ZapOVO cũng như các quận khác, thực hiện lệnh di chuyển các sư đoàn sâu đến gần biên giới được thiết lập bởi các kế hoạch yểm trợ. Nhưng không phải tất cả các đơn vị đều đến được địa điểm được chỉ định (đầu cuộc chiến, họ thấy họ trên đường mà không có thông tin và hiểu biết chính xác về những gì đang xảy ra). Tham mưu trưởng ZapOVO V. Klimovskikh đã ra lệnh triển khai các sư đoàn ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 21 tháng 6.
Không một chỉ huy nào chỉ ra rằng các đơn vị phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Về vấn đề này, tình hình ở ZapOVO rất khác so với PribOVO, nơi hầu hết quân đội được triển khai trong khu vực của họ theo kế hoạch yểm trợ.
Sở chỉ huy huyện tổ chức sở chỉ huy trong vòng vài ngày, nhưng Tập đoàn quân 10 không có chỉ thị nào như vậy. Ngoài ra, các sở chỉ huy hiện tại không được phép trang bị các thiết bị liên lạc cần thiết. Bộ chỉ huy Tập đoàn quân 10 độc lập tổ chức hai sở chỉ huy.
Quân khu đặc biệt Kiev
Câu hỏi đầu tiên.
Kế hoạch bảo vệ biên giới tiểu bang đã được thông báo cho quân đội theo những gì họ quan tâm chưa; Bộ chỉ huy và sở chỉ huy đã làm gì và khi nào để bảo đảm thực hiện kế hoạch này?
Tướng quân đội M. A. Purkaev (cựu tham mưu trưởng Quân khu đặc biệt Kyiv):
Kế hoạch phòng thủ biên giới của bang đã được thông báo tới quân đội. Quá trình phát triển của nó được thực hiện vào tháng 4 bởi tham mưu trưởng quận, bộ phận tác chiến và các chỉ huy quân đội và các nhóm tác chiến của sở chỉ huy của họ. Mười ngày đầu tháng 5, kế hoạch quân sự được hội đồng quân sự huyện phê duyệt và chuyển về sở chỉ huy quân đội. Kế hoạch quân đội theo văn bản hành chính được xây dựng trước khi thành lập.
Các chỉ huy, tham mưu trưởng của họ đã làm quen với tài liệu của các đội hình tại sở chỉ huy quân đội, sau đó được chuyển cho các tham mưu trưởng cất giữ trong bao bì kín cho đến khoảng ngày 1/6.
Tất cả các đơn vị, sở chỉ huy đội hình đều đã có phương án cảnh báo. Kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia sẽ được thực hiện bằng một bức điện từ hội đồng quân sự huyện (có ba chữ ký) mà tôi gửi tới các chỉ huy quân đội và tư lệnh quân đoàn kỵ binh (chỉ huy quân đoàn 5). Quân đoàn kỵ binh, Thiếu tướng F.V. Trong các đội hình và đơn vị, kế hoạch hành động phải được thực hiện theo các điện tín có điều kiện từ hội đồng quân sự của quân đội và tư lệnh quân đoàn kỵ binh thông báo báo động.
Tướng quân đội I. Kh. Bagramyan (cựu trưởng phòng tác chiến của trụ sở KOVO):
Kế hoạch phòng thủ biên giới của tiểu bang đã được thông báo cho quân đội, theo những gì họ quan tâm, như sau: quân trực tiếp yểm trợ... có kế hoạch chi tiết và tài liệu cho đến trung đoàn; Các quân còn lại của huyện (5 quân đoàn súng trường, 7 quân đoàn cơ giới chưa hoàn thành việc hình thành và tăng cường) có phong bì dán kín, lệnh chiến đấu và mọi chỉ thị hỗ trợ chiến đấu cho nhiệm vụ được giao, cất giữ trong két sắt của Quân khu. tham mưu trưởng tương ứng của đội hình.
Kế hoạch sử dụng và tài liệu chi tiết được biên soạn tại trụ sở huyện chỉ dành cho các quân đoàn và sư đoàn. Những người thi hành án chỉ có thể tìm hiểu về họ từ các tài liệu được đựng trong phong bì dán kín sau khi mở phong bì.
Thiếu tướng 3. 3. Rogozny (cựu tham mưu trưởng Quân đoàn súng trường 1, Quân đoàn 5):
Khoảng giữa tháng 5 năm 1941, sở chỉ huy Tập đoàn quân 5 đã xây dựng kế hoạch bao vây biên giới bang. Nó được giới thiệu với ông tại trụ sở quân đội bởi: tư lệnh Quân đoàn súng trường 15, Đại tá I. I. Fedyuninsky, tôi và các tư lệnh sư đoàn: Thiếu tướng G. I. Sherstyuk, Đại tá M. P. Timoshenko (lần lượt là tư lệnh Sư đoàn bộ binh 45 và 62) . Bộ chỉ huy quân đoàn và sư đoàn không có tài liệu liên quan đến kế hoạch phòng thủ, nhưng họ biết rõ nhiệm vụ và kế hoạch phòng thủ riêng... Các sư đoàn trinh sát tuyến phòng thủ, xác định đội hình chiến đấu, vạch ra tổ chức chỉ huy chiến đấu... Mọi thứ liên quan đến các trung đoàn đã được thông báo trực tiếp cho họ trên thực địa và các quyết định được đưa ra đều được các tư lệnh sư đoàn phê duyệt.
Thiếu tướng G.I. Sherstyuk (cựu tư lệnh Sư đoàn bộ binh 45, Quân đoàn 5):
Kế hoạch bảo vệ biên giới tiểu bang từ sở chỉ huy của Quân đoàn súng trường 15 và Tập đoàn quân 5 chưa bao giờ được thông báo cho tôi, với tư cách là tư lệnh Sư đoàn súng trường 45, và các hoạt động tác chiến của sư đoàn [tôi] được triển khai theo lệnh Kế hoạch chỉ đạo do tôi và tham mưu trưởng, Đại tá Chumkov, xây dựng và trình lên các chỉ huy các đơn vị, tiểu đoàn, sư đoàn.
Đại tá P. Novikov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 62, Tập đoàn quân 5):
Đối với tôi, có vẻ như không có kế hoạch phân chia để bảo vệ biên giới tiểu bang, nhưng kế hoạch phân chia là một phần của quân đội. Sư đoàn chỉ có một dải đất dọc theo mặt trận và theo chiều sâu. Vì vậy, vào đầu tháng 4 năm 1941, tôi cùng các tham mưu trưởng các sư đoàn súng trường 87 và 45 được triệu tập đến sở chỉ huy Tập đoàn quân 5, nơi chúng tôi ở bộ phận tác chiến nhận bản đồ và đích thân trích lục kế hoạch của quân đoàn. để trang bị các sọc của chúng tôi về mặt kỹ thuật.
Thiếu tướng P. I. Abramidze (cựu tư lệnh Sư đoàn súng trường miền núi 72, Tập đoàn quân 26):
Trước cuộc tấn công của Đức Quốc xã vào Liên Xô, tôi và các chỉ huy đơn vị không biết kế hoạch điều động (MP-41), nhưng sau khi mở ra, mọi người đều tin chắc rằng công tác phòng thủ ở biên giới quốc gia và sở chỉ huy diễn tập trên bộ căn cứ vào quy hoạch chung của KOVO đã được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt.
Thiếu tướng P.V. Chernous (nguyên tham mưu trưởng Sư đoàn súng trường miền núi 72, Quân đoàn 26):
Kế hoạch bảo vệ biên giới bang đã được chỉ huy Quân đoàn súng trường số 8 thông báo cho các đơn vị của sư đoàn. Tuy nhiên, nó được biên soạn không phải theo tổ chức của sư đoàn súng trường miền núi mà là sư đoàn súng trường. Sự thật là vào mùa xuân năm 1941, sư đoàn bắt đầu chuyển sang biên chế sư đoàn súng trường miền núi, nhưng đến ngày 22 tháng 6 sư đoàn vẫn chưa hoàn thành các hoạt động này.
Thiếu tướng S. F. Gorokhov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 99, Quân đoàn 26):
Kế hoạch phòng thủ biên giới của tiểu bang đã được nhận vào tháng 2 đến tháng 3 năm 1941 tại trụ sở của Tập đoàn quân 26 trong một phong bì dán kín và đã không được chúng tôi thông qua. Nhưng ngay cả trước khi trình bày, tư lệnh tập đoàn quân, Trung tướng F. Ya. Kostenko, đã đích thân nói với tôi và tư lệnh sư đoàn, Đại tá N. I. Dementyev, các ranh giới của khu vực phòng thủ của đội hình và trung đoàn, các vị trí của các trạm chỉ huy và quan sát, và các vị trí bắn pháo binh. Ngoài ra, một mệnh lệnh đặc biệt ra lệnh cho sư đoàn chuẩn bị tiền cảnh của khu vực kiên cố Przemysl và đào chiến hào trong khu vực của nó.
Sở chỉ huy sư đoàn và phân đội biên giới đã xây dựng kế hoạch bao trùm biên giới tiểu bang theo hai phương án - trong trường hợp bị phá hoại và có thể xảy ra chiến tranh.
Câu hỏi thứ hai.
Từ thời gian nào và trên cơ sở mệnh lệnh nào, quân bao vây bắt đầu tiến vào biên giới bang và bao nhiêu trong số đó đã được triển khai trước khi bắt đầu chiến sự?
Tướng quân đội M.A. Purkaev (cựu tham mưu trưởng KOVO):
Vào ngày 13 hoặc 14 tháng 6, ông đưa ra đề xuất rút các sư đoàn súng trường về phòng tuyến của khu vực kiên cố Vladimir-Volyn, nơi không có vũ khí trong các công trình phòng thủ. Hội đồng quân sự huyện đã tiếp nhận những ý kiến này và đưa ra những chỉ đạo phù hợp cho Tư lệnh Quân đoàn 5.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, Đại tá M.P. Kirponos trước sự chứng kiến của một thành viên hội đồng quân sự đã cáo buộc tôi muốn kích động chiến tranh. Ngay từ văn phòng của mình, tôi gọi điện cho Tổng tham mưu trưởng và báo cáo quyết định. G.K. Zhukov ra lệnh rút quân về phòng tuyến UR, tuân thủ các biện pháp ngụy trang.
Tướng quân đội I. Kh. Bagramyan (cựu trưởng phòng tác chiến của trụ sở KOVO):
Quân yểm trợ được đóng trực tiếp gần biên giới và bắt đầu triển khai khi chiến sự bùng nổ. Việc tiến vào các vị trí đã chuẩn bị trước của họ bị Bộ Tổng tham mưu cấm.
Lực lượng dự bị tác chiến đã di chuyển ra khỏi khu vực triển khai: quân đoàn súng trường - năm ngày trước khi chiến tranh bắt đầu, nhưng không có thời gian để rời đi; quân đoàn cơ giới - 22 tháng 6.
Đại tá P. A. Novichkov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 62, Tập đoàn quân 5):
Các đơn vị của sư đoàn, theo lệnh của bộ chỉ huy quân đội, khởi hành từ trại Kivertsy vào đêm 16/6. Thực hiện hai cuộc hành quân trong đêm, đến sáng 18/6 họ đã đến được khu vực phòng thủ. Tuy nhiên, họ không chiếm giữ tuyến phòng thủ mà tập trung ở các khu rừng và khu định cư gần đó. Những hành động này được thực hiện dưới chiêu bài chuyển đến một địa điểm mới. Huấn luyện chiến đấu bắt đầu từ đây.
Vào ngày 19 tháng 6, các chỉ huy đơn vị đã tiến hành trinh sát các khu vực phòng thủ, nhưng tất cả việc này được thực hiện một cách không chắc chắn; người ta không cho rằng chiến tranh sẽ sớm nổ ra. Chúng tôi không tin rằng mình sẽ chiến đấu và chúng tôi đã mang theo mọi thứ không cần thiết cho trận chiến. Kết quả là, họ đã làm quá tải việc vận chuyển ô tô và ngựa với tài sản dư thừa.
Thiếu tướng P. I. Abramidze (cựu tư lệnh Sư đoàn súng trường miền núi 72, Tập đoàn quân 26):
Hai trung đoàn súng trường (trung đoàn súng trường 187 và 14) của sư đoàn đã được bố trí gần biên giới bang kể từ tháng 8 năm 1940.
Ngày 20 tháng 6 năm 1941, tôi nhận được tin nhắn mã hóa sau từ Bộ Tổng tham mưu: “Tất cả các đơn vị, đơn vị trong đội hình của các bạn nằm ở biên giới phải rút lui vài km, tức là về tuyến vị trí đã chuẩn bị sẵn. Không đáp lại bất kỳ hành động khiêu khích nào từ các đơn vị Đức cho đến khi họ vi phạm biên giới bang. Tất cả các đơn vị của sư đoàn phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện hành quyết trước 24 giờ vào ngày 21 tháng 6 năm 1941.”
Đúng thời gian quy định, tôi báo cáo bằng điện tín rằng lệnh đã được thực hiện. Báo cáo có sự tham dự của Tư lệnh Tập đoàn quân 26, Trung tướng F. Ya. Kostenko, người được giao nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện. Thật khó để nói vì lý do gì mà việc chiếm giữ các vị trí phòng thủ không được phép, nhưng kẻ thù đã lợi dụng điều này khi bắt đầu giao tranh.
Thiếu tướng S. F. Gorokhov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 99, Quân đoàn 26):
Trước khi bắt đầu chiến sự, không có lệnh nào cho các đơn vị tiến vào khu vực phòng thủ. Chỉ có các trung đoàn pháo binh, theo lệnh của tư lệnh Quân đoàn súng trường 18, Thiếu tướng M.G. Snegov, được di chuyển vào khu rừng gần các vị trí bắn theo kế hoạch. Vào thời điểm chiến sự bùng nổ, ông đã đưa ra những mệnh lệnh trái ngược nhau: các trung đoàn súng trường phải đảm nhiệm các vị trí phòng thủ, và các trung đoàn pháo binh không được nổ súng cho đến khi có thông báo mới. Bất chấp yêu cầu kiên quyết của chúng tôi, cho đến 10 giờ ngày 22/6, việc sử dụng pháo binh vẫn chưa được phép.
Thiếu tướng N.P. Ivanov (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 6):
Vào thời điểm kẻ thù tấn công bất ngờ, lính pháo binh, xạ thủ súng máy và đặc công đã được tập hợp. Bởi vì điều này, các kết nối đã bị phân mảnh về mặt tổ chức. Một số quân được bố trí trong trại, có dự trữ vũ khí và trang thiết bị tại các điểm triển khai thường trực của họ.
Theo lệnh của tư lệnh Quân khu đặc biệt Kiev, các đơn vị yểm trợ bị cấm di chuyển đến biên giới.
Thiếu tướng A. M. Baranov (cựu tham mưu trưởng Quân đoàn súng trường 17):
Việc tiến vào biên giới tiểu bang của các đơn vị bắt đầu vào nửa đầu tháng 6 dưới chiêu bài tiến hành các trại di động. Sau này nằm sâu trong khu vực phòng thủ. Các đơn vị đã bố trí trong lều và tiến hành các lớp học theo kế hoạch. Đồng thời, các vị trí phòng thủ được cải thiện về mặt kỹ thuật. Đạn dược đã được chuẩn bị để giao cho quân nhân.
Thiếu tướng F. N. Smekhotvorov (cựu tư lệnh Sư đoàn bộ binh 135, Tập đoàn quân 5):
Ngày 18 tháng 6 năm 1941, Sư đoàn bộ binh 135 khởi hành từ khu vực đồn trú thường trực (Ostrog, Dubno, Kremenets) và đến cuối ngày 22 tháng 6, tôi đến Kivertsy (cách Lutsk 10-12 km về phía đông bắc) với mục đích trải qua huấn luyện trại theo lệnh của người chỉ huy quân đội.
Không có lệnh đưa các đơn vị của đội hình vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi bắt đầu chiến sự, và khi sáng ngày 22 tháng 6 sư đoàn phải hứng chịu hỏa lực súng máy từ trên không trong cuộc hành quân, bộ chỉ huy quân đội nhận được chỉ thị: “ Đừng khuất phục trước sự khiêu khích, đừng bắn vào máy bay.”
Lệnh đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hiện kế hoạch động viên chỉ được đưa ra vào sáng ngày 23/6, khi các đơn vị đang ở Kivertsy...
Đại tá N. L. Đăng nhập (cựu tư lệnh Sư đoàn bộ binh 139, Tập đoàn quân 6):
Sư đoàn đóng quân ở Chertkov và các khu định cư xung quanh. Vào đầu cuộc chiến, bốn tiểu đoàn súng trường và hai sư đoàn pháo binh đang xây dựng phòng thủ cách Chernivtsi 20–25 km về phía tây nam, tiểu đoàn công binh của sư đoàn và các đại đội trung đoàn cách Lvov 20–25 km về phía tây bắc, và một tiểu đoàn súng trường bảo vệ các cơ sở của quận ở Ternopil .
Sáng ngày 17 tháng 6, tôi nhận được một bức điện mật mã từ tư lệnh Quân đoàn súng trường 37: “Để tiến hành các cuộc tập trận của quân đoàn, các sư đoàn nên tập trung ở khu vực Peremyshlyany, nơi họ sẽ khởi hành vào sáng ngày 18 tháng 6 dọc theo đường tuyến đường: Chertkovo, Buchach, Gadich, Rohatyn.” Trước yêu cầu của tôi về việc tập hợp các đơn vị, đơn vị của sư đoàn để thực hiện nhiệm vụ này, họ trả lời: “Hãy đi diễn tập với nhân sự sẵn có, chúng tôi không cho phép các tiểu đoàn phải rời khỏi công tác và đảm bảo an ninh”.
Như vậy, sư đoàn gồm 4 tiểu đoàn súng trường, 3 tiểu đoàn pháo binh và lực lượng đặc biệt đã tiến vào khu vực huấn luyện.
1. I.X. Bagramyan, trưởng phòng tác chiến của trụ sở KOVO 2. S. F. Gorokhov, tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 99 3. G. I. Sherstyuk, tư lệnh sư đoàn bộ binh 45 4. F. N. Smekhotvorov, tư lệnh sư đoàn bộ binh 135
Một lời bình luận.
Bộ chỉ huy quân đội biết về kế hoạch phòng thủ biên giới và các khu vực được giao phó (họ đang làm việc trên khu vực phòng thủ của mình). Các tư lệnh sư đoàn và quân đoàn được trao những gói hàng thích hợp (mở theo chỉ thị đặc biệt).
Ngoài ra, các chỉ huy sư đoàn được định hướng trong khu vực phòng thủ của họ. Một số tác giả hồi ký cho biết họ đã được thông báo về các khu vực phòng thủ và điểm bắn. Họ đã đưa ra: “các đoạn trích từ kế hoạch của quân đội về việc trang bị cho các ban nhạc của họ về mặt kỹ thuật.” Điều này chủ yếu áp dụng cho các đơn vị trực tiếp bao phủ biên giới. Nhiều chỉ huy các đơn vị đóng quân sâu trong lãnh thổ không hề biết gì về kế hoạch cũng như hành động của mình.
Trong hồi ký của mình, K. Rokossovsky (cựu tư lệnh Quân đoàn cơ giới 9 thuộc KOVO) viết rằng chỉ huy quận đã không thông báo cho ông về kế hoạch yểm trợ và hành động của Quân đoàn cơ giới 9. K. Rokossovsky biết tin chiến tranh bắt đầu vào chiều ngày 22 tháng 6, từ những cuộc gọi thường lệ đến trụ sở huyện.
Một số chỉ huy của KOVO chỉ biết về cuộc chiến bắt đầu vào ngày 23 tháng 6. Nghĩa là, ngay cả sau cuộc tấn công, không phải tất cả các đơn vị quân đội đều biết về nó. Điều này có nghĩa là không phải tất cả mọi người đều được đặt trong tình trạng cảnh giác. Tình huống này có thể chấp nhận được như thế nào? Ít nhất tính đến việc tất cả các quận đều nhận được lệnh của Bộ Tổng tham mưu vào khoảng một giờ sáng ngày 22 tháng 6 phải “sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn” (16).
Tài liệu khảo sát cho thấy tình hình khác ở các huyện. Tôi đặc biệt muốn lưu ý rằng ở mỗi quận, các chỉ huy đều nói cụ thể về các kế hoạch phòng thủ hoặc yểm trợ (nếu họ biết bất kỳ kế hoạch nào). Kế hoạch bao phủ ranh giới của huyện bắt đầu vào tháng 1-tháng 4. Để chuẩn bị quân cho một cuộc tấn công, cần phải lập kế hoạch rõ ràng (các hành động của từng đơn vị quân đội được lên kế hoạch). Để hiểu mức độ lập kế hoạch cần thiết, bạn cần đọc kế hoạch Barbarossa. Trong các kho lưu trữ của Liên Xô và sau đó là Nga, người ta thậm chí không tìm thấy bản phác thảo về các kế hoạch như vậy cho các quận, quân đội, sư đoàn liên quan đến các hành động tấn công quy mô lớn đến độ sâu lớn. Nếu những kế hoạch như vậy được tìm thấy, tôi chắc chắn rằng chúng chắc chắn sẽ được công bố (ủy ban của A. Ykovlev sẽ không bỏ lỡ điều này). Rốt cuộc, họ đã tìm thấy bản thảo ghi chú của A. Vasilevsky về một cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào quân Đức đang chuẩn bị (2).
Cho đến nay, trong tất cả các tài liệu, người ta chỉ biết các kế hoạch được sửa đổi nhiều lần về bao phủ (phòng thủ) biên giới (được phát triển cho đến trung đoàn và tiểu đoàn). Đó là lý do tại sao Bộ Tổng tham mưu thông qua Cục Lịch sử Quân sự hỏi cụ thể về kế hoạch phòng thủ, đã được thông báo tới quân đội chưa.
 
4. “Nhận được lệnh đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi nào?”
Câu thứ ba là Cục Lịch sử Quân sự hỏi khi nào nhận được lệnh đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trên thực tế, Tổng cục Lịch sử Quân sự quan tâm đến mức độ sẵn sàng hành động quân sự của quân đội.
Quân đội ở đâu: trong các khu trú đông, theo thói quen thường lệ của họ, hoặc được triển khai ở các vị trí có đầy đủ đạn dược. Nó quan trọng. Tại sao?
Trước hết. Đội quân nào thuận tiện hơn để tấn công? Rất có thể, kẻ chưa được triển khai và chưa chuẩn bị đánh trả mà đang ngủ yên trong doanh trại. Trong trường hợp này, đơn vị quân đội nhanh chóng mất đi cơ cấu tổ chức và có nguy cơ bị tiêu diệt trong thời gian ngắn. Tầm quan trọng của việc kịp thời đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu là rất rõ ràng. Đồng thời, quân đội có thể không có thời gian chiếm giữ công sự nhưng sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu (được tổ chức, vũ trang và trang bị mọi thứ cần thiết).
Thứ hai. Quân đội không thể ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian dài. Nó có thể được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn trong một thời gian ngắn để tấn công hoặc đẩy lùi sự xâm lược. Nhưng để trong tình trạng chờ đợi lâu sẽ làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Trong thời kỳ trước chiến tranh, Hồng quân và Hải quân có hệ thống sẵn sàng chiến đấu như sau.
Thứ nhất, đối với Hồng quân có hai mức độ sẵn sàng chiến đấu: liên tục và đầy đủ. Thứ hai, có hai phiên bản của hệ thống báo động chiến đấu. Tùy chọn cảnh báo chiến đấu số 1 - không giải phóng tất cả các thiết bị và tùy chọn số 2 - với toàn lực rút lui. Ngoài ra, còn có cuộc diễn tập “để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và tăng cường sự gắn kết của các đơn vị”.
Thời gian sẵn sàng cho các đơn vị trong khu tập kết được quy định như sau: các đơn vị súng trường, pháo binh và kỵ binh 2 giờ vào mùa hè, 3 giờ vào mùa đông; đơn vị cơ giới và xe tăng vào mùa hè 2 giờ, vào mùa đông 4 giờ. Nghĩa là, việc điều động các đơn vị từ các khu trú đông và rút về các điểm mới gần biên giới hơn (trùng với các khu vực phòng thủ của các đơn vị này) với đầy đủ trang bị của họ có nghĩa là cảnh báo chiến đấu số 2.
Đối với hải quân có ba mức sẵn sàng: Số 3 – sẵn sàng bình thường, sẵn sàng chiến đấu hàng ngày; Số 2 – dự trữ vật chất cần thiết được bổ sung, nghĩa vụ bổ sung được thiết lập, giảm tình trạng sa thải; Số 1 - vũ khí được đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Theo chỉ thị của Bộ Dân ủy Quốc phòng gửi đến các huyện phía Tây từ giữa tháng 6 (11-13/6 bắt đầu về các huyện), phải rút các sư đoàn sâu từ các khu trú đông về các điểm đóng trại mới ở TP. theo phương án che phủ (điểm này được nêu rõ đối với ZapOVO). Mang theo mọi thứ bạn cần cho trận chiến. Từ chỉ thị của Bộ Dân ủy Quốc phòng ngày 13 tháng 6 số 504205 cho KOVO (12):
Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong huyện, đến ngày 1/7/1941, tất cả các sư đoàn sâu, ban giám đốc quân đoàn cùng với các đơn vị quân đoàn phải được chuyển đến gần biên giới bang hơn về các trại mới...
Cuộc hành quân nên được thực hiện trong các cuộc tập trận chiến thuật, vào ban đêm.
Cùng với quân đội, hãy rút tất cả các nguồn cung cấp cứu hỏa, nhiên liệu và chất bôi trơn dự trữ có thể vận chuyển được. Để bảo vệ các khu trú đông, hãy để lại một số lượng quân nhân tối thiểu cần thiết, hầu hết không đủ sức khỏe cho chiến dịch.
Đừng lấy gia đình.
Chỉ thị ngày 13/6 gửi tới ZapOVO (24):
Để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong các huyện, tất cả các sư đoàn súng trường sâu và các chỉ huy của quân đoàn bộ binh với các đơn vị quân đoàn phải được đưa đến trại trong các khu vực được quy định bởi kế hoạch yểm trợ (Chỉ thị NCO số 503859/SS/OV ).
Nghĩa là, việc rút các sư đoàn sâu về gần biên giới đồng thời với việc nâng cao các đơn vị trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - phương án số 2 (rút hoàn toàn). Hãy để tôi giải thích việc rút các đơn vị trong tình trạng báo động chiến đấu số 2 có ý nghĩa gì. Từ hồi ký của V. Simvolokov (cựu tham mưu trưởng Quân đoàn súng trường 49) về mệnh lệnh nhận được vào giữa tháng 6:
Lệnh tuyên bố rằng quân đoàn nên di chuyển đến một địa điểm đóng trại ở khu vực Chertkov, Gusyatin (Lệnh KOVO số A1/00231 ngày 15 tháng 6 năm 1941). Tôi quay sang hỏi tham mưu trưởng quận, đồng chí Purkaev, với câu hỏi giải thích ý nghĩa của mệnh lệnh, ông trả lời rằng không thể nói gì thêm, tôi xin phép liên lạc với tư lệnh quận, Đại tá. Đồng chí Kirpanos, ông ấy đã cho phép tôi.
Tư lệnh quận nói với tôi rằng mỗi cấp phải sẵn sàng tham chiến, sau đó tôi có thể báo cáo rõ ràng với tư lệnh quân đoàn, Tướng Karpilov (như trong tài liệu, chính xác là Kornilov), rằng quân đoàn sẽ không đi đến địa điểm đóng trại, nhưng phải sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu, và quân đoàn đã lấy toàn bộ tài sản của New Zealand, đạn dược và đạn pháo, được phân phát cho các đơn vị và tiểu đơn vị nhưng không được trao cho họ. 38
Nghĩa là, các đơn vị được điều động đến địa điểm triển khai mới phải sẵn sàng cho các hoạt động tác chiến. Không phải ngẫu nhiên mà các chỉ huy quân đội, sư đoàn của các đơn vị PribOVO khi nói về việc rút các đơn vị của mình về các điểm đã chỉ định, đồng thời ra chỉ thị đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây là chủ đề phổ biến trong các tài liệu khảo sát của huyện này.
Ngày 19/6, Chính ủy Nhân dân Hải quân N. Kuznetsov đã đưa hạm đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu số 2, và trong đêm 21-22/6 là sẵn sàng chiến đấu số 1 (cao nhất trong hệ thống đó).
Nhưng đây đều là những hoạt động diễn ra trong thời gian từ 18 đến 21 tháng Sáu. Đêm 21-22/6/1941, các huyện nhận được chỉ thị của Ủy ban Quốc phòng nhân dân số 1, trong đó (16):
Tôi truyền lệnh của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân thi hành ngay lập tức:
1. Trong các ngày 22 - 23/6/1941, quân Đức có thể tấn công bất ngờ vào các mặt trận LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO. Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bằng những hành động khiêu khích.
2. Nhiệm vụ của quân ta là không nhượng bộ trước bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể gây ra những phức tạp lớn.
Đồng thời, quân đội của các quân khu Leningrad, Baltic, Western, Kyiv và Odessa phải sẵn sàng chiến đấu để đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra từ quân Đức hoặc đồng minh của họ.
TÔI ĐẶT HÀNG:
a) Trong đêm 22/6/1941, bí mật chiếm giữ các điểm bắn của các khu kiên cố ở biên giới quốc gia;
b) Trước bình minh ngày 22 tháng 6 năm 1941, phân tán tất cả các lực lượng không quân, kể cả hàng không quân sự, đến sân bay dã chiến, ngụy trang cẩn thận;
c) đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quân đội tiếp tục phân tán và ngụy trang;
d) đưa lực lượng phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu mà không cần tăng thêm biên chế được phân công. Chuẩn bị mọi biện pháp để làm tối các thành phố và đồ vật;
e) không thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác nếu không có lệnh đặc biệt.
1. N. Kuznetsov Dân ủy Hải quân 2. V. Simvolokov Tham mưu trưởng Quân đoàn súng trường 49 3. F. Kuznetsov Tư lệnh quân PribOVO
Tại đây, mệnh lệnh được đưa ra là chiếm giữ “các điểm bắn của các khu vực kiên cố”. Trước đó, nghiêm cấm chiếm giữ tiền đồn và công sự biên giới cho đến khi có lệnh đặc biệt. Nghĩa là, quân của các huyện đã được nâng cao trong tình trạng báo động chiến đấu số 2, có thể nhanh chóng chiếm giữ các công sự dọc biên giới và gặp địch được trang bị đầy đủ vũ khí (theo quy định, SD đã tham gia và sẵn sàng chiến đấu vào năm 45). phút). Chỉ thị này đã được gửi tới LVO, PribOVO, KOVO, OdVO và một bản sao đã được gửi đến Hải quân.
Điều gì đã xảy ra ở các quận?
Quân khu đặc biệt Baltic
Tình trạng của quân PribOVO đã được thể hiện qua các tài liệu khảo sát. Ở đó, việc rút quân đi kèm với việc đưa họ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bạn có thể thêm vào đây cuốn hồi ký của P. Afanasyev (cựu trưởng phòng 1 của đội công binh PribOVO):
Việc họ đến trạm kiểm soát không phải để diễn tập mà để đề phòng một cuộc chiến có thể xảy ra với quân Đức, mọi người đều rõ ràng, nhưng liệu chiến tranh có thực sự bắt đầu hay mọi thứ sẽ chỉ giới hạn ở các cuộc giao tranh ở biên giới tư nhân thì không. thông thoáng.
Mọi người chạy tán loạn trong sự bất an và chờ đợi đau đớn suốt ba ngày.
Trong tất cả các hầm đào, thiết bị đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong một thời gian dài, sự ồn ào về mặt tổ chức đã lắng xuống và chỉ còn lại cảm giác căng thẳng của sự mong đợi trong tâm trạng.
Liên lạc với quân đội và Riga hoạt động không ngừng nghỉ, mọi thứ đều yên tĩnh và bình lặng. “Bạn thế nào rồi, bạn đang ngồi à?” Có người hỏi các nhân viên của trụ sở quân đội qua điện thoại. “Và chúng tôi ngồi,” hoặc họ gọi cho Riga với yêu cầu đến căn hộ và lấy một chiếc khăn hoặc bàn chải đánh răng bị bỏ quên.
Nói chung, mọi thứ vẫn giống như trong những chuyến đi huấn luyện. Tất cả các bộ phận đã chuẩn bị và đang chờ đợi sự xuất hiện của ban quản lý, người sẽ bắt đầu trò chơi, nhưng hiện tại vẫn còn sự nhàn rỗi và sự chờ đợi tẻ nhạt. 39
“Trong suốt ba ngày” mọi người ở trong “sự chờ đợi đau đớn”. Xem lại câu trả lời của các chỉ huy PribOVO cho câu hỏi thứ hai (tài liệu trong các bảng trên). Từ ngày 18-19/6, bộ đội huyện được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và rút về các khu vực phòng thủ do mình chỉ định. Việc khai thác đã được thực hiện ở một số nơi. Ngày 21 tháng 6, ngày 20 tháng 6, ngày 19 tháng 6 - quân đội sẵn sàng chiến đấu trong ba ngày. Trên thực tế, có thể thấy điều này qua các chỉ thị, mệnh lệnh của PribOVO (15, 19, 20).
Ngoài ra, theo lệnh của F. Kuznetsov, ngày 21 tháng 6 (giờ 14:30), huyện bắt đầu áp dụng lệnh cắt điện (29):
Bắt đầu từ tối nay, cho đến khi có thông báo mới, tình trạng mất điện sẽ được áp dụng tại các đơn vị đồn trú và địa điểm đóng quân. Cung cấp cho các phương tiện thiết bị mất điện. Tổ chức kiểm soát cẩn thận chất lượng mất điện. Đặc biệt chú ý đến tình trạng ngụy trang của quân đội và kỹ thuật giám sát trên không.
Trên cơ sở nào F. Kuznetsov đã đưa ra mệnh lệnh như vậy?
Cũng có những “điều kỳ lạ” trong PribOVO. Cùng với việc đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, còn có những khoảnh khắc trái ngược, đặc biệt, vào khoảng ngày 20/6, một phái đoàn từ sở chỉ huy huyện đã đến trung đoàn pháo hạng nặng của Quân đoàn súng trường 16, Quân đoàn 11. Vị tướng đứng đầu đã ra lệnh tháo ống ngắm khỏi súng và giao cho xưởng huyện ở Riga, cách vị trí của đơn vị 300 km để kiểm tra, đồng thời cho phép ban chỉ huy đến Kaunas vào ngày nghỉ để thăm gia đình. .
Nhưng nhìn chung quân của huyện đã được đặt trong tình trạng báo động và chiếm đóng các khu vực phòng thủ của mình. Điều này được xác nhận bởi E. Manstein, người chỉ huy quân đoàn cơ giới số 56 thuộc cụm xe tăng số 4, tiến vào các nước vùng Baltic:
Ấn tượng chung của kẻ thù là anh ta ở tiền tuyến không bị bất ngờ trước cuộc tấn công của chúng tôi, nhưng bộ chỉ huy Liên Xô đã không tính - hoặc chưa tính - vào anh ta và do đó không thể nhanh chóng kéo lực lượng lớn về phía trước. theo ý của anh ta.
Lúc đầu, quân ta trực tiếp ở biên giới gặp phải sự kháng cự yếu ớt, hình như là từ các tiền đồn quân sự của địch. Nhưng họ nhanh chóng dừng lại trước một khu vực kiên cố, chỉ bị vượt qua sau khi Sư đoàn Thiết giáp số 8 chọc thủng các vị trí địch ở phía bắc Memel (Klaipeda) vào buổi trưa. 41
Từ nhật ký của Tổng tham mưu trưởng Đức F. Halder (giải thích: đây là từ phía PribOVO):
Ngày 20 tháng 6 năm 1941
Thông tin về kẻ thù: Sự chú ý ngày càng tăng của người Nga ở một số khu vực nhất định. Địch chiếm vị trí trước mặt trận của Quân đoàn 8). 42
Đánh giá về sự tập trung của quân đội Liên Xô, điều này đã bộc lộ trong thời gian chiến sự, E. Manstein lưu ý đến cấp bậc sâu sắc của các đội hình quân sự Liên Xô:
Cụm tập đoàn quân của Voroshilov chống lại Cụm tập đoàn quân phía Bắc của ta ở biên giới chỉ có 7 sư đoàn, mặc dù có 29 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn bộ binh và 6 sư đoàn cơ giới. các lữ đoàn (theo von Tippelskirch), nằm ở phía sau, gần Siauliai, Kovno (Kaunas) và Vilna (Vilnius), và một phần thậm chí ở vùng Pskov-Opochka (do đó, nằm trên phòng tuyến Stalin).
Cả hai tập đoàn quân đội Liên Xô khác (Timoshenko và Budyonny) cũng được phân cấp sâu, mặc dù trong đó các đơn vị hoạt động ở khu vực biên giới mạnh hơn nhiều. 43
Thông tin này phù hợp với các biện pháp quân sự được thực hiện ở các quận phía tây của Liên Xô trên cơ sở chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu (tháng 5 năm 1941). Tháng 5 bao gồm các kế hoạch nhằm tăng cường bố trí sâu các vị trí cho đến các công sự ở biên giới cũ (Phòng tuyến Stalin). Điều này đã được các tướng Đức ghi nhận.
Quân khu đặc biệt phía Tây
ZapOVO nhận được chỉ thị số 1 của Ủy ban nhân dân vào lúc 1h45 ngày 22/6. Ở quân huyện gửi lúc 2h25-2h35 (16).
Theo câu trả lời của D. Pavlov (chỉ huy ZapOVO) khi thẩm vấn ngày 7 tháng 7 năm 1941, rõ ràng là ông đã đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đã thông báo cho tất cả các chỉ huy. Hàng không cũng được đặt trong tình trạng báo động và giải tán (18):
Tôi cũng đề nghị các cấp chỉ huy đưa quân vào trạng thái chiến đấu và chiếm đóng tất cả các công trình kiểu chiến đấu, kể cả những công trình bê tông cốt thép chưa hoàn thiện.
Theo lệnh của tôi, Kuznetsov trả lời rằng, theo chỉ dẫn mà tôi đã đưa ra trước đó, anh ta phân phát đạn dược cho quân đội và hiện đang bắt đầu chiếm giữ các công trình.
Tư lệnh Tập đoàn quân 10, Golubev, báo cáo rằng sau trận chiến, sở chỉ huy quân đoàn của ông được giao lại để dẫn quân đến nơi mà họ phải đến theo kế hoạch. Tôi cảnh báo Golubev hãy giữ cho quân đội của ông ta luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và chờ lệnh tiếp theo của tôi.
Korobkov, tư lệnh Tập đoàn quân 4, báo cáo rằng quân của ông đã sẵn sàng chiến đấu. Ông hứa sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của đồn trú ở Brest. Về vấn đề này, tôi đã chỉ ra cho Korobkov rằng lực lượng đồn trú phải ở đúng nơi theo đúng kế hoạch và đề nghị họ bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của tôi ngay lập tức.
Tư lệnh Lực lượng Không quân quận Kopec và cấp phó Tayursky, người đã đến trụ sở quận của tôi, báo cáo với tôi rằng lực lượng không quân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn và đã phân tán tại các sân bay theo lệnh của NKO.
1. D. Pavlov, chỉ huy ZapOVO 2. K. Golubev, chỉ huy Tập đoàn quân 10 3. V. Kuznetsov, chỉ huy Tập đoàn quân 3
Nói cách khác, mọi thứ đã sẵn sàng, cả lực lượng không quân và đồn trú của Pháo đài Brest đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - “chỉ huy Tập đoàn quân 4 báo cáo rằng quân của ông ấy đã sẵn sàng chiến đấu”. Điều này có nghĩa là tất cả các đơn vị đã được rút khỏi Brest, chỉ còn lại những đơn vị được cung cấp trong kế hoạch yểm trợ. Tư lệnh Tập đoàn quân 4 hứa sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của đồn trú Brest.
Trong cùng một cuộc thẩm vấn, D. Pavlov chỉ ra rằng vào khoảng nửa đêm, một cuộc trò chuyện đã diễn ra với S. Timoshenko (18):
Theo báo cáo của tôi, chính ủy nhân dân trả lời: “Hãy bình tĩnh và đừng hoảng sợ, tập trung trụ sở đề phòng sáng nay có thể sẽ xảy ra chuyện khó chịu, nhưng đừng tìm kiếm sự khiêu khích nào. Nếu có hành động khiêu khích riêng lẻ, hãy gọi.”
Ủy ban Quốc phòng Nhân dân gửi chỉ thị đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chiếm giữ các công sự biên giới, đồng thời yêu cầu chỉ huy ZapOVO "bình tĩnh ... tập trung trụ sở sáng nay để đề phòng." Ai đang nói dối, chỉ thị của Bộ Dân ủy Quốc phòng hay D. Pavlov?
Dưới đây là một số thông tin từ người Đức. Trích báo cáo của bộ phận tác chiến Trung tâm Cụm tập đoàn quân lúc 8 giờ ngày 22/6/1941:
Cuộc tấn công tiếp tục thành công. Nhìn chung sức kháng cự của địch yếu. Rõ ràng địch đã bị bất ngờ ở mọi nơi.
Những cây cầu bắc qua sông Zap. Lỗi, cây cầu gần Koden, đường sắt cây cầu gần Brest và cây cầu ở vùng Fronaluv đã bị quân ta chiếm. Đến 6 giờ, quân tiên phong của ta đã tiến đến phòng tuyến chung cách sông Tây 4 - 5 km về phía đông. Lỗi (phía đông biên giới). 44
Thiết bị của Liên Xô bị hỏng gần Bialystok
Từ nhật ký của F. Halder về ZapOVO:
Ngày 22 tháng 6 năm 1941
Những cây cầu biên giới bắc qua sông Bug và các con sông khác đều bị quân ta chiếm được khắp nơi mà không cần giao tranh và hoàn toàn an toàn. Sự bất ngờ hoàn toàn của ta trong cuộc tấn công địch được chứng minh bằng việc các đơn vị bị quân ta bố trí bất ngờ trong doanh trại, máy bay đậu ở sân bay, phủ bạt, còn các đơn vị tiên tiến bị quân ta tấn công bất ngờ, yêu cầu ra lệnh phải làm gì. 45
Từ hồi ký của G. Guderian:
Sự quan sát cẩn thận của người Nga đã thuyết phục tôi rằng họ không nghi ngờ gì về ý định của chúng tôi. Trong sân của pháo đài Brest, nơi có thể nhìn thấy từ các điểm quan sát của chúng tôi, họ đang thay đổi lính gác theo âm thanh của một dàn nhạc. Các công sự ven biển dọc theo Western Bug không bị quân Nga chiếm đóng... Triển vọng duy trì khoảnh khắc bất ngờ lớn đến nỗi câu hỏi đặt ra là liệu trong hoàn cảnh như vậy, có nên tiến hành chuẩn bị pháo binh trong một giờ hay không, như đã đề ra theo lệnh. 46
Tình hình so với PribOVO rất khác biệt. Thì ra quân của huyện không được D. Pavlov đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quân bất ngờ “xin lệnh phải làm gì”.
Người đứng đầu bộ phận truyền thông của ZapOVO A. Grigoriev cho biết tại cuộc điều tra (27):
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Trên mặt băng 79, tập 4, bạn đã đưa ra lời khai sau:
“Rời Minsk, chỉ huy trung đoàn thông tin liên lạc báo cáo với tôi rằng cục tác chiến hóa học không cho phép anh ta lấy mặt nạ phòng độc chiến đấu từ New Zealand. Sở pháo binh của huyện không cho phép anh ta lấy đạn từ New Zealand, và trung đoàn chỉ có tiêu chuẩn canh gác là 15 viên đạn cho mỗi người lính, và bộ phận tiếp tế cũng không cho phép anh ta lấy bếp dã chiến từ New Zealand. Như vậy, ngay đến chiều 18/6, các bộ phận hài lòng của Bộ chỉ huy cũng không được định hướng chiến tranh sắp cận kề... Và sau điện tín của Tổng Tham mưu trưởng ngày 18/6, quân huyện không được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. .”
Bị cáo. Tất cả điều này là sự thật.
“Và ngay cả sau chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu ngày 18 tháng 6, Pavlov cũng không đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.” Ở đây ngày lại xuất hiện - ngày 18 tháng Sáu. Nhiều bản sao đã bị phá vỡ về chỉ thị khét tiếng của Bộ Tổng tham mưu ngày 18 tháng 6, ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thị này không được tìm thấy. Một số nhà sử học tin rằng nó tồn tại, những người khác tin rằng nó không tồn tại. Nhưng giám đốc truyền thông quận nói rằng một bức điện như vậy đã được nhận từ Bộ Tổng tham mưu. Và có những dấu hiệu gián tiếp cho thấy sự tồn tại của nó: đưa quân đội PribOVO, OdVO vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ ngày 18, đưa Hải quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu số 2 từ ngày 19/6.
Ở ZapOVO, sau ngày 18 tháng 6, không một sư đoàn biên giới nào được huy động và đưa về tuyến phòng thủ ở biên giới.
Hầu hết các sư đoàn biên giới vẫn ở trong khu vực mùa đông. Khi rút lui, họ sẽ được tự động cảnh báo chiến đấu số 2. Các sư đoàn sâu cấp hai trong ZapOVO đã được nâng cao nhưng không được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (tài liệu từ câu hỏi thứ hai của A. Pokrovsky về ZapOVO ở trên).
Theo kế hoạch yểm trợ, đáng lẽ phải có một tiểu đoàn với một sư đoàn pháo binh ở Pháo đài Brest (hồi ký của L. Sandalov, cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 4). Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, hai sư đoàn súng trường (số 6 và 42) và một sư đoàn xe tăng (số 22) được bố trí ở đó trong khu mùa đông. Các sư đoàn không được phân tán và không được báo động sẽ bị tiêu diệt.
Làm thế nào và tại sao điều này xảy ra đã được làm rõ trong quá trình điều tra của một số chỉ huy Quân khu đặc biệt phía Tây. Từ biên bản phiên tòa kín của trường quân sự thuộc Tòa án tối cao Liên Xô ngày 22 tháng 7 năm 1941 (27):
Bị cáo Pavlov. Lời buộc tội chống lại tôi là điều dễ hiểu. Tôi không thừa nhận mình có tội khi tham gia vào âm mưu quân sự chống Liên Xô. Tôi chưa bao giờ là thành viên của một tổ chức âm mưu chống Liên Xô.
Tôi nhận tội vì không có thời gian kiểm tra xem tư lệnh Tập đoàn quân 4, Korobkov, có thực hiện mệnh lệnh sơ tán quân khỏi Brest của tôi hay không. Đầu tháng 6, tôi ra lệnh rút các đơn vị từ Brest về trại. Korobkov đã không thực hiện mệnh lệnh của tôi, kết quả là ba sư đoàn đã bị địch đánh bại khi rời thành phố
Bị cáo Korobkov. Không ai ra lệnh rút các đơn vị khỏi Brest. Cá nhân tôi chưa thấy một mệnh lệnh như vậy.
Pháo đài Brest sau cuộc tấn công
Bị cáo Pavlov. Vào tháng 6, theo lệnh của tôi, tư lệnh Quân đoàn súng trường 28, Popov, được cử đi làm nhiệm vụ sơ tán toàn bộ binh lính từ Brest về trại trước ngày 15 tháng 6.
Bị cáo Korobkov. Tôi không biết về điều này. Điều này có nghĩa là Popov phải chịu trách nhiệm hình sự vì không tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy.
Họ đổ lỗi cho nhau. Vẫn chưa rõ D. Pavlov có ra lệnh rút quân khỏi pháo đài hay không và ai không thực hiện. Nhưng ở đây có thể lưu ý một điểm quan trọng: quận trưởng biết rằng quân phải rút khỏi pháo đài. Và ông ấn định ngày rút quân là ngày 15 tháng Sáu. Hãy để tôi nhắc bạn rằng vào ngày 13 tháng 6, ZapOVO đã nhận được chỉ thị tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Trên thực tế, D. Pavlov xác nhận đã có lệnh giải tán quân huyện nhưng hóa ra lại không được thực hiện. Nhưng đây chỉ là một tình tiết nhỏ trong lịch sử của Quân khu đặc biệt miền Tây.
Hầu như toàn bộ binh lính ở quận này đều ở trong doanh trại, trái ngược với lời của cựu tư lệnh quận. Có lẽ tất cả các chỉ huy quân đội trong huyện đều nói dối anh ta? Có thể được không? Kết quả là, sự khởi đầu của cuộc chiến đối với quân đội của quận phía Tây hóa ra là một điều hoàn toàn bất ngờ. Chúng ta hãy lật lại hồi ký của S. Gurov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 49, Tập đoàn quân 4) từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 4 năm 1945, ông bị quân Đức giam cầm. Sư đoàn của ông phải phòng thủ trong khu vực kiên cố Brest:
Sư đoàn bước vào trận chiến trong điều kiện vô cùng bất lợi cho nó: bất ngờ, hỏa lực cuồng phong của địch từ đủ loại vũ khí trút xuống những người đang ngủ, đồng thời bắt đầu ném bom. Các tiểu đoàn làm việc trên UR bị bắn thẳng vào lều bằng súng máy và súng cối. Các kho pháo, kho xăng, kho chứa trang thiết bị, lương thực bị máy bay phá hủy trong vòng 10 phút...
Nếu sư đoàn được cảnh báo trước ít nhất mười giờ thì tình hình đã hoàn toàn khác. 47
Kết quả là sư đoàn nhanh chóng bị đánh bại, thậm chí không kịp quay lại khu vực của mình và chiến đấu. Mô tả về thời điểm bắt đầu cuộc chiến do S. Gurov đưa ra hoàn toàn lặp lại với nhiều bộ phim về việc bảo vệ Pháo đài Brest. Cuộc pháo kích vào doanh trại, những người lính cởi quần áo chạy ra chào quân Đức với mọi thứ có được - đây là về Quân khu đặc biệt phía Tây.
Từ hồi ký của P. Lapin (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 10):
Mọi mệnh lệnh của trụ sở ZapOVO đều nhằm mục đích tạo ra bầu không khí tự mãn trong tâm trí cấp dưới. Những “tiếng kèn túi” với sự phê duyệt của kế hoạch phòng thủ biên giới nhà nước mà chúng tôi đã phát triển, một mặt là sự chuẩn bị rõ ràng của địch cho các hành động quyết định, mà chúng tôi đã được thông báo chi tiết thông qua các cơ quan tình báo, mặt khác, khiến chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng. và khiến chúng ta không coi trọng tình hình đang nổi lên. 48
Tại phiên tòa ngày 22 tháng 7, người đứng đầu cơ quan truyền thông của ZapOVO A. Grigoriev đã mô tả tình trạng trước chiến tranh của huyện như sau (27):
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Làm chứng về tình hình ở trụ sở huyện trước khi bắt đầu chiến tranh, bạn nói:
“Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 đã khiến Quân khu đặc biệt phía Tây bất ngờ. Tâm trạng yên bình bao trùm khắp sở chỉ huy chắc chắn đã được truyền sang quân đội. Chỉ có sự “tự mãn” này mới có thể giải thích được việc máy bay bị quân Đức ném xuống đất. Bộ chỉ huy quân đội ở khu mùa đông và bị phá hủy, và cuối cùng, một phần quân đội (đồn trú ở Brest) bị ném bom vào khu mùa đông của họ ”(ld. 76, tập 4).
Những tuyên bố này có đúng không?
Bị cáo. Đúng.
Có những câu hỏi nghiêm túc về hoạt động của D. Pavlov. Cho đến ngày nay, một trong những biên bản thẩm vấn ông (ngày 21 tháng 6 năm 1941) vẫn được giữ bí mật. Trong cuốn sách, tôi đã đăng hai bản thẩm vấn, bản đầu tiên ngày 7 tháng 7 (đoạn trích) (18) và bản nghị quyết phiên tòa kín của trường đại học quân sự Tòa án tối cao Liên Xô ngày 22 tháng 7 năm 1941 (27) . Tôi khuyên bạn nên đọc nó. Tài liệu rất thú vị. Cuộc cãi vã của một số chỉ huy có thể được coi là hài hước nếu không phải vì thảm kịch lớn xảy ra, bao gồm cả hành động của họ.
Khi so sánh PribOVO và ZapOVO, có sự khác biệt đáng kể về mức độ sẵn sàng của quân đội. Liệu điều này có thể thực hiện được trong khuôn khổ một hệ thống quản lý thống nhất?
Chiến đấu ở Mặt trận phía Tây 22 tháng 6 - 8 tháng 7 năm 1941
Có thể nói, nhìn chung có sự “thất bại” trong công tác chỉ huy huyện. Hơn nữa, sự thất bại xảy ra ở hướng tấn công chính, điều đó có nghĩa là nó có khả năng gây nguy hiểm lớn. Thất bại này đã đặt các mặt trận lân cận vào tình thế khó khăn.
Quân khu đặc biệt Kiev
KOVO cũng nhận được Chỉ thị số 1 về việc đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ tài liệu khảo sát của M. Purkaev (cựu tham mưu trưởng Quân khu đặc biệt Kyiv):
Trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ ngày 22/6, Tư lệnh quân khu nhận được lệnh của Bộ Tổng tham mưu yêu cầu quân đội phải đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đề phòng quân Đức vượt qua biên giới bang, họ phải bị đẩy lùi bằng mọi lực lượng và phương tiện, không được tự mình vượt qua biên giới hoặc bay qua cho đến khi có lệnh mới...
Theo kế hoạch phòng thủ, lực lượng yểm trợ của Quân khu đặc biệt Kyiv bắt đầu tiến tới Biên giới quốc gia, tuyến phòng thủ, từ 4 đến 6 giờ sáng ngày 22/6/1941.
Trước khi bắt đầu giao tranh ở biên giới, quân đội 5, 4 (trong tài liệu số bị gạch bỏ và 26 được viết ở trên) và 12 quân đoàn đã tìm cách rời đi và chiếm giữ tuyến phòng thủ của họ, theo kế hoạch. Lực lượng yểm trợ của Tập đoàn quân số 6 theo hướng RAVA NGA gần biên giới bước vào các trận chiến sắp tới. 49
Quân KOVO bắt đầu di chuyển về biên giới muộn từ 4 đến 6 giờ. Cuộc tiến công muộn màng này tới các công sự biên giới đã dẫn đến một trận phản công ở một số hướng.
1. M. Kirpanos chỉ huy KOVO 2. M. Purkaev tham mưu trưởng KOVO 3. P. Novichkov tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 62
Sở chỉ huy quận Kiev chuyển đến sở chỉ huy mới ở Ternopil vào ngày 21/6. M. Purkaev:
...Tôi vội vã đến TERNOPOL, nơi tôi đến vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/6/41.
Khi tôi đến, Tư lệnh quân khu, Tướng KIRPANOS, đã nhận được lệnh của Bộ Tổng tham mưu đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng ông không ra lệnh cho ai.
Sau khi nhận được chỉ thị của Tướng KIRPANOS về mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu liên quan đến cuộc tấn công dự kiến của quân Đức, tôi ngay lập tức triệu tập đích thân tất cả các chỉ huy quân đội đến văn phòng của Baudot. Và trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ, đích thân ông ra lệnh cho mọi người đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ theo kế hoạch. Khi người Đức vượt qua biên giới bang, hãy phản ánh bằng mọi lực lượng và phương tiện, không được tự mình vượt qua biên giới. Máy bay của chúng tôi sẽ không bay qua biên giới cho đến khi có thông báo mới. 50
Quận trưởng M. Kirpanos sau khi nhận được chỉ thị của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân nên không có hành động gì cho đến khi M. Purkaev đến nơi lúc 3 giờ ngày 22/6. Tại sao? Khi đến sở chỉ huy, người này bắt đầu gọi các chỉ huy quân đội và truyền lệnh đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các chỉ huy quân đội lần lượt đưa các đơn vị được giao phó vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Kết quả là quá trình đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bị chậm trễ rất nhiều, một số sư đoàn không kịp vào vị trí.
G. Sherstyuk (cựu tư lệnh Sư đoàn 45 Bộ binh):
Như tôi đã chỉ ra ở trên, mệnh lệnh của chỉ huy sk. về việc mang các bộ phận của SD. sẵn sàng chiến đấu và để họ ở lại nơi đồn trú, tôi nhận được qua điện thoại từ tham mưu trưởng sư đoàn, Đại tá Chumkov, tại thành phố Lyuboml vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 6 năm 1941. 51
Sư đoàn bộ binh 45 chỉ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 6, khi giao tranh ở biên giới đang diễn ra sôi nổi! Một số đơn vị KOVO đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ngay cả trong ngày 23/6.
P. Novichkov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 62, Tập đoàn quân 5):
Như đã chỉ ra, các bộ phận của sư đoàn được bố trí ở các khu vực tập trung.
Lúc 3 giờ 00, theo lệnh đóng cửa 15, sở chỉ huy được thông báo, lệnh gửi một lá thư về việc mở gói hàng và bản đồ, trong đó chỉ ra tuyến chiếm đóng phòng thủ không có sự khác biệt nào so với cuộc trinh sát được thực hiện trước đó;
Lúc 3h30 22h6 chúng tôi nhận được tin đầu tiên từ bộ đội biên phòng về việc vượt đại lộ tại hai điểm trên dải đất của sư đoàn.
Vào lúc 4 giờ, dữ liệu được nhận từ quân đội biên giới và màn trập 15 về việc vượt qua đại lộ dọc theo toàn bộ biên giới.
Lúc này, các tiền đồn biên giới đã giao tranh ác liệt và đặc biệt là chống trả từ các boong-ke mà chúng chiếm giữ.
Các trung đoàn của cấp 1 tiến đến biên giới tiểu bang để chiếm tuyến phòng thủ vào lúc 5 giờ 00-6 giờ 00 và đến 10 giờ 00-11 giờ 00 đã chiếm giữ các khu vực của họ và cùng với các tiền đồn biên giới chiến đấu với quân Đức vào ngày này, pr-ku đã không thể thực hiện được. để qua sông. Zap. Sâu bọ. trên toàn bộ mặt trước.
Như các bạn có thể thấy, cuộc giao tranh bắt đầu lúc 4 giờ... Tuy nhiên, không hiểu sao, cho đến 10-12 giờ, chúng tôi mới nhận được lệnh từ cửa chớp yêu cầu bộ đội dã chiến và vũ khí phòng không không được mở máy bay và cảnh báo rằng đây là một vụ nổ súng. sự khiêu khích.
Phải nói thẳng là không hề thiếu đạn, ngoại trừ mìn dành cho súng cối 120 mm. 52
Sư đoàn bộ binh 62 chỉ chiếm các khu vực phòng ngự vào lúc 10-11 giờ sáng (7-8 giờ sau khi có báo động). Trong khi lẽ ra họ phải làm điều này vào đêm trước cuộc tấn công (chỉ thị số 1). Theo quy định, các đơn vị biên phòng có 2-3 giờ để chiếm giữ các vị trí. Có sự chậm chạp nào đó trong mọi hành động của trụ sở và quân đội KOVO.
Chỉ có cựu chỉ huy Sư đoàn súng trường miền núi 72, P. Abramidze, nói về việc đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi bắt đầu chiến sự:
Ngày 20 tháng 6 năm 1941, tôi nhận được tin nhắn mã hóa sau từ Bộ Tổng tham mưu: “Tất cả các đơn vị, đơn vị trong đội hình của các bạn nằm ở biên giới phải rút lui vài km, tức là về tuyến vị trí đã chuẩn bị sẵn. Không đáp lại bất kỳ hành động khiêu khích nào từ các đơn vị Đức cho đến khi họ vi phạm biên giới bang. Tất cả các đơn vị của sư đoàn phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Cuộc hành quyết sẽ được thực hiện trước 24 giờ ngày 21 tháng 6 năm 1941.” 53
Báo cáo đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu “trước 24 giờ ngày 21/6”! Thời điểm sẵn sàng của quân đội được chỉ định chính xác.
Nhìn chung, quân KOVO ít nhất đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, mặc dù việc này diễn ra rất chậm và không phải ở tất cả các đơn vị. Một số sư đoàn không có thời gian tiếp cận khu vực của mình theo kế hoạch yểm trợ, điều này làm giảm khả năng chiến đấu của chúng.
Cần phải nghiên cứu chi tiết hơn tình hình trong quân đội.
Quân khu Odessa
Tư lệnh Quân khu Odessa vào tối muộn ngày 21/6/1941 ra lệnh đưa quân của quân khu vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nó được lệnh thiết lập liên lạc với bộ đội biên phòng và chiếm giữ các công sự biên giới. Có ý kiến cho rằng Tham mưu trưởng M. Zakharov đã thuyết phục được Tư lệnh quận Y. Cherevichenko ra lệnh như vậy. Tuy nhiên, Y. Cherevichenko trong hồi ký của mình chỉ ra cuộc trò chuyện với Chính ủy Nhân dân S. Timoshenko, sau đó mệnh lệnh được đưa ra là đưa quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn. Ngoài ra, tư lệnh quận ghi nhận sự chủ động và hiệu quả của tham mưu trưởng quận M. Zakharov:
Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình và truyền đạt nội dung cuộc trò chuyện với Ủy viên Nhân dân, tôi ra lệnh cho Zakharov nâng cao toàn bộ quân biên phòng trong tình trạng báo động, quân huyện bố trí tuyến phòng thủ theo kế hoạch, sẵn sàng đón địch. ngọn lửa. M.V Zakharov đã thể hiện sự hiệu quả và sáng kiến vượt trội...
Các đơn vị yểm trợ được lệnh chiếm giữ khu vực của mình và thiết lập liên lạc với các phân đội biên giới. Tất cả điều này đảm bảo hành vi có tổ chức của các đơn vị và đội hình của Quân khu Odessa trong các sự kiện diễn ra sau đó. 54
1. Y. Cherevichenko, chỉ huy của OdVO 2. M. Zakharov, tham mưu trưởng của OdVO 3. F. Michugin, chỉ huy Lực lượng Không quân của OdVO 4. A. Pokryshkin năm 1941, phi công cấp dưới của phi đoàn 55 trung đoàn
Cả chỉ huy OdVO Y. Cherevichenko và chỉ huy ZapOVO D. Pavlov đều đã nói chuyện vào tối 21/6 với Chính ủy Quốc phòng Nhân dân S. Timoshenko. Chỉ có người đầu tiên, sau cuộc trò chuyện, ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu (cuộc trò chuyện về vấn đề gì?), và người thứ hai được yêu cầu “tập trung sở chỉ huy quân đội vào sáng ngày 22 tháng 6 để đề phòng”. Điều này mặc dù thực tế là quân đội đã nhận được Chỉ thị số 1. Ai trong số họ “nói chưa đủ”?
Y. Cherevichenko đề cập rằng M. Zakharov, vài ngày trước chiến tranh, đã nhấn mạnh rằng Lực lượng Không quân phải rút khỏi các khu vực đông dân cư trong tình trạng báo động và phân tán đến các sân bay dã chiến:
Ngay trước khi có lệnh của tôi, sau khi biết được từ Bộ chỉ huy Hải quân Biển Đen về mối nguy hiểm sắp xảy ra, ông đồng thời ra lệnh tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Tư lệnh Không quân huyện, Thiếu tướng F. G. Michigin, đã ra lệnh cho các tư lệnh quân đoàn rút quân. từ các khu vực đông dân cư trong tình trạng báo động. 55
Chỉ huy của Lực lượng Không quân OdVO là F. Michugin. Vì vậy, trước sự kiên quyết của Tham mưu trưởng OdVO, Tướng M. Zakharov, lực lượng hàng không OdVO đã được phân tán giữa các sân bay dã chiến. F. Michugin phản đối điều này, nhưng sau khi nhận được lệnh bằng văn bản, ông buộc phải tuân theo. Vài ngày trước khi chiến tranh bắt đầu, các máy bay được di dời đến các sân bay dã chiến và được ngụy trang.
Nguyên soái không quân tương lai A. Pokryshkin, người từng phục vụ trong Lực lượng Không quân Odvo trước chiến tranh, kể lại rằng vài ngày trước chiến tranh, họ đã vận chuyển máy bay đến các sân bay thay thế. Khi vào sáng ngày 22 tháng 6, hàng không Đức ném bom sân bay thường trực của trung đoàn ông, chiếc máy bay duy nhất đóng tại sân bay này đã bị phá hủy ở đó, không kịp bay đến sân bay thay thế một ngày trước đó do bị hỏng hóc.
Nhờ đó, vào thời điểm Đức tấn công, phần lớn lực lượng không quân của Không quân OdVO đều có mặt tại các sân bay dã chiến, tránh đợt tấn công đầu tiên của địch và bảo quản trang bị. Sau đó, Lực lượng Không quân Mặt trận phía Nam được thành lập tại căn cứ Không quân OdVO.
F. Michugin là một trong số ít chỉ huy Lực lượng Không quân của quân khu tiền tuyến không bị bắn vì tổn thất hàng không khi bắt đầu chiến tranh!
Các binh sĩ của Quân khu Odessa đã bắt đầu cuộc chiến trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Điều này cho phép họ tránh được thất bại và tham gia trận chiến một cách có tổ chức.
 
5. “Sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc đó là tác phẩm của kẻ thù”
Trong trận chiến biên giới ngày 22 tháng 6 - 8 tháng 7 năm 1941, quân của Phương diện quân Tây (thành lập từ Zapovovo) bị tổn thất nặng nề và gần như bị đánh bại: hầu hết lực lượng của mặt trận (người và trang thiết bị) đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt. Vì vậy, những kỷ niệm liên quan đến ZapOVO xứng đáng được quan tâm nhất.
Tôi sẽ không cung cấp bằng chứng toàn diện về điều này; nó sẽ chiếm rất nhiều chỗ. Nhưng trong tương lai gần, tôi dự định sắp xếp các tài liệu của ủy ban của Tướng Pokrovsky do S. Chekunov xuất bản theo nhiều hướng khác nhau. Điều này sẽ giúp người đọc dễ dàng tiếp cận nhiều vấn đề hơn.
Tôi xin trích dẫn một số bằng chứng chỉ liên quan đến ZapOVO, đặc biệt là Tập đoàn quân 4 đóng trên hướng tấn công chính của quân Đức - hướng Brest.
Dựa trên một số bằng chứng, có thể nhận thấy sự suy giảm nhất định về khả năng sẵn sàng chiến đấu và trang bị của quân đội. Theo hồi ký của Đại tá A. Kislitsyn (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn xe tăng 22 thuộc Tập đoàn quân 4 - cùng sư đoàn đóng quân ở Brest):
Hai tuần trước chiến tranh (xấp xỉ), bộ chỉ huy và mệnh lệnh tối mật đã nhận được từ trụ sở của Tập đoàn quân 4 về việc tháo đạn ra khỏi xe tăng và cất giữ số đạn này trong nhà kho của New Zealand. Tôi đã báo cáo những tài liệu này với tư lệnh sư đoàn, Thiếu tướng Viktor Pavlovich PUGANOV, và yêu cầu ông viết ngay cho tư lệnh tập đoàn quân về sự không phù hợp của việc dỡ đạn dược ra khỏi xe tăng và cất giữ trong nhà kho của New Zealand bên bờ sông Bug, bởi vì Theo tôi, điều này có nghĩa là làm mất đi khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn. 57
Sư đoàn xe tăng 22 không những không được rút khỏi Brest về khu vực phòng thủ theo kế hoạch yểm trợ mà đạn dược của họ cũng bị rút đi. Điều đáng nhấn mạnh là sư đoàn này nằm rất gần biên giới nên dễ bị tấn công nhất. Theo A. Kislitsyn, hành động của sở chỉ huy Tập đoàn quân 4 đã dẫn đến việc loại bỏ “tình trạng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn”.
Nhưng tình hình ở Quân đoàn 3. Trích hồi ký của Đại tá N.M. Kalanchuk (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn xe tăng 29, Tập đoàn quân 3):
Mọi người đều biết rằng chiến tranh đã đến gần, rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mọi biện pháp đưa quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đều bị cấm, thậm chí trang bị các khu tập trung, trạm quan sát, chỉ huy trong trường hợp có chiến tranh, chưa kể các công trình phòng thủ trên tuyến phòng thủ được vạch ra trên bản đồ. Trong một lần họp, khi “gói đỏ” đã hoàn thành, tôi đã kiên trì xin tham mưu trưởng Tập đoàn quân 3, Thiếu tướng Kondratyev, cho phép bổ sung lượng đạn vào xe tăng bằng đạn pháo và đĩa có hộp đạn lên tới 0,5. số đạn, vì 0,25 viên đạn đã được cất giữ theo hướng dẫn. Và tôi đã bị từ chối thẳng thừng; ngoài ra, tôi còn nhận được cảnh báo không được liên hệ với tôi về vấn đề này nữa. 58
Một sự thật khá ít được biết đến: một cuộc triển lãm thiết bị quân sự đã được lên kế hoạch ở Brest. Từ hồi ký của A. Kislitsyn:
Triển lãm kỹ thuật thiết bị và vũ khí phục vụ cho Quân đội Liên Xô. Trang thiết bị của nó được hoàn thiện vào ngày 21/6 và đến 6 giờ ngày 22/6, toàn bộ quân đoàn sĩ quan của Quân đoàn 4 phải có mặt để kiểm tra. Triển lãm tập trung vào tất cả các loại phương tiện chiến đấu, phương tiện đặc biệt và vận tải, hệ thống pháo và súng cối, đạn pháo, mìn và đạn dược, công trình quân sự và thiết bị kỹ thuật quân sự với mô tả đầy đủ về các đặc tính chiến thuật, kỹ thuật và chiến đấu. Toàn bộ cuộc triển lãm đã rơi vào tay kẻ thù. Vẫn còn khó hiểu liệu việc khai mạc triển lãm có phải là sự trùng hợp với ngày đầu tiên của cuộc chiến hay là do kẻ thù gây ra.
Tức là vào thời điểm Đức tấn công, một cuộc triển lãm quân sự lẽ ra sẽ diễn ra ở Brest (bắt đầu lúc 6 giờ ngày 22 tháng 6)! Làm sao tôi có thể hiểu được?
Những bức ảnh của Đức liên quan đến trường bắn pháo binh Brest. Trong ảnh là súng phòng không Z-K 76 mm. Dưới bức ảnh có dòng chữ bằng tiếng Đức 1 bức ảnh: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Belarus (bản dịch – Pháo binh Nga gần Brest – Litovsk Belarus), 2 ảnh: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest – Litowsk Be (bản dịch – Pháo Nga chất lên xe ngựa ở Brest – Litowsk Be)
Hơn nữa, “toàn bộ sĩ quan của Quân đoàn 4” được cho là sẽ có mặt tại cuộc triển lãm. Tính đến thực tế là các quận khác đang trong tình trạng báo động vào thời điểm đó, việc tổ chức một cuộc triển lãm ở khu vực biên giới kiên cố theo hướng của một trong những cuộc tấn công chính dường như là một điều gì đó bất thường! Và quận trưởng không thể không biết về việc tổ chức một cuộc triển lãm như vậy.
Có thể nói, Tập đoàn quân 4 chưa được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và bước vào trận chiến trong điều kiện không thuận lợi cho mình.
Từ hồi ký của S. Gurov (cựu tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 49, Tập đoàn quân 4) từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 4 năm 1945, ông bị Đức giam cầm:
Trong tháng 4, các chỉ huy trưởng đơn vị, tiểu đoàn, chỉ huy trưởng đã có mặt tại thực địa làm quen với phân khu, địa bàn phòng thủ của mình...
Chúng tôi không thể xây dựng hệ thống cứu hỏa có tính đến hỏa hoạn của UR, bởi vì... Trụ sở chính của UR đã từ chối cấp phát hệ thống chữa cháy kiên cố. quận, với lý do họ có lệnh từ trụ sở quận nghiêm cấm cung cấp bất kỳ thông tin nào về Ur.
Pháo binh thuộc sư đoàn, ngoại trừ ZAD đang ở trạm tập kết. Krupki." 59
Sư đoàn phải bảo vệ SD mà không biết “hệ thống hỏa lực” của nó. Theo hồi ký của không chỉ S. Gurov ở ZapOVO, hầu hết pháo phòng không đều ở các trại huấn luyện. Đó là một trợ giúp tốt cho hàng không địch.
Báo cáo thêm của S. Gurov:
Trụ sở sư đoàn ngày nay, tức là 21.06., chuyển về địa điểm mới, về trụ sở LAP thứ 31, đồng thời các chỉ huy đơn vị, tham mưu trưởng phải đến trước 6 giờ 00 ngày 22.06. đến tập luyện tại trường bắn pháo binh Brest...
Không có thông điệp nào về một cuộc triển lãm kỹ thuật, nhưng mấu chốt vẫn là sự xuất hiện của tất cả sĩ quan cấp cao tại sân tập Brest. Điều này đã chặt đầu Tập đoàn quân 4 một cách hiệu quả và gây khó khăn cho việc chỉ huy. Điều này một lần nữa làm giảm hiệu quả chiến đấu của quân đội. Kết thúc cuộc khảo sát, S. Gurov nói thêm:
Tôi thêm vào như sau:
a) Lúc 6h ngày 22/06, theo lệnh của Bộ chỉ huy quân đội, toàn thể chỉ huy, chỉ huy đơn vị. sở chỉ huy được cho là ở trường bắn pháo binh Brest.
b) Tôi bị gọi vào lúc 10 giờ ngày 22.06 lên trụ sở Quận, phòng tổ chức, với kế hoạch đám đông.
c) Sư đoàn phòng không được đưa ra khỏi biên giới để thu - Nghệ thuật. Krupki.
d) Bắt đầu Pháo binh quân đội, bắt đầu từ tháng 5, yêu cầu pháo binh của sư đoàn được chuyển đến Trường bắn Arrogation Brest. Trước sự phản đối của chúng tôi rằng không thể rời sư đoàn ở biên giới mà không có pháo binh, ông ấy đã báo cáo với tư lệnh tập đoàn quân, ông Korobkov, người vào ngày 21 tháng 6, sau trận đấu tác chiến, đã đích thân ra lệnh cho tôi, dưới trách nhiệm của tôi, rằng Pháo binh có mặt tại sân tập sáng 23/6.
e) Chuyển sở chỉ huy sư đoàn về địa điểm mới trong ngày 21 tháng 6. làm gián đoạn công việc điều hành của trụ sở chính.
f) Đến rất chậm vì tầm quan trọng đặc biệt theo mệnh lệnh của Chính ủy Quốc phòng Nhân dân.
Tôi vẫn nghi ngờ rằng tất cả những sự thật trên liên quan đến ngày 22/06/41 chỉ là sự trùng hợp đơn giản. Nếu sư đoàn được cảnh báo trước ít nhất mười giờ thì tình hình đã hoàn toàn khác. 60
S. Gurov xác nhận lời của A. Kislitsyn rằng các chỉ huy đơn vị và tham mưu trưởng Tập đoàn quân 4 phải báo cáo lúc 6 giờ ngày 22 tháng 6 tại sân tập Brest. Trên thực tế, Sư đoàn bộ binh 49 cũng như các đơn vị khác của Quân đoàn 4 không được phép tham chiến: “Nếu sư đoàn được cảnh báo trước ít nhất 10 giờ thì tình hình đã hoàn toàn khác”. Ngoài ra, một bộ phận không nhỏ pháo binh của huyện đã rơi vào tay địch mà không tham gia trận chiến.
Tình hình ở Quân đoàn 10. P. Lapin (cựu tham mưu trưởng Tập đoàn quân 10) viết trong hồi ký của mình rằng quân đội được cho là sẽ chiếm giữ các khu vực kiên cố cách họ 4-15 km. Không rõ làm thế nào quân đội có thể chiếm được tuyến phòng thủ trong thời gian ngắn.
Bản thân các khu vực kiên cố chỉ có 1-2 tiểu đoàn và họ thậm chí không có đủ sức mạnh để bảo vệ các công trình đã được xây dựng chứ không chỉ tiến hành một trận chiến phòng thủ trong đó. Những nỗ lực kiên trì của chúng tôi để có được sự làm rõ về vấn đề này từ trụ sở huyện đã không thành công. 61
Có lẽ thông điệp kỳ lạ nhất được đưa ra bởi Trung tá N. Kovalenko (cựu trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 212, Sư đoàn bộ binh 49, Quân đoàn 4), đặt ra những câu hỏi nghiêm túc:
Khoảng 2-3 tuần trước khi bắt đầu cuộc tấn công... các đơn vị súng trường nhận được một bức điện tín rằng các phi đội hàng không Đức sẽ bay qua một số khu vực nhất định (tại cổng) và họ không nên bắn vào chúng. Vào một ngày nghỉ vào lúc này, tôi... đích thân nhìn thấy khoảng 15 phi công Đức trong Nhà Sĩ quan, những người [khi đó] tự do đi lại trong thành phố và nghiên cứu các mục tiêu của chúng tôi để pháo kích; họ không thể có mục đích nào khác. Tình trạng này không chỉ tồn tại ở Bialystok mà còn ở các thành phố khác ở Tây Belarus. 62
Nói chung là khó có thể bình luận gì ở đây. N. Kovalenko chỉ ra những yếu tố phản quốc. Ý tôi là nó có mục đích nhẹ nhàng như vậy. Để có những kết luận nghiêm túc hơn, cần phải nghiên cứu chi tiết tài liệu về toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị ZapOVO cho chiến tranh. Nhưng trong mọi trường hợp, tình hình ở ZapOVO khác biệt đáng kể so với các quận khác.
Câu hỏi: Phải chăng I. Stalin đã ra lệnh tổ chức một cuộc triển lãm thiết bị ở Brest, tập hợp các sĩ quan của Tập đoàn quân 4 tại bãi huấn luyện Brest và cho phép các phi công Đức nghiên cứu các đồ vật ở các thành phố phía Tây Belarus? Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng vẫn vậy. Đồng thời, cũng cần đặt câu hỏi tại sao quân đội ở PribOVO, OdVO và một phần ở KOVO (đừng quên Hải quân) lại được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một cái gì đó như thế này.
Thật thích hợp để nhớ lại một vài đoạn trích từ tài liệu khảo sát của họ:
S. Gurov: “Tôi vẫn nghi ngờ rằng tất cả những sự thật trên liên quan đến ngày 22/06/41 chỉ là sự trùng hợp đơn giản.”
A. Kislitsyn: “Vẫn còn khó hiểu liệu việc khai mạc triển lãm là trùng hợp với ngày đầu tiên của cuộc chiến hay là do kẻ thù gây ra”.
Chuyện gì đã xảy ra với ZapOVO?
 
6. Đôi lời về hàng không
Trong những ngày đầu của cuộc chiến, hàng không các huyện phía Tây bị tổn thất nặng nề. Ngay cả trong PribOVO. Làm sao quân huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu còn hàng không thì không? Câu hỏi này vẫn còn mở. Tôi không tìm thấy nhiều tài liệu về hàng không. Tôi sẽ đưa cho bạn một trong số chúng. Lúc 8 giờ ngày 21/6, sư đoàn không quân và các trung đoàn ZapOVO nhận được điện tín số 217(21):
Bức điện được giải mã số 217
Từ Lida Đã gửi 4-08 21.6.41 Được chấp nhận 8-00 21.6.41
Đã nhập OSHS 8-05 21.6.41 Đã giải mã 8-15 21.6.41
Địa chỉ: Chỉ huy trưởng AD, chỉ huy các khu vực căn cứ trên không, chỉ huy các trạm phòng không cá nhân.
Tư lệnh Lực lượng Không quân đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, cung cấp số lượng đạn dược cần thiết và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngụy trang sân bay, trang thiết bị và phương tiện vận tải. Báo cáo thực hiện vào ngày 21/6/41, tôi nhắc lại ngày 21/6/41. trước 18 giờ.
Máy bay Liên Xô bị rơi tại các sân bay. tháng 6 năm 1941
Lệnh đưa tất cả các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và báo cáo trước 18h ngày 21/6! Bạn đã chuẩn bị gì? Một lần nữa, họ được lệnh “thực hiện các biện pháp cần thiết để ngụy trang các sân bay, trang thiết bị và phương tiện vận tải”.
Trong quá trình điều tra, D. Pavlov xác nhận rằng ZapOVO đã nhận được lệnh từ Ủy ban Quốc phòng Nhân dân về việc di dời hàng không và ngụy trang của nó (27):
Chủ tịch. Ngày 9 tháng 7 năm 1941 trên băng. 59 của Tập 1 bạn đã đưa ra lời chứng sau đây:
“Liên quan đến hàng không. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói phân tán hàng không đến các sân bay dã chiến, và tại các sân bay cho từng máy bay, tôi đã không kiểm tra tính chính xác trong báo cáo của Tư lệnh Không quân Kopts và phó của ông ta là Tayursky. Tôi đã phạm sai lầm hình sự khi hàng không đóng quân tại các sân bay dã chiến gần biên giới hơn, tại các sân bay dùng để huấn luyện trong trường hợp chúng tôi tấn công chứ không phải để phòng thủ ”.
Bạn có xác nhận những tuyên bố này?
Bị cáo Pavlov. Điều này hoàn toàn đúng. Khi bắt đầu chiến sự, Kopets và Tayursky báo cáo với tôi rằng họ đã thực hiện mệnh lệnh của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân Liên Xô về việc triển khai tập trung hàng không. Nhưng về mặt thực tế, tôi không thể xác minh tính chính xác của báo cáo của họ. Sau trận đánh bom đầu tiên, sư đoàn không quân bị tiêu diệt.
Có lệnh đưa hàng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. D. Pavlov thừa nhận điều này. Chỉ huy Lực lượng Không quân ZapOVO và cấp phó của ông đã báo cáo (theo D. Pavlov) rằng lực lượng hàng không đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, các sư đoàn không quân đã bị tiêu diệt. Tại sao? Nếu họ thực sự được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu thì thất bại là điều không thể xảy ra. Ví dụ về Lực lượng Không quân của Quân khu Odessa minh họa rõ ràng điều này.
Cần phải nói rằng các đơn vị hàng không đã trải qua quá trình huấn luyện liên tục trước chiến tranh. Từ hồi ký của Trung tướng S. Dolgushin (năm 1941, phi công chiến đấu thuộc trung đoàn không quân 180):
Có vẻ như chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến tranh. Nhưng họ chưa sẵn sàng cho điều đó.
Trong mùa đông năm 1941, chúng tôi đã thành thạo các chuyến bay tầm cao, bắn rất nhiều cả ở hình nón và trên mặt đất, và bắt đầu bay vào ban đêm. Vào ngày 10 tháng 5, trung đoàn của chúng tôi được chuyển từ Lida đến sân bay Novy Dvor, ngay phía tây Grodno... Trong thời tiết quang đãng, từ độ cao hai nghìn mét, chúng tôi nhìn thấy một sân bay Đức chứa đầy nhiều phương tiện khác nhau. Chúng tôi đã vẽ sơ đồ và gửi về trụ sở. 63
Hóa ra các phi công đã thành thạo việc bay vào ban đêm. D. Pavlov khai tại cuộc điều tra rằng hàng không của huyện không thể chống lại quân Đức do không thể bay vào ban đêm (18).
Nghĩa là, ngành hàng không đang chuẩn bị cho trận chiến và theo bức điện, đáng lẽ phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu (ít nhất là Lực lượng Không quân Zapovovo) vào tối ngày 21 tháng 6. Nhưng vào tối ngày 21 tháng 6, như S. Dolgushin nhớ lại:
Và vào lúc 6 giờ tối ngày 21 tháng 6, sau khi kết thúc chuyến bay, chúng tôi nhận được lệnh: dỡ đại bác, súng máy, hộp đạn ra khỏi máy bay và cất hết vào kho.
Lúc đó mọi người đều bối rối, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, nhưng họ giải thích cho chúng tôi: đây là lệnh của chỉ huy quân khu, và mệnh lệnh không được thảo luận trong quân đội. Và vào lúc hai giờ sáng, chuông báo động vang lên và chúng tôi bắt đầu mang vũ khí lên máy bay. Và vào thời điểm đó quân Đức xuất hiện trên sân bay, nổ súng, bắt đầu thả bom... Mọi thứ đều bốc cháy, nhưng hai trong số các chuyến bay của chúng tôi đã cất cánh được và tham gia trận chiến ở Grodno. Cùng ngày chúng tôi bay đến một sân bay khác, nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không Tiêm kích 127... 64
Trung đoàn không quân đã bị giải giáp. Vũ khí đã được đưa ra khỏi máy bay hoặc các nhân viên được nghỉ ngơi. Tại sao, nếu có lệnh đưa Lực lượng Không quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu? Và tất cả điều này đã xảy ra vào đêm trước của cuộc chiến.
Trong ghi chú của Nina Kopec (vợ của chỉ huy Lực lượng Không quân ZapOVO I. Kopec) có những lời của phi công-thanh tra F. Oleinikov đã nói với cô:
Vào ngay trước cuộc chiến, Moscow đã có lệnh chuẩn bị máy bay cho một cuộc duyệt binh nào đó, tức là tạm thời loại bỏ vũ khí, và do đó vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công của phát xít, chúng đã bị tước vũ khí. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ivan. 66
Đây là những ký ức cần được đối chiếu với những ký ức và tài liệu khác. Nhưng sự thật vẫn là Lực lượng Không quân của PribOVO, ZapOVO và KOVO đã chịu tổn thất đáng kể. Ngoại lệ ở đây là Lực lượng Không quân OdVO. Không thể tưởng tượng khi lực lượng mặt đất của các huyện được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu thì hàng không của các huyện này lại không được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Đồng thời, ra lệnh cho các huyện đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Có bằng chứng tài liệu. Nhưng đồng thời, có rất nhiều ký ức nói về việc dỡ bỏ vũ khí khỏi máy bay và sa thải nhân sự vào ngày 21/6. Những bằng chứng như vậy cần được thu thập và hệ thống hóa. Điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp một bức tranh chi tiết nhất có thể về những gì đã xảy ra trước cuộc chiến trong lực lượng không quân của các quận phía Tây.
Vào đầu cuộc chiến, với sự thất bại của lực lượng không quân các quận, Cục Đặc biệt của NKVD đã thực hiện một cuộc tàn sát giữa bộ chỉ huy cấp cao của Không quân, cái gọi là “vụ việc của các phi công”. Một trong những sự thật của vụ án này là vụ hành quyết các tướng lĩnh Không quân vào ngày 23 tháng 2 năm 1942 tại Kuibyshev. Trong số đó:
– Thiếu tướng A. Ionov, chỉ huy Lực lượng Không quân PribOVO;
– Thiếu tướng A. Tayursky, Phó tư lệnh Lực lượng Không quân ZapOVO (chỉ huy lực lượng không quân quận, Thiếu tướng I. Kopets, tự bắn);
– Trung tướng E. Ptukhin, Tư lệnh Lực lượng Không quân KOVO.
1. I. Kopets, Tư lệnh Không quân, Zapovo 2. A. Ionov, Tư lệnh Không quân, PribOVo 3. E. Ptukhin, Tư lệnh Không quân, KOVO 4. A. Tayursky, Phó Tư lệnh Không quân Lực lượng, Zapovo
Tất cả những người bị hành quyết đều bị cáo buộc không chấp hành mệnh lệnh đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phá hoại. Hơn nữa, trong số họ không có chỉ huy Lực lượng Không quân OdVO - F. Michugin.
Có rất nhiều câu hỏi và sắc thái liên quan đến Không quân.
 
7. Kết quả trận chiến biên giới
Có thể nói, các quân khu phía Tây đã chuẩn bị cho chiến tranh một cách khác nhau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu của họ. Kết luận chung này được xác nhận bởi ý kiến của một số nhà sử học Đức. Von Buttlar (cựu tướng Đức) trong cuốn “Chiến tranh thế giới 1939-1945” đã viết:
Đánh giá một cách nghiêm túc các trận chiến biên giới ở Nga ngày nay, người ta có thể kết luận rằng chỉ có Tập đoàn quân Trung tâm mới có thể đạt được những thành công như vậy, điều mà ngay cả từ quan điểm tác chiến cũng có vẻ tuyệt vời. Chỉ theo hướng này, quân Đức mới có thể đánh bại lực lượng thực sự lớn của kẻ thù và giành được không gian hoạt động. Ở các khu vực khác của mặt trận, quân Nga bị đánh bại ở khắp mọi nơi, nhưng quân Đức không thể bao vây lực lượng lớn của đối phương hoặc cung cấp đủ quyền tự do cơ động cho các đội hình cơ giới.
Theo quy luật, các nhóm quân “Bắc” và “Nam” tiến lên, đẩy lùi kẻ thù, những kẻ khéo léo sử dụng cách phòng thủ cơ động, và thậm chí không có bất kỳ cơ hội nào để tung đòn quyết định vào mặt trận của chúng. 67
1. K. Tippelskirch năm 1941, tư lệnh Sư đoàn bộ binh 30 2. E. Manstein mùa hè năm 1941, tư lệnh Quân đoàn cơ giới hóa 56 3. W. von Leeb, tư lệnh Cụm tập đoàn quân phía Bắc
Đây là cái nhìn tổng quan của Von Buttlar về cuộc chiến diễn ra vào giữa tháng 7 năm 1941.
Một nhà nghiên cứu người Đức khác K. Tippelskirch (cũng là một cựu tướng) trong cuốn sách “Lịch sử Thế chiến thứ hai” nói về sự kiên cường của quân đội PribOVO (từ ngày 22/6/1941, Mặt trận Tây Bắc) đã báo cáo rằng:
Ngay từ đầu, quân địch dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Voroshilov đã bố trí sâu rộng... Rõ ràng, địch đã nhận thức được sự tập trung lớn của các đội hình Đức ở Đông Phổ... việc tiêu diệt lực lượng lớn của địch, theo kế hoạch , đã không được thực hiện...
Sự ngoan cường của địch thật thuyết phục; số lượng xe tăng tham gia phản công của hắn thật đáng kinh ngạc. Đây là kẻ thù có ý chí sắt đá, đã tung quân vào trận một cách không thương tiếc nhưng không phải không có kiến thức về nghệ thuật tác chiến. 68
Tướng Đức nhấn mạnh “địch đã biết” về việc tập trung quân Đức và đã chuẩn bị sẵn sàng. Không thể bao vây và tiêu diệt kẻ thù theo hướng này.
Cũng chính những đội quân này, “nhận thức” được kẻ thù, quân PribOVO đã phát động một trong những cuộc phản công thành công đầu tiên gần Soltsy vào ngày 14-18 tháng 7 năm 1941 chống lại Quân đoàn cơ giới hóa số 56 dưới sự chỉ huy của E. Manstein (Không quân Đức thậm chí đã phải tổ chức một cầu hàng không để cung cấp cho các bộ phận của quân đoàn). Kết quả của cuộc phản công, quân Đức bị đẩy lùi 40 km. Quân đội Liên Xô không thể tiêu diệt các đơn vị bị bao vây; quân đoàn trốn thoát, chịu tổn thất đáng kể (Sư đoàn thiết giáp số 8 được điều về hậu phương để tiếp tế). Gần Soltsy, các tài liệu có giá trị của Đức về việc sử dụng các đơn vị xe tăng đã bị thu giữ. Đây chỉ là một trong những tình tiết về trận chiến mùa hè năm 1941 mà không phải ai cũng biết.
Sự thất bại của ZapOVO (đổi tên thành Mặt trận phía Tây) đã làm phức tạp đáng kể vị thế của các mặt trận lân cận trong tương lai. Chính quân của Cụm tập đoàn quân trung tâm đã thực hiện các cuộc tấn công sườn vào tháng 8 ở phía bắc và phía nam (túi Kiev).
Ngày 30 tháng 6, tư lệnh mặt trận, Tướng D. Pavlov, bị cách chức chỉ huy, đến ngày 4 tháng 7 thì bị bắt. Trong một thời gian ngắn, một số chỉ huy Mặt trận phía Tây đã bị bắt. Theo kết quả của cuộc điều tra, họ đã bị kết án tử hình:
– Tham mưu trưởng Mặt trận, Thiếu tướng V. Klimovskikh;
– Trưởng Ban Truyền thông Mặt trận, Thiếu tướng A. Grigoriev;
– Chỉ huy trưởng Pháo binh Mặt trận, Trung tướng N. Klich;
– tư lệnh quân đoàn cơ giới 14, Thiếu tướng S. Oborin;
- Tư lệnh Tập đoàn quân 4, Thiếu tướng A. Korobkov.
1. V. Klimovskikh, tham mưu trưởng ZapOVO 2. A. Grigoriev, giám đốc liên lạc của ZapOVO 3. N. Klich, chỉ huy trưởng pháo binh ZapOVO 4. A. Korobkov, tư lệnh Tập đoàn quân 4
Giới lãnh đạo quân sự - chính trị coi họ có tội vì sự thiếu chuẩn bị của huyện. Không có cuộc điều tra hay hành quyết tương tự nào trên các mặt trận khác (có những trường hợp cá biệt). Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng nhằm bắn chết các tướng lĩnh khi chiến tranh bùng nổ, tạo ra bầu không khí căng thẳng trong ban chỉ huy Hồng quân.
Khi bắt đầu cuộc chiến, một số tướng lĩnh đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Vì vậy, đặc biệt, chỉ huy PribOVO (Mặt trận Tây Bắc) F. Kuznetsov đã bị cách chức chỉ huy vào ngày 3 tháng 7. Nhưng anh ta không bị bắn mà được chuyển sang vị trí khác. Tôi sẽ cho rằng hình phạt ảnh hưởng ít nhất đến những người bị bắt vì không tuân thủ mệnh lệnh.
Quân đội trên thực địa có thể đặt ra câu hỏi gì khi bản thân Bộ Tổng tham mưu cũng không mong đợi một đòn mạnh như vậy sử dụng lực lượng tối đa có thể (từ hồi ký của G. Zhukov). Vì vậy, yêu cầu trong tình huống như vậy là thực hiện các mệnh lệnh cơ bản và duy trì các đơn vị ở trạng thái sẵn sàng.
Tôi xin nói riêng về quân đội Đức tháng 6 năm 1941. Một số người có thể không thích nhưng đó là đội quân tốt nhất vào thời điểm đó. Tốt nhất trong sự tương tác suôn sẻ giữa bộ binh, đặc công, pháo binh, xe tăng, hàng không và các dịch vụ tiếp tế. Các tướng Đức thời đó biết cách sử dụng đội hình xe tăng tốt hơn đối thủ. Và điều này không chỉ áp dụng cho Hồng quân mà còn áp dụng cho Anh và Pháp. Tư tưởng quân sự của Pháp không thể vượt xa kinh nghiệm của Thế chiến thứ nhất. Nhưng cô đã có kinh nghiệm giống như Đức trong một cuộc đột phá rộng rãi trên mặt trận bằng cách sử dụng các nhóm xung kích với việc đưa lực lượng dự bị đặc biệt vào cuộc đột phá này để bao vây và bao vây sâu kẻ thù. Người Đức đã cải tiến chiến lược này bằng cách bổ sung thêm các đơn vị xe tăng và pháo binh cơ động. Pháp không thể đối phó với điều này, mặc dù thực tế là nước này không xảy ra nội chiến mà là sự đàn áp trong quân đội. Sẽ không hoàn toàn công bằng khi đổ lỗi cho ban chỉ huy Liên Xô vì họ không có khả năng “nghĩ ra” các phương pháp chiến tranh mới. Điều này là phổ biến đối với tất cả mọi người. Người Đức có động lực rất lớn để tìm ra giải pháp - mong muốn trả thù cho thất bại của họ trong Thế chiến thứ nhất. Nói một cách hình tượng, người Đức “có mối hận thù”.
Ngoài ra, đến tháng 6 năm 1941, quân đội Đức đã có kinh nghiệm chiến đấu độc nhất vô nhị của đại đội Ba Lan, đại đội Pháp và các đại đội riêng lẻ ở phía bắc và phía nam châu Âu. Một lượng lớn binh lính và sĩ quan (hơn bốn triệu người) đã đi qua các công ty quân sự này. Tất cả những điều này đã khiến quân đội Đức trở thành một cỗ máy quân sự thực sự biết phải làm gì và làm như thế nào. Kinh nghiệm chiến đấu của Hồng quân chỉ giới hạn ở các trận Khalkhin Gol (không quá 70 nghìn người) và Chiến tranh mùa đông (khoảng 400 nghìn người). Chính kinh nghiệm làm cho các đơn vị quân đội thực sự có kỹ năng. Không có số lượng bài tập hoặc trò chơi tập thể nào có thể thay thế được anh ấy. Kinh nghiệm chiến đấu thực tế bắt đầu xuất hiện và tích lũy trong Hồng quân ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến.
Liệu Hồng quân có thể đánh bại quân Đức vào năm 1941? Ý kiến của tôi là không. Cô có thể rút lui bằng những trận chiến ngoan cường, tích lũy sức mạnh, kinh nghiệm tương tác và làm địch kiệt sức, chờ đợi thời điểm đợt tấn công dữ dội của quân Đức tan thành mây khói. Điều này đòi hỏi một lớp phòng thủ sâu.
 
Chương 3. Tướng Đức: “Kẻ thù nặng đầu tiên”
 
Một trong những nguồn tài liệu quan trọng về lịch sử của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là các tài liệu của Đức, những bức thư của binh lính Wehrmacht, cũng như lời khai và đánh giá của các tướng lĩnh Đức. Thật khó để nghi ngờ người sau có bất kỳ thái độ nồng nhiệt nào đối với Liên Xô, vì vậy sẽ không ai cho rằng ký ức của họ chỉ là sự tô điểm.
Nếu ai đó định nghĩa dữ liệu và tài liệu của Liên Xô là sai sự thật và tuyên truyền, thì tài liệu của Đức không thể bị nghi ngờ là tuyên truyền của Liên Xô. Và do đó, bằng chứng của họ về Hồng quân có thể được coi là khá khách quan.
 
1. Hồng quân chiến đấu như thế nào
Một trong những huyền thoại phổ biến về sự khởi đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là quân đội Hồng quân đã mất tinh thần ngay từ đòn đầu tiên đến mức họ thực tế đã ngừng kháng cự. Nguyên nhân của điều này không chỉ liên quan đến thất bại trong các trận chiến biên giới, mà còn với “tinh thần kém cỏi của quân đội sau khi bị đàn áp, nạn đói, bị tước đoạt và nói chung là do các bộ phận rộng rãi trong xã hội không muốn đấu tranh cho chế độ tội phạm. ”
Trong khi đó, có bằng chứng từ các tướng Đức không đồng tình với quan điểm cho rằng Hồng quân đã ngừng kháng cự. Từ nhật ký của Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng F. Halder, về những tháng đầu của cuộc chiến:
Ngày 24 tháng 6 năm 1941.
Địch ở dải biên giới hầu như khắp nơi đều kháng cự. Nếu đồng thời không nắm rõ tình hình thì đây là hậu quả của sự bất ngờ về mặt chiến thuật, dẫn đến việc kháng cự của địch trở nên vô tổ chức, mất đoàn kết và kém hiệu quả.
Ngày 26 tháng 6 năm 1941
Cụm tập đoàn quân phía Nam đang dần tiến về phía trước, không may bị tổn thất đáng kể. Địch chống lại Cụm tập đoàn quân phía Nam thể hiện sự lãnh đạo vững vàng và nghị lực.
Ngày 28 tháng 6 năm 1941.
Bên cánh phải của Cụm thiết giáp số 1, Quân đoàn xe tăng số 8 của Nga tiến sâu vào vị trí của ta và tiến tới hậu cứ của Sư đoàn thiết giáp số 11. Sự xâm nhập này của địch rõ ràng đã gây ra sự hỗn loạn lớn ở hậu phương ta. Thông tin từ mặt trận xác nhận quân Nga ở khắp mọi nơi đang chiến đấu đến người cuối cùng. Chỉ ở một số nơi họ mới đầu hàng.
Điều đáng chú ý là khi các khẩu đội pháo, v.v. bị bắt, chỉ có một số ít đầu hàng. Một số người Nga chiến đấu cho đến khi bị giết, những người khác bỏ chạy, cởi bỏ quân phục và cố gắng thoát ra khỏi vòng vây dưới lốt nông dân.
Ngày 4 tháng 7 năm 1941.
Ở một số khu vực, đội xe tăng của đối phương rời khỏi phương tiện của họ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ nhốt mình trong xe tăng và thích tự thiêu cùng với phương tiện của mình.
Tổng thiệt hại khoảng 54.000 người = 2,15% của 2,5 triệu (trong 13 ngày).
1. Tấn công các hầm chứa thuốc ở biên giới Liên Xô 2. Xe tăng Liên Xô bị phá hủy
Lính Đức
Ngày 11 tháng 7 năm 1941.
Kẻ thù chiến đấu quyết liệt và điên cuồng. Đội hình xe tăng bị tổn thất đáng kể về nhân sự và trang thiết bị. Quân mệt mỏi.
Địch đang tiến hành các cuộc phản công mạnh mẽ từ phía nam và tây nam ở khu vực Berdichev và từ phía bắc ở khu vực Zhitomir nhằm chống lại mũi tiến công của Cụm xe tăng 1.
Ngày 15 tháng 7 năm 1941.
Quân đội Nga vẫn đang chiến đấu, như trước đây, với sự ác liệt nhất.
Ngày 16 tháng 7 năm 1941.
Nhìn chung, sự lãnh đạo vững chắc và có mục đích được thể hiện rõ ràng trong hành động của hàng không địch.
Ngày 17 tháng 7 năm 1941.
Thiệt hại: Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, tổng cộng có 92.120 người phải nghỉ việc, chiếm 3,68% tổng số.
Ngày 18 tháng 7 năm 1941.
Smolensk Một nhóm địch lớn bị bao vây đang tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ theo nhiều hướng khác nhau, cố gắng thoát khỏi vòng vây.
Ngày 20 tháng 7 năm 1941.
Ở mặt trận Trung tâm Cụm tập đoàn quân, địch đã chọc thủng được vòng vây ở khu vực Nevel. Nhìn chung hiện nay, tình hình một số khu vực của mặt trận Cụm tập đoàn quân trung tâm đã xấu đi rõ rệt. Ở sườn phía nam của cụm quân địch, địch chọc thủng được đội hình chiến đấu của ta. Trên khu vực phía đông mới được thành lập của mặt trận phía bắc và phía nam Smolensk, kẻ thù đang tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ.
Vào các ngày 14-18 tháng 6, gần Soltsy, một nhóm quân Đức (quân đoàn cơ giới 56 do E. Manstein chỉ huy) là đơn vị đầu tiên bị bao vây.
Ngày 21 tháng 7 năm 1941.
Ở sườn phía bắc của cụm quân, quân ta không may phải rời Velikiye Luki.
Ngày 22 tháng 7 năm 1941.
Tại khu vực Uman, các sư đoàn xe tăng 16 và 11 đang giao tranh ngoan cố với lực lượng xe tăng đông đảo của địch.
Ngày 23 tháng 7 năm 1941.
Trong một số đội hình, tỷ lệ tổn thất sĩ quan lên tới 50%! .
Ngày 25 tháng 7 năm 1941.
Số lượng xe tăng địch hóa ra đông hơn dự kiến. Sự ngoan cường kháng cự của địch được đặc biệt ghi nhận. Trước Cụm tập đoàn quân phía Nam, địch làm tốt nhất trong vấn đề chỉ huy chung và tiến hành các cuộc tiến công trên quy mô tác chiến. Trước các Cụm tập đoàn quân “Trung tâm” và “Bắc”, địch đã bộc lộ mặt xấu của mình về mặt này.
Ngày 26 tháng 7 năm 1941.
Cụm quân phía Nam: Địch lại tìm được cách rút quân khỏi mối đe dọa từ vòng vây đang nổi lên. Đây một mặt là những pha phản công ác liệt chống lại các phân đội tiền phương của Tập đoàn quân 17 của ta, mặt khác là nghệ thuật tuyệt vời khi rút quân khỏi các khu vực bị đe dọa.
Nhìn chung, cần lưu ý rằng khả năng phòng thủ của địch đã được tăng cường và việc sử dụng xe tăng và máy bay của địch cũng được cải thiện.
Ngày 31 tháng 7 năm 1941
Địch đang tấn công quân ta dọc mặt trận và sườn phía nam. Tình hình đặc biệt căng thẳng ở khu vực Yelnya, nơi kẻ thù đang tung ra các cuộc tấn công dai dẳng từ mọi phía.
Ngày 2 tháng 8 năm 1941.
Cụm tập đoàn quân phía Nam mất 63 nghìn người và nhận được 10 nghìn quân tiếp viện. Cụm tập đoàn quân trung tâm mất 74,5 nghìn người và được tiếp viện 23 nghìn người. Cụm tập đoàn quân phía Bắc mất 42 nghìn người và nhận được 14 nghìn quân tiếp viện.
Ngày 4 tháng 8 năm 1941.
Thiệt hại từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 1941: 205.175 hạ sĩ quan và binh nhì và 8.126 sĩ quan.
Ngày 6 tháng 8 năm 1941.
Địch mở các đợt phản công mạnh mẽ với sự yểm trợ của xe tăng.
Thiệt hại từ 22,6 đến 3,8 năm 1941: 9188 sĩ quan, 231801 hạ sĩ quan và binh nhì.
1. T-34 nghiền nát pháo Đức 2. Ram xe tăng T-34
Ngày 8 tháng 8 năm 1941.
Tại điểm giao nhau giữa quân của Kleist và Shwedler, địch đột phá đến Boguslav. Bạn nên chú ý đến lòng dũng cảm của kẻ thù khi tiến hành một cuộc hành quân đột phá.
Một tình thế khó khăn nảy sinh với các nhân viên chỉ huy, đặc biệt là với các chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn cho các đội hình cơ giới. Hoàn cảnh của các chỉ huy pháo binh cũng khó khăn không kém.
Ngày 10 tháng 8 năm 1941.
Thiệt hại: 9.898 sĩ quan, 256.454 hạ sĩ quan và quân nhân.
Ngày 11 tháng 8 năm 1941.
Tình hình chung ngày càng cho thấy rõ ràng rằng gã khổng lồ nước Nga, vốn đang có ý thức chuẩn bị cho chiến tranh, bất chấp mọi khó khăn vốn có ở những nước có chế độ toàn trị, đã bị chúng ta đánh giá thấp. Tuyên bố này có thể được mở rộng sang tất cả các khía cạnh kinh tế và tổ chức, đến các phương tiện liên lạc và đặc biệt là đến khả năng quân sự thuần túy của người Nga.
Ngày 15 tháng 8 năm 1941.
Câu hỏi về việc bù lỗ. Trong 50 ngày chiến đấu, 10 nghìn sĩ quan đã thiệt mạng, tức là mỗi ngày có 200 người.
Von Leeb báo cáo cho von Brauchitsch về một cuộc tấn công lớn của kẻ thù được phát động từ phía nam theo hướng Staraya Russa.
Ngày 24 tháng 8 năm 1941.
Cụm tập đoàn quân phía Nam: Các đơn vị của chúng ta đang chiến đấu rất ác liệt gần Dnepropetrovsk. Địch tung vào trận chiến tất cả các đơn vị sẵn có và mới thành lập, khiến đội hình xe tăng của chúng ta, đơn vị đang chiến đấu ở khu vực này, chỉ có thể tiến rất chậm.
Giảm sức mạnh chiến đấu ở các sư đoàn bộ binh trung bình 40% và ở các sư đoàn xe tăng trung bình 50%.
Ngày 28 tháng 8 năm 1941.
10h30 - Cuộc điện thoại của von Bock: Ông hào hứng cho tôi biết khả năng kháng cự của Cụm tập đoàn quân sắp chấm dứt. Nếu người Nga tiếp tục các hoạt động tấn công thì sẽ không thể giữ vững khu vực phía đông của mặt trận tập đoàn quân.
Nguyên soái P. von Kleist, chỉ huy Cụm thiết giáp số 1:
Hành vi của quân đội Nga, ngay cả trong những trận chiến đầu tiên, hoàn toàn trái ngược với hành vi của người Ba Lan và các đồng minh phương Tây trong thất bại. Dù bị bao vây, quân Nga vẫn tiếp tục chiến đấu ngoan cường. Ở những nơi không có đường, người Nga vẫn không thể tiếp cận được trong hầu hết các trường hợp. Họ luôn cố gắng đột phá về phía đông... Việc bao vây quân Nga của chúng tôi hiếm khi thành công.
Người Nga ngay từ đầu đã thể hiện mình là những chiến binh hạng nhất, và những thành công của chúng ta trong những tháng đầu cuộc chiến chỉ đơn giản là do được huấn luyện tốt hơn. Có được kinh nghiệm chiến đấu, họ trở thành những người lính hạng nhất. Họ đã chiến đấu với sự kiên cường đặc biệt và có sức chịu đựng đáng kinh ngạc... 70
Những người thiệt mạng vì súng máy và súng pháo của Hồng quân
Từ ghi chú của J. Goebbels:
Can đảm là lòng can đảm được truyền cảm hứng từ tâm linh. Sự ngoan cường mà những người Bolshevik dùng để tự vệ trong các hầm trú ẩn của họ ở Sevastopol giống như một loại bản năng động vật nào đó, và sẽ là một sai lầm sâu sắc nếu coi đó là kết quả của niềm tin hoặc quá trình giáo dục của những người Bolshevik. Người Nga luôn như vậy và rất có thể sẽ luôn như vậy.
Tư lệnh lực lượng mặt đất Đức, Thống chế V. Brauchitsch, cho biết một tháng sau khi bắt đầu Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (do F. Halder ghi lại ngày 24/7/1941):
Sự độc đáo của đất nước và tính cách độc đáo của người Nga mang lại cho chiến dịch một nét đặc sắc đặc biệt. Đối thủ nặng ký đầu tiên. 71
Về các tiểu đoàn hình sự của Đức
Được biết, các đại đội và tiểu đoàn hình sự được thành lập trong Hồng quân theo mệnh lệnh số 227 ngày 28 tháng 7 năm 1942. Chúng không được thành lập trong cuộc rút lui vào mùa hè năm 1941 hoặc trong quá trình bảo vệ Mátxcơva, mặc dù những điều này thời kỳ chiến tranh rất khó khăn.
Nhưng Liên Xô không phải là nước đầu tiên sử dụng các tiểu đoàn hình sự. Những đơn vị quân sự đầu tiên có những đơn vị quân sự như vậy ở mặt trận phía đông là quân Đức (lệnh số 227 nói rằng không phải phía Liên Xô đã phát minh ra chúng). Tôi không tìm thấy ngày chính xác xuất hiện của các tiểu đoàn hình sự Đức. Có thông tin cho rằng họ xuất hiện ngay sau trận thua gần Moscow. Nhưng F. Halder trong nhật ký ngày 9 tháng 7, trong lúc báo cáo của trưởng ban tổ chức OKH, Thiếu tướng Walter Bule, đã ghi chú về tiểu đoàn hình sự:
Ngày 9 tháng 7 năm 1941.
Tổ chức “tiểu đoàn hình sự” hóa ra là một ý tưởng hay.
Ngày 1 tháng 8 năm 1941.
Tiểu đoàn hình sự cho đến nay đã bị tổn thất 25%; 170 người đã được tuyển dụng thay thế.
Ngày 25 tháng 9 năm 1941.
Ngày 24.9 là một ngày cực kỳ quan trọng đối với OKW. Điều này là do cuộc tấn công của Tập đoàn quân 16 tại Hồ Ladoga đã thất bại, nơi quân ta gặp phải một cuộc phản công nghiêm trọng của địch, trong đó Sư đoàn Thiết giáp số 8 bị đánh lui và khu vực chúng ta chiếm đóng ở bờ đông sông Neva bị thu hẹp.
Về vấn đề này, Fuhrer ngay lập tức đưa ra các quyết định sau: ... f) tiểu đoàn dự bị (tiểu đoàn hình sự) nên được chuyển đến khu vực của Cụm tập đoàn quân phía Bắc. 72
Quân Đức chưa chịu thất bại, dẫn đầu các cuộc tấn công thành công về mọi hướng, tổ chức các tiểu đoàn trừng phạt. Lý do gì? Cần lưu ý rằng các tiểu đoàn hình sự được kêu gọi duy trì kỷ luật quân đội trong thời kỳ quân sự khó khăn.
Về khả năng của bộ chỉ huy Liên Xô
Tướng G. Guderian:
...Trong Thế chiến thứ hai, rõ ràng là giới chỉ huy cấp cao của Liên Xô cũng có năng lực cao trong lĩnh vực chiến lược...
Các tướng lĩnh và binh lính Nga có đặc điểm là vâng lời. Họ đã không mất đi sự tỉnh táo ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất của năm 1941...
Tướng G. Blumentritt, tham mưu trưởng Tập đoàn quân 4 tiến quân ở Belarus:
Chúng tôi phải đối mặt với một đội quân có phẩm chất chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với tất cả các đội quân khác mà chúng tôi từng gặp trên chiến trường...
Các trận chiến vào tháng 6 năm 1941 đã cho chúng ta thấy quân đội Liên Xô mới như thế nào. Chúng tôi đã mất tới năm mươi phần trăm nhân lực trong các trận chiến. Bộ đội biên phòng và phụ nữ đã bảo vệ pháo đài cũ ở Brest trong hơn một tuần, chiến đấu đến giới hạn cuối cùng, bất chấp những đợt pháo kích và ném bom hạng nặng nhất của chúng tôi. Quân ta sớm hiểu được ý nghĩa của việc chống lại quân Nga... 73
1. G. Friesner, chỉ huy Cụm tập đoàn quân “Miền Nam Ukraine” 2. G. Blumentritt, tham mưu trưởng Tập đoàn quân 4 3. P. von Kleist, chỉ huy Cụm thiết giáp số 1 4. J. Goebbels, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền nước Đức
Từ nhật ký của J. Goebbels:
Ngày 5 tháng 3 năm 1945.
Fuhrer lại chỉ trích gay gắt Bộ Tổng tham mưu... Fuhrer đã đúng khi nói rằng cải cách quân sự ở Pháp không được thực hiện trong Cách mạng Pháp, mà chỉ trong các cuộc chiến tranh Napoléon. Stalin đã thực hiện cuộc cải cách này một cách kịp thời [có nghĩa là thanh trừng bộ tham mưu chỉ huy Hồng quân] và do đó hiện đang được hưởng những lợi ích từ nó. Nếu một cuộc cải cách như vậy buộc chúng ta phải thực hiện ngày hôm nay bởi những thất bại của chúng ta thì sẽ quá muộn cho thành công cuối cùng.
Ngày 16 tháng 3 năm 1945.
Bộ Tổng tham mưu cung cấp cho tôi một cuốn sách có thông tin tiểu sử và chân dung các tướng lĩnh, nguyên soái Liên Xô. Từ cuốn sách này, không khó để thu thập được nhiều thông tin khác nhau về những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải trong những năm qua. Những nguyên soái và tướng lĩnh này nhìn chung đều rất trẻ, hầu như không ai trong số họ trên 50 tuổi. Họ <...> những người cực kỳ năng động, và trên khuôn mặt của họ, bạn có thể đọc được rằng họ có nền tảng dân gian tốt... Nói tóm lại, tôi buộc phải rút ra một kết luận khó chịu rằng các nhà lãnh đạo Liên Xô đến từ những quốc gia tốt hơn tầng lớp hơn chúng ta...
Tôi thông báo cho Fuehrer về cuốn sách của Bộ Tổng tham mưu về các nguyên soái và tướng lĩnh Liên Xô đã được giao cho tôi xem lại, đồng thời nói thêm rằng tôi có ấn tượng rằng chúng tôi hoàn toàn không thể cạnh tranh với những nhà lãnh đạo như vậy. Fuehrer hoàn toàn chia sẻ ý kiến của tôi. Các tướng lĩnh của chúng ta đã quá già, đã không còn hữu dụng <...>, điều này nói lên ưu thế vượt trội của các tướng lĩnh Liên Xô. 74
Chân dung nhóm chỉ huy các mặt trận trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ngồi, từ trái sang phải: I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov. Đứng, từ trái sang phải: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Kh.
Tướng G. Friessner, chỉ huy Cụm tập đoàn quân “Miền Nam Ukraine”:
...Trong suốt cuộc chiến, tôi đã chứng kiến bộ chỉ huy Liên Xô ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn...
...Hoàn toàn đúng là giới chỉ huy cấp cao của Liên Xô, bắt đầu từ Stalingrad, thường vượt quá mọi mong đợi của chúng tôi. Nó khéo léo thực hiện việc điều động và chuyển quân nhanh chóng, chuyển hướng tấn công chính, thể hiện kỹ năng tạo đầu cầu và trang bị các vị trí xuất phát trên đó để chuyển sang tấn công sau đó...
Nguyên soái P. von Kleist:
Các chỉ huy của họ ngay lập tức rút ra bài học từ những thất bại đầu tiên và chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt đầu hành động hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên.
 
2. Về tổn thất của quân Đức
Tổn thất quân sự của Đức trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến thường được coi là nhỏ. Lời khai của F. Halder thường được trích dẫn ở đây:
Ngày 14 tháng 12 năm 1941.
Thua lỗ từ 22,6 đến 10,12. 1941: bị thương - 18.220 sĩ quan, 561.575 hạ sĩ quan và binh nhì; thiệt mạng - 6.827 sĩ quan, 155.972 hạ sĩ quan và binh nhì; mất tích - 562 sĩ quan, 31.922 hạ sĩ quan và binh nhì.
Tổng cộng có 25.609 sĩ quan và 749.469 hạ sĩ quan và quân nhân thiệt mạng.
Tổng thiệt hại, không kể người bệnh, lên tới 775.078 người, chiếm 24,22% tổng quân số của Mặt trận phía Đông (trung bình là 3,2 triệu người) ... 75
F. Halder ước tính tổn thất của Wehrmacht từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 10 tháng 12 năm 1941 là 195.283 người thiệt mạng và mất tích. Và theo B. Müller-Hillebrand, thiệt hại từ ngày 22 tháng 6 đến cuối tháng 11 năm 1941 lên tới 244 nghìn người. Sự khác biệt là 50 nghìn người.
Các con số thay đổi đáng kể (tôi cố tình không đưa ra ước tính của Liên Xô về tổn thất của quân Đức). Cho đến nay, không có con số nào đủ đáng tin cậy về tổn thất của quân đội Đức, thu được bằng tính toán thống kê trực tiếp (mặc dù ai đó có thể không đồng ý với điều này). Điều này được giải thích là do thiếu dữ liệu đầy đủ về tổn thất của quân Đức ở cấp độ quân đội và sư đoàn. Có những mảnh vỡ của những tài liệu này, bao gồm cả những tài liệu bị Hồng quân thu giữ (nghiên cứu của họ cung cấp thông tin thú vị). Ngoài ra, có nhiều khác biệt giữa con số thương vong chính thức của Đức và ước tính của các tướng lĩnh Đức.
Trích từ cuốn sách của B. Müller-Hillebrand “Quân đội trên bộ Đức, 1933-1945”:
Trước cuộc chiến với Liên Xô, quân đội Đức chịu ít tổn thất đáng kinh ngạc. Trong tất cả các chiến dịch quân sự trước đây kể từ khi bắt đầu chiến tranh, lực lượng mặt đất của Đức mất tổng cộng dưới 100 nghìn người thiệt mạng và mất tích. Con số tương tự đã bị thiệt mạng trong tám tuần đầu tiên của cuộc chiến chống Liên Xô. OKH tin rằng sẽ có tổn thất nặng nề trong chiến dịch này. Vì vậy, nó lại thành lập các tiểu đoàn dự bị dã chiến ở hầu hết các sư đoàn trước khi bắt đầu chiến dịch chống lại nhà nước Xô Viết.
Vào tháng 6 năm 1941, lực lượng mặt đất đã có trong tay, không kể đội ngũ nghĩa vụ sinh năm 1922 nhập ngũ vào quân dự bị ngày 1 tháng 5 năm 1941, hơn 400 nghìn quân nhân dự bị đã qua huấn luyện, trong đó có đội ngũ nghĩa vụ sinh năm 1921, trong đó có khoảng 80 người. hàng nghìn người đã được huấn luyện thành các tiểu đoàn dự bị dã chiến của các sư đoàn, số còn lại trong tình trạng sẵn sàng tham gia quân dự bị. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng sự suy tính trước như vậy là chưa đủ. Những tổn thất nặng nề chỉ được dự đoán vào đầu chiến dịch vẫn gần như cao như nhau trong những tháng mùa hè. Ngay trong 4 tuần đầu tiên, các tiểu đoàn dự bị dã chiến của các sư đoàn đã chuyển toàn bộ nhân sự về các đơn vị hoạt động.
...Sự thiếu hụt nhân sự vào cuối tháng 8 là: ở 14 sư đoàn - trên 4.000 người, ở 40 - trên 3.000 người, ở 30 - trên 2.000 người và ở 58 - dưới 2.000 người một chút.
Tang lễ ở Wehrmacht ở Mặt trận phía Đông
Những thành công lớn đạt được trong chiến dịch (tính đến cuối tháng 11 năm 1941) khiến khoảng 230 nghìn người thiệt mạng và 14 nghìn người mất tích. Nếu chúng ta cũng tính đến số người bị thương cao gấp ba lần tổng số người chết và mất tích, và ngay cả khi một số người bị thương quay trở lại mặt trận sau khi hồi phục, thì đến cuối tháng 11 năm 1941, có khoảng 740 nghìn người đã ra ngoài. hành động, và hóa ra chỉ có thể bù đắp được sự mất mát cho 400 nghìn người này.
Để tổ chức quân tiếp viện mới, ngày 15 tháng 8 năm 1941, người chỉ huy quân dự bị bắt đầu tiến hành tái phân bổ nhân sự. Vào ngày 22 tháng 10 cùng năm, ông quy định rằng 250 nghìn người thuộc lực lượng nghĩa vụ cấp dưới có thể được giải phóng ra mặt trận khi họ được thay thế bằng lực lượng nghĩa vụ cao cấp, cũng như những binh sĩ không hoàn toàn phù hợp để phục vụ trong các đơn vị tại ngũ. Việc tái phân bổ này được thực hiện trong các lực lượng mặt đất đang hoạt động ở phía Đông và đặc biệt là ở phía Tây và trong quân đội dự bị. Nhờ các biện pháp giải tỏa hậu phương, chủ yếu là quân dự bị, thêm 25 nghìn hạ sĩ quan và binh nhì đã được giải phóng để quân đội ở miền Đông xử lý.
Đến cuối tháng 11 năm 1941, quân số tại ngũ ở miền Đông thiếu hụt lên tới 340 nghìn người. Điều này có nghĩa là bộ binh trung bình mất khoảng 1/4 sức mạnh ban đầu khi giao tranh mùa đông khốc liệt bắt đầu.
Vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 1941, 5 sư đoàn bộ binh được tổ chức lại theo “mô hình phía đông” (81, 212, 215, 223 và 227) được triệu hồi từ phía Tây và chuyển về khu vực phía bắc của Mặt trận phía Đông. Đổi lại, bốn sư đoàn bị tàn phá nặng nề được chuyển từ Mặt trận phía Đông sang phía Tây, phải được bổ sung và đồng thời tổ chức lại: các Sư đoàn bộ binh 5, 8 và 28 ... Sư đoàn bộ binh 71 ... Sư đoàn bộ binh nhẹ 99 được chuyển từ Mặt trận phía Đông vào tháng 11 tới Serbia...
Ngày 6/11/1941, Ban Tổ chức Bộ Tổng tham mưu Lục quân trong công văn trình “Đánh giá năng lực chiến đấu của lục quân hiện nay ở miền Đông” cho biết, trung bình các sư đoàn bộ binh có 65% lực lượng ban đầu. khả năng chiến đấu, sư đoàn xe tăng - khoảng 35%. 77
Hãy lưu ý các hoạt động quân sự của Đức vào năm 1941:
– Toàn bộ lực lượng dự bị của quân đội được lựa chọn, bao gồm các lực lượng dự bị năm 1921 và 1922;
– Việc điều chuyển 5 sư đoàn chính thức từ tây sang đông và 4 “sư đoàn bị đánh nặng” từ đông sang tây (thực ra đây là một đợt bổ sung nhân sự - bổ sung bao nhiêu?);
– Phân bổ lại nhân sự (thay thế bằng lực lượng cấp cao, sử dụng các công dân không phải người Đức làm đơn vị hậu cần và tiếp tế). Điều này cũng làm tăng số lượng quân đội.
Nếu dữ liệu về 200-300 nghìn người Đức thiệt mạng tương ứng với thực tế, điều đó có nghĩa là phần lớn quân đội Đức đang phục vụ. Ngay cả khi tính đến tổn thất về số người bị thương, sự thiếu hụt của quân đội Đức là 340 nghìn người. Tôi tin rằng đây không phải là sự thiếu hụt nghiêm trọng đối với quân đội Đức. Vậy thì tại sao trong tháng 11-tháng 12, Wehrmacht không thể tập trung lực lượng vượt trội gấp ba lần theo các hướng tấn công chính, theo quy luật chiến tranh cổ điển? Hơn nữa, Đức có rất nhiều đồng minh (Đức không chiến đấu một mình với Liên Xô!), những tổn thất của họ cũng cần được tính vào con số tổng thể.
Bản thân các tướng Đức nói gì về tổn thất của họ? Họ đánh giá tình hình trên thực địa như thế nào?
Đây là cách Tổng tham mưu trưởng Đức F. Halder đánh giá tình trạng khả năng chiến đấu của Wehrmacht vào cuối tháng 11 năm 1941:
Ngày 27 tháng 11 năm 1941.
Quân ta đang đứng trước nguy cơ kiệt quệ hoàn toàn về vật chất và con người. 78
Tổn thất không thể khắc phục chỉ lên tới 200 nghìn binh sĩ và sĩ quan, và quân đội Đức đang trên đà cạn kiệt nguồn nhân lực. Hay còn nhiều tổn thất hơn?
Tang lễ ở Wehrmacht ở Mặt trận phía Đông
Chỉ huy Tập đoàn quân Trung tâm, Thống chế Fedor von Bock, trong cuốn sách “Tôi đứng trước cổng Mátxcơva”, báo cáo về những tổn thất đang trở nên khá nghiêm trọng đối với tập đoàn quân. Vào ngày 31 tháng 10 có một mục (ở đây và bên dưới là những đoạn trích từ cuốn sách của von Bock cho biết ngày ghi):
31/10/41
Sự mất mát của chúng tôi đang trở nên rất đáng chú ý. Trong đội hình tập đoàn quân, có hơn hai mươi tiểu đoàn do các trung úy chỉ huy.
Trung úy tương ứng với cấp bậc trung úy của Liên Xô và Nga. Theo von Bock, tổn thất trong quân đoàn sĩ quan nghiêm trọng đến mức các trung úy chỉ huy các tiểu đoàn trong khi lẽ ra họ phải chỉ huy một trung đội. F. Halder cũng viết về những tổn thất đáng kể trong số các sĩ quan. Đương nhiên, tổn thất đáng kể nhất về sĩ quan thuộc về các đơn vị bộ binh. Điều này buộc không chỉ phải thu hút các sĩ quan cấp dưới ít kinh nghiệm hơn mà còn phải thay thế họ bằng các sĩ quan từ các quân chủng khác. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở Hồng quân.
Tổn thất và mức độ nghiêm trọng của cuộc giao tranh đã ảnh hưởng đến quân Đức. Về Quân đoàn thiết giáp 24 bị tổn thất nặng nề trong các trận đánh vào tháng 10, G. Guderian viết:
Giao tranh ác liệt dần dần ảnh hưởng đến cán bộ, chiến sĩ ta... Và đó không phải là cú sốc về thể xác mà là một cú sốc tinh thần không thể bỏ qua. Và việc những sĩ quan giỏi nhất của chúng ta bị đàn áp nặng nề do những trận chiến vừa qua thật đáng kinh ngạc. 80
Đến giữa tháng 11 năm 1941, theo P. Karel (bút danh của Paul Karl Schmidt, người từng chiến đấu ở miền Đông trong lực lượng SS) trong cuốn “Mặt trận phía Đông”:
Các sư đoàn bộ binh Đức đã mất từ 30 đến 50% nhân lực trong cuộc tiến công không ngừng và giao tranh ác liệt không ngừng, và các sư đoàn thiết giáp vượt biên giới vào tháng 6 đều chỉ còn là ký ức (không quá 1/3 sức mạnh bình thường của họ).
Tôi xin nhấn mạnh rằng P. Karela nói rằng các sư đoàn bộ binh mất tới 30-50% nhân lực. Tỷ lệ tổn thất giữa người chết và người bị thương là bao nhiêu? Theo số liệu trên của F. Halder, tổng tổn thất của quân Đức không vượt quá 25%.
Và đây là những gì tác giả này viết về Sư đoàn Thiết giáp số 10 của Quân đoàn Thiết giáp số 40, vào giữa tháng 10 năm 1941:
Sư đoàn... đang mất đi sức lực cuối cùng. Khi Thiếu tướng Fischer báo cáo số lượng binh sĩ sẵn sàng chiến đấu thực tế và trang thiết bị có thể sử dụng trong đơn vị của mình cho tư lệnh quân đoàn, Tướng Stumme đã thốt lên: “Chúa ơi! Đúng, bạn vừa tăng cường tuần tra trinh sát.”
Những gì còn lại của sư đoàn xe tăng chỉ là sức mạnh tương đương với một đội tuần tra trinh sát được tăng cường! Báo cáo của F. von Bock ngày 21 tháng 11:
21/11/41
...xét về số lượng, xét theo bảng xanh thì cán cân lực lượng không hề kém hơn bình thường. Nhưng hiệu quả chiến đấu giảm sút - ở một số đại đội chỉ còn lại 20 đến 30 người - tổn thất lớn về bộ chỉ huy và sự nỗ lực quá mức của con người, kết hợp với cái lạnh, đưa ra một bức tranh gần như hoàn toàn khác.
Trong các đại đội riêng lẻ của Đức ở Trung tâm Cụm tập đoàn quân, chỉ còn lại 20 đến 30 người. Để hiểu con số này nhiều hay ít, sức mạnh thường xuyên của công ty Đức là 191 người. Nghĩa là, những công ty mà von Bock viết đến đã mất từ 85 đến 90% nhân sự. Đây là cái giá phải trả cho những chiến thắng của Đức vào mùa hè và mùa thu năm 1941. Và đây không phải là lời tuyên truyền của Liên Xô, đây là lời của một vị tướng Đức khi nhìn thấy tình hình thực địa.
1. F. von Bock chỉ huy Cụm tập đoàn quân trung tâm 2. V. Brauchitsch Tổng tư lệnh các lực lượng mặt đất (1938-1941) 3. G. Guderian chỉ huy Cụm thiết giáp số 2
Tất cả điều này hoàn toàn trái ngược với dữ liệu chính thức của Đức. Để minh họa quan điểm của quân Đức, tôi sẽ trích dẫn những đoạn trích từ cuốn sách của von Bock về tình hình Tập đoàn quân Trung tâm tiến vào Moscow. Tôi khuyên bạn nên đọc kỹ; tôi nghĩ rằng bài phân tích về tình hình của tướng Đức vào tháng 11 đến tháng 12 năm 1941 đáng được chú ý:
20/11/41
...Cánh phải của Tập đoàn quân 4 không có khả năng chủ động hoạt động tấn công trong thời gian sắp tới, khả năng của các sư đoàn 17 và 173 tham gia các trận phòng thủ dày đặc đã hoàn toàn cạn kiệt, các sư đoàn còn lại bị tổn thất nặng nề. Quân đoàn XII và XX cũng vô cùng suy yếu và không thể chọc thủng các vị trí của địch.
21/11/41
Tôi đi từ Gzhatsk đến địa điểm của Quân đoàn XII. Người chỉ huy quân đoàn rõ ràng bị ấn tượng bởi những trận chiến khốc liệt đã diễn ra và mô tả bằng những gam màu u ám nhất về tình trạng các sư đoàn của ông, mà theo ông, năng lực của họ đã hoàn toàn cạn kiệt.
Những mất mát, đặc biệt là ở các sĩ quan, đang khiến họ cảm nhận được. Nhiều trung úy chỉ huy tiểu đoàn, một trung úy chỉ huy một trung đoàn. Số lượng của một số trung đoàn giảm xuống còn 250 người. Các nhân viên phải chịu đựng điều kiện chỗ ở lạnh lẽo và không đầy đủ. Nói tóm lại, quân đoàn, theo ý kiến của người chỉ huy, không còn khả năng hoạt động như một đơn vị chiến đấu nữa.
23/11/41
Tại địa điểm của Quân đoàn XX, chỉ huy trưởng của nó nói với tôi về mức độ nghiêm trọng của các trận chiến mà quân đoàn đã tham gia, đồng thời phàn nàn về những yêu cầu cao mà bộ chỉ huy cấp cao đặt ra cho các đơn vị: “Chúng tôi vẫn phải đến Moscow. Canal, không nhận ra điều đó thì Chúng ta sẽ không thể tiến được một bước nào.”
12/1/41
Trận chiến 14 ngày qua đã cho thấy việc “tiêu diệt toàn bộ” quân Nga chống ta chỉ là chuyện viển vông. Dừng lại ở cổng Moscow, nơi có mạng lưới đường cao tốc và đường sắt dày đặc nhất ở miền đông nước Nga, có nghĩa là tham gia vào các trận chiến khó khăn về vị trí chống lại kẻ thù đông hơn chúng ta rất nhiều. Trong khi đó, quân của tập đoàn quân hoàn toàn không được chuẩn bị cho việc này. Nhưng ngay cả khi điều không thể trở thành có thể và chúng tôi ban đầu chiếm được các vùng lãnh thổ mới xung quanh Moscow trong cuộc tấn công, tôi vẫn không có đủ quân để bao vây thành phố và phong tỏa chặt chẽ nó từ phía đông nam, phía đông và đông bắc. Như vậy, cuộc tấn công đang diễn ra là một cuộc tấn công không có ý nghĩa hay mục đích, đặc biệt khi xét đến thời điểm đang đến gần điểm chết khi lực lượng của quân tấn công sẽ hoàn toàn kiệt quệ. Bây giờ bạn cần phải quyết định phải làm gì tiếp theo. Hiện tại, quân của Cụm tập đoàn quân trung tâm trải dài trên mặt trận hơn 1000 km, trong khi tôi chỉ có một sư đoàn làm quân dự bị. Trong điều kiện như vậy, tính đến tổn thất về sĩ quan và hiệu quả chiến đấu của quân đội giảm mạnh, lực lượng của cụm quân đội sẽ không thể chống chọi được ngay cả với một cuộc tấn công có tổ chức rất tầm thường...
12/6/41
Những lời phàn nàn từ các đơn vị về ưu thế trên không mà người Nga đạt được ngày càng tăng.
12/7/41
Ngày khó khăn. Trong đêm, cánh phải của Cụm thiết giáp số 3 bắt đầu rút lui. Những mũi nhọn khó chịu của kẻ thù ở cánh phía bắc của nhóm xe tăng đang khiến họ cảm thấy khó chịu. Địch cũng gia tăng đáng kể áp lực lên cánh phải của Tập đoàn quân 9. Tôi gửi tất cả những gì tôi đã vội vã thu thập được cho Cụm thiết giáp số 3; Trung đoàn của sư đoàn 255 được điều động bằng xe tải - từng tiểu đoàn một - về phía Klin, nơi tiểu đoàn đầu tiên đã đến vào sáng nay. Lực lượng dự bị duy nhất mà Cụm thiết giáp số 4 có thể huy động được là một đại đội được tăng cường.
12/10/41
(Bức điện gửi V. Brauchitsch, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Đức)
“Tôi buộc phải nhắc lại điều tôi đã báo cáo nhiều lần: mặt trận của tập đoàn quân sẽ không thể giữ vững vị trí hiện tại trong thời gian dài với lực lượng sẵn có. Ngay cả khi chúng ta cố gắng loại bỏ sự chen chúc của kẻ thù vào hàng phòng thủ của chúng ta ở một số nơi, thì điều này sẽ đạt được với cái giá phải trả là làm cạn kiệt hoàn toàn số quân cuối cùng sẵn sàng chiến đấu. Quan điểm này được chia sẻ bởi tất cả các chỉ huy quân đội...
Vì lý do này, tôi buộc phải lặp lại nhiều lần yêu cầu đã bày tỏ trước đó về việc nhanh chóng gửi quân tiếp viện. Điều này sẽ cho phép chúng ta tiếp tục chiến đấu trong các trận chiến phòng thủ với một số cơ hội thành công mà không khiến quân đoàn phải rơi vào cơ hội mù quáng.”
Mộ một người lính Đức ở Mặt trận phía Đông
Von Bock cho rằng lực lượng của tập đoàn quân sẽ không thể chống chọi được ngay cả với một cuộc tấn công rất tầm thường. Ông liên tục yêu cầu tiếp viện cho quân của mình. Từ ghi chú của chỉ huy Đức, người ta có thể nhận thấy sự phức tạp trong vị trí của quân Đức gần Moscow. Về mặt này, kết quả cuộc phản công tháng 12 của Hồng quân có vẻ khá tự nhiên.
Năm 1941, trong các trận chiến ngoan cường với quân đội Đức, bao gồm cả các đơn vị xe tăng xung kích của họ, những mảnh vụn luôn bị loại bỏ. Các đơn vị tốt nhất với kinh nghiệm dồi dào đã xuất hiện. Không phải ngẫu nhiên mà các chiến sĩ, sĩ quan Hồng quân nói về quân đội Đức năm 1943 rằng quân Đức không giống năm 1941 chút nào.
Bạn cần hiểu rằng khi họ nói về một số sư đoàn và đội hình của Đức vào cuối năm 1941, thì theo các tướng Đức, chúng không hề tương ứng với những đơn vị quân đội đã vượt qua biên giới Đức-Liên Xô vào ngày 22 tháng 6 năm 1941.
Sự thiếu hụt chính thức của quân đội Đức vào tháng 12 năm 1941 chỉ là 340 nghìn người. Và đó là khi tổn thất ở một số đại đội bộ binh lên tới 85-90%, khi chỉ còn lại 250 người từ các trung đoàn bộ binh với quân số danh nghĩa là 3049 người (mất 92%), khi các sư đoàn xe tăng đã cạn kiệt khả năng chiến đấu. Các số liệu chính thức của Đức có tương ứng với thực tế không?
Và cuối cùng: tháng 10 năm 1944, ở Đức công bố lệnh tổng động viên, nam giới từ 16 đến 60 tuổi phải nhập ngũ. Điều gì đã xảy ra với số lượng lớn thanh niên Đức bị tổn thất nhỏ ở mặt trận phía đông? Nhưng cũng có những đồng minh của Đức. Nguồn huy động của Đức và các đồng minh rõ ràng không chỉ giới hạn ở một hoặc hai triệu người. Tổng cộng vào năm 1939-1945. Theo nhiều nguồn khác nhau, chỉ riêng từ 18 đến 22 triệu người đã được đưa vào quân đội Đức. Đây là không có đồng minh! Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Có lẽ họ bị tổn thất nhỏ vào năm 1941-1942. tấn công, sau đó cũng rút về Đức với tổn thất nhỏ, sau đó họ đầu hàng. Hoặc có thể hầu hết chúng đã bị “xử lý” ở mặt trận phía Đông.
Những tổn thất thực sự của quân Đức và đồng minh của họ ở Mặt trận phía Đông là gì?
 
3. Hồng quân đã chiến đấu với ai?
Thật hữu ích khi biết Hồng quân đã chiến đấu với ai trong suốt cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tôi sẽ cung cấp dữ liệu về những người lính phe Trục bị bắt (các nước Châu Âu). Không chỉ các đơn vị trực tiếp chiến đấu bị bắt mà cả các đơn vị hậu phương tham gia tiếp tế và sửa chữa cũng bị bắt. Từ những dữ liệu này, người ta có thể đánh giá đại khái tổng số quân của Đức và các đồng minh.
Trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 6 năm 1941 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, những người sau đây đã bị bắt (lính của các nước Trục ở Châu Âu được in đậm):
Quốc tịch/Tổng số
Người Đức - 2,389560 triệu người
Người Hungary – 513,767 nghìn người
Người Romania – 187.370 nghìn người
Người Áo - 156,682 nghìn người
Người Séc và người Slovakia – 69,977 nghìn người
Người Ba Lan – 60.280 nghìn người
Người Ý - 48,957 nghìn người
Người Pháp - 23,136 nghìn người
Người Nam Tư (chủ yếu là người Croatia) - 21,822 nghìn người
Người Moldova – 14,129 nghìn người
Người Hà Lan - 4,729 nghìn người
Người Bỉ – 2.010 nghìn người
Người Luxembourg – 652 người
Người Đan Mạch – 457 người
Người Tây Ban Nha – 452 người
Người Na Uy – 101 người
Thụy Điển – 72 người
1. Tù binh chiến tranh Hungary 2. Tù binh chiến tranh Romania
Thành phần của quân địch rất đa dạng, hầu như tất cả các nước châu Âu đều có đại diện. Không chỉ có người Đức chiến đấu. Họ đã thu hút nhiều quốc gia và quốc tịch châu Âu đến với chiến dịch phía đông của mình.
Có ý kiến cho rằng Đức đã buộc các đồng minh của mình phải chiến đấu (người Pháp, người Bỉ, người Hà Lan, người Đan Mạch, cũng như người Tây Ban Nha, người Croatia, người Ý, người Hungary, người Phần Lan, người La Mã, v.v.). Hơn nữa, nó đã buộc họ đến mức quân SS của Pháp đã chiến đấu đến người cuối cùng ở Berlin vào tháng 5 năm 1945. Làm thế nào mà họ bị buộc phải làm điều này, và ngay cả trong những điều kiện đó?
Chưa hết, Đức đã ép buộc đồng minh đến mức nào và bản thân họ muốn tham gia chia rẽ sau chiến thắng đến mức nào?
 
Phần kết luận
Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng việc chuẩn bị có hệ thống cho chiến tranh đã diễn ra ở Liên Xô. Họ đang chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên của kẻ thù, trong đó các biện pháp phòng thủ đã được lên kế hoạch rất sâu. Các kế hoạch yểm trợ đã được vạch ra cho các quận, quân đội và sư đoàn. Phương châm chính xác là hành động phòng thủ.
Từ mùa xuân năm 1941, quân đội đến biên giới phía Tây và xây dựng các công sự. Ngày 10 tháng 6, quân bắt đầu triển khai về khu vực của mình (được thể hiện bằng phương án yểm trợ). Điều này xảy ra khi quân đội rời khỏi khu trú đông của họ với tất cả các trang bị cần thiết cho trận chiến. Quân đội phải sẵn sàng chiến đấu. Việc xuất quân đến các điểm mới diễn ra như một phần của cuộc diễn tập chiến thuật.
Việc triển khai quân này diễn ra với sự tham gia trực tiếp của các chỉ huy huyện. Các chỉ huy quận phải hiểu rõ tình hình ở các quận và mục tiêu hiện tại. Việc triển khai có tổ chức nhất là ở PribOVO, tệ hơn ở KOVO. Trong ZapOVO, quá trình này không thực sự được thực hiện, ngoại trừ việc tái triển khai các bộ phận sâu. Rõ ràng, Ủy ban Quốc phòng Nhân dân có rất ít quyền kiểm soát việc triển khai quân cấp huyện. Kết quả là, các quân khu đã được chuẩn bị cho chiến tranh ở các mức độ khác nhau, như sự bùng nổ của chiến tranh đã cho thấy.
Đó là một điều.
Thứ hai. Lực lượng không quân trong huyện, ngoại trừ Odvo, không được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu (vai trò của hàng không trong chiến tranh là rất đáng kể). Hơn nữa, trong các sư đoàn không quân đã diễn ra quá trình giải giáp vũ khí, loại bỏ súng máy và đại bác khỏi máy bay. Tất cả những điều này thực sự đã dẫn đến sự thất bại của Không quân trong những ngày đầu của cuộc chiến. Yếu tố này đã tác động không nhỏ đến những thắng lợi sau này của địch. Làm sao điều này xảy ra được? Có mục đích hay không?
Ngày thứ ba. Nhiều bằng chứng về việc giải giáp một số đơn vị: ví dụ, việc gửi pháo phòng không và dã chiến đến trại bắn vào đêm trước chiến tranh, điều này làm phức tạp đáng kể cuộc chiến chống lại máy bay và xe tăng địch. Cần phải hiểu vấn đề này càng nhiều càng tốt. Tại sao? Chiến đấu với vũ khí trong tay là một chuyện và gặp kẻ thù trong doanh trại với tất cả những gì có trong tay lại là một chuyện khác. Có cố ý phá hoại mệnh lệnh và phản quốc không? Ai đó đã ủy quyền tổ chức triển lãm ở Brest và cho phép các phi công Đức đến kiểm tra các thành phố phía Tây Belarus. Những hành động như vậy ảnh hưởng đến khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu của Hồng quân ở mức độ nào? Và vai trò của yếu tố này trong thảm họa mùa hè năm 1941 nói chung là gì?
Thứ tư. Quân đội và ban chỉ huy đã chuẩn bị như thế nào cho chiến tranh. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng không có sự chuẩn bị nào có thể thay thế được kinh nghiệm chiến đấu toàn diện, bao gồm việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động thực tế, sự tương tác giữa các loại quân khác nhau, v.v. Quân Đức đã có kinh nghiệm này. Phía Liên Xô có nhân sự hạn chế trong trận chiến tại Khalkhin Gol và Chiến tranh Mùa đông - rõ ràng là không đủ để có trải nghiệm chiến đấu toàn diện, toàn diện. Theo lời khai của chính các tướng lĩnh Đức, trải nghiệm như vậy đã xuất hiện trong binh lính và sĩ quan Liên Xô trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến. Và họ đã làm chủ nó thành công.
Thất bại trong những tháng đầu chiến tranh có nhiều nguyên nhân. Tôi đã sắp xếp một số thứ. Để hiểu chính xác những gì đã xảy ra, điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa chúng. Xác định ý nghĩa của mỗi. Ví dụ, để tách biệt một mặt là việc không thực hiện mệnh lệnh, phá hoại và hành động phá hoại trắng trợn, mặt khác là sự kém cỏi, thiếu kinh nghiệm của người chỉ huy. Đừng gộp mọi thứ lại với nhau.
Và nhân tiện, Bộ Tổng tham mưu Hồng quân đã hình dung ra những trận chiến trong tương lai như thế nào? Theo G. Zhukov, Bộ Tổng tham mưu không mong đợi một cuộc tấn công lớn và đồng tâm như vậy. Chúng ta có nên viết điều này ra làm nguyên nhân thất bại không?
Các chỉ thị trước chiến tranh thường bao gồm “không nhượng bộ trước những hành động khiêu khích”. Giới lãnh đạo chính trị Liên Xô tìm cách không khiêu khích Đức, không tạo lý do cho chiến tranh. Mong muốn như vậy cho thấy sự phức tạp của quan hệ quốc tế, cần được phân tích toàn diện và riêng biệt.
Chiến tranh đang đến gần. Hơn nữa, mọi người đều cảnh báo về điều đó: người Anh, tình báo, tùy viên quân sự Liên Xô, nhiều người Đức đào thoát (hơn 20 người được biết đến trong 10 ngày trước chiến tranh), họ tin rằng ngay cả đại sứ Đức tại Liên Xô F. Schulenburg, thông qua các bên thứ ba , đã cảnh báo giới lãnh đạo chính trị Liên Xô về vụ tấn công (mặc dù tôi chưa tìm thấy bằng chứng tài liệu nào như vậy).
1. F. Schulenburg, Đại sứ Đức tại Liên Xô 2. W. Churchill, Thủ tướng Anh 3. A. Mikoyan Ủy viên Ngoại thương Liên Xô
Như W. Churchill đã viết, I. Stalin biết về cuộc tấn công sắp xảy ra. Stalin nói với Churchill, người đang thăm Liên Xô vào tháng 8 năm 1942:
Tôi không cần bất kỳ cảnh báo nào. Tôi biết rằng chiến tranh sẽ bắt đầu, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng thêm sáu tháng nữa. 84
Điều này được xác nhận bởi V. Molotov. Có một mong muốn trì hoãn chiến tranh. Nhưng khi điều đó trở nên tất yếu (Đức ngừng phản ứng ngoại giao trước các bước đi của Liên Xô và bắt đầu tập trung quân ở biên giới), quân đội và hạm đội ở các quận phía Tây được đặt trong tình trạng báo động (18-19/6). Hơn nữa, điều này được thực hiện nhằm đề cao tính nghiêm túc của quan hệ quốc tế, được thể hiện qua các hành động cụ thể trên thực địa.
Bây giờ tôi xin trích dẫn một số ý kiến của những người tham gia các sự kiện đó. Anastas Mikoyan là một nhân cách rất đáng chú ý, một người gan dạ về chính trị, đồng thời tìm cách ẩn mình trong bóng tối:
Buổi tối thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 1941, chúng tôi, các thành viên Bộ Chính trị, có mặt tại căn hộ của Stalin. Chúng tôi đã trao đổi ý kiến. Tình hình thật căng thẳng.
Stalin vẫn nghĩ rằng Hitler sẽ không gây chiến. Sau đó Timoshenko, Zhukov và Vatutin đến (ở đó). Họ báo cáo rằng họ vừa nhận được thông tin từ một người đào ngũ rằng vào lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6, quân Đức sẽ vượt qua biên giới nước ta.
Stalin lần này cũng nghi ngờ tính xác thực của thông tin, nói rằng: Chẳng phải kẻ đào tẩu được điều động nhằm mục đích khiêu khích chúng ta sao?
Vì tất cả chúng tôi đều vô cùng cảnh giác và yêu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp, Stalin đã đồng ý “để đề phòng” ra lệnh cho quân đội đưa họ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu...
Chúng tôi chia tay nhau vào khoảng ba giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, và một giờ sau họ đánh thức tôi dậy: chiến tranh!
Ngay lập tức, các thành viên Bộ Chính trị tập trung lại với Stalin và đọc được thông tin Sevastopol và các thành phố khác bị ném bom.
...Stalin đã ở trong tình trạng chán nản như vậy... 85
Theo một cách nào đó, đây là một đánh giá kinh điển về sự khởi đầu của cuộc chiến. Và chỉ thị đã được gửi đến quân đội để đề phòng. Bạn có nghĩ rằng chính phủ Liên Xô đã đưa ra những quyết định nghiêm túc trong chính trị quốc tế để đề phòng không? Hay bạn đã có lập trường rõ ràng và dễ hiểu (không phải quảng cáo mà là cho chính bạn) về một số vấn đề và có biện pháp cụ thể nếu cần thiết?
Trong hồi ký của mình, G. Zhukov đã viết về việc ông và S. Timoshenko vào tối ngày 21 tháng 6 đã xin phép I. Stalin để đưa quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn, và ông coi ý tưởng đó là “sớm”. Zhukov viết:
Chính ủy Nhân dân nói: “Chúng ta phải ngay lập tức chỉ đạo quân đội đưa toàn bộ quân đội ở các huyện biên giới vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ”.
Tiếp theo, bản dự thảo chỉ thị được đọc lên. I. Stalin, theo G. Zhukov, đã lưu ý:
Hiện còn quá sớm để đưa ra chỉ thị như vậy; có lẽ vấn đề vẫn sẽ được giải quyết một cách hòa bình.
Tuy nhiên, một vài đoạn sau, nguyên soái trích dẫn một chỉ thị được gửi tới quân đội, trong đó đề cập đến tình trạng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ của quân đội. Stalin có đồng thời cấm và cho phép không? Không hiểu! Và giải thích thế nào về việc đưa quân PribOVO vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu kể từ ngày 18/6?
V. Molotov chỉ ra rằng G. Zhukov không phải lúc nào cũng mô tả chính xác các sự kiện trước chiến tranh:
Zhukov có nhiều điều khoản gây tranh cãi trong cuốn sách của mình. Và có những kẻ ngoại đạo. Anh ta nói, giống như trước khi bắt đầu chiến tranh, anh ta báo cáo với Stalin, tôi cũng có mặt, rằng quân Đức đang tiến hành các cuộc diễn tập, tạo ra nguy cơ chiến tranh, và như thể tôi đã hỏi anh ta câu hỏi: “Sao, anh có nghĩ vậy không?” chúng ta sẽ phải chiến đấu với quân Đức à?” Thật là một điều không biết xấu hổ. Có thể nói là kẻ ngốc cuối cùng. Mọi người đều hiểu, nhưng tôi không hiểu gì cả. Ông viết rằng Stalin tin tưởng rằng ông có thể ngăn chặn chiến tranh. Nhưng nếu đổ lỗi mọi chuyện cho một mình Stalin thì một mình ông đã xây dựng chủ nghĩa xã hội, một mình ông đã giành chiến thắng trong cuộc chiến. Và Lenin không phải là người duy nhất nắm quyền, và Stalin không phải là người duy nhất trong Bộ Chính trị. Mọi người đều có trách nhiệm. Những gì họ không biết là không đúng sự thật. Rốt cuộc, Kirponos và Kuznetsov đã đưa quân vào trạng thái sẵn sàng, nhưng Pavlov thì không.
Mọi người ở đây đều muốn miễn trách nhiệm cho mình. Tuy nhiên, Kuznetsov, một thủy thủ kiêm bộ trưởng hàng hải, đã chỉ thị từ tối 21/6 đến 22/6 chuẩn bị cho một cuộc không kích. Zhukov đã không làm điều này... 87
Chúng tôi biết rằng chiến tranh sắp đến gần, chúng tôi yếu hơn Đức và chúng tôi sẽ phải rút lui.
Toàn bộ câu hỏi là chúng tôi sẽ phải rút lui ở đâu - đến Smolensk hay Moscow, chúng tôi đã thảo luận vấn đề này trước chiến tranh. 88
Những người tham gia cùng một sự kiện sẽ thấy nó “khác nhau”. (Nhân tiện, không ai trong số họ nói rằng Liên Xô đang chuẩn bị tấn công Đức.) Bạn không nên chỉ tập trung vào những đánh giá như vậy (chúng khá chủ quan). Tác giả của họ theo đuổi mục tiêu riêng của họ. Cần nghiên cứu toàn diện những quyết định chính trị, kinh tế, quân sự nào được đưa ra và thực hiện. Xem những sự kiện nào đã được tổ chức vào năm 1940-1941. ở các quận phía tây, theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng Nhân dân và Bộ Tổng tham mưu, chỉ thị nào được gửi đến các quận từ Mátxcơva và mệnh lệnh nào được ban hành tại chính các quận - theo các chỉ thị này.
Trước tiên chúng ta hãy liệt kê tất cả các chỉ thị và mệnh lệnh đã biết theo thứ tự thời gian. Bằng cách này, chúng ta sẽ nhìn thấy và hiểu được xu hướng (ý nghĩa bên trong và trình tự các quyết định). Tại sao nó lại quan trọng? Một người hiểu được xu hướng của những gì đang xảy ra không thể bị nhầm lẫn bởi những sự kiện riêng lẻ được đưa ra khỏi bối cảnh. Dựa trên thứ tự và trình tự thời gian của tất cả dữ liệu thực tế, tôi muốn triển khai dự án “Sự thật về Lịch sử”.
Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn và thắc mắc. Một vai trò quan trọng trong cách đánh giá thấp được thực hiện bởi thực tế là không phải tất cả các tài liệu liên quan đến Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đều được giải mật. Tính đến năm 2005, TsAMO RF (Cục Lưu trữ Trung ương của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga) có 10 triệu hồ sơ về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được lưu trữ bí mật, trong khi 2 triệu hồ sơ thuộc phạm vi công cộng. Một số lượng đáng kể tài liệu của Bộ Tổng tham mưu vẫn chưa được giải mật, trong đó có những bức điện từ Bộ Tổng tham mưu gửi quân đội (biết đâu trong số đó có một bức điện của Bộ Tổng tham mưu đề ngày 18/6). Tôi tin chắc rằng việc giải mật những tài liệu này sẽ loại bỏ được nhiều vấn đề gây tranh cãi.
Tôi mời mọi người cùng nhau giải quyết những vấn đề này!
_________
Bạn đọc thân mến, hãy gửi nhận xét và nhận xét của bạn về cuốn sách tới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi sẽ:
- Sửa lỗi sai,
– cung cấp các tài liệu và sự kiện quan trọng hơn,
- làm cho mô tả các sự kiện đầy đủ và chính xác hơn.
 
Bạn đọc thân mến!
Mời các bạn THAM GIA biên soạn lịch sử đáng tin cậy về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại!
Tại sao điều này là cần thiết?
Bởi vì việc viết lại lịch sử đất nước chúng ta là KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN!
Tại sao họ lại viết lại lịch sử của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?
Liên Xô nổi lên từ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại một cách không ngoa với tư cách là một siêu cường. Cuộc chiến này là một trong những tấm nền hỗ trợ cho thế giới quan của con người Liên Xô trước đây và bây giờ là người Nga.
KHI TRANH LUẬN KẾT THÚC, câu chuyện diễn ra như thế này
“Các đối tác phương Tây” muốn thay đổi cốt lõi trong thế giới quan của chúng ta. Họ nỗ lực lựa chọn những ý tưởng, dự án, thành tựu và chiến thắng.
Có một đánh giá về chiến công và nó bao gồm những gì. Nhiều sự kiện và sự kiện được bưng bít. Những đặc điểm của những người cụ thể biến mất. Tốt nhất, chỉ còn lại những cái tên.
Một số lượng lớn huyền thoại được tạo ra, đằng sau đó không chỉ diễn biến mà còn cả ý nghĩa thực sự của các sự kiện đang diễn ra đều không được nhìn thấy.
Bạn có muốn con bạn biết ông cố của chúng đã chiến đấu chống lại ai, chống lại ai và như thế nào không?
Tôi cung cấp những gì?
Tôi đề xuất tạo ra một dự án lịch sử, dựa trên sự kiện và tài liệu, sẽ thể hiện lịch sử đáng tin cậy của Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Hãy tưởng tượng một trang web có bản đồ lịch sử chi tiết về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại với dữ liệu được tải về:
Thật khó để hiểu các sự kiện lịch sử nếu không có bản đồ.
- Kinh tế học,
- chính trị,
– dòng chảy thương mại,
- công nghệ,
- lực lượng vũ trang,
- vân vân.
Bản đồ sẽ phản hồi các nhấp chuột của bạn, giải thích và hiển thị các thông số đã chọn (thời gian, mặt tiền, loại thiết bị, ngành kinh tế, v.v.). Một bản đồ tương tác như vậy sẽ hiển thị và cho biết tài liệu lịch sử thực tế một cách nhất quán và chi tiết.
Trong một phần riêng biệt, bạn sẽ có thể làm quen với nội dung của các thỏa thuận, chỉ thị, mệnh lệnh, tóm tắt và báo cáo. Hãy tự đọc và rút ra kết luận của riêng mình!
Dự án sẽ cho thấy nó diễn ra như thế nào trong thực tế mà không cần điều chỉnh các sự kiện cho phù hợp với ý tưởng phổ biến (cả bằng dấu trừ và dấu cộng).
Những gì được thực hiện
Cơ sở tài liệu của dự án đã được thu thập một phần. Việc triển khai kỹ thuật được tính toán kỹ lưỡng, trang web sẽ như thế nào, cách sắp xếp tài liệu, v.v.
Tôi đã trình bày một số tài liệu sưu tầm được trong hai cuốn sách của mình. Họ trình chiếu các sự kiện nổi tiếng và ít được biết đến, người kể chuyện chính là các tài liệu.
Tôi sẽ rất vui khi nghe ý kiến của bạn về họ.
Bạn có thích dự án này không? Bạn có muốn tham gia không?
Tôi đang tìm kiếm những người cùng chí hướng! Sự tham gia của mọi người rất quan trọng đối với Dự án.
1. Hãy cho chúng tôi biết về dự án. Bạn là một blogger, bạn có trang trên mạng xã hội hoặc chỉ có rất nhiều bạn bè, người quen.
– Báo cáo dự án,
– Đăng lại bài viết,
– Đưa ra đường dẫn tới các cuốn sách và trang web của dự án.
Hãy để nhiều người biết về nó hơn!
2. Thực hiện. Bạn là nhà thiết kế, lập trình viên, copywriter, nhà tổ chức... hoặc đơn giản là bạn có những lời khuyên hữu ích thì dự án sẽ được hưởng lợi khi bạn tham gia! Thư của tôi:
3. Hỗ trợ tài chính. Thậm chí 14 rúp cũng rất có ý nghĩa đối với dự án. Dự án đang bước vào giai đoạn triển khai mới!
Bạn có thể gửi bất kỳ số tiền nào vào thời điểm thuận tiện. Thông tin chi tiết trên trang web của dự án –
Bất kể hình thức tham gia nào, bạn đều đóng góp đáng kể vào việc thực hiện Dự án.
E-mail:
Trang web dự án:
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cuốn sách và dự án Sự thật lịch sử! Ý kiến của bạn rất quan trọng đối với tôi.
 
Những người tham gia dự án “Sự thật về lịch sử”
Tôi cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ dự án “Sự thật về lịch sử”. Đây là một dự án sống Và mọi người đều có thể tham gia dưới mọi hình thức.
Dưới đây tôi xin giới thiệu một số người tham gia dự án. Ý kiến đóng góp của họ rất quan trọng đối với dự án và họ đã trở thành một phần của cuốn sách này! Bạn có muốn nằm trong số đó không? Đọc cách thực hiện ().
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1. Về những vấn đề cơ bản trong việc triển khai lực lượng vũ trang Liên Xô số 103202/s.
Ngày 18 tháng 9 năm 1940
Đặc biệt quan trọng
Tuyệt mật
Chỉ có mặt trực tiếp
Được viết thành một bản
Tôi báo cáo để quý vị xem xét những cân nhắc trên cơ sở việc triển khai chiến lược của Lực lượng vũ trang Liên Xô ở phía Tây và phía Đông trong các năm 1940 và 1941.
I. Đối thủ có thể xảy ra của chúng ta
Tình hình chính trị hiện tại ở châu Âu tạo ra khả năng xảy ra xung đột vũ trang ở biên giới phía tây của chúng ta.
Cuộc xung đột vũ trang này có thể chỉ giới hạn ở biên giới phía Tây của chúng ta, nhưng không thể loại trừ khả năng các cuộc tấn công từ Nhật Bản vào biên giới Viễn Đông của chúng ta.
Ở biên giới phía tây của chúng ta, kẻ thù rất có thể sẽ là Đức; còn đối với Ý, nước này có thể tham gia vào cuộc chiến, hay đúng hơn là xuất hiện ở vùng Balkan, tạo ra mối đe dọa gián tiếp cho chúng ta.
Một cuộc xung đột vũ trang giữa Liên Xô và Đức có thể kéo theo Hungary vào cuộc xung đột quân sự với chúng ta, cũng như Phần Lan và Romania với mục đích trả thù.
Với sự trung lập vũ trang có thể xảy ra từ phía Iran và Afghanistan, một cuộc tấn công mở chống lại Liên Xô của Thổ Nhĩ Kỳ, lấy cảm hứng từ người Đức, là có thể xảy ra.
Vì vậy, Liên Xô cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trên hai mặt trận: phía Tây chống Đức, được sự hỗ trợ của Ý, Hungary, Romania và Phần Lan, và phía Đông - chống Nhật Bản là kẻ thù công khai, hoặc kẻ thù chiếm vị thế trung lập vũ trang, luôn có thể dẫn đến đối đầu công khai.
II. Lực lượng vũ trang của đối thủ tiềm năng
Kẻ thù mạnh nhất chính là Đức.
Hiện tại, Đức đã triển khai 205 - 226 sư đoàn bộ binh (trong đó có tới 8 sư đoàn cơ giới) và 15 - 17 sư đoàn xe tăng, tổng cộng - lên tới 243 sư đoàn, 20.000 chiến trường. pháo các loại, 10.000 xe tăng và từ 14.200 đến 15.000 máy bay, trong đó có 4.500 - 5.000 máy bay ném bom, 3.500 - 4.000 máy bay chiến đấu, 400 - 600 máy bay trinh sát, 3.000 máy bay vận tải và 2.800 - 3.300 máy bay huấn luyện.
Trong số sư đoàn được chỉ định, có tới 85 sư đoàn bộ binh và tới 9 sư đoàn xe tăng tập trung ở phía Đông và Đông Nam.
Tình hình quân sự hiện nay ở Tây Âu cho phép quân Đức điều động phần lớn lực lượng của họ chống lại các nước phương Tây của chúng ta. biên giới.
Với việc cuộc chiến với Anh vẫn chưa kết thúc, có thể giả định rằng Đức sẽ để lại tới 50 sư đoàn ở các quốc gia và khu vực bị chiếm đóng và có tới 20 sư đoàn ở sâu trong đất nước.
Như vậy, trong số 243 sư đoàn trên, có tới 173 sư đoàn - trong đó có tới 140 sư đoàn bộ binh, 15-17 xe tăng, 8 sư đoàn cơ giới, 5 sư đoàn hạng nhẹ và 3 sư đoàn dù và tới 1200 máy bay - sẽ được hướng tới biên giới của chúng ta.
Phần Lan sẽ có thể triển khai 15-18 sư đoàn bộ binh chống lại Liên Xô.
Romania - hiện có tới 45 sư đoàn bộ binh và khoảng 1.100 máy bay, trong đó dự kiến có ít nhất 30 sư đoàn bộ binh, 3 sư đoàn kỵ binh và khoảng 1.100 máy bay sẽ được sử dụng để chống lại Liên Xô. Hungary - sẽ có thể điều động tới 15 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn xe tăng và 2 lữ đoàn kỵ binh chống lại Liên Xô.
Tổng cộng, có tính đến các đối thủ có thể xảy ra ở trên chống lại Liên Xô ở phương Tây, những điều sau đây có thể được triển khai:
Đức - 173 bộ binh. div.; 10.000 xe tăng; 13.000 máy bay
Phần Lan - 15 bộ binh. div.; 0 xe tăng; 400 máy bay
Romania - 30 bộ binh. div.; 250 xe tăng; 1100 máy bay
Hungary - 15 bộ binh. div.; 300 xe tăng; 600 máy bay
Tổng cộng - 233 bộ binh. div.; 10550 xe tăng; 15.100 máy bay.
LƯU Ý: Như đã nêu ở trên - Ý và Türkiye không được coi là đối thủ trực tiếp và không được đưa vào bảng.
Ở phía Đông, Nhật Bản, quốc gia hiện đang gây chiến với Trung Quốc, có 49 bộ binh trong quân đội. đơn vị, khoảng 56.000 lĩnh vực. súng, tới 1.570 xe tăng và xe tăng cùng 3.420 máy bay trên bộ và trên biển.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh trong những năm tới, Nhật Bản có thể tăng quân số lên 63 bộ binh. sự phân chia.
Đối với các hành động chống lại Liên Xô, bộ chỉ huy Nhật Bản có thể điều động tới 50 bộ binh. sư đoàn, trong đó có tới 30 bộ binh. các sư đoàn, 1.200 xe tăng và xe tăng, 850 pháo hạng nặng và 3.000 máy bay (1.500 trên bộ và 1.500 trên biển) có thể được tập trung đến biên giới Liên Xô trong vòng 25 - 30 ngày.
Quân đội Mãn Châu Quốc không được coi là có tầm quan trọng thứ yếu.
Vì vậy, trong cuộc chiến trên hai mặt trận, Liên Xô phải tính đến khả năng tập trung ở biên giới - khoảng 280 - 290 sư đoàn bộ binh, 11.750 xe tăng, 30.000 pháo dã chiến cỡ trung và hạng nặng, 18.000 máy bay.
III. Kế hoạch hoạt động có thể xảy ra của đối thủ
Dữ liệu tài liệu về kế hoạch tác chiến của các đối thủ tiềm tàng ở cả phía Tây và phía Đông Bộ Tổng tham mưu K.A. không có nó.
Việc triển khai chiến lược giả định có khả năng xảy ra nhất của các đối thủ có thể là:
Ở phía tây:
Đức rất có thể sẽ triển khai lực lượng chủ lực ở phía bắc cửa sông. San nhằm thực hiện và phát triển đòn tấn công chính từ Đông Phổ qua SSR của Litva theo hướng đến Riga, Kovno và xa hơn đến Dvinsk - Polotsk, hoặc đến Kovno - Vilno và xa hơn đến Minsk.
Đồng thời, cần chờ đợi các đợt tấn công đồng tâm phụ trợ từ Lomza và Brest, sau đó chúng sẽ phát triển theo hướng Baranovichi, Minsk.
Sự phát triển của chiến dịch ở Riga sẽ được kết hợp: 1) với cuộc đổ bộ lên bờ biển Baltic ở vùng Libau với mục đích hoạt động ở sườn và phía sau quân đội của chúng ta hoạt động trên Hạ Neman và 2) với việc đánh chiếm quần đảo Moonsund và đổ bộ lên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia với mục đích tấn công Leningrad.
Cũng rất có thể, đồng thời với cuộc tấn công chủ lực của quân Đức từ Đông Phổ, chúng sẽ tấn công từ mặt trận Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav vào Dubno, Brody nhằm đánh vào hậu phương của quân Lvov ta và chiếm giữ. Tây Ukraine.
Nếu Phần Lan đứng về phía Đức thì rất có thể quân đội của họ sẽ được các sư đoàn Đức hỗ trợ tấn công Leningrad từ phía tây bắc.
Ở phía Nam, có thể mong đợi sự chuyển đổi đồng thời với quân đội Đức sang cuộc tấn công từ các khu vực phía bắc Romania theo hướng chung là Zhmerinka bởi quân đội Romania, được hỗ trợ bởi các sư đoàn Đức.
Với kịch bản giả định được vạch ra cho Đức, việc triển khai và tập hợp lực lượng của nước này như sau có thể được dự kiến:
- Phía bắc cửa sông. Quân San German có thể có tới 123 sư đoàn bộ binh và 10 sư đoàn xe tăng và phần lớn lực lượng không quân của họ ở mặt trận Memel-Sedlce;
- phía nam cửa sông. San - có tới 50 sư đoàn bộ binh và 5 sư đoàn xe tăng, với lực lượng chính ở khu vực Kholm, Tomashev, Lublin.
Có thể quân Đức muốn chiếm Ukraine sẽ tập trung lực lượng chủ yếu ở phía nam, tại khu vực Siedlce và Lublin, để giáng đòn chủ lực vào hướng chung Kyiv.
Cuộc tấn công này có lẽ sẽ đi kèm với một cuộc tấn công hỗ trợ về phía bắc từ Đông Phổ, như đã nêu ở trên.
Với phương án hành động này, Đức có thể kỳ vọng rằng quân Đức sẽ bố trí 110-120 sư đoàn bộ binh, phần lớn xe tăng và máy bay của họ cho các hoạt động ở phía nam, để lại 50-60 sư đoàn bộ binh, một số xe tăng và máy bay cho các hoạt động ở phía bắc.
Điều chính, có lợi nhất về mặt chính trị đối với Đức, và do đó, có thể xảy ra nhất là phương án hành động thứ nhất, tức là. với việc triển khai lực lượng chủ lực của quân Đức ở phía bắc cửa sông. San.
Khung thời gian gần đúng cho việc triển khai quân đội Đức ở biên giới phía Tây của chúng ta là 10–15 ngày kể từ khi bắt đầu tập trung.
Việc hoàn thành việc triển khai 30 sư đoàn bộ binh Romania ở biên giới của chúng tôi với Romania và nhóm chính của họ - lên tới 18 sư đoàn bộ binh. các đơn vị - ở khu vực Botogoshchani, Sugawa, bạn có thể mong đợi 15 - 20 ngày.
Liên quan đến quân đội Phần Lan, dự kiến sẽ triển khai như sau:
1. ở mặt trận từ Vịnh Phần Lan đến Savonlina có tới 6 bộ binh. các sư đoàn được hỗ trợ bởi 3-4 sư đoàn Đức;
2. yểm trợ hướng tới Kuopio, Ioemsu - ở mặt trận Onkamo, Ilomantiki, Nurmes - có tới 3 bộ binh. sự phân chia;
3. yểm trợ hướng Uleabor trên mặt trận Kukhtonii, Suomussamiemi - có tới 2 bộ binh. sự phân chia;
4. ở khu vực Merkjärvi - tối đa 2 bộ binh. sự phân chia;
5. trong khu vực Petsamo - tối đa 2 bộ binh. sự phân chia.
Đợt triển khai cuối cùng của quân đội Phần Lan theo phương án đã nêu có thể diễn ra vào ngày 20 - 25.
Khả năng tập trung lực lượng đáng kể của quân đội Phần Lan theo hướng Vyborg-Leningrad, được hỗ trợ bởi các sư đoàn Đức ở đây, xác định trước khả năng các hành động tích cực của kẻ thù theo hướng này.
Trong tương lai, tại chiến trường này, không thể loại trừ khả năng xảy ra các cuộc tấn công phụ trợ của kẻ thù theo hướng Petrozavodsk và Kandalaksha.
Các hành động có thể xảy ra nhất của hạm đội hải quân đối phương sẽ là:
Hạm đội Đức
a) phong tỏa ở biển Baltic;
b) cung cấp và đổ quân vào vùng Libau và đánh chiếm quần đảo Moonsund;
c) mong muốn đột nhập vào Vịnh Phần Lan và buộc hạm đội của chúng ta phải rời đi về phía đông;
d) Ở Biển Bắc, quân Đức có thể phát triển các hoạt động tuần tra và hoạt động tàu ngầm để phong tỏa các cảng của chúng ta ở Murmansk và Arkhangelsk.
Hạm đội Ý sẽ có các hoạt động chính ở Biển Đen.
Ở phía Đông
Như đã đề cập ở trên, chúng ta có thể mong đợi sự tập trung chống lại chúng ta từ Nhật Bản - lên tới 50 sư đoàn bộ binh, lên tới 1200 xe tăng và lên tới 3000 pháo tự hành, cùng các xe tăng và máy bay này và lên tới 30 bộ binh. Các sư đoàn có thể tập trung lại trong vòng 25 - 30 ngày, từ thời điểm đó chúng ta có thể mong đợi sự chuyển sang cuộc tổng tấn công của quân Nhật.
Tôi tin rằng bộ chỉ huy Nhật Bản rất có thể sẽ đặt việc chiếm giữ khu vực Primorye của chúng ta làm mục tiêu trước mắt cho các hoạt động của lực lượng mặt đất và hải quân. Điều này được khẳng định bằng sự có mặt của 4 sư đoàn quân đội Nhật Bản, 7 sư đoàn bộ binh chống lại Primorye và công tác chuẩn bị mặt trận theo hướng này rất tích cực.
Khi chuẩn bị hành động chống lại Nhật Bản, cũng cần phải tính đến các hành động chống lại bờ biển phía đông của chúng ta và các cảng của lực lượng hải quân hùng mạnh của Nhật Bản.
IV. Khái niệm cơ bản về triển khai chiến lược của chúng tôi
Trong giai đoạn này, nếu cần triển khai chiến lược các lực lượng vũ trang của Liên Xô trên hai mặt trận thì phải coi chiến trường phương Tây là chiến trường chính, và đây là nơi tập trung lực lượng chủ lực của ta.
Ở phía Đông, trước khả năng có những lực lượng đáng kể của Nhật Bản xuất hiện chống lại chúng ta, cần phải bố trí những lực lượng như vậy để đảm bảo đầy đủ cho chúng ta sự ổn định của tình hình.
Phần còn lại của biên giới của chúng ta phải được bao phủ bởi các lực lượng tối thiểu, cụ thể là:
a) Sư đoàn bộ binh 88, hậu cần và bộ đội biên phòng tiếp tục trấn giữ bờ biển phía Bắc;
b) bảo vệ bờ Biển Đen từ Odessa đến Kerch, ngoài Hạm đội Biển Đen còn có Sư đoàn bộ binh 156, phụ tùng, lực lượng phòng thủ bờ biển và biên phòng;
c) bảo vệ bờ Biển Đen từ Kerch đến Sukhumi - Sư đoàn súng trường và Biên phòng miền núi số 28;
d) Ngoại Kavkaz được cung cấp bởi 5 sư đoàn súng trường, trong đó 4 sư đoàn miền núi, 2 sư đoàn kỵ binh và 2 lữ đoàn xe tăng;
e) Biên giới ở Trung Á được bảo vệ bởi 2 sư đoàn súng trường miền núi, 4 sư đoàn kỵ binh và bộ đội biên phòng.
Tổng cộng, các đội quân dã chiến sau đây còn lại ở biên giới phía bắc và phía nam:
11 sư đoàn súng trường, trong đó có 7 sư đoàn miền núi;
6 sư đoàn kỵ binh và 2 lữ đoàn xe tăng.
Đối với các hoạt động ở phương Đông chống Nhật Bản cần chỉ định:
28 mũi tên. các sư đoàn trong đó có 4 sư đoàn cơ giới;
2 sư đoàn xe tăng;
4 sư đoàn kỵ binh;
3 lữ đoàn trang riêng biệt;
3 lữ đoàn dù;
8 lữ đoàn xe tăng và tổng cộng 5741 xe tăng và xe tăng;
44 trung đoàn không quân, gồm 2.655 máy bay và 692 máy bay của Hạm đội Thái Bình Dương, tổng số 3.347 máy bay.
Tổng cộng còn lại ở biên giới phía bắc, phía nam và phía đông của Liên Xô:
39 mũi tên, phân chia;
2 sư đoàn xe tăng;
10 sư đoàn kỵ binh;
3 phòng mũi tên lữ đoàn;
3 lữ đoàn dù;
10 lữ đoàn xe tăng;
69 trung đoàn hàng không.
Những người sau đây được chỉ định tiến hành các hoạt động ở phương Tây:
143 mũi tên sự phân chia; trong đó có 6 quốc gia – vùng Baltic;
7 sư đoàn cơ giới;
16 sư đoàn xe tăng;
10 sư đoàn kỵ binh;
15 lữ đoàn xe tăng;
159 trung đoàn không quân, với 6422 máy bay tính đến ngày 15 tháng 9.
V. Cơ sở triển khai chiến lược của chúng ta ở phương Tây
Các lực lượng chính của Hồng quân ở phía Tây, tùy theo tình hình, có thể được triển khai ở phía nam Brest-Litovsk để cắt đứt Đức khỏi các nước Balkan bằng một đòn mạnh về hướng Lublin và Krakow và xa hơn tới Breslau (Bratislav) trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, tước bỏ các căn cứ kinh tế quan trọng nhất của nước này và gây ảnh hưởng quyết định đến các nước Balkan về việc họ tham gia cuộc chiến; hoặc phía bắc Brest-Litovsk, với nhiệm vụ đánh bại quân chủ lực của quân Đức ở Đông Phổ và đánh chiếm quân sau này.
Quyết định cuối cùng về việc triển khai sẽ phụ thuộc vào tình hình chính trị sẽ phát triển khi bắt đầu chiến tranh, nhưng trong điều kiện thời bình, tôi cho rằng cần phải phát triển cả hai phương án.
Lựa chọn đầu tiên là triển khai ở phía nam Brest-Litovsk. Các nguyên tắc cơ bản của việc triển khai này phải là:
1. Bảo vệ vững chắc biên giới nước ta bằng phòng thủ tích cực trong thời gian tập trung quân.
2. Phối hợp với quân cánh trái của Phương diện quân Tây, các lực lượng của Phương diện quân Tây Nam đánh bại tập đoàn Lublin-Sandomierz của địch và tiến tới sông. Vistula. Sau đó, tấn công vào hướng chung của Kielce, Krakow và tới con sông. Tilitsa và thượng nguồn sông. Oder.
3. Trong quá trình hoạt động, hãy bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc Bukovina và Bessarabia.
4. Bằng các hoạt động tích cực của mặt trận Tây Bắc và Tây, hãy hạ gục phần lớn lực lượng Đức ở phía bắc Brest-Litovsk và Đông Phổ, đồng thời bao vây vững chắc các hướng Minsk và Pskov.
Cuộc tấn công của lực lượng chúng ta về phía Krakow và Bratislava, cắt đứt Đức khỏi các nước Balkan, có ý nghĩa chính trị đặc biệt.
Ngoài ra, một cuộc tấn công theo hướng này sẽ diễn ra trên lãnh thổ của Ba Lan trước đây, vốn vẫn còn kém chuẩn bị về mặt phòng thủ.
Khi triển khai Lực lượng vũ trang Liên Xô theo phương án chính này, việc phân nhóm sau đây được đề xuất.
Trực tiếp ở phía Tây, triển khai ba mặt trận - Tây Bắc, Tây và Tây Nam, có biên giới:
– giữa Tây Bắc và Tây dọc theo các tuyến Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Alenshtein;
– giữa phía Tây và Tây Nam – sông. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Ivangorod.
Mặt trận Tây Bắc - nhiệm vụ chính:
1. Bảo vệ bờ biển Baltic cùng với Hạm đội Baltic ngăn chặn các cuộc đổ bộ của địch.
2. Bao bọc chắc chắn các hướng Minsk và Riga-Pskov và trong mọi trường hợp không cho phép quân Đức xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta.
3. Để giảm bớt mặt trận của Tập đoàn quân 11 và chiếm vị trí xuất phát thuận lợi hơn cho cuộc tấn công, trong thời gian tập trung quân, phối hợp với Tập đoàn quân 3 của Phương diện quân Tây đánh chiếm khu vực Sejny, Suwalki và đến trước Shitkemen, Filipovo, Rachki.
4. Sau khi tập trung quân, tiến công về hướng chung Insterburg, Alenstein, cùng với Mặt trận phía Tây, đè bẹp quân Đức ở Đông Phổ.
Mặt trận sẽ có quân đoàn 8 và 11.
Tập đoàn quân 8 - được triển khai trên mặt trận Polangen, Jurburg, bao gồm:
6 mũi tên, phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 11 – triển khai ban đầu ở mặt trận Yurburg, Druskeniki, bao gồm:
9 mũi tên, phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng.
Bộ chỉ huy mặt trận có quyền sử dụng ngay:
1 mũi tên, sư đoàn bảo vệ bờ biển vùng Libau;
1 mũi tên, phân chia - ở khu vực Mitava;
Quân đoàn cơ giới (từ Quân khu Leningrad) - đằng sau Tập đoàn quân 8;
Quân đoàn cơ giới (Pribovo) - đứng sau Tập đoàn quân 11.
Tổng cộng, Mặt trận Tây Bắc sẽ có:
17 mũi tên sự phân chia;
4 sư đoàn xe tăng;
2 sư đoàn súng trường cơ giới;
2 lữ đoàn xe tăng;
20 trung đoàn hàng không.
Có 3 mũi tên dự trữ của Bộ Tư lệnh phía sau Mặt trận Tây Bắc và Tây. sư đoàn trong khu vực Dvinsk, Polotsk, Minsk.
Phương diện quân Tây Bắc - nhiệm vụ chính - bao vây vững chắc hướng Minsk, tập trung quân, tấn công đồng thời với Phương diện quân Tây Bắc, theo hướng chung Alenstein, trấn áp lực lượng Đức đang tập trung ở Đông Phổ. Với việc các tập đoàn quân của Phương diện quân Tây Nam chuyển sang tấn công, cuộc tấn công của quân cánh trái theo hướng chung là Ivangorod, giúp Phương diện quân Tây Nam đánh bại nhóm Lublin của đối phương và phát triển hơn nữa chiến dịch trên Radom, hỗ trợ các hoạt động của Mặt trận Tây Nam từ phía bắc.
Mặt trận có bốn đạo quân - 3, 10, 13 và 4.
Tập đoàn quân 3 - được triển khai trên mặt trận Grodno, Shchuchin, bao gồm:
5 mũi tên, phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng;
Tập đoàn quân 10 - được triển khai trên mặt trận Shchuchin, Ostrov, bao gồm:
10 mũi tên, phân chia;
1 bộ phận bộ phận xe tăng;
3 sư đoàn kỵ binh;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 13 - được triển khai trên mặt trận Ostrov, Drogichin, bao gồm:
5 mũi tên, phân chia.
Tập đoàn quân 4 - được triển khai trên mặt trận Drogichin, Brest-Litovsk, Pischa, bao gồm:
12 mũi tên, phân chia;
2 sư đoàn xe tăng;
1 sư đoàn súng trường cơ giới;
2 lữ đoàn xe tăng;
Đội tàu sông Pinsk.
Ngoài ra, bộ chỉ huy tiền tuyến còn có sẵn 3 mũi tên. sư đoàn ở khu vực Volkovysk, Slonim.
Tổng cộng, Mặt trận phía Tây sẽ có:
35 mũi tên sự phân chia;
3 sư đoàn xe tăng;
1 khẩu súng trường cơ giới. phân công;
3 sư đoàn kỵ binh;
4 lữ đoàn xe tăng;
39 trung đoàn hàng không.
Do đó, từ bờ biển Baltic đến Brest-Litovsk (bao gồm), theo phương án này, những điều sau đây được dự định triển khai:
55 mũi tên, phân chia;
7 sư đoàn xe tăng;
3 súng trường cơ giới, sư đoàn;
3 sư đoàn kỵ binh;
6 lữ đoàn xe tăng;
1 lữ đoàn dù;
59 trung đoàn hàng không.
Phương diện quân Tây Nam - nhiệm vụ chính - bao vây vững chắc biên giới Bessarabia và Bắc Bukovina, bằng cách tập trung quân, phối hợp với Tập đoàn quân 4 của Phương diện quân Tây đánh bại tập đoàn Lublin-Sandomierz của địch và tiến tới sông. Vistula. Sau đó tiến công theo các hướng Kielce - Petrokov và Krakow, đánh chiếm khu vực Kielce - Petrokov và tiến tới sông. Pilica và thượng nguồn sông. Oder.
Mặt trận có 6 đạo quân - 5, 19, 6, 12, 18 và 9.
Tập đoàn quân 5 - được triển khai trên mặt trận Shatsk, Vladimir-Volynsky, bao gồm:
12 mũi tên, phân chia;
1 sư đoàn xe tăng;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 19 - được triển khai trên mặt trận Vladimir-Volynsky, Lyubycha, bao gồm:
7 mũi tên, phân chia.
Bộ chỉ huy và sở chỉ huy quân đội đến từ Quân khu Bắc Kavkaz.
Tập đoàn quân 6 - được triển khai trên mặt trận Lyubych, Senyava, Surokov (phía đông Yaroslavsk), bao gồm:
15 mũi tên, phân chia;
2 sư đoàn kỵ binh;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 12 - được triển khai trên mặt trận Surokov, Przemysl, kiện cáo. Tyrava Voloska (12 km về phía đông nam Birga), bao gồm:
15 mũi tên, phân chia;
2 sư đoàn xe tăng;
1 súng trường cơ giới, sư đoàn;
2 quân đoàn cơ giới từ OdVO;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 18 - được triển khai trên mặt trận Tyrava-Voloska, Lipkani, bao gồm:
12 mũi tên, sư đoàn, trong đó ít nhất 7 mũi tên ở cánh phải của quân đội để tấn công Tarnow.
Bộ chỉ huy và sở chỉ huy quân đội là từ HVO.
Tập đoàn quân 9 - triển khai trên mặt trận Lipkana, dọc sông. Prut tới bờ Biển Đen, bao gồm:
8 mũi tên, sư đoàn, một trong số đó (156) để bảo vệ bờ biển Crimea;
3 sư đoàn kỵ binh, trong đó có 2 sư đoàn thuộc Quân khu Bắc Kavkaz;
1 lữ đoàn xe tăng.
Đội quân cơ giới kỵ binh - ở vùng Lviv, bao gồm:
4 sư đoàn xe tăng;
2 sư đoàn súng trường cơ giới; 4 và 8 mechkor. KOVO;
2 sư đoàn kỵ binh (5 kỵ binh).
Ngoài ra, Bộ chỉ huy mặt trận có quyền sử dụng ngay:
1 mũi tên, phân chia khu vực Dubno-Brody;
1 mũi tên, phân chia - trong khu vực Khodorov;
Quân đoàn cơ giới, gồm 2 sư đoàn xe tăng và 1 sư đoàn súng trường cơ giới - ở vùng Tarnopol, khi đến từ Quân khu Mátxcơva.
Tổng cộng, Mặt trận Tây Nam sẽ có:
70 đơn vị pp;
9 sư đoàn xe tăng;
4 sư đoàn súng trường cơ giới;
7 sư đoàn kỵ binh;
5 lữ đoàn xe tăng;
Trung đoàn hàng không 81.
Trong lực lượng trừ bị của Bộ Tư lệnh phía sau Mặt trận Tây Nam có:
5 mũi tên, sư đoàn - trong khu vực Shepetovka, Proskurov, Berdichev.
Do đó, phía nam Brest-Litovsk đến bờ Biển Đen với phương án triển khai này được chỉ định:
75 mũi tên, phân chia;
9 sư đoàn xe tăng;
4 sư đoàn súng trường cơ giới;
7 sư đoàn kỵ binh;
5 lữ đoàn xe tăng;
88 trung đoàn hàng không.
Các bộ phận trên có thể tập trung:
ngày thứ 5 kể từ khi bắt đầu động viên: 17 mũi tên, sư đoàn;
vào ngày thứ 6 - 22 mũi tên, phân chia;
vào ngày thứ 10 - 24 mũi tên, phân chia;
vào ngày thứ 15 - 29 mũi tên, phân chia;
vào ngày 20 - 46 mũi tên, sư đoàn;
vào ngày thứ 25 - 56 mũi tên, phân chia;
vào ngày 30 - 68 mũi tên, sư đoàn;
vào ngày 35 - 75 mũi tên, phân chia.
Do đó, với năng lực hiện nay của đường sắt Tây Nam Bộ, việc tập trung lực lượng chủ lực của các tập đoàn quân mặt trận chỉ có thể hoàn thành vào ngày thứ 30 kể từ ngày bắt đầu huy động, chỉ sau đó mới có thể mở tổng tiến công vào. giải quyết các nhiệm vụ đặt ra ở trên.
Việc triển khai quân đội của Phương diện quân Tây Nam muộn như vậy là nhược điểm duy nhất nhưng nghiêm trọng của phương án triển khai này.
Lựa chọn thứ hai là triển khai ở phía bắc Brest-Litovsk.
Các nguyên tắc cơ bản của việc triển khai này phải là:
1. Bao bọc vững chắc các hướng đi Minsk và Pskov trong thời kỳ tập trung quân.
2. Đánh bại quân chủ lực của quân Đức tập trung ở Đông Phổ và chiếm được Đông Phổ.
3. Với cuộc tấn công phụ trợ từ Lviv, không chỉ bao trùm vững chắc Tây Ukraine, Bắc Bukovina và Bessarabia mà còn đánh bại nhóm địch ở khu vực Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Sự thất bại của quân Đức ở Đông Phổ và việc chiếm được Đông Phổ có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế và trên hết là chính trị đối với Đức, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chặng đường tiếp theo của cuộc đấu tranh chống Đức.
Khi giải quyết vấn đề này cần tính đến:
1. Sự phản kháng mạnh mẽ, với việc đưa vào các lực lượng đáng kể, trong mọi trường hợp chắc chắn sẽ được Đức cung cấp trong cuộc chiến giành Đông Phổ.
2. Điều kiện tự nhiên khó khăn của Đông Phổ khiến việc tiến hành các hoạt động tấn công trở nên vô cùng phức tạp.
3. Sự chuẩn bị đặc biệt của nhà hát này cho công tác quốc phòng và đặc biệt là về kỹ thuật và quan hệ đường bộ.
Tóm lại, có những lo ngại rằng cuộc chiến trên mặt trận này có thể dẫn đến những trận chiến kéo dài, trói buộc lực lượng chủ lực của chúng ta và sẽ không mang lại hiệu quả cần thiết và nhanh chóng, từ đó sẽ khiến điều đó trở nên không thể tránh khỏi và đẩy nhanh việc các nước Balkan tiến vào khu vực. chiến tranh chống lại chúng tôi.
Nếu việc triển khai Lực lượng vũ trang của chúng ta là không thể tránh khỏi theo phương án này thì việc phân nhóm lực lượng sau đây sẽ được đề xuất.
Biên giới giữa các mặt trận Tây Bắc, Tây và Tây Nam sẽ giữ nguyên như phương án triển khai đầu tiên.
Phương diện quân Tây Bắc - nhiệm vụ chính là tập trung quân, tấn công địch với mục tiêu cuối cùng, cùng với Phương diện quân phía Tây đánh bại nhóm của hắn ở Đông Phổ và chiếm lấy quân sau.
Mặt trận có quân đoàn 8 và 11.
Tập đoàn quân 8 - được triển khai trên mặt trận Polangen, Jurburg, bao gồm:
10 mũi tên, sư đoàn, hai trong số đó từ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Latvia;
2 sư đoàn xe tăng;
1 sư đoàn cơ giới;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 11 - được triển khai trên mặt trận Jurburg (yêu cầu) Druskeniki, bao gồm:
11 mũi tên các sư đoàn, hai trong số đó đến từ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva;
2 sư đoàn xe tăng;
1 sư đoàn cơ giới;
1 lữ đoàn xe tăng.
Bộ Tư lệnh Mặt trận có quyền sử dụng ngay:
– trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Latvia – một mũi tên. sư đoàn bảo vệ bờ biển ở vùng Libau, hai mũi tên. các đơn vị của SSR Estonia - dự bị ở vùng Mitava;
– ở khu vực Shavli, Ponevezh – 6 mũi tên. các sư đoàn, giữa các sư đoàn có thời gian sẵn sàng từ 15 - 30 ngày.
Tổng cộng, Mặt trận Tây Bắc sẽ có:
30 mũi tên, phân đội, trong đó có 6 mũi tên quốc gia;
2 sư đoàn cơ giới;
4 sư đoàn xe tăng;
2 phòng lữ đoàn xe tăng;
20 trung đoàn hàng không và tổng cộng 1140 máy bay.
Mặt trận phía Tây - nhiệm vụ chính là tấn công phía bắc sông. Bug, theo hướng chung là Alenstein, cùng với các quân đội của Phương diện quân Tây Bắc, gây ra một thất bại quyết định trước quân Đức đang tập trung vào lãnh thổ Đông Phổ, đánh chiếm quân sau và tiến đến hạ lưu sông. Vistula.
Đồng thời, với đòn tấn công của cánh quân bên trái, theo hướng chung của Ivangorod, cùng với các quân của Phương diện quân Tây Nam, đánh bại nhóm địch Ivangorod-Lublin và tiến tới sông. Vistula.
Mặt trận có bốn tập đoàn quân - 3, 10, 13 (từ Quân khu Mátxcơva) và 4.
Tập đoàn quân 3 - được triển khai trên mặt trận Grodno, Shchuchin, bao gồm:
6 mũi tên sự phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 10 - được triển khai trên mặt trận Shchuchin, Chizhov, bao gồm:
15 mũi tên sự phân chia;
1 sư đoàn cơ giới;
2 sư đoàn xe tăng;
3 sư đoàn kỵ binh;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 13 - được triển khai trên mặt trận Chizhov, Vysoko-Litovsk, bao gồm:
6 mũi tên sự phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 4 - được triển khai trên mặt trận Vysoko-Litovsk, Brest-Litovsk, Pischa, bao gồm:
10 mũi tên sự phân chia;
2 lữ đoàn xe tăng;
Đội tàu sông Pinsk.
Ngoài ra, Bộ chỉ huy mặt trận có quyền sử dụng ngay:
4 mũi tên sư đoàn - ở khu vực Slonim, Volkovysk;
Quân đoàn cơ giới gồm 2 sư đoàn xe tăng và 1 sư đoàn súng trường cơ giới (thuộc Quân khu Mátxcơva) - ở vùng Lida, vùng Baranovichi;
1 bộ phận sư đoàn xe tăng - ở khu vực Pruzhany.
Tổng cộng, Mặt trận phía Tây sẽ có:
41 mũi tên phân công;
2 sư đoàn cơ giới;
5 sư đoàn xe tăng;
3 sư đoàn kỵ binh;
4 lữ đoàn xe tăng;
70 trung đoàn hàng không.
Trong lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh phía sau Mặt trận Tây Bắc và Tây Bắc có:
14 mũi tên sư đoàn, 4 quân đoàn chỉ huy và 1 quân đoàn (từ Quân khu) - ở vùng Dvinsk, Polotsk; Minsk.
Lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh Tối cao nhằm mục đích phát triển một cuộc tấn công hoặc để phản công chống lại kẻ thù đang tiến tới. Không thể loại trừ khả năng sử dụng một phần sư đoàn dự bị cho các hoạt động theo hướng Leningrad-Vyborg.
Như vậy, từ bờ biển Baltic đến đầu nguồn của dòng sông. Pripyat, chống lại khả năng có 120 - 123 sư đoàn bộ binh và cơ giới cùng 10 sư đoàn xe tăng của quân Đức, chúng ta sẽ có:
85 mũi tên các sư đoàn, trong đó có 6 sư đoàn cấp quốc gia;
4 sư đoàn cơ giới;
9 sư đoàn xe tăng;
7 lữ đoàn xe tăng;
3 sư đoàn kỵ binh;
90 trung đoàn không quân, tổng cộng khoảng 5.500 xe tăng và 5.500 máy bay.
Ngoài ra, lực lượng không quân Mặt trận phía Bắc đóng tại khu vực Leningrad và phía nam, ngoại trừ lực lượng không quân phòng không miền núi, có thể tham gia một phần hoặc toàn bộ vào đây. Leningrad.
Các bộ phận nêu trên có thể tập trung vào các thời kỳ sau:
vào ngày thứ 5 kể từ khi bắt đầu huy động - 13 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 8 – 28 mũi tên. sự phân chia; vào ngày thứ 10 – 30 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 15 – 44 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 20 – 66 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 25 – 79 mũi tên. các sư đoàn, các sư đoàn còn lại sẽ đến vào ngày thứ 30.
Như vậy, việc tập trung quân sẽ kết thúc vào ngày thứ 20 kể từ ngày bắt đầu động viên, các sư đoàn dự bị của mặt trận và Bộ Tư lệnh sẽ tập trung trong những ngày đầu hành quân.
Trong 20 ngày tập trung quân và trước khi tấn công, quân đội có nghĩa vụ chủ động phòng thủ, dựa vào các khu vực kiên cố, đóng cửa vững chắc biên giới, ngăn chặn quân Đức xâm chiếm lãnh thổ của nước ta.
Với điều kiện là đường sắt hoạt động hoàn toàn phù hợp với kế hoạch vận chuyển quân, ngày chuyển sang tổng tấn công nên được ấn định là 25 ngày kể từ ngày bắt đầu huy động, tức là 20 ngày kể từ ngày bắt đầu tập trung quân.
Nhiệm vụ của lực lượng không quân sẽ là:
1. Hành động chung với lực lượng mặt đất chống lại đội hình chiến đấu của kẻ thù và trên hết là chống lại các nhóm lớn của hắn.
2. Đấu tranh với máy bay địch tại sân bay và trên không.
3. Cùng với lực lượng không quân và hải quân hải quân đấu tranh chống hải quân địch trên biển Baltic và nỗ lực đổ bộ lực lượng tấn công đổ bộ.
4. Ngăn chặn các cuộc tấn công trên không của kẻ thù.
5. Cấm vận tải quân sự tập trung.
6. Tấn công các cơ sở công nghiệp quân sự lớn.
MẶT TRƯỚC Tây Nam - nhiệm vụ chính là bao vây miền Tây Ukraine và Bessarabia bằng hệ thống phòng thủ tích cực ở Carpathians và dọc biên giới với Romania, đồng thời tấn công từ mặt trận Bridges - Velikie, Rawa-Russka, Senyawa, theo hướng chung Lublin, cùng với quân cánh trái của Mặt trận phía Tây đánh tan nhóm địch Ivangorod-Lublin và tiến đến trung lộ sông. Vistula.
Mặt trận có năm đạo quân - 5, 6, 12, 18 và 9.
Tập đoàn quân 5 - được triển khai trên mặt trận Shatsk, Vladimir-Volynsky, Stoyanov, bao gồm:
6 mũi tên sự phân chia;
1 bộ phận bộ phận xe tăng;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 6 - được triển khai trên mặt trận Mosty - Velikiye, Rava-Russka, Senyava, Medyka, bao gồm:
10 mũi tên sự phân chia;
2 kỵ binh, sư đoàn;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 12 - được triển khai trên mặt trận Medyka, Przemysl, Turka, bao gồm:
6 mũi tên sự phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng.
Tập đoàn quân 18 - được triển khai trên mặt trận Turka, Lipcani, bao gồm:
4 mũi tên sự phân chia.
Bộ chỉ huy và sở chỉ huy quân đội từ HVO.
Tập đoàn quân 9 - triển khai trên mặt trận Lipkana, dọc sông. Prut đến bờ Biển Đen, bao gồm:
5 mũi tên các sư đoàn và 1 sư đoàn (156) bảo vệ bờ biển Crimea;
3 sư đoàn kỵ binh (2 trong số đó đến từ Quân khu Bắc Kavkaz);
1 lữ đoàn xe tăng.
Đội quân cơ giới kỵ binh - ở khu vực Zholkiev, Yavorov, Lviv. Hợp chất:
4 sư đoàn xe tăng;
2 sư đoàn cơ giới;
2 sư đoàn kỵ binh.
Ngoài ra, Bộ chỉ huy mặt trận có quyền sử dụng ngay:
3 mũi tên sư đoàn - ở khu vực Brody, Rivne, Lutsk;
Quân đoàn cơ giới (từ OdVO), ở vùng Lutsk.
Tổng cộng, Mặt trận Tây Nam sẽ có:
40 mũi tên sự phân chia;
3 sư đoàn cơ giới,
7 sư đoàn xe tăng;
7 sư đoàn kỵ binh;
4 lữ đoàn xe tăng;
58 trung đoàn không quân và tổng cộng 3.480 máy bay.
Có 4 mũi tên dự bị cho Bộ Tư lệnh phía sau Phương diện quân Tây Nam ở khu vực Shepetovka, Proskurov, Berdichev. sự phân chia.
Như vậy, ở phía nam Brest-Litovsk chống lại 50 sư đoàn bộ binh Đức, 30 sư đoàn Romania và 15 sư đoàn bộ binh Hungary, chúng ta sẽ có:
44 mũi tên sự phân chia;
3 sư đoàn cơ giới;
7 sư đoàn xe tăng;
4 lữ đoàn xe tăng;
7 sư đoàn kỵ binh;
58 trung đoàn hàng không.
Các phân khu được chỉ định có thể tập trung vào các giai đoạn sau:
vào ngày thứ 5 kể từ khi bắt đầu huy động - 17 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 6 – 19 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 10 – 23 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 15 - 34 mũi tên. sự phân chia;
vào ngày 20 – 39 mũi tên. sự phân chia.
Nhiệm vụ của lực lượng không quân trên Mặt trận Tây Nam sẽ là:
1. Phối hợp với lực lượng mặt đất chống lại đội hình chiến đấu của địch;
2. Chống máy bay địch;
3. Cùng với lực lượng không quân và hải quân, cuộc chiến chống hải quân địch ở Biển Đen và nỗ lực đổ bộ lực lượng tấn công đổ bộ;
4. Ngăn chặn các cuộc tấn công đường không của địch;
5. Hỗ trợ hàng không Mặt trận phía Tây làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh;
6. Cấm vận tải quân sự tập trung;
7. Tấn công cơ sở công nghiệp quân sự của địch.
Tổng cộng, ở phía Tây, từ bờ biển Baltic đến bờ Biển Đen, những điều sau đây được phân bổ:
129 mũi tên. sự phân chia;
7 sư đoàn súng trường cơ giới;
16 sư đoàn xe tăng;
10 sư đoàn kỵ binh;
11 lữ đoàn xe tăng;
148 trung đoàn hàng không.
Triển khai ở phía tây bắc biên giới của chúng tôi.
Bất kể quyết định triển khai ở phía Tây, việc triển khai chiến lược ở phía tây bắc biên giới của chúng ta chủ yếu phải phụ thuộc vào việc bảo vệ Leningrad, bao trùm tuyến đường sắt Murmansk và duy trì sự thống trị hoàn toàn của chúng ta ở Vịnh Phần Lan. Sự che chắn đáng tin cậy của Leningrad là nhiệm vụ chính ở phía bắc. Leningrad phải được đảm bảo chắc chắn cho chúng ta trong mọi điều kiện.
Việc một mình Phần Lan tham chiến khó có thể xảy ra; trường hợp thực tế nhất là sự tham gia đồng thời của Phần Lan và Đức vào cuộc chiến.
Có tính đến sự cân bằng lực lượng đã nêu trước đó, các hành động của chúng ta ở phía Tây Bắc chủ yếu nên giảm xuống để chủ động phòng thủ biên giới của chúng ta.
Đối với các hoạt động ở phía tây bắc, dự kiến sẽ có Mặt trận phía Bắc bao gồm ba tập đoàn quân và một quân đoàn súng trường riêng biệt ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia.
Quân đội 14 - với nhiệm vụ chính - bảo vệ bờ biển phía bắc và biên giới của chúng tôi ở phía bắc Karelia đến Ukhta.
Thành phần của quân đội là 4 sư đoàn.
Quân đoàn 7 (hiện đang được thành lập) - với nhiệm vụ chính là phòng thủ các hướng Ukhtinsky, Rebolsky và Petrozavodsk.
Thành phần quân đội: 3 mũi tên. sự phân chia.
Quân đoàn 23 - với nhiệm vụ bảo vệ hướng Vyborg-Leningrad.
Thành phần quân đội:
4 mũi tên sự phân chia;
2 lữ đoàn xe tăng.
phòng 65 game bắn súng. quân đoàn, với nhiệm vụ bảo vệ bờ biển Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia và các đảo Ezel và Dago, bao gồm:
1 mũi tên sự phân chia;
1 bộ phận game bắn súng lữ đoàn;
1 lữ đoàn xe tăng.
Ngoài ra, Bộ chỉ huy mặt trận có quyền sử dụng ngay:
1 mũi tên sự chia cắt ở khu vực Leningrad;
1 mũi tên lữ đoàn đến bán đảo Hanko.
Tổng cộng, những hoạt động sau đây được phân công cho các hoạt động của Mặt trận phía Bắc:
13 mũi tên sự phân chia;
2 phòng mũi tên lữ đoàn;
3 lữ đoàn xe tăng;
20 trung đoàn không quân, tổng cộng 970 xe tăng và 1050 máy bay.
Các lực lượng được chỉ định của Mặt trận phía Bắc có thể được triển khai vào ngày động viên thứ 6 - 8.
Nhiệm vụ của lực lượng không quân mặt trận sẽ là:
1. Hỗ trợ lực lượng mặt đất trong các hoạt động chống lại lực lượng mặt đất của đối phương và trên hết là chống lại các nhóm lớn của đối phương;
2. Tiêu diệt máy bay địch;
3. Cùng với lực lượng không quân hải quân tấn công hải quân Phần Lan và Đức.
Nhiệm vụ của lực lượng hải quân ( TRONG cả hai phương án)
1. Hạm đội phương Bắc:
a) Giữ vững Murmansk, cùng với Tập đoàn quân 14 bảo vệ bờ biển Bán đảo Kola và bán đảo Rybachy và Sredny;
b) trong trường hợp Phần Lan tấn công - hỗ trợ Tập đoàn quân 14 chiếm cảng Petsamo;
c) tiến hành các hoạt động tuần tra bằng tàu ngầm trên các tuyến đường biển ở phía tây Na Uy và ở eo biển Hattegat;
d) Lực lượng phòng thủ bờ biển Biển Trắng cùng với các đơn vị của ArchVO bảo vệ vững chắc lối vào Biển Trắng.
2. Hạm đội Baltic cờ đỏ:
1) trong trường hợp có sự tham gia của Phần Lan:
a) Cùng với hàng không tiêu diệt hạm đội chiến đấu của Phần Lan;
b) hỗ trợ các lực lượng mặt đất hoạt động trên bờ biển Vịnh Phần Lan và trên Bán đảo Hanko, bảo vệ hai bên sườn của họ và phá hủy hệ thống phòng thủ ven biển của Phần Lan;
c) đảm bảo có thể chuyển 1 - 2 sư đoàn bộ binh từ bờ biển Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia đến Bán đảo Hanko;
2) ngăn chặn cuộc đổ bộ của Đức vào bờ biển Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Latvia và Estonia; đánh bại hạm đội Đức khi nó cố gắng tiến vào Vịnh Phần Lan. Hạm đội Biển Đen:
a) bằng cách đặt các bãi mìn, hành động của tàu ngầm và máy bay, ngăn cản hạm đội địch tiến vào Biển Đen;
b) thông qua các hoạt động tích cực của Hạm đội Biển Đen, tiêu diệt hạm đội địch đã đột nhập vào Biển Đen;
c) tích cực bảo vệ bờ biển của chúng ta khỏi hạm đội mặt nước của những kẻ thù tiềm tàng đã đột nhập vào Biển Đen;
d) ngăn cản việc đổ bộ vào bờ Biển Đen ở Crimea và Kavkaz;
e) thông qua các hoạt động tích cực và trên hết là hàng không, rải mìn từ trên không, liên tục chiến đấu với hải quân của đối phương, đặc biệt là ở Biển Marmara;
f) Bảo vệ vững chắc sườn Phương diện quân Tây Nam từ biển;
g) trong trường hợp bị Romania tấn công, hãy tiêu diệt hạm đội Romania và làm gián đoạn liên lạc hàng hải của hạm đội này;
h) trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, hãy đánh bại hạm đội của họ, làm gián đoạn liên lạc trên biển của họ ở đây và phá hủy bến cảng Trebizond.
VI. Nền tảng của việc triển khai chiến lược của chúng ta ở phía Đông
Nền tảng của việc triển khai chiến lược của chúng ta ở phía Đông phải là:
1. Trong mọi trường hợp, ngăn chặn quân Nhật xâm chiếm Primorye và bảo vệ bờ biển Thái Bình Dương, Biển Okshotsk, Sakhalin và Kamchatka khỏi những nỗ lực đổ bộ quân của quân Nhật;
2. Lợi dụng ưu thế về lực lượng trong thời kỳ đầu chiến tranh và thời cơ đánh tan quân Nhật, ngay sau khi động viên và tập trung quân xong tiến hành tổng tiến công, đánh bại bậc một của quân Nhật. và đi đến phía trước Taonan, Qiqihar, Beianzhen, Samsin, Boli, Dongning. Trong tương lai, hãy ghi nhớ hành động đánh bại chủ lực của quân Nhật và đánh chiếm miền Bắc Mãn Châu.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh đồng thời của Liên Xô ở phía Tây và phía Đông, những điều sau đây dành cho các hành động ở phía Đông:
24 mũi tên sự phân chia;
2 sư đoàn xe tăng;
4 sư đoàn súng trường cơ giới;
8 lữ đoàn xe tăng;
4 sư đoàn kỵ binh;
44 trung đoàn không quân, tổng cộng 5.741 xe tăng và xe tăng và 3.347 máy bay;
Đội tàu Amur, Hạm đội Thái Bình Dương và các đơn vị đồn trú trong các khu vực kiên cố.
Để dễ quản lý, cần bảo toàn Mặt trận Viễn Đông và triển khai Mặt trận xuyên Baikal từ trụ sở và các phòng ban của Quân khu xuyên Baikal.
Mặt trận xuyên Baikal – nhiệm vụ chính là:
1. Bằng những hành động quyết đoán theo hướng Solun, Taonan và Hailar - Qiqihar, tiêu diệt nhóm Solun và Hailar của quân Nhật và vượt qua sườn núi Bol cùng với quân chủ lực. Khingan từ phía nam, đi đến khu vực Taonan, Qiqihar để tiếp tục hành động ở phía Bắc Mãn Châu;
2. Bao phủ biên giới phía nam của MPR.
Mặt trận sẽ có 17 và 16 quân đoàn.
17 Quân đội được triển khai cho các hoạt động ở Thessaloniki ở khu vực Lamyin Sume, thành phố Salkhita, thành phố Hamar Daba, Tamtsak Bulak. Thành phần quân đội:
4 sư đoàn cơ giới;
2 lữ đoàn xe tăng;
3 lữ đoàn thiết giáp cơ giới.
16 Quân đội được triển khai cho các hoạt động ở Qiqihar - trong khu vực nhà ga. Matsievskaya, Staro-Tsurtskhatuy, Borzya, bao gồm:
6 mũi tên sự phân chia;
2 sư đoàn xe tăng;
1 sư đoàn cơ giới;
2 sư đoàn kỵ binh;
1 lữ đoàn xe tăng.
Mặt trận Viễn Đông - nhiệm vụ chính:
1. Bằng các hoạt động tích cực theo hướng Sakhalin, Sungari và Primorsky, đánh bại các đơn vị Nhật Bản và tiến tới mặt trận Beianzhen, Sanxing, Boli, Ning-An để tiến hành các hoạt động tiếp theo ở Bắc Mãn Châu;
2. Trong mọi trường hợp, hãy giữ vững Primorye và bảo vệ bờ biển Thái Bình Dương, Biển Okshotsk, Sakhalin và Kamchatka khỏi những nỗ lực đổ bộ quân của quân Nhật.
Mặt trận bao gồm ba đội quân và một đội quân riêng biệt. khung.
Mặt trận sẽ phụ thuộc hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương và Đội tàu Amur, sau đó đội tàu này được giao lại cho quân đội.
2. Quân đội Cờ đỏ - để hoạt động theo hướng Beianzhen và xa hơn đến Cáp Nhĩ Tân, nó được triển khai tại các khu vực Blagoveshchensk, Poyarkovoe, Mikhailovsk, Ivanovskoye, bao gồm:
33 mũi tên sự phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng.
Quân đoàn 15 - dành cho các hoạt động theo hướng Sanxing, Boli và xa hơn đến Fanzhen, được triển khai ở khu vực Stalinsk, Mikhailo-Semenovskoye, Birobidzhan và một sư đoàn (35) - Bikin, bao gồm:
3 mũi tên sự phân chia;
1 lữ đoàn xe tăng.
Quân đoàn Cờ đỏ số 1 - được triển khai tại khu vực Dvoryanka, Grodskovsky Ur, Mikhailovsky, bao gồm:
10 mũi tên sự phân chia;
3 mũi tên lữ đoàn;
2 sư đoàn kỵ binh;
3 lữ đoàn xe tăng.
Mũi tên đặc biệt. Quân đoàn - cùng với Đội tàu Bắc Thái Bình Dương bảo vệ khu vực kiên cố Hạ Amur, De-Kastri, Vịnh Nogaev, Sakhalin và Kamchatka, ngăn chặn cuộc đổ bộ của quân Nhật. Ngay cơ hội đầu tiên, hãy chiếm lấy phần phía nam của Sakhalin.
Thành phần cơ thể:
2 mũi tên sự phân chia;
1 mũi tên Lữ đoàn
Bộ chỉ huy mặt trận có 3 lữ đoàn dù ngay lập tức;
Nhiệm vụ của Không quân:
1. Phối hợp với quân địch tiêu diệt nhân lực và công sự của địch;
2. Tiêu diệt máy bay địch;
3. Phá hủy các nút giao thông và đường hầm Sypingchai, Trường Xuân, Qiqihar, Cáp Nhĩ Tân, Cát Lâm, Mukden, Jyo-Sampo, Lafazhang, Echo để cấm vận tải quân sự.
4. Cùng với Hạm đội Thái Bình Dương:
a) tấn công các tuyến giao thông đường biển của Nhật Bản từ các đảo tới Bắc Mãn Châu;
b) tấn công hải quân, lực lượng vận tải và đổ bộ của Nhật Bản; c) hỗ trợ lực lượng mặt đất và hải quân trong việc bảo vệ Kamchatka và Sakhalin;
5. Hỗ trợ việc tập trung, triển khai và hành động của quân ta bằng máy bay chiến đấu;
6. theo chỉ thị đặc biệt của Bộ Tư lệnh Tối cao, tiến hành các cuộc đột kích vào Quần đảo Nhật Bản.
Nhiệm vụ của Hạm đội Thái Bình Dương:
1. cùng với quân đội bảo vệ bờ biển Thái Bình Dương từ cửa sông. Tumen-Ulla đến Nikolaevsk-on-Amur, bờ biển Okhotsk, Sakhalin và Kamchatka;
2. Đóng eo biển Tatar khỏi sự xâm nhập của tàu Nhật Bản;
3. tấn công bằng tàu ngầm và máy bay vào thông tin liên lạc hàng hải của Nhật Bản ở Biển Nhật Bản và việc họ phong tỏa các cảng của Hàn Quốc và bờ biển phía tây của đô thị;
4. Hoạt động tuần tra của tàu ngầm ngoài khơi Kamchatka và bờ biển phía đông Quần đảo Nhật Bản;
5. Cung cấp sườn trái cho Tập đoàn quân Cờ đỏ số 1 trong khu vực vịnh Posyet và Slavyansky.
Khi báo cáo những vấn đề cơ bản về việc triển khai chiến lược của chúng ta ở phía Tây và phía Đông, tôi yêu cầu họ xem xét.
CÁC ỨNG DỤNG:
Phương án triển khai 1 và 3 ở phương Tây, trên bản đồ thế kỷ 40 in/dm; Sơ đồ đồ họa dor. vận chuyển trên tấm.
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô S. Timoshenko
Tổng tham mưu trưởng
Hồng quân
Tướng quân đội K. Meretskov
Bản thảo trên tiêu đề thư: “Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô.” Người thực hiện: Phó Tổng cục Tác chiến, Thiếu tướng Vasilevsky. Kịch bản. Chữ ký.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 239, tr. 197-244.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. Những cân nhắc của Bộ Tổng tham mưu Hồng quân về kế hoạch triển khai chiến lược của Lực lượng vũ trang Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Đức và các đồng minh [1]
[không sớm hơn ngày 15 tháng 5 năm 1941]
Tôi báo cáo để các bạn xem xét cân nhắc về kế hoạch triển khai chiến lược của Lực lượng Vũ trang Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Đức và các đồng minh của nước này.
I. Hiện nay, Đức, theo Tổng cục Tình báo Hồng quân [2], có khoảng 230 sư đoàn bộ binh, 22 xe tăng, 20 sư đoàn cơ giới, 8 sư đoàn không quân và 4 sư đoàn kỵ binh được triển khai, tổng cộng khoảng 284 sư đoàn.
Trong số này, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 1941, có tới 86 sư đoàn bộ binh, 13 sư đoàn xe tăng, 12 sư đoàn cơ giới và 1 kỵ binh, tổng cộng có tới 112 sư đoàn, tập trung ở biên giới Liên Xô.
Người ta cho rằng trong tình hình chính trị hiện tại, Đức, trong trường hợp tấn công Liên Xô, sẽ có thể điều động tới 137 sư đoàn bộ binh, 19 xe tăng, 15 sư đoàn cơ giới, 4 kỵ binh và 5 sư đoàn dù để chống lại chúng ta. Tổng cộng có 180 sư đoàn.
104 sư đoàn còn lại có thể sẽ đóng quân dự bị ở trung tâm đất nước - 22 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn kỵ binh, 1 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn dù, tổng cộng 25 sư đoàn; ở Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan và Pháp - 40 pd, 2 cd, 1 td, 2 air. Tháng mười hai. sư đoàn, tổng cộng 45 sư đoàn; Nam Tư - 7 sư đoàn bộ binh, tổng cộng 7 sư đoàn; Hy Lạp - 7 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn kỵ binh, tổng cộng 8 sư đoàn; Bulgaria - 3 sư đoàn bộ binh, tổng cộng 3 sư đoàn; Châu Phi - 5 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn kỵ binh, 1 sư đoàn TD, tổng cộng 7 sư đoàn; Na Uy - 9 sư đoàn bộ binh, tổng cộng 9 sư đoàn; tổng cộng 93 pd, 5 cd, 3 td, 3 air. Tháng mười hai. sự phân chia; tổng cộng có 104 sư đoàn [ở trung tâm đất nước ở biên giới phía tây, ở Na Uy, Châu Phi, Hy Lạp và Ý] [3].
Nhiều khả năng, lực lượng chủ lực của quân đội Đức, gồm 76 bộ binh, 11 xe tăng, 8 cơ giới, 2 kỵ binh và 5 sư đoàn không quân, cùng tổng số lên tới 100 sư đoàn, sẽ được triển khai về phía nam Demblin để tấn công theo hướng Kovel. , Rivne, Kiev.
Cuộc tấn công này rõ ràng sẽ đi kèm với một cuộc tấn công ở phía bắc từ Đông Phổ đến Vilna và Riga, cũng như các cuộc tấn công ngắn, đồng tâm từ Suwalki và Brest đến Volkovysk, Baranovichi.
Ở phía nam - chúng ta nên mong đợi các cuộc tấn công [đồng thời với quân đội Đức - tiến hành cuộc tấn công theo hướng chung của Zhmerinka - của quân đội Romania, được hỗ trợ bởi các sư đoàn Đức. Khả năng quân Đức tấn công phụ từ bên kia sông cũng không bị loại trừ. San theo hướng Lviv] a) theo hướng Zhmerinka - quân Romania, được hỗ trợ bởi các sư đoàn Đức; b) theo hướng Munkacs, Lviv; c) Sanok, Lviv.
Các đồng minh có khả năng của Đức có thể chiến đấu chống lại Liên Xô: Phần Lan - lên tới 20 sư đoàn bộ binh, Hungary - 15 sư đoàn bộ binh, Romania - lên tới 25 sư đoàn bộ binh.
Tổng cộng, Đức và các đồng minh có thể triển khai tới 240 sư đoàn chống lại Liên Xô.
Xét thấy Đức hiện đang huy động quân đội, với hậu phương được triển khai, nước này có cơ hội cảnh báo chúng ta [4] trong việc triển khai và tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ.
Để ngăn chặn điều này [và đánh bại quân Đức], tôi cho rằng trong mọi trường hợp không cần thiết phải trao quyền chủ động cho bộ chỉ huy Đức, ngăn chặn [5] kẻ thù triển khai và tấn công quân Đức vào thời điểm nó đang ở trong thế bị động. đang trong giai đoạn triển khai và chưa có thời gian tổ chức mặt trận, tương tác giữa các quân chủng.
II. Mục tiêu chiến lược đầu tiên trong hành động của Hồng quân là đánh bại lực lượng chính của quân đội Đức được triển khai ở phía nam Dęblin và tiến tới mặt trận Ostroleka, r. Narev, Lowicz, Lodz, Kreuzburg, Oppeln, Olomouc. Mục tiêu chiến lược tiếp theo là: bằng cách tấn công từ khu vực Katowice theo hướng bắc hoặc tây bắc, đánh bại lực lượng lớn của Trung tâm và cánh phía Bắc của mặt trận Đức và chiếm lãnh thổ của Ba Lan và Đông Phổ cũ. Nhiệm vụ trước mắt là đánh bại quân Đức ở phía đông sông. Vistula và theo hướng Krakow, đi ra sông. R. Narrow, Vistula và chiếm vùng Katowice [6], trong đó:
a) tung đòn chủ lực bằng các lực lượng của Phương diện quân Tây Nam theo hướng Krakow và Katowice, cắt đứt Đức khỏi các đồng minh phía nam của nước này;
b) tiến hành tấn công phụ trợ bằng cánh trái của Phương diện quân Tây Nam về hướng Siedlce, Dęblin, nhằm mục đích kìm hãm nhóm Warsaw và hỗ trợ Phương diện quân Tây Nam đánh bại nhóm Lublin của địch;
c) tiến hành phòng thủ tích cực chống lại Phần Lan, Đông Phổ, Hungary và Romania và sẵn sàng tấn công Romania trong điều kiện thuận lợi.
Như vậy, Hồng quân sẽ bắt đầu các hoạt động tấn công từ mặt trận Chizhov, Motovisko với 152 sư đoàn chống lại 100 sư đoàn Đức. Phòng thủ tích cực được cung cấp trên các phần khác của biên giới tiểu bang [7].
III. Dựa trên kế hoạch triển khai chiến lược đã chỉ định, nhóm Lực lượng Vũ trang Liên Xô sau đây được dự kiến:
1. Lực lượng bộ binh của Hồng quân gồm 198 sư đoàn bộ binh, 61 sư đoàn bộ binh, 31 sư đoàn bộ binh, 13 sư đoàn kỵ binh (tổng cộng có 303 sư đoàn và 74 trung đoàn pháo binh của RGK) nên được phân bổ như sau:
a) Lực lượng chủ lực gồm 163 sư đoàn bộ binh, 58 sư đoàn bộ binh, 30 sư đoàn bộ binh và 7 sư đoàn kỵ binh (tổng cộng 258 sư đoàn) và 53 trung đoàn pháo binh RNA nên ở phía Tây, trong đó: là một phần của miền Bắc, Tây Bắc, Mặt trận phía Tây và Tây Nam - 136 sư đoàn bộ binh, 44 TD, 23 MD, 7 CD (tổng cộng 210 sư đoàn) và 53 trung đoàn pháo binh RGK; là lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh phía sau mặt trận Tây Nam và Tây - 27 sư đoàn bộ binh, 14 sư đoàn bộ binh, 7 sư đoàn bộ binh (tổng cộng 48 sư đoàn);
b) Các lực lượng còn lại gồm 35 sư đoàn bộ binh, 3 TD, 1 MD, 6 CD (tổng cộng 45 sư đoàn) và 21 ap RGK, được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới Viễn Đông, phía Nam và phía Bắc của Liên Xô, trong đó
- ở Viễn Đông và Quân khu phía Tây - 22 sư đoàn bộ binh, 3 TD, 1 md, 1 cd (tổng cộng 27 sư đoàn) và 14 ap RGK;
- ở Trung Á - 2 súng trường núi và 3 kỵ binh. sư đoàn (tổng cộng 5 sư đoàn);
– Transcaucasia – 8 sư đoàn súng trường và 2 sư đoàn kỵ binh (tổng cộng 10 sư đoàn) và 2 sư đoàn RGK;
- về việc bảo vệ bờ Biển Đen của Bắc Kavkaz và Crimea - 2 sư đoàn;
– trên bờ Biển Trắng – Sư đoàn 1.
Việc phân nhóm lực lượng chi tiết được thể hiện trên bản đồ đính kèm [8].
2. Lực lượng Không quân Hồng quân, bao gồm 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP và 6 TBP hiện có và sẵn sàng chiến đấu (tổng cộng 218 trung đoàn không quân), nên được phân bổ như sau:
a) Lực lượng chủ lực gồm 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP và 5 TBP - tổng cộng 165 trung đoàn không quân, sẽ được triển khai ở phía Tây, trong đó:
- là một phần của các mặt trận phía Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp và 1 tbp - tổng cộng 144 trung đoàn không quân;
- là một phần lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh phía sau mặt trận Tây Nam và Tây - 14 dbp và 4 mbp, tổng cộng 21 trung đoàn không quân;
b) Lực lượng còn lại gồm 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP và 1 TBP - tổng cộng 53 trung đoàn không quân - nên được để lại để bảo vệ biên giới Viễn Đông, biên giới phía nam và phía bắc và điểm phòng không của quân đội. núi. Mátxcơva, trong đó:
- ở Viễn Đông và Quân khu phía Tây - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP và 1 TBP, tổng cộng 33 trung đoàn không quân;
– ở SaVO – 1 IAP và 1 Shap, tổng cộng 2 trung đoàn không quân;
– ở ZakVO – 9 iap, 2 đơn vị chiến đấu bộ binh, tổng cộng 11 trung đoàn không quân;
– trong ArchVO – 1 ist. trung đoàn không quân
Để bảo vệ thành phố Moscow có 6 trung đoàn máy bay chiến đấu.
Việc phân nhóm lực lượng chi tiết được thể hiện trên bản đồ đính kèm [9].
Ngoài Lực lượng Không quân được chỉ định, ngày nay còn có 52 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP và 22 DIS, đang trong giai đoạn hình thành và hoàn toàn chưa sẵn sàng chiến đấu, với tổng số 115 trung đoàn không quân, mức độ sẵn sàng đầy đủ của chúng có thể được tính vào ngày 1.1.42.
Các trung đoàn không quân này, khi đã sẵn sàng, sẽ được phân bổ như sau:
- Giao cho phía Tây 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS và tổng cộng 94 trung đoàn không quân, trong đó:
– các mặt trận bao gồm 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis, tổng cộng 87 trung đoàn không quân;
- nằm trong lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh Tối cao - 4 IAP, 3 DBP, tổng cộng 7 trung đoàn không quân;
– để lại 10 trung đoàn không quân cho Mặt trận xa và ZakVO và 6 trung đoàn không quân cho ZakVO;
– về việc bảo vệ Mátxcơva – 5 ist. trung đoàn không quân
Ngày gần đúng để các trung đoàn không quân này đưa vào sử dụng theo bảng trên bản đồ [10].
IV. Thành phần, nhiệm vụ của các mặt trận triển khai ở miền Tây (bản đồ 1:1.000.000) [11]:
Mặt trận phía Bắc (LVO) - 3 tập đoàn quân, gồm 15 sư đoàn súng trường, 4 sư đoàn xe tăng và 2 sư đoàn cơ giới, tổng cộng 21 sư đoàn, 18 trung đoàn hàng không và Hải quân miền Bắc, với nhiệm vụ chính - bảo vệ Leningrad, cảng Murmansk , Kirov zhel. đường bộ và cùng với Hải quân Baltic đảm bảo sự thống trị hoàn toàn của chúng ta ở vùng biển Vịnh Phần Lan. Với mục đích tương tự, dự kiến sẽ chuyển lực lượng phòng thủ bờ biển phía bắc và tây bắc của SSR Estonia sang Mặt trận phía Bắc từ PribOVO.
Biên giới phía trước bên trái là Ostashkov, Ostrov, Võru, Viljandi, hội trường. Riêng các đảo Matasalu, Ezel và Dago.
Trụ sở mặt trận - Pargolovo.
Phương diện quân Tây Bắc (PribOVO) - ba tập đoàn quân, gồm 17 sư đoàn bộ binh [(trong đó 6 sư đoàn quốc gia)], 4 sư đoàn xe tăng, 2 sư đoàn cơ giới, và tổng cộng 23 sư đoàn và 13 trung đoàn không quân, với nhiệm vụ: - bao vây kiên cố Riga phòng thủ kiên cường và hướng Vilna, ngăn chặn sự xâm lược của kẻ thù từ Đông Phổ; bảo vệ bờ biển phía tây và các đảo Ezel và Dago để ngăn chặn các cuộc đổ bộ của đối phương.
Biên giới phía trước bên trái là Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Margerabova, Letzen. Trụ sở mặt trận - Ponevezh.
Mặt trận phía Tây (ZapOVO) - bốn tập đoàn quân, bao gồm 31 sư đoàn súng trường, 8 xe tăng, 4 sư đoàn cơ giới và 2 kỵ binh, và tổng cộng 45 sư đoàn và 21 trung đoàn hàng không.
Mục tiêu: – với sự phòng thủ kiên cường ở mặt trận Druskeniki, Ostroleka, để bao bọc vững chắc các hướng Lida và Bialystok;
- với sự chuyển quân của Mặt trận Tây Nam sang tấn công, cuộc tấn công của cánh trái của mặt trận theo các hướng Warsaw, Siedlce, Radom, để đánh bại nhóm Warsaw và chiếm Warsaw [để đóng góp], trong phối hợp với Mặt trận Tây Nam đánh bại nhóm Lublin-Radom của địch, tiến tới sông. Vistula và các đơn vị cơ động đánh chiếm Radom [và đảm bảo hoạt động này từ Warsaw và Đông Phổ].
Biên giới phía trước bên trái là dòng sông. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom.
Trụ sở mặt trận - Baranovichi.
Phương diện quân Tây Nam - 8 tập đoàn quân, gồm 74 sư đoàn súng trường, 28 xe tăng, 15 sư đoàn cơ giới và 5 kỵ binh, tổng cộng 122 sư đoàn và 91 trung đoàn không quân, với nhiệm vụ trước mắt:
a) tấn công đồng tâm của các tập đoàn quân cánh phải của mặt trận, bao vây tiêu diệt địch chủ yếu ở phía đông sông. Vistula ở vùng Lublin;
b) đồng thời tấn công từ mặt trận Sieniawa, Przemysl, Lutowiska, đánh bại quân địch ở các hướng Krakow và Sandomierz-Keleck, đồng thời đánh chiếm vùng Krakow, Katowice, Kielce, có ý định tiến xa hơn từ khu vực này theo hướng bắc hoặc tây bắc để đánh bại lực lượng lớn của cánh phía bắc của mặt trận địch và đánh chiếm lãnh thổ Ba Lan và Đông Phổ cũ;
c) bảo vệ vững chắc biên giới nhà nước với Hungary và Romania, đồng thời chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công đồng tâm chống lại Romania từ các vùng Chernivtsi và Chisinau, với mục tiêu trước mắt là đánh bại miền bắc. cánh quân Romania và tiến đến bờ sông. Moldova, Iasi [12].
Để đảm bảo thực hiện kế hoạch trên, cần tiến hành trước các biện pháp sau, nếu không có thì không thể tiến hành tấn công bất ngờ vào địch cả từ trên không và trên bộ:
1. Bí mật động viên dưới chiêu bài huấn luyện dự bị;
2. Dưới chiêu bài tiến vào doanh trại, tiến hành tập trung quân lén lút gần biên giới phía Tây, trước hết tập trung toàn bộ quân dự bị của Bộ Tư lệnh;
3. Bí mật tập trung hàng không vào các sân bay dã chiến ở các huyện vùng sâu, vùng xa và triển khai hậu phương hàng không;
4. Dần dần, dưới hình thức các trại huấn luyện và diễn tập hậu cần, phát triển hậu phương và căn cứ bệnh viện.
V. Phân nhóm lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh.
Có 5 đội quân dự bị của Bộ Tư lệnh Tối cao và tập trung chúng:
- hai tập đoàn quân gồm 9 sư đoàn súng trường, 4 xe tăng và 2 sư đoàn cơ giới, tổng cộng 15 sư đoàn, tại khu vực Vyazma, Sychevka, Yelnya, Bryansk, Sukhinichi;
- một quân đoàn gồm 4 sư đoàn súng trường, 2 sư đoàn xe tăng và 2 sư đoàn cơ giới, tổng cộng 8 sư đoàn, ở khu vực Vileika, Novogrudok, Minsk;
- một tập đoàn quân gồm 6 sư đoàn súng trường, 4 sư đoàn xe tăng và 2 sư đoàn cơ giới, và tổng cộng 12 sư đoàn, ở khu vực ​Shepetovka, Proskurov, Berdichev và
- một đội quân gồm 8 sư đoàn súng trường, 2 sư đoàn xe tăng và 2 sư đoàn cơ giới, và tổng cộng 12 sư đoàn, tại các khu vực Bila Tserkva, Zvenigorodka, Cherkassy.
VI. Bao gồm sự tập trung và triển khai.
Để tự bảo vệ mình trước một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra của địch, bảo đảm cho việc tập trung, triển khai quân của ta và chuẩn bị cho cuộc tấn công, cần phải:
1. Tổ chức phòng thủ vững chắc, che chắn biên giới nhà nước, sử dụng toàn bộ quân đội của các huyện biên giới và hầu hết lực lượng không quân được phân công triển khai ở phía Tây;
2. Xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng không đất nước và đưa các hệ thống phòng không vào trạng thái sẵn sàng hoàn toàn.
Tôi đã ra lệnh về những vấn đề này và việc xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới và phòng không của bang sẽ hoàn thành trước ngày 01/06/41.
Cơ cấu, phân đội yểm trợ theo bản đồ đính kèm [13].
Đồng thời, cần đẩy nhanh việc xây dựng và trang bị vũ khí cho các khu kiên cố bằng mọi cách có thể, bắt đầu xây dựng các khu kiên cố vào năm 1942 ở biên giới với Hungary, đồng thời tiếp tục xây dựng các khu kiên cố dọc tuyến. của biên giới nhà nước cũ [14].
VII. Các nhiệm vụ của Hải quân được đặt ra theo các báo cáo của tôi đã được ngài phê duyệt trước đó.
VIII. Việc triển khai quân và hoạt động tác chiến với nguồn cung cấp sẵn có được đảm bảo bởi:
đối với đạn dược - đạn pháo cỡ nhỏ trong ba tuần;
cỡ trung bình - trong một tháng;
cỡ nòng nặng - trong một tháng;
minami – trong nửa tháng;
bởi những phát súng phòng không -
37 mm – trong 5 ngày;
76 mm – trong một tháng rưỡi;
85 mm – trong 11 ngày;
cho đạn dược máy bay -
bom nổ mạnh - trong một tháng;
xuyên giáp - trong 10 ngày;
phá bê tông - trong 10 ngày;
sự phân mảnh – trong một tháng;
gây cháy - trong nửa tháng;
cho nhiên liệu và chất bôi trơn -
xăng B -78 – trong 10 ngày
Xăng B-74 – trong một tháng;
xăng B-70 – trong 2,5 tháng;
xăng – trong 1,5 tháng;
nhiên liệu diesel - trong một tháng.
Nguồn dự trữ nhiên liệu dành cho các quận phía Tây được tăng lên với số lượng đáng kể (do thiếu năng lực trên lãnh thổ của họ) ở các quận nội thành.
IX. Hỏi:
1. Phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược của Lực lượng vũ trang Liên Xô và kế hoạch hoạt động quân sự theo kế hoạch trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Đức;
2. Cho phép kịp thời thực hiện nhất quán việc điều động bí mật, tập trung bí mật, trước hết là các quân chủng dự bị của Bộ Tư lệnh và quân chủng không quân;
3. Yêu cầu NKPS thực hiện đầy đủ và kịp thời việc xây dựng đường sắt theo kế hoạch năm 1941, đặc biệt là theo hướng Lvov;
4. Buộc ngành phải hoàn thành đúng kế hoạch sản xuất các bộ phận vật chất của xe tăng, máy bay, sản xuất, cung ứng đạn dược, nhiên liệu theo đúng thời hạn.
Phê duyệt đề án xây dựng khu kiên cố mới [15].
Các ứng dụng:
1. Sơ đồ triển khai trên bản đồ 1/1000.000 01 bản;
2. Sơ đồ triển khai yểm trợ trên 3 bản đồ;
3. Sơ đồ quan hệ lực lượng 1 bản.
4. Ba bản đồ căn cứ không quân ở phía Tây.
[1] Tài liệu này là một bản thảo dài 15 trang trên máy đánh chữ tiêu chuẩn, được viết bằng mực đen bởi A. M. Vasilevsky. Trang đầu tiên được làm theo mẫu có đóng dấu ở góc của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân Liên Xô. Ngày 15 tháng 5 năm 1941 theo chữ khắc ở phụ lục - bản đồ và sơ đồ. Nội dung của bản thảo có những phần làm rõ và chỉnh sửa mang tính chất chiến lược, thống kê và biên tập, được làm bằng bút chì. Theo V. Danilov, họ được giới thiệu bởi Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất Hồng quân, Trung tướng N.V. Vatutin. Theo một phiên bản khác, những chỉnh sửa trong văn bản được cho là do bàn tay của G.K.
[2] Ở đây và bên dưới, các cụm từ được thêm vào văn bản được in đậm.
[3] Ở đây và bên dưới, các cụm từ sau này bị xóa khỏi văn bản được đặt trong dấu ngoặc vuông.
[4] Được gạch chân trong tài liệu.
[5] Gạch chân trong tài liệu.
[6] Đoạn cuối cùng và câu cuối cùng của đoạn trước do N. F. Vatutin viết.
[7] Hai câu cuối cùng được viết bởi N. F. Vatutin.
[8] Bản đồ không được xuất bản.
[9] Bản đồ không được xuất bản.
[10] Bản đồ và bảng biểu không được công bố.
[11] Bản đồ không được xuất bản.
[12] Từ “đồng tâm” và câu cuối cùng của đoạn văn là do N. F. Vatutin viết.
[13] Bản đồ không được xuất bản.
[14] Đoạn cuối được viết bởi N. F. Vatutin.
[15] Cụm từ này được viết bởi N. F. Vatutin.
Kịch bản.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 237, trang. 1-15.
Xuất bản: 1941: Gồm 2 cuốn. Sách 2./ Comp. L. E. Reshin và những người khác; Ed. V.P. Naumova; Lối vào Nghệ thuật. acad. A.N.Yakovleva. – M.: Quỹ Quốc tế “Dân chủ”, 1998. – P. 215-221.
3. Chỉ thị của người chỉ huy quân ZapOVO số 503859/ss/ov
[không muộn hơn ngày 20 tháng 5 năm 1941]
Sov. Bí mật
Đặc biệt quan trọng
Trường hợp số 2
Bản đồ 1:1 000000.
Để trang bị cho việc huy động, tập trung và triển khai quân của huyện, đến ngày 20 tháng 5 năm 1941, cá nhân đồng chí cùng với tham mưu trưởng và trưởng phòng tác chiến của trụ sở huyện sẽ phát triển:
a) kế hoạch chi tiết để bảo vệ biên giới bang từ Kanchiamiestis đến Hồ. Switez (vụ kiện);
b) Kế hoạch phòng không chi tiết.
I. Nhiệm vụ phòng thủ:
1. Ngăn chặn sự xâm chiếm của cả địch trên bộ và trên không vào địa phận huyện.
2. Việc phòng thủ vững chắc các công sự dọc biên giới quốc gia sẽ bảo đảm vững chắc cho việc huy động, tập trung, triển khai quân của huyện.
3. Hoạt động phòng không, hàng không bảo đảm cho đường sắt hoạt động bình thường và tập trung quân đội.
4. Sử dụng các loại hình trinh sát huyện, xác định kịp thời bản chất tập trung, tập trung quân địch.
5. Bằng các hoạt động hàng không tích cực, giành ưu thế trên không và tấn công mạnh mẽ vào các nút giao thông đường sắt, cầu, đường ngang và các nhóm quân chính, làm gián đoạn và trì hoãn việc tập trung và triển khai quân địch.
6. Ngăn chặn lực lượng xung kích, nhóm phá hoại của địch thả, đổ bộ trên địa phận huyện.
II. Tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia theo hướng dẫn cơ bản sau:
1. Cơ sở phòng thủ phải là phòng thủ kiên trì các khu vực kiên cố và công sự dã chiến được tạo ra dọc biên giới quốc gia, sử dụng mọi lực lượng và khả năng để phát triển hơn nữa. Tạo cho người phòng thủ tính chất của các hành động tích cực. Bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự phải bị loại bỏ ngay lập tức bằng các cuộc phản công từ quân đoàn và quân dự bị.
2. Đặc biệt chú ý đến việc phòng thủ chống tăng. Trường hợp địch có các đơn vị cơ giới hóa lớn của địch đột phá mặt trận phòng thủ thì việc đấu tranh tiêu diệt chúng phải được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Bộ Tư lệnh huyện, vì mục đích đó mà phần lớn lực lượng chống địch đột phá. -Các lữ đoàn pháo binh xe tăng, quân đoàn cơ giới và hàng không sẽ được sử dụng ồ ạt. Nhiệm vụ của các lữ đoàn chống tăng là đối đầu với xe tăng tại tuyến đã chuẩn bị sẵn bằng hỏa lực pháo binh cực mạnh và cùng với hàng không trì hoãn bước tiến của chúng cho đến khi quân đoàn cơ giới hóa của ta tiếp cận và phản công. Nhiệm vụ của quân đoàn cơ giới là triển khai dưới sự yểm trợ của các lữ đoàn chống tăng, tấn công sườn mạnh và đồng tâm cùng với đường không nhằm đánh bại các đơn vị cơ giới hóa của địch và loại bỏ đột phá.
3. Xem xét các lĩnh vực sau đây có trách nhiệm đặc biệt:
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) từ mặt trận Ostroleka, Malkinya đến Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
4. Trong điều kiện thuận lợi, toàn bộ lực lượng phòng thủ, quân dự bị của các tập đoàn quân, huyện phải sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công nhanh theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh.
III.
Bên phải là Quân khu Baltic. Trụ sở chính từ ngày điều động thứ 3 ở Ponevezh. Tuyên bố rằng Tập đoàn quân 11 bên cánh trái của ông tổ chức phòng thủ ở mặt trận Jurburg. Kanchiamiestis Shtarm – Kaunas. Biên giới với PribOVO – Oshmeny, Druskeniki, Margerabovo, Letzen, tất cả các điểm ngoại trừ Margerabov cho bao gồm ZapOVO.
Bên trái là Quân khu đặc biệt Kiev. Trụ sở chính từ ngày thứ 3 huy động Tarnopol. Tập đoàn quân số 5 bên cánh phải của ông tổ chức phòng thủ ở mặt trận. hồ Svitez, Krystynopol, Shtarm, Kovel.
Biên giới với KOVO - Pinsk, Wlodawa, Demblin, tất cả đều ngoại trừ Demblin dành cho ZAPOVO.
IV. Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, có bốn lĩnh vực bao gồm.
Khu vực yểm trợ số 1 – Tập đoàn quân 3.
Hợp chất:
Ban Giám đốc Quân đoàn 3;
kiểm soát 4 trang của vụ án;
các sư đoàn 56, 27, 85 và 24;
chỉ huy quân đoàn cơ giới 11;
sư đoàn xe tăng 29 và 33;
sư đoàn cơ giới 204;
6 nghệ thuật chống tăng. Lữ đoàn;
đồn trú của khu vực kiên cố Grodno;
Sư đoàn hàng không hỗn hợp thứ 11;
các bộ phận biên giới.
Cấp cơ động đầu tiên của Sư đoàn bộ binh 24 phải được đưa đến khu vực Grodno chậm nhất là ngày điều động thứ 5.
Trưởng khu vực - Tư lệnh Quân đoàn 3. Bão Grodno.
Đường viền bên trái - Nghệ thuật. Novelnya, khẳng định. Sokulka, khẳng định. Shchuchin, khẳng định. Friedrichskof.
Nhiệm vụ là phòng thủ vững chắc khu vực kiên cố Grodno và các công sự dã chiến trên mặt trận Kanchiamiestis cho đến khi Shchuchin tuyên bố chủ quyền. bao gồm các hướng Lida, Grodno và Bialystok.
Khu vực yểm trợ số 2 - Quân đoàn 10.
Hợp chất:
kiểm soát 10 đội quân;
kiểm soát tòa nhà 1 và 5;
các sư đoàn 8, 13, 86 và 2;
điều khiển 6 kav. nhà ở;
Sư đoàn 6 và 36 Kỵ binh. sự phân chia;
điều khiển 6 máy. nhà ở;
sư đoàn xe tăng 4 và 7;
Sư đoàn cơ giới 29;
đồn trú của khu vực kiên cố Osovetsky và Zambrovo;
Sư đoàn hàng không hỗn hợp số 9;
các bộ phận biên giới.
Trưởng vùng - Tư lệnh Quân đoàn 10. Shtarm – Bialystok.
Đường viền bên trái là yêu cầu bồi thường. Hãy cộng lại, Svisloch, Surals, Chileevo và xa hơn dọc theo con sông. Sâu bọ.
6 kỵ binh có một quân đoàn ở khu vực Tykocin, Sokoly, Menlyanin.
Nhiệm vụ của khu vực là phòng thủ vững chắc các khu vực kiên cố Osowietsky và Zambrowski cũng như các công sự dã chiến trong biên giới, bao trùm hướng tới Bialystok và đặc biệt là từ Johannisburg, Ostroleka và Ostrow Mazowiecki.
Khu vực yểm trợ số 3 - Quân đoàn 13.
Hợp chất:
kiểm soát 2 trang của vụ án;
sư đoàn 113 và 49 trang;
điều khiển 13 máy. nhà ở;
sư đoàn xe tăng 25 và 31;
Sư đoàn cơ giới 208;
Sư đoàn hàng không hỗn hợp số 43;
các bộ phận biên giới.
Người đứng đầu quận là Tư lệnh Quân đoàn 13, và trước khi đến Belsk là Tư lệnh Quân đoàn 2. Shtarm 13 từ ngày huy động thứ 3 - Belsk.
Đường viền bên trái là yêu cầu bồi thường. Kossovo, Hainuvka, Drogichin, Gura Kalwaria.
Nhiệm vụ của khu vực là bảo vệ vững chắc hướng đi Bielsk từ Kossy và Sokolow bằng việc phòng thủ các công sự dã chiến.
Bao phủ khu vực số 4 - 4 quân đoàn.
Hợp chất:
Ban Giám đốc Quân đoàn 4;
kiểm soát 28 trang của vụ án;
các sư đoàn 6, 42, 75 và 100;
điều khiển 14 máy. nhà ở;
sư đoàn xe tăng 22 và 30;
sư đoàn cơ giới 205;
đồn trú của khu vực kiên cố Brest;
Sư đoàn hàng không hỗn hợp thứ 10;
các bộ phận biên giới.
Cấp cơ động đầu tiên của sư đoàn 100 phải được đưa đến khu vực Cheremkha không muộn hơn
4 ngày huy động.
Trưởng vùng - Tư lệnh Quân đoàn 4.
Đường viền bên trái là đường viền với. Kovo.
Nhiệm vụ là phòng thủ vững chắc khu vực kiên cố Brest và các công sự dã chiến dọc theo bờ đông sông. Lỗi, che đậy sự tập trung và triển khai quân đội.
V. Ban chỉ huy huyện có quyền xử lý ngay:
1. Quân đoàn 21 Bộ binh, gồm các Sư đoàn bộ binh 17 và 50, chậm nhất là ngày thứ 15 động viên trên địa bàn đồn. Druskeniki, Yasidomlya, Skidel, Dembrovo.
2. Quân đoàn bộ binh 47, gồm các Sư đoàn bộ binh 55, 121 và 155, chậm nhất là ngày thứ 15 động viên tại khu vực Pruzhany, Zaprud (bản đồ 200.000), Kartuzberez, Bluden.
3. Quân đoàn 44, bao gồm các sư đoàn 108, 64 và 161, các sư đoàn 37 và 143 - tất cả đều đóng quân tại các điểm triển khai thường trực và sẽ tiếp tục được chuyển giao cho quân đội theo kế hoạch triển khai.
4. Lữ đoàn chống tăng - thứ 7 trên địa bàn đồn. Blasostowica, Grudsk, Jalówka; Thứ 8 - ở khu vực Lida.
5. Nhà cơ giới:
17 MK, bao gồm 27 và 36 sư đoàn xe tăng và 209 sư đoàn cơ giới ở vùng Volkovysk;
20 MK - bao gồm 26 và 38 sư đoàn xe tăng và 210 đơn vị cơ giới. sự phân chia ở khu vực Oshmyany.
6. Quân đoàn dù 4 tại khu vực Pukhovichi, Osipovichi.
7. Hàng không - Sư đoàn hàng không chiến đấu 59 và 60; Sư đoàn máy bay ném bom số 12 và số 13.
Quân đoàn 3 Hàng không - gồm 42 và 52 sư đoàn máy bay ném bom tầm xa và 61 sư đoàn máy bay chiến đấu. Quân đoàn được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ từ Bộ Tư lệnh Tối cao.
VI. Nhiệm vụ hàng không:
1. Sử dụng các cuộc tấn công liên tiếp của máy bay chiến đấu vào các căn cứ và sân bay đã được xác lập cũng như các hoạt động chiến đấu trên không, tiêu diệt máy bay địch và giành ưu thế trên không ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến.
2. Máy bay chiến đấu phối hợp chặt chẽ với toàn bộ hệ thống phòng không của huyện sẽ bảo vệ vững chắc cho việc huy động, tập trung quân của huyện, hoạt động bình thường của đường sắt, ngăn chặn máy bay địch bay qua địa phận huyện vào nội địa của đất nước.
3. Phối hợp với bộ binh tiêu diệt địch đang tiến tới, ngăn chặn lực lượng cơ giới lớn của địch chọc thủng mặt trận phòng thủ huyện.
4. Bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ, có hệ thống vào các cây cầu và nút giao đường sắt lớn Königsberg, Marienburg, Allenstein, Thorn, Kalisz, Lodz và Warsaw, cũng như vào các nhóm quân địch, làm gián đoạn và trì hoãn sự tập trung của quân địch.
VII. Theo lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt miền Tây:
1. Chuẩn bị tuyến sau:
21 sk - ở mặt trước Merech, Rotnitsa, Ozery, Lunno.
47 sk - ở mặt tiền Murava, Pruzhany, Kênh Dnieper-Bug đến Gorodets.
2. Hỗ trợ các cuộc phản công của quân đoàn cơ giới và hàng không phối hợp với quân đoàn bộ binh và lữ đoàn chống tăng.
3. Trinh sát và chuẩn bị tuyến sau cho toàn bộ chiều sâu phòng thủ trên sông. Bao gồm Berezina
Trong trường hợp buộc phải rút quân, hãy xây dựng phương án tạo hàng rào chống tăng đến độ sâu tối đa và phương án khai thác cầu, nút giao đường sắt và các điểm có thể tập trung của địch (quân đội, sở chỉ huy, bệnh viện, v.v.).
4. Xây dựng kế hoạch đưa các khu vực kiên cố trên biên giới quốc gia cũ trong huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.
5. Xây dựng: a) Phương án nâng cao quân đội trong tình trạng sẵn sàng và phân công các đơn vị hỗ trợ cho bộ đội biên phòng; b) kế hoạch bảo vệ và phòng thủ các doanh nghiệp, công trình và cơ sở công nghiệp quan trọng nhất.
6. Trong trường hợp buộc phải rút lui, hãy xây dựng kế hoạch sơ tán các nhà máy, nhà máy, ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh khác, cơ quan chính phủ, nhà kho, tài sản quân sự và nhà nước, quân nhân, phương tiện vận tải, v.v. theo hướng dẫn đặc biệt theo hướng dẫn đặc biệt. .
7. Trong phương án phòng không, quy định phòng không của quân đội và phòng không của lãnh thổ trong vùng phòng không phía Tây, đặc biệt phát triển chi tiết:
a) tổ chức dịch vụ VNOS và thông báo ngay lập tức về các sân bay hàng không - chủ yếu là máy bay chiến đấu, cả từ các trạm VNOS của đại đội và tuyến, thông báo về các điểm và cơ sở phòng không, ban giám đốc lữ đoàn huyện và khu vực phòng không;
b) việc sử dụng và hành động của máy bay chiến đấu, thiết lập các khu vực tiêu diệt máy bay địch cho từng đơn vị không quân;
c) Pháo phòng không và máy bay chiến đấu bảo vệ triệt để các điểm, cơ sở phòng không thường trực, khu dỡ hàng và khu tập trung quân;
d) các vấn đề liên lạc và kiểm soát hệ thống phòng không.
VIII. Hướng dẫn phía sau.
Trước ngày huy động thứ 15, bạn được phép chi tiêu:
a) Đối với quân yểm trợ mặt đất:
đạn dược - 3 viên đạn;
nhiên liệu – cho xe chiến đấu – 5 lần nạp;
– dành cho giao thông – 8 trạm xăng;
b) Đối với Không quân:
máy bay chiến đấu - 15 phi vụ;
máy bay ném bom tầm ngắn - 10 phi vụ;
máy bay ném bom tầm xa - 7 phi vụ;
sĩ quan trinh sát - 10 phi vụ;
c) cho tất cả quân yểm trợ - 15 dacha hàng ngày.
Việc cung cấp cho quân yểm trợ các loại vật tư, sửa chữa, phục hồi trang bị được thực hiện bằng chi phí của cơ sở dự bị và sửa chữa của huyện.
Việc sơ tán người và ngựa bị bệnh, bị thương phải được thực hiện trong phạm vi Zapovovo, chủ yếu sử dụng mạng lưới cơ sở y tế cố định.
IX. Hướng dẫn chung
1. Chuyến bay đầu tiên hoặc việc vượt qua biên giới tiểu bang chỉ được phép khi có sự cho phép đặc biệt của Bộ Tư lệnh Tối cao.
2. Sơ đồ trang bìa phải bao gồm các tài liệu sau:
a) Ghi chú phương án hành động của quân yểm trợ, kèm theo bản đồ quyết định, phân đội đến cấp trung đoàn và đơn vị cá nhân;
b) danh sách quân nhân chiến đấu;
c) bảng xuất cảnh và tập trung các đơn vị yểm trợ tới biên giới tiểu bang;
d) kế hoạch sử dụng của Không quân, kèm theo bản đồ căn cứ và hoạt động sử dụng;
e) phương án phòng không kèm theo bản đồ vị trí các chốt phòng không và các hệ thống phòng không chủ động;
f) sơ đồ kỹ thuật có tính toán và bản đồ;
g) sơ đồ thiết bị liên lạc có tính toán và sơ đồ;
h) Phương án tổ chức hậu phương và hỗ trợ vật chất cho bộ binh và không quân kèm theo phụ lục bản đồ tổ chức hậu phương bộ binh và hàng không;
i) kế hoạch sơ tán vệ sinh và thú y;
j) hướng dẫn cảnh báo các đơn vị yểm trợ và phân công các đơn vị hỗ trợ cho các đơn vị biên giới;
k) danh sách các đồ vật và công trình được quân dã chiến và quân NKVD bảo vệ;
l) Văn bản điều hành (chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn).
3. Kế hoạch bảo vệ có hiệu lực khi nhận được điện tín mật mã của tôi, một thành viên Hội đồng quân sự chủ lực, Tổng Tham mưu trưởng, ký với nội dung sau: “Tiến hành thực hiện kế hoạch bảo vệ năm 1941”. .”
4. Những đối tượng sau đây được phép xây dựng phương án che chắn, phòng thủ:
toàn phần - Tư lệnh quân đội, Ủy viên Hội đồng quân sự, Trưởng phòng hành chính huyện, Trưởng phòng tác chiến của trụ sở huyện;
về kế hoạch Không quân - Tư lệnh Không quân KOVO;
về phương án tổ chức hậu phương - phó. Chánh văn phòng hậu cần huyện;
về kế hoạch liên lạc quân sự - Trưởng ban liên lạc quân sự huyện;
về truyền thông - Trưởng phòng truyền thông huyện.
Người đứng đầu các quân chủng, quân chủng khác chỉ được phép thực hiện nhiệm vụ cá nhân thuộc chuyên môn của mình và thông báo kế hoạch bảo vệ.
Tại Bộ chỉ huy quân đội - Tư lệnh quân đội, Ủy viên Hội đồng quân sự quân đội, Tham mưu trưởng quân đội, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ tư lệnh quân đội.
5. Lập sơ đồ che chắn thành hai bản, một bản trình tôi phê duyệt thông qua Tổng Tham mưu trưởng, bản thứ hai có đóng dấu của Hội đồng quân sự huyện, cất giữ trong két cá nhân của Quận trưởng. Nhân viên.
6. Sơ đồ yểm trợ do quân đội lập và được Hội đồng quân sự cấp huyện phê duyệt cho từng khu vực yểm trợ, có đóng dấu của Hội đồng quân sự cấp huyện và phải được cất giữ trong két cá nhân của người đứng đầu khu vực yểm trợ tương ứng.
7. Văn bản điều hành xây dựng cho các đơn vị quân sự phải được bảo quản trong túi có niêm phong của Hội đồng quân sự quân đội tại… đơn vị.
8. Hồ sơ, bưu kiện chứa tài liệu che đậy được mở theo lệnh bằng văn bản hoặc điện báo - ở quân đội - của Hội đồng quân sự huyện và ở đội hình - của Hội đồng quân sự quân đội.
9. Toàn bộ tài liệu về sơ đồ bìa đều được người chỉ huy trực tiếp soạn thảo viết tay hoặc đánh máy.
PHỤ LỤC – sơ đồ bố trí của quân ZAPOVO trên bản đồ 1: 1.000.000 trong một bản (chỉ ví dụ số 1).
Chữ ký chính hãng:
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô S. Timoshenko
Tổng tham mưu trưởng tàu vũ trụ
Tướng quân đội G. Zhukov
Bản thảo trên tiêu đề thư: “Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô.” Có ghi chú: “Thực hiện thành 2 bản. Số 1 - đối với người nhận, số 2 - đối với cơ quan quản lý vận hành. Người thực hiện: Thiếu tướng Vasilevsky.” Bản sao có xác nhận của cấp phó. người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu tàu vũ trụ, Thiếu tướng Vasilevsky.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 237, trang. 65-87.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. Chỉ thị của Bộ chỉ huy quân PribOVO số 503920/ss/ov
[không muộn hơn ngày 30 tháng 5 năm 1941]
Sov. Bí mật
Đặc biệt quan trọng
Trường hợp số 2
Bản đồ 1:1000000.
Để phục vụ việc huy động, tập trung và triển khai quân PribOVO, đến ngày 30 tháng 5 năm 1941, đồng chí đích thân cùng tham mưu trưởng và trưởng phòng tác chiến của Bộ chỉ huy Quận phát triển:
a) một kế hoạch chi tiết để bảo vệ biên giới quốc gia của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva từ Palanga đến yêu sách. Kapchiamiestis, kế hoạch phòng thủ chống đổ bộ bờ biển Baltic phía nam vịnh Matsalu và các đảo Dago và Ezel;
b) Kế hoạch phòng không chi tiết.
I. Nhiệm vụ phòng thủ:
1. ngăn chặn sự xâm lược của cả kẻ thù trên bộ và trên không vào lãnh thổ của huyện;
2. kiên trì phòng thủ các công sự dọc biên giới quốc gia, che chắn vững chắc cho việc huy động, tập trung và triển khai quân huyện;
3. bảo vệ bờ biển và các đảo Ezel và Dago, cùng với Hạm đội Baltic Cờ Đỏ, để ngăn chặn các cuộc đổ bộ của kẻ thù;
4. Hoạt động phòng không, hàng không bảo đảm đường sắt hoạt động liên tục và tập trung quân huyện;
5. Sử dụng các loại hình trinh sát huyện để xác định kịp thời bản chất tập trung, tập trung quân địch;
6. thông qua các hoạt động hàng không tích cực, giành được ưu thế trên không và các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các nút giao thông đường sắt, cầu, tuyến đường và các nhóm quân chính, làm gián đoạn và trì hoãn việc tập trung và triển khai quân địch;
7. Ngăn chặn lực lượng xung kích đường không và các nhóm phá hoại của địch bị thả xuống và đổ bộ lên địa phận huyện;
8. Kể từ ngày điều động đầu tiên, việc bảo vệ bờ biển Estonia từ Vịnh Narva đến Vịnh Matsalu và Đảo Vormsi sẽ được chuyển giao cho Bộ chỉ huy Quân khu Leningrad. Đồng thời chuyển Quân đoàn súng trường 65 với các sư đoàn súng trường 16, 11 và Sư đoàn hàng không số 4 cho quân LVO.
Việc xây dựng kế hoạch yểm trợ cho khu vực quốc phòng này được giao cho Bộ Tư lệnh LVO.
II. Tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia theo hướng dẫn cơ bản sau:
1. Cơ sở của phòng thủ phải là phòng thủ bền bỉ các khu vực kiên cố và công sự dã chiến dọc biên giới quốc gia, sử dụng mọi lực lượng và khả năng để phát triển hơn nữa.
Đưa ra hành động tích cực để phòng thủ. Bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự phải bị loại bỏ ngay lập tức bằng các cuộc phản công từ quân đoàn và quân dự bị.
2. Đặc biệt chú ý đến việc phòng thủ chống tăng. Trường hợp địch có các đơn vị cơ giới cơ giới lớn đột phá mặt trận phòng thủ thì việc đánh địch, tiêu diệt địch tiến hành theo lệnh trực tiếp của Bộ Tư lệnh huyện, trước hết dùng biện pháp chống địch. - Lữ đoàn pháo binh xe tăng, quân đoàn cơ giới và hàng không. Nhiệm vụ của các lữ đoàn chống tăng là đối đầu với xe tăng địch bằng hỏa lực pháo binh cực mạnh tại tuyến đã chuẩn bị sẵn và cùng với hàng không giữ chân chúng cho đến khi quân đoàn cơ giới hóa của ta tiếp cận và phản công. Nhiệm vụ của quân đoàn cơ giới là triển khai dưới sự yểm trợ của các lữ đoàn chống tăng, tấn công sườn và đồng tâm mạnh mẽ, cùng với đường không nhằm đánh bại các đơn vị cơ giới hóa của địch và loại bỏ đột phá.
3. Xem xét các lĩnh vực sau đây có trách nhiệm đặc biệt:
a) Memel, Telshinai;
b) Tilsit, Siauliai;
c) Gumbinen, Kaunas;
d) Suwalki, Olita.
4. Trong điều kiện thuận lợi, toàn bộ lực lượng phòng thủ, quân dự bị của các tập đoàn quân, huyện phải sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công nhanh theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh.
III.
Bên phải là Quân khu Leningrad với nhiệm vụ chính là bảo vệ Leningrad. Quân đoàn súng trường 65, được chuyển giao thành phần, tổ chức phòng thủ từ Vịnh Narva đến Vịnh Matsalu. Trụ sở quân đoàn ở Türi.
Biên giới với LVO - vụ kiện. Ostashkov, khẳng định. Đảo, Voru, tuyên bố. Các đảo Viljandi, Ezel và Dago (bao gồm).
Bên trái là Quân khu đặc biệt phía Tây. Trụ sở chính từ ngày điều động thứ 3 - Baranovichi. Tập đoàn quân số 3 bên cánh phải của ông tổ chức phòng thủ trên mặt trận Kapchiamestis, Shchuchin. Shtarm - Grodno.
Biên giới với ZapOVO – yêu cầu. Polotsk, vụ kiện. Ashmyany, kiện đi. Druskeniki, Marggrabovo, khẳng định. Letzen.
IV. Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, có ba lĩnh vực bao gồm.
Khu vực yểm trợ số 1 - Quân đoàn 27.
Hợp chất:
Ban Giám đốc Quân đoàn 27;
Sư đoàn bộ binh 67;
Sư đoàn bộ binh 189;
3 phòng lữ đoàn súng trường;
bảo vệ bờ biển và các đảo Ezel và Dago;
các bộ phận biên giới.
Người đứng đầu quận là Tư lệnh Quân đoàn 27. Shtarm – Riga.
Biên giới bên trái – Mazeiklay, khẳng định. Palanga.
Nhiệm vụ:
a) Bảo vệ bờ biển từ Vịnh Matsalu, tuyên bố của Palanga. và các đảo Ezel và Dago để ngăn chặn các cuộc đổ bộ của đối phương lên bờ biển và các đảo. Trên đảo Ezel, đặc biệt chú ý đến việc phòng thủ Vịnh Tagalaht;
b) phòng thủ bờ biển các đảo Ezel và Dago, phối hợp với Hạm đội Baltic Cờ đỏ, hàng không và phòng thủ ven biển của bờ biển Vindava và Bán đảo Hanko, ngăn chặn hạm đội địch tiến vào Vịnh Riga qua Irbent, Các eo biển Sosla và Suur-Vein và lối vào Vịnh Phần Lan;
c) bảo vệ căn cứ ở Liepaja;
d) sẵn sàng hỗ trợ nhân lực cho lực lượng đồn trú phòng thủ trên các đảo Ezel và Dago.
Vùng yểm trợ số 2 – Tập đoàn quân 8 gồm có:
Kiểm soát Quân đoàn 8; Quản lý tòa nhà 10 và 11; các sư đoàn 10.125, 48 và 90; Ban Giám đốc Quân đoàn cơ giới 12; sư đoàn xe tăng 23 và 28; Lữ đoàn chống tăng 9; đồn trú của khu vực kiên cố Telshoi và Shauliai; Sư đoàn hàng không hỗn hợp số 7; các bộ phận biên giới.
Có quân đoàn cơ giới số 12 và lữ đoàn chống tăng số 9 ở khu vực Ulgvechtis, Anduvinai, Kelmi.
Quận trưởng là Tư lệnh Quân đoàn 8. Shtarm – Siauliai.
Biên giới bên trái là Daugavpils, kiện cáo. Panevezys, khẳng định. Serejus, Jurbarkars (Jurburg), Insterburg.
Nhiệm vụ là bao vây vững chắc các hướng từ Memel đến Kretinga, Telginai, và từ Tilsit đến Taurage, Siauliai, với việc phòng thủ các công sự dã chiến dọc biên giới bang và các khu vực kiên cố đang được tạo ra ở Telshai và Siauliai.
Khu vực yểm trợ số 3 – Quân đoàn 11.
Hợp chất:
Ban Giám đốc Quân đoàn 11; Văn phòng tòa nhà 16, 21 và 24; các sư đoàn 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184; Điều khiển 3 cơ. nhà ở; 2, 5 sư đoàn xe tăng, 84 sư đoàn cơ giới, 10 pháo chống tăng. Lữ đoàn; 110, 429 chạy RGK; đồn trú của khu vực kiên cố Kovno và Alitsky; Sư đoàn hàng không hỗn hợp số 8; các bộ phận biên giới.
Đám đông đầu tiên. Đoàn tàu trang 126 của sư đoàn nên điều động đến khu vực nhà ga. Kazlu-Ruda không quá 3 ngày huy động và sư đoàn 23 đến vùng Kaunas không quá 4 ngày.
3 máy. có một tòa nhà ở khu vực Kazlu-Ruda, Prienai, Kaunas.
Quân đoàn bộ binh 24, bao gồm các sư đoàn bộ binh 179 và 184, sẽ đóng quân ở vùng Vilnius và Orany.
Người đứng đầu quận là Tư lệnh Quân đoàn 11. Shtarm – Kaunas.
Nhiệm vụ là bảo vệ các công sự dã chiến, các khu vực kiên cố Kovno và Alyt ở mặt trận. Jurburg (Jurbarkas), khẳng định. Kapchiamiestis để bao phủ vững chắc các hướng Kaunas và Alyt.
V. Bộ Tư lệnh Quận có quyền xử lý ngay:
Quân đoàn 24 gồm các Sư đoàn 180, 182 và Sư đoàn 181 tại các điểm triển khai, tiếp tục điều động theo kế hoạch triển khai.
Các sư đoàn không quân hỗn hợp số 6 và 57 và quân đoàn dù số 5 ở khu vực Daugavpils.
VI. Nhiệm vụ hàng không
1) Bằng các cuộc tấn công liên tiếp của máy bay chiến đấu vào các căn cứ và sân bay đã được xác lập, cũng như bằng các hoạt động chiến đấu trên không, tiêu diệt máy bay địch và giành được ưu thế trên không ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến;
2) Máy bay chiến đấu phối hợp chặt chẽ với toàn bộ hệ thống phòng không của huyện sẽ bảo vệ vững chắc cho việc huy động, tập trung quân của huyện, hoạt động bình thường của đường sắt, ngăn chặn máy bay địch bay qua địa phận huyện vào nội địa của đất nước.
3) Phối hợp với bộ binh tiêu diệt địch đang tiến tới, ngăn chặn lực lượng cơ giới lớn của địch chọc thủng mặt trận phòng thủ huyện.
4) Cùng với hàng không hải quân và Hạm đội Baltic Cờ đỏ, tiêu diệt hải quân và tàu vận tải của kẻ thù ở Biển Baltic, đồng thời ngăn chặn các cuộc đổ bộ của kẻ thù lên các đảo Dago và Ezel và trên bờ biển trong ranh giới của huyện.
5) Các cuộc tấn công vào các nút giao thông đường sắt Königsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg và các cầu đường sắt bắc qua sông. Vistula ở khu vực Danzig, Bydgoszcz, cũng như dọc theo các nhóm quân, nhằm làm phức tạp và trì hoãn việc tập trung quân địch.
6) Phá hủy cảng Memel.
VII. Theo lệnh của Quân khu đặc biệt Baltic:
1. Chuẩn bị tuyến sau:
a) ở phía trước - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas và Dusis, tuyên bố. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, xa hơn dọc theo bờ phía đông của con sông. Neman.
2. Hỗ trợ các cuộc phản công của quân đoàn cơ giới và hàng không phối hợp với quân bộ binh dự bị và các lữ đoàn chống tăng.
3. Thăm dò và vạch ra các tuyến hậu phương theo chiều sâu của biên giới cũ với Latvia, Lithuania và Ba Lan trong PribOVO và đường cắt dọc sông. Tây Dvina.
4. Đến ngày 30 tháng 5 năm 1941, tiếp nhận khu vực kiên cố Sebezh từ Quân khu Zapovo và xây dựng kế hoạch đưa khu vực này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.
5. Trong trường hợp buộc phải rút lui, phải xây dựng phương án tạo hàng rào chống tăng đến độ sâu và phương án khai thác cầu, nút giao đường sắt và các điểm có thể tập trung của địch (quân đội, sở chỉ huy, bệnh viện, v.v.).
6. Trong kế hoạch phòng không, quy định phòng không của quân đội và phòng không của lãnh thổ trong vùng phòng không Tây Bắc; thực hiện cụ thể một cách chi tiết:
a) tổ chức dịch vụ VNOS - thông báo ngay lập tức về các sân bay hàng không, chủ yếu là máy bay chiến đấu, cả từ các trạm VNOS của công ty và tuyến; thông báo về các điểm, cơ sở phòng không, ban quản lý lữ đoàn và khu vực phòng không.
b) việc sử dụng và hành động của máy bay chiến đấu, thiết lập các khu vực tiêu diệt máy bay địch cho từng đơn vị không quân;
c) Bao phủ các điểm và cơ sở phòng không cố định bằng pháo phòng không và máy bay chiến đấu, khu vực dỡ hàng và khu tập trung quân;
d) các vấn đề liên lạc và kiểm soát hệ thống phòng không.
7. Phát triển:
a) Nâng cao cảnh giác và phân công các đơn vị hỗ trợ cho bộ đội biên giới;
b) kế hoạch bảo vệ và phòng thủ các doanh nghiệp, công trình và cơ sở công nghiệp quan trọng nhất.
8. Trong trường hợp buộc phải rút lui, hãy xây dựng kế hoạch sơ tán các nhà máy, xí nghiệp, ngân hàng và các doanh nghiệp kinh tế khác, cơ quan chính phủ, kho tài sản của quân đội và nhà nước, quân nhân, phương tiện vận tải, v.v. theo hướng dẫn đặc biệt theo hướng dẫn đặc biệt. .
VIII. Hướng dẫn phía sau.
Trước ngày huy động thứ 15, bạn được phép chi tiêu:
a) đối với quân bao phủ - 3 viên đạn, nhiên liệu cho phương tiện chiến đấu - 5 viên, để vận chuyển - 8 viên;
b) đối với Không quân: máy bay chiến đấu - 15 phi vụ; gần [họ] bắn phá [người điều khiển] – 10 lần xuất kích; [người điều khiển] máy bay ném bom tầm xa – 7 phi vụ; sĩ quan trinh sát - 10 phi vụ;
c) cho tất cả quân yểm trợ - 15 dacha hàng ngày.
Việc cung cấp cho quân yểm trợ các loại vật tư, sửa chữa, phục hồi trang bị được thực hiện bằng chi phí của cơ sở dự bị và sửa chữa của huyện.
Việc sơ tán người và ngựa bị bệnh, bị thương phải được thực hiện trong PribOVO, chủ yếu sử dụng mạng lưới cơ sở y tế cố định.
IX. Hướng dẫn chung.
1. Chuyến bay đầu tiên hoặc việc vượt qua biên giới tiểu bang chỉ được phép khi có sự cho phép đặc biệt của Bộ Tư lệnh Tối cao.
2. Sơ đồ trang bìa phải bao gồm các tài liệu sau:
a) Phiếu kế hoạch hành động của quân đội kèm theo bản đồ quyết định, phân đội đến cấp trung đoàn và đơn vị cá nhân;
b) danh sách quân nhân chiến đấu;
c) các bảng biểu về việc rút và tập trung các đơn vị yểm trợ tới biên giới tiểu bang;
d) kế hoạch sử dụng của Không quân kèm theo bản đồ căn cứ và hoạt động sử dụng;
e) phương án phòng không kèm theo bản đồ vị trí các chốt phòng không và các hệ thống phòng không chủ động;
f) sơ đồ kỹ thuật có tính toán và bản đồ;
g) sơ đồ thiết bị liên lạc có tính toán và sơ đồ;
h) Phương án tổ chức hậu phương và hỗ trợ vật chất cho bộ binh và không quân kèm theo phụ lục bản đồ tổ chức hậu phương bộ binh và hàng không;
i) kế hoạch sơ tán vệ sinh và thú y;
j) Hướng dẫn các đơn vị nâng cao cảnh giác và phân công các đơn vị hỗ trợ cho các đơn vị biên giới;
k) danh sách các đồ vật và công trình được quân dã chiến và quân NKVD bảo vệ;
l) các văn bản điều hành (chỉ thị, mệnh lệnh, mệnh lệnh).
3. Kế hoạch yểm trợ có hiệu lực khi nhận được điện tín mật mã do tôi, ủy viên Hội đồng quân sự chủ lực, Tổng tham mưu trưởng Quân đội [Hồng] ký với nội dung sau: “Tiến hành thực hiện. của kế hoạch che chắn năm 1941.”
4. Những đối tượng sau đây được phép xây dựng phương án che chắn, phòng thủ:
tại trụ sở huyện: đầy đủ - Tư lệnh quân đội, Ủy viên Hội đồng quân sự, Trưởng phòng Chỉ huy huyện, Trưởng phòng Tác chiến của Bộ chỉ huy huyện;
về kế hoạch Không quân - Tư lệnh Không quân PribOVO;
về phương án tổ chức hậu phương - phó. Chánh văn phòng hậu cần huyện;
về kế hoạch liên lạc quân sự - Trưởng ban liên lạc quân sự huyện;
về truyền thông - Trưởng phòng truyền thông huyện.
Người đứng đầu các quân chủng, quân chủng khác chỉ được phép thực hiện nhiệm vụ cá nhân trong chuyên môn của mình mà không được thông báo về kế hoạch bảo vệ.
Tại Bộ chỉ huy quân đội - Tư lệnh quân đội, Ủy viên Hội đồng quân sự quân đội, Tham mưu trưởng quân đội, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ tư lệnh quân đội.
5. Lập sơ đồ che chắn thành hai bản, một bản trình tôi phê duyệt thông qua Tổng Tham mưu trưởng, bản thứ hai có đóng dấu của Hội đồng quân sự huyện, cất giữ trong két cá nhân của Quận trưởng. Nhân viên.
6. Sơ đồ yểm trợ do quân đội lập và được Hội đồng quân sự cấp huyện phê duyệt cho từng khu vực yểm trợ, có đóng dấu của Hội đồng quân sự cấp huyện và phải được cất giữ trong két cá nhân của người đứng đầu khu vực yểm trợ tương ứng.
7. Văn bản điều hành xây dựng cho quân đội phải được bảo quản trong bao bì có đóng dấu của Hội đồng quân sự quân đội, kèm theo sơ đồ di động của quân đội.
8. Các thư mục và gói hàng có tài liệu che đậy được mở bằng văn bản (rất khó đọc).
9. Toàn bộ tài liệu về sơ đồ bìa đều được người chỉ huy trực tiếp soạn thảo viết tay hoặc đánh máy.
PHỤ LỤC – sơ đồ vị trí bao phủ của quân PribOVO trên bản đồ 1:1000.000 thành một bản (chỉ với bản số 1).
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô (S. Timoshenko)
Tổng tham mưu trưởng tàu vũ trụ
Tướng quân đội (G. Zhukov)
Bản thảo trên tiêu đề thư: “Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô.” Có ghi chú: “Bản số 1 do Thiếu tướng Vasilevsky viết và giao cho người nhận; bản số 2 do người đứng đầu bộ phận tác chiến của trụ sở PribOVO, Thiếu tướng Trukhin - sao chép để lưu bộ phận tác chiến.” Bản sao có xác nhận của cấp phó. người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu tàu vũ trụ, Thiếu tướng Vasilevsky.
TsAMO RF, f.16, op. 2951, d.237, trang 33-47.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. Chỉ thị của Bộ chỉ huy quân KOVO số 503862/ss/ov
[không muộn hơn ngày 20 tháng 5 năm 1941]
Tuyệt mật
Đặc biệt quan trọng
Trường hợp số 2
Bản đồ 1:1000000.
Để tiến hành công tác huy động, tập trung và triển khai quân huyện đến ngày 25 tháng 5 năm 1941, đích thân đồng chí cùng với tham mưu trưởng và trưởng phòng tác chiến của trụ sở huyện sẽ xây dựng:
1. Kế hoạch chi tiết bảo vệ biên giới quốc gia từ hồ. Svityazskoye đến Lipkana;
2. Kế hoạch phòng không chi tiết.
I. Nhiệm vụ phòng thủ:
1. Ngăn chặn sự xâm chiếm của cả địch trên bộ và trên không vào địa phận huyện.
2. Việc phòng thủ vững chắc các công sự dọc biên giới quốc gia sẽ bảo đảm vững chắc cho việc huy động, tập trung, triển khai quân của huyện.
3. Hoạt động phòng không, hàng không bảo đảm cho đường sắt hoạt động bình thường và tập trung quân của huyện.
4. Sử dụng các loại hình trinh sát, xác định kịp thời tính chất tập trung, phân nhóm quân địch.
5. Bằng các hoạt động hàng không tích cực, giành ưu thế trên không và tấn công mạnh mẽ vào các nút giao thông đường sắt, cầu và cụm quân chính, làm gián đoạn và trì hoãn việc tập trung và triển khai quân địch.
6. Ngăn chặn các lực lượng xung kích đường không, các nhóm phá hoại của địch bị thả, đổ bộ trên địa phận huyện.
II. Tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia theo hướng dẫn cơ bản sau:
1. Cơ sở phòng thủ phải là phòng thủ kiên trì các khu vực kiên cố và công sự dã chiến được xây dựng dọc biên giới quốc gia, sử dụng mọi lực lượng và khả năng để phát triển hơn nữa và toàn diện. Tạo cho người phòng thủ tính chất của các hành động tích cực. Bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng ta đều phải bị loại bỏ ngay lập tức bằng các cuộc phản công của quân đoàn và quân dự bị.
2. Đặc biệt chú ý đến việc phòng thủ chống tăng. Trong trường hợp địch có các đơn vị cơ giới hóa lớn của địch đột phá mặt trận phòng thủ thì việc đánh địch và tiêu diệt địch phải tiến hành theo lệnh trực tiếp của Bộ Tư lệnh huyện, trong đó việc sử dụng ồ ạt quân đoàn cơ giới, lữ đoàn pháo chống tăng và hàng không. Nhiệm vụ của các lữ đoàn pháo chống tăng là đối đầu với xe tăng địch bằng hỏa lực pháo binh cực mạnh tại tuyến đã chuẩn bị sẵn và cùng với hàng không trì hoãn bước tiến của chúng cho đến khi quân đoàn cơ giới của ta tiếp cận và phản công. Nhiệm vụ của quân đoàn cơ giới là triển khai dưới sự yểm trợ của các lữ đoàn pháo chống tăng, tấn công sườn và đồng tâm mạnh mẽ, cùng với hàng không nhằm đánh bại các đơn vị cơ giới hóa của địch và loại bỏ đột phá.
3. Xem xét các lĩnh vực sau đây có trách nhiệm đặc biệt:
a) Kholm, Kovel, Rivne;
b) Từ mặt trận Grubeshov, Krystynopol đến Brody, Tarnopol;
c) Tomaszow, Lviv;
3) Yaroslav, Lviv;
e) Từ mặt trận Przemysl, Lisko đến Sambir, Drohobych;
Ăn. Uzhok, Sambir;
g) Mukachevo, Stryi;
đ) Kereshmese, Stanislav;
i) Từ mặt trận Radauti, Dorohoi đến Chernivtsi, Kolomyia;
j) Darabani, Kamenets-Podolsk.
4. Trong điều kiện thuận lợi, toàn bộ quân phòng thủ, lực lượng dự bị của quân đội và quân khu phải sẵn sàng, theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, tiến hành các cuộc tấn công nhanh để đánh bại các nhóm địch, chuyển địch sang lãnh thổ của mình và chiếm các vị trí thuận lợi.
III.
Bên phải là Quân khu đặc biệt phía Tây. Trụ sở chính từ ngày huy động thứ 3 Baranovichi. Tuyên bố rằng Tập đoàn quân số 4 bên cánh trái của ông tổ chức phòng thủ trên mặt trận Drogichin. hồ Svityazskoe. Trụ sở quân đội Kobrin. Đường viền với ZapOVO - r. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom. Bao gồm tất cả các mặt hàng dành cho ZAPOVO.
Bên trái là Quân khu Odessa. Trụ sở chính từ ngày huy động thứ 3 Tiraspol. Quân đoàn 35 bên cánh phải của ông bảo vệ mặt trận Korzheutsy, tuyên bố. LeOWO.
Biên giới với OdVO-Khudyaki, Uman, Vapnyarka, khẳng định. Dzhurin, Kalus, khẳng định. Korzheutsi, Tiếng Pashkani.
IV. Để tổ chức phòng thủ trong thời gian đầu động viên, tập trung, toàn bộ khu vực biên giới KOVO cần được chia thành 4 khu vực yểm trợ.
1. Khu vực bao phủ số 1. Người đứng đầu vùng yểm trợ là Tư lệnh Quân đoàn 5.
Thành phần quân đội: Tư lệnh Tập đoàn quân 5, Quân đoàn 15 (Trung đoàn 45, 62); tòa nhà 27 trang (87, 124, 135 sd.); 22 quân đoàn cơ giới (19, 41 td, 215 md); các đơn vị đồn trú của Kovel, Vladimir-Volynsky và phần phía bắc của khu vực kiên cố Strumilovsky, 39 sư đoàn máy bay chiến đấu, 14 sư đoàn hàng không hỗn hợp và 62 máy bay ném bom; các đơn vị biên giới của NKVD.
Nhiệm vụ là bảo vệ biên giới quốc gia ở mặt trận. Wlodawa, Ustmilug, Krystynopol, ngăn chặn kẻ thù xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta.
Trụ sở RP - Sở chỉ huy Quân đoàn 5 Kovel.
Biên giới bên trái là Kremenets, Kholoev, Krystynopol, Rakhane. Bao gồm tất cả các điểm cho RP số 1.
2. Vùng phủ số 2. Người đứng đầu vùng yểm trợ là tư lệnh Quân đoàn 6.
Thành phần quân đội: Ban Giám đốc Tập đoàn quân 6, Quân đoàn 6 (Sư đoàn bộ binh 41, 97, 159); 4 lông. thân tàu (8,32 td, 81 md); 3 Kỵ binh. phân công; đồn trú ở Rava-Russky và phần phía tây của khu vực kiên cố Strumilovsky; Sư đoàn hàng không hỗn hợp 15 và 16; các đơn vị biên giới của NKVD.
Nhiệm vụ là bảo vệ biên giới bang ở mặt trận Krystynopol, Makhnov, Senyava, Radymno, ngăn chặn kẻ thù đột nhập vào lãnh thổ của ta.
Trụ sở RP - Sở chỉ huy Quân đoàn 6 Lviv.
Biên giới bên trái là Tarnopol, Bobrka, Gordok, Radymno, Rzeszow. Bao gồm tất cả các điểm cho RP số 2.
3. Khu vực che chắn số 3. Người đứng đầu vùng yểm trợ là tư lệnh Quân đoàn 26.
Thành phần quân đội: chỉ huy Tập đoàn quân 26; tòa nhà 8 trang (72, 99, 173 sd); Quân đoàn cơ giới 8 (12, 34 td, 7 md); đồn trú của khu vực phòng thủ Przemysl; 63 máy bay tiêm kích, sư đoàn không quân 46 cm; các đơn vị biên giới của NKVD.
Nhiệm vụ là bảo vệ biên giới quốc gia ở mặt trận. Radymo, Przemysl, kiện. Lutowiska, ngăn chặn kẻ thù xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta.
Trụ sở RP - Trụ sở của Quân đoàn 26 Sambir.
Biên giới bên trái là Trembovlya, Stryi, Drohobych, St. Sambir, Lutowiska. Tất cả các điểm ngoại trừ Nghệ thuật. Sambir, dành riêng cho RP số 3.
4. Vùng phủ số 4. Người đứng đầu vùng yểm trợ là tư lệnh Quân đoàn 12.
Thành phần quân: chỉ huy Tập đoàn quân 12; tòa nhà 13 trang (192, 44); Quân đoàn 17 (58, 60, 96 GDS, 164 SD); Quân đoàn cơ giới 16 (15, 32 TD, 240 quân); đồn trú của vùng kiên cố Kamenets-Podolsk; 44, 46 sư đoàn không quân chiến đấu; các đơn vị biên giới của NKVD.
Nhiệm vụ là bảo vệ biên giới bang ở mặt trận Lutowiska, Uzhok, Vorokhta, Volchynets, Lipkany, ngăn chặn kẻ thù xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta.
Trụ sở RP - Sở chỉ huy Tập đoàn quân 12 Stanislav.
Đường viền bên trái là đường viền có OdOVO.
V. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quận ngay từ những ngày đầu được huy động, có:
a) 9 lông. quân đoàn (20, 35 TD, 131 MD), lữ đoàn pháo chống tăng số 5 trên địa bàn Rozhytse, Torchin, Lutsk, Kivertsy;
b) Quân đoàn cơ giới 19 (40, 43 td, 213 md) ở khu vực Rivne, Varkovichi, Zdolbunovo;
c) Quân đoàn cơ giới 15 (10, 37 TD, 212 MD), 1 lữ đoàn pháo chống tăng ở khu vực Brody, Zolochev;
d) Quân đoàn cơ giới thứ 24 (45, 49 td, 215 md) ở khu vực Volochisk, Proskurov, Starokonstantinov;
e) 36 sư đoàn không quân tiêm kích, 18, 18 và 19 máy bay ném bom.
Ngoài ra, các sư đoàn máy bay ném bom hỗn hợp số 2, 47, 49, 68, 75, 76 và 77 và 23 sẽ thuộc quyền chỉ huy của quận trong ba ngày huy động đầu tiên.
Ngoài ra, trong thời gian từ 4 đến 15 ngày huy động cần tập trung:
Quân đoàn 31 (Sư đoàn bộ binh 193, 195, 200) tại khu vực Kovel, Sokul, Troyanovka;
Quân đoàn 36 (Sư đoàn bộ binh 140, 146, 228) tại khu vực Dubno, Chervonoarmeysk, Kremenets;
5 kav. thân máy (14, 32 cd); Quân đoàn 37 (80, 139, Sư đoàn bộ binh 141) và Lữ đoàn pháo binh chống tăng số 2 đến vùng Lviv;
Quân đoàn 7 (Sư đoàn bộ binh 147, 196, 206 - sẽ đến bằng đường sắt) và Lữ đoàn pháo binh chống tăng số 4 tới khu vực Komarno, Dorozhev, tuyên bố. Stryi, Nikolaev;
Quân đoàn 55 (130, 169, 189) và Lữ đoàn pháo binh chống tăng số 3 đến khu vực Yarmolintsy, Balin, Nv. Ushita.
Nhiệm vụ của lực lượng dự bị chỉ huy KOVO:
1. Chuẩn bị khu vực chống tăng và tuyến phòng thủ phía sau:
a) 31 sk – ở mặt trận Nv. Vyzhva, Turiisk, Tulichev; \236\
6) 36 sk-trên sông. Stokhod ở mặt trận Lutsk, Stanislavchik, Toporov;
c) 37 sk ở mặt trận Kamenka, Mageruv, Yavorov;
d) 7 sk ở mặt trận Mosciska, St. Sambir, Turka và dọc theo sông. Cố gắng tiến về phía trước của Turka, Bolekhov để bao quát các hướng nhất định.
e) 55 sk dọc sông. Dniester ở phía trước Zhvanets, Kalius.
2. Trong trường hợp có sự đột phá của các liên kết lớn của địch, trên các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn và trong các khu vực chống tăng, hãy trì hoãn và làm mất tổ chức bước tiến tiếp theo của địch, đồng thời với các cuộc tấn công đồng tâm của các quân đoàn cơ giới, cùng với hàng không, đánh bại địch và loại bỏ sự đột phá.
3. Trong điều kiện thuận lợi, sẵn sàng theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh tiến hành tấn công nhanh nhằm đánh tan các nhóm địch, chuyển địch sang lãnh thổ của mình và chiếm giữ các vị trí thuận lợi.
VI. Nhiệm vụ của ngành hàng không huyện
1. Bằng các cuộc tấn công liên tiếp của máy bay chiến đấu vào các căn cứ và sân bay đã được xác lập, cũng như bằng các hoạt động trên không, tiêu diệt máy bay địch và giành được ưu thế trên không ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến.
2. Máy bay chiến đấu phối hợp chặt chẽ với toàn bộ hệ thống phòng không của huyện sẽ bảo vệ vững chắc cho việc huy động, tập trung quân của huyện, hoạt động bình thường của đường sắt, ngăn chặn máy bay địch bay qua địa phận huyện vào nội địa của đất nước.
3. Phối hợp với lực lượng mặt đất tiêu diệt địch đang tiến tới, ngăn chặn sự đột phá của lực lượng cơ giới lớn của địch.
4. Bằng cách phá hủy các cây cầu đường sắt, các nút giao Katowice, Kielce, Czestochowa, Krakow, cũng như các hoạt động chống lại các nhóm địch, làm gián đoạn và trì hoãn việc tập trung và triển khai quân của mình.
5. Hãy lưu ý rằng ngành hàng không của Bộ Tư lệnh Tối cao sẽ đóng trên lãnh thổ KOVO, bao gồm:
Quân đoàn hàng không số 1 (40, 51 dbad và 56 trên DD);
Quân đoàn không quân số 2 (35, 47 dbad, 67 trên DD).
Nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Hàng không Tối cao là:
a) Sự phá hủy sắt. dor. trung tâm Breslau, Kreizburg, Oppeln;
b) các cuộc tấn công có hệ thống vào các cơ sở công nghiệp-quân sự lớn.
VII. Theo lệnh của chỉ huy huyện:
1. Thăm dò và chuẩn bị các tuyến phòng thủ phía sau cho toàn bộ chiều sâu phòng thủ cho đến tận sông. Bao gồm Dnieper.
Xây dựng kế hoạch đưa các khu vực kiên cố Korostensky, Novgorod-Volynsky, Letichevsky và Kyiv, cũng như tất cả các khu vực kiên cố, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xây dựng vào năm 1939.
Trong trường hợp buộc phải rút lui, hãy xây dựng phương án tạo hàng rào chống tăng đến độ sâu tối đa và phương án khai thác cầu, zhel. dor. các nút và điểm có thể tập trung của kẻ thù (quân đội, sở chỉ huy, bệnh viện, v.v.).
2. Khi xây dựng kế hoạch phòng không cấp huyện, hãy cung cấp khả năng phòng không cho quân đội và phòng không trên lãnh thổ vùng phòng không Kiev. Làm việc cụ thể chi tiết:
a) Tổ chức phục vụ VNOS và thông báo ngay từ đại đội, tiểu đoàn, các đồn VNOS tuyến, sân bay hàng không, đặc biệt là sân bay chiến đấu, điểm và cơ sở phòng không, ban chỉ huy lữ đoàn và khu phòng không.
b) việc sử dụng và hành động của máy bay chiến đấu, thiết lập các khu vực tiêu diệt máy bay địch cho từng đơn vị không quân;
c) Bảo vệ triệt để các điểm, cơ sở phòng không thường trực, khu vực dỡ hàng và khu tập trung bằng các phương tiện phòng không và hàng không trên mặt đất;
d) các vấn đề liên lạc và kiểm soát hệ thống phòng không.
3. Phát triển:
a) Phương án nâng cao quân đội sẵn sàng và bố trí các đơn vị hỗ trợ cho các đơn vị biên giới;
b) kế hoạch bảo vệ và phòng thủ các doanh nghiệp, công trình và cơ sở công nghiệp quan trọng nhất.
4. Trong trường hợp buộc phải rút lui, hãy xây dựng kế hoạch sơ tán các nhà máy, nhà máy, ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh khác, cơ quan chính phủ, nhà kho, tài sản quân sự và nhà nước, quân nhân, phương tiện vận tải và các tài sản khác theo hướng dẫn đặc biệt theo hướng dẫn đặc biệt. đồ đạc.
VIII. Hướng dẫn phía sau.
Trước ngày huy động thứ 15, bạn được phép chi tiêu:
a) Đối với quân yểm trợ - 3 viên đạn; nhiên liệu - 5 trạm nạp cho xe chiến đấu, 8 trạm nạp cho phương tiện vận tải.
b) Đối với Không quân: máy bay chiến đấu - 15 phi vụ; máy bay ném bom tầm ngắn 10 phi vụ; máy bay ném bom tầm xa - 7 phi vụ; nhiệm vụ trinh sát 10 nhiệm vụ.
c) Đối với tất cả quân yểm trợ - 15 căn nhà cung cấp thực phẩm hàng ngày.
Việc cung cấp cho quân đội các loại vật tư, sửa chữa, phục hồi trang bị được thực hiện bằng chi phí của cơ sở dự bị, sửa chữa của huyện.
Việc sơ tán người và ngựa bị bệnh, bị thương phải được thực hiện trong KOVO, chủ yếu sử dụng mạng lưới cơ sở y tế cố định.
IX. Hướng dẫn chung
1. Kế hoạch bảo vệ có hiệu lực khi nhận được điện tín mật mã của tôi, ủy viên Hội đồng quân sự chủ lực, Tổng tham mưu trưởng Hồng quân, ký với nội dung sau: “Tiến hành thực hiện kế hoạch kế hoạch yểm trợ năm 1941.”
2. Chuyến bay đầu tiên và việc vượt biên giới tiểu bang của các đơn vị của chúng tôi chỉ có thể được thực hiện khi có sự cho phép của Bộ Tư lệnh Tối cao.
3. Sơ đồ trang bìa phải bao gồm các tài liệu sau:
a) Ghi chú phương án hành động của quân yểm trợ, có bản đồ quyết định, phân đội đến cấp trung đoàn và đơn vị kèm theo.
b) Danh sách người tham gia chiến đấu.
c) Biểu đồ xuất cảnh, tập trung các đơn vị bảo vệ đến biên giới quốc gia.
d) Phương án sử dụng của Không quân có bản đồ căn cứ và sử dụng tác chiến kèm theo.
e) Phương án phòng không có bản đồ vị trí các chốt phòng không và hệ thống phòng không chủ động.
f) Kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật có tính toán và bản đồ.
g) Sơ đồ thiết bị thông tin liên lạc kèm theo tính toán và sơ đồ.
h) Phương án tổ chức hậu phương và yểm trợ vật chất của bộ binh và không quân kèm theo bản đồ tổ chức hậu phương của bộ binh và hàng không.
i) Kế hoạch sơ tán vệ sinh và thú y.
j) Hướng dẫn cảnh báo các đơn vị yểm trợ và triển khai các đơn vị hỗ trợ cho các đơn vị biên giới.
k) Danh sách các vật thể, công trình được bộ đội dã chiến và bộ đội NKVD bảo vệ.
l) Các văn bản điều hành (chỉ thị, mệnh lệnh, mệnh lệnh).
4. Xây dựng kế hoạch thành hai bản. Một bản phải được trình cho tôi thông qua Tổng Tham mưu trưởng Hồng quân để phê duyệt, bản thứ hai phải được giữ trong két cá nhân của Tham mưu trưởng huyện trong một cặp có đóng dấu của huyện. hội đồng quân sự.
Sơ đồ khu vực cần lập thành hai bản và lưu giữ: bản thứ nhất cất trong két của tham mưu trưởng khu vực che phủ, bản thứ hai cất trong két sắt của chánh văn phòng huyện trong bìa hồ sơ có đóng dấu của huyện. hội đồng quân sự.
Văn bản điều hành của đội phải được đựng trong kiện có đóng dấu của Hội đồng quân sự lục quân cùng với phương án di động của đội.
Thư mục ở quân đội, bưu kiện ở đội hình được mở theo lệnh bằng văn bản hoặc bằng điện của Hội đồng quân sự huyện và quân đội.
Văn bản quy hoạch được người chỉ huy trực tiếp lập quy hoạch viết tay hoặc đánh máy.
5. Các đối tượng sau đây được phép xây dựng quy hoạch:
a) Tại trụ sở huyện:
đầy đủ - chỉ huy quân đội, thành viên Hội đồng quân sự, tham mưu trưởng và trưởng phòng tác chiến của trụ sở KOVO;
về xây dựng kế hoạch hành động của Lực lượng Không quân - Tư lệnh Lực lượng Không quân KOVO;
về kế hoạch liên lạc quân sự - trưởng phòng liên lạc quân sự của trụ sở KOVO;
về phương án tổ chức hậu phương, vệ sinh, thú y sơ tán cấp phó. Tham mưu trưởng KOVO hậu phương;
về kế hoạch truyền thông – trưởng phòng truyền thông huyện.
Giao cho những người đứng đầu các quân chủng và quân đội khác những nhiệm vụ cá nhân trong chuyên môn của họ nhưng không thông báo về kế hoạch bảo vệ.
b) Tại trụ sở quân đội:
chỉ huy, ủy viên Hội đồng quân sự, tham mưu trưởng, trưởng phòng tác chiến của Bộ chỉ huy quân sự.
CÁC ỨNG DỤNG:
1. Sơ đồ phủ KOVO và ODVO trên bản đồ 1:1.000.000 – 1.
2. Sơ đồ căn cứ không quân KOVO và ODVO trên bản đồ 1:1.000.000 – 1.
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô S. Timoshenko
Tổng tham mưu trưởng tàu vũ trụ
Tướng quân Zhukov
Bản thảo trên tiêu đề thư: “Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô.” Có ghi chú: “Thực hiện thành 2 bản. Số 1 – do các chỉ huy quân sự KOVO, số 2 – vì sự nghiệp của Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu. Được thực hiện bởi eam. sự khởi đầu Opera. Bán tại. Thiếu tướng Anisov." Bản sao có xác nhận của cấp phó. Chánh văn phòng Bộ Tổng tham mưu tàu vũ trụ của Thiếu tướng Anisov ngày 7/5/1941.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 259, tr. 1-17.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. Chỉ thị của Hội đồng quân sự ZapOVO gửi Tư lệnh Quân đoàn 3 số 002140/ss/ov
Ngày 14 tháng 5 năm 1941
Tuyệt mật
Đặc biệt quan trọng
Bán tại. số 2
1. Căn cứ chỉ thị của Chính ủy Nhân dân Bộ Quốc phòng Liên Xô số 503859/SS/OV và việc tái triển khai các đơn vị đã diễn ra, đến ngày 20 tháng 5 năm 1941, xây dựng kế hoạch mới để bao phủ biên giới tiểu bang của khu vực: hồ. Kavishki, Kadysh, Krasne, Augustov, Raigorod, Grayevo, vụ kiện. Schuchin.
Quy hoạch được chỉ định có tên: “Khu vực biên giới quốc gia số 1”. Tôi bổ nhiệm bạn làm chỉ huy quân đội của khu vực bảo vệ.
Shtarm - GRODNO.
2. Quân đội biên giới quốc gia khu vực 1 bao gồm:
a) Tổng cục Quân đoàn 3;
b) điều khiển 4 sk, có các bộ phận của thân tàu;
c) Các sư đoàn súng trường 56, 27, 85 và 24;
d) chỉ huy quân đoàn cơ giới 11, với các đơn vị thân tàu;
đ) Sư đoàn xe tăng 29 và 33;
f) Sư đoàn cơ giới 204;
g) Lữ đoàn pháo chống tăng số 6;
h) Sư đoàn không quân hỗn hợp 11;
i) các phần của khu vực kiên cố Grodno;
j) Phân đội biên giới 86.
k) 124 GAP RGK.
Đội cơ động đầu tiên của Sư đoàn bộ binh 24 phải được đưa đến khu vực Grodno không muộn hơn M5. Để chuyển nó cho bạn tùy ý sử dụng trước 22:00 M1, một trung đoàn ô tô thứ 30 bao gồm 240 xe ZIS-5 và 625 GAZ-AA được trang bị để vận chuyển người và ngựa sẽ đến Molodechno. Toàn bộ pháo cơ giới, máy kéo, xe bánh xích, xe tăng, một phần pháo binh và đoàn xe phải được vận chuyển bằng đường sắt. đường mà bạn phải gửi ngay yêu cầu về đường sắt di động cần thiết. đội làm đường, thông qua phòng nghiệp vụ của trụ sở huyện.
3. Nhiệm vụ của quân khu vực bao trùm: quân dã chiến - với hệ thống phòng thủ vững chắc của Grodno UR và các công sự dã chiến ở biên giới bang, trong khu vực quân đội, để bao bọc các hướng Lida, Grodno và Bialystok và đảm bảo việc huy động, tập trung và triển khai quân của huyện.
Nhiệm vụ của lữ đoàn pháo chống tăng là đối đầu với xe tăng với hỏa lực pháo binh cực mạnh tại tuyến đã chuẩn bị sẵn và cùng với hàng không trì hoãn bước tiến của chúng cho đến khi xe máy của ta tiếp cận và phản công. các tòa nhà.
Nhiệm vụ của quân đoàn cơ giới là triển khai dưới sự yểm trợ của pháo chống tăng. các lữ đoàn, tấn công sườn và tấn công đồng tâm mạnh mẽ, cùng với hàng không, đánh bại các đơn vị cơ giới hóa của địch và loại bỏ đột phá.
Nhiệm vụ hàng không
1) Cùng với hàng không tiền tuyến, theo kế hoạch của lực lượng không quân cấp huyện, các cuộc tấn công liên tiếp vào các căn cứ, sân bay địch đã xây dựng gần nhất, cũng như các hoạt động tác chiến trên không, tiêu diệt hàng không địch và giành ưu thế trên không ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến .
2) máy bay chiến đấu phối hợp chặt chẽ với toàn bộ hệ thống phòng không của khu vực bao trùm, bảo vệ vững chắc cho việc huy động và tập trung quân của ngành, đảm bảo hoạt động bình thường của đường sắt. đường giao thông, ngăn chặn máy bay địch bay qua địa phận vùng che phủ vào sâu trong huyện;
3) phối hợp với lực lượng mặt đất, đặc biệt là quân đoàn cơ giới, tiêu diệt địch đang tiến công và ngăn chặn lực lượng cơ giới lớn của chúng chọc thủng mặt trận phòng thủ của khu vực yểm trợ.
Ranh giới hoạt động hàng không của quân đội: Letzen, Nikolaiken, Ortelsburg.
Tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia theo hướng dẫn cơ bản sau:
a) đặt cơ sở phòng thủ của quân đội trên cơ sở phòng thủ kiên cường của dãy Urals và các công sự dã chiến được tạo ra dọc biên giới bang, sử dụng mọi lực lượng và khả năng để phát triển hơn nữa. Tạo cho người phòng thủ tính chất của các hành động tích cực. Bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự phải bị loại bỏ ngay lập tức bằng các cuộc phản công của quân đoàn và quân dự bị;
b) Đặc biệt chú ý đến việc phòng thủ chống tăng. Trong trường hợp các đơn vị cơ giới lớn của địch đột phá mặt trận phòng thủ thì ban chỉ huy huyện sẽ chỉ huy cuộc chiến chống chúng và tiêu diệt chúng. Nhiệm vụ của quân đội là chốt chốt ở mặt trận, ngăn chặn bộ binh cơ giới và dã chiến của địch tiến vào;
c) xem xét các khu vực đặc biệt quan trọng trên địa điểm của bạn: Suwalki, Lida và Suwalki, Bialystok;
d) trong những điều kiện thuận lợi, tất cả quân phòng thủ và quân dự bị phải sẵn sàng, theo lệnh của tôi, để tiến hành các cuộc tấn công nhanh chóng;
e) trong trường hợp bị lực lượng địch vượt trội rõ ràng tấn công và không thể giữ các công sự dã chiến dọc biên giới tiểu bang, đường rút lui tối đa của quân trong khu vực bao phủ là rìa phía trước của UR, dựa vào đó để tiêu diệt quân đang tiến lên. kẻ thù bằng những đòn phản công.
Ngay cả những đơn vị quân địch riêng lẻ đã đột phá cũng không được phép ở phía đông phòng tuyến: r. Neman đến Khoza, Shumkovce, Yagnity, Beniovce, r. Sidra, Sekierka, Romanówka, Chodorówka, Mykycyn, Goniondz.
Trong cuộc tranh giành tiền cảnh, việc sử dụng rộng rãi dịch vụ chướng ngại vật, làm hư hại cầu đường và chướng ngại vật chống tăng. Những cây cầu bắc qua kênh Augustow, r. Bebrza, b. Chuẩn bị Brzozówka để hủy diệt. Bản thân việc tiêu diệt phải được thực hiện theo lệnh đặc biệt của người chỉ huy khu vực che chắn.
Phương án tạo hàng rào chống tăng cho toàn bộ chiều sâu phòng thủ, phương án khai thác cầu, đường sắt. công trình đường bộ, các điểm có thể tập trung quân và vị trí sở chỉ huy - để phát triển và trình tôi phê duyệt.
Những cây cầu bắc qua sông Bảo vệ Neman bằng mọi cách. Việc tiêu diệt chúng chỉ có thể được thực hiện khi có sự cho phép đặc biệt của Hội đồng quân sự huyện;
f) tiếp tục phát triển các công sự, hàng rào chống tăng và chống người ở khu vực tiền tuyến. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1941, bắt đầu xây dựng Tuyến phòng thủ thứ hai của Grodno UR.
Trinh sát và sau khi hoàn thành công việc ở tuyến phòng thủ thứ 2, đồng thời có thông báo báo động, ngay lập tức tiến hành chuẩn bị tuyến sau: r. Neman đến Selyuki và xa hơn dọc theo con sông. Svisloch;
g) trách nhiệm về việc giao nhau với hàng xóm thuộc về bạn;
h) Sử dụng các hình thức trinh sát để xác định tính chất tập trung, phân nhóm quân địch;
i) QUA VÀ QUÊN BIÊN GIỚI TIỂU BANG – CHỈ THEO LỆNH ĐẶC BIỆT CỦA TÔI.
4. Biên giới: bên phải – Oshmyany, Druskeniki, khẳng định. Margrabova; trái – st. Novelnya, khẳng định. Sokulka, khẳng định. Shchuchin, khẳng định. Friedrichshof.
Đường viền phía sau - trước đây. Biên giới Xô-Ba Lan, bao gồm cả Rubezhevichi.
5. Hàng xóm: bên phải 11 đội quân PriBOVO bảo vệ mặt trận: Jurbarkas, hồ. Kavishki. Shtarm – Kaunas.
Ở bên trái, các phần của khu vực yểm trợ số 2 được phòng thủ bởi mặt trận Shchuchyn, Novgorod, Chizhev. Khu vực yểm trợ do tư lệnh Quân đoàn 10 chỉ huy. Bão Bialystok.
Dự trữ trước:
a) Từ M5 đến M15 trong khu vực ga. Druskeniki, st. Zhitomlya, m. Skidel, m. Dembrovo tập trung 21 sk, gồm 17 và 50 sư đoàn bộ binh, có nhiệm vụ chuẩn bị tuyến phòng thủ phía sau: Merkine, Rotnitsa, Ozyory, Lunno;
b) tại khu vực Lida - 8 pháo chống tăng. Lữ đoàn; ở khu vực Volkovysk 17 quân đoàn cơ giới.
6. Phòng không. Từ trên không, lãnh thổ của địa điểm được bao phủ bởi Sư đoàn không quân hỗn hợp số 11, trực thuộc bạn và tạo thành hệ thống phòng không của quận nói chung - khu vực yểm trợ trên không đầu tiên.
Trích kế hoạch phòng không cấp huyện và hệ thống đồn bốt VNOS tại Phụ lục số....
7. Trình tự nâng cao đơn vị trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu:
1) Những người sau đây có quyền báo động đơn vị:
a) Chính ủy nhân dân Quốc phòng;
b) Hội đồng quân sự huyện;
c) Hội đồng quân sự quân đội;
d) Những người có lệnh chỉ do Ủy ban nhân dân Quốc phòng hoặc Hội đồng quân sự cấp huyện ký;
e) Người chỉ huy các đội, đơn vị, một phần của các đơn vị trực thuộc.
Bức điện mật của Hội đồng quân sự huyện về việc thực hiện kế hoạch yểm trợ này sẽ như sau: “Gửi Tư lệnh Quân đoàn 3. Tôi tuyên bố báo động trong GRODNO 1941. Chữ ký.”
Bạn phải chỉ ra dòng chữ quy ước sau đây của bức điện mật mã (codegram) dành cho các đội hình và đơn vị của vùng yểm trợ: “Gửi cho tư lệnh quân đoàn (sư đoàn) không. Tôi tuyên bố báo động khi mở gói “màu đỏ”. Chữ ký."
2) Các đơn vị được nâng cao tình trạng sẵn sàng chiến đấu tuân thủ mọi biện pháp bảo vệ bí mật quân sự và rời đi:
a) Sư đoàn trang 56, 3-9 giờ sau khi công bố cảnh báo chiến đấu, chiếm giữ Grodno UR và các vị trí tăng cường dã chiến dọc biên giới bang, ở mặt trận: hồ. Kavishki, Kadysh, Krasne, Charny Brud, Kênh Augustow;
b) Sư đoàn trang 27, 3-9 giờ sau khi công bố báo động chiến đấu, tiếp viện tại mặt trận: tuyên bố. Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, tuyên bố. Schuchyn;
c) Sư đoàn trang 85, 24 giờ sau khi công bố cảnh báo tác chiến, tập trung tại khu vực: Starokamenna, Sukhovola, Korytsin, Sidra và hình thành cấp thứ hai, chuẩn bị tuyến phòng thủ dọc theo bờ nam sông. Bebrza và dòng sông phía đông. Brzozówka;
d) Các đơn vị còn lại tập trung tại các khu vực tập kết trong tình trạng báo động, cách nơi đóng quân 3 - 5 km, ở nơi được che chắn tốt nhất khỏi bị đường không tấn công và thuận tiện nhất cho việc hành quân của các đoàn quân và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
3) Từ khu vực tập trung cảnh giác chiến đấu, các đơn vị nếu có lệnh mở gói “đỏ”, không chờ chỉ thị đặc biệt thì di chuyển về biên giới tiểu bang, đến các khu vực được chỉ định theo phương án phòng thủ địa điểm.
Sau đó, các bộ phận của khu vực bảo vệ sẽ thực hiện theo lệnh của bạn, tùy thuộc vào tình hình.
4) Để giảm thời gian sẵn sàng, các đơn vị nằm trong vùng phủ sóng phải có:
Bộ binh và kỵ binh:
a) nguồn cung cấp đạn súng trường di động (90 viên cho mỗi khẩu súng trường) được đựng trong hộp kín, dưới sự bảo vệ của sĩ quan trực ban và người phục vụ, theo đơn vị. Mỗi chỉ huy (trung đội, đại đội, tiểu đoàn) xác định thủ tục cấp quân dự bị di động. Vấn đề chỉ được thực hiện khi có báo động. Kho hộp mực cánh quạt có thể vận chuyển (trừ loại được cấp bằng tay) phải được phân phát giữa các trung đội và đại đội trong hộp kín, xếp chồng và đánh dấu trên xe đẩy. Mỗi trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, phi đội phải có người được chỉ định chịu trách nhiệm nạp đạn kịp thời và chính xác.
b) Mỗi khẩu súng máy hạng nặng có 4 băng đạn được nhét vào hộp; 2 đĩa cho mỗi súng máy hạng nhẹ và súng máy. Các hộp chứa đầy băng đĩa ở dạng ĐÓNG DÍNH đặt trong các phòng ban, hoặc tại các cơ sở đặc biệt, an toàn. Định kỳ làm mới đĩa, hộp mực và làm khô băng;
c) Bảo quản lựu đạn cầm tay và súng trường theo bộ tại kho đơn vị, trong hộp chuyên dụng của từng đơn vị;
d) Đạn, mìn với số lượng 0,25 viên đạn, được trang bị đầy đủ, phải được cất giữ trong các hộp đựng và hộp nạp có khóa, kín, trong bãi đỗ xe của đơn vị;
e) các thiết bị hóa học, kỹ thuật và thông tin liên lạc phải được cất giữ trong kho của từng đơn vị theo bộ;
f) bảo quản nguồn cung cấp thực phẩm và vật dụng cá nhân di động của võ sĩ ở dạng đã chuẩn bị sẵn để cho vào túi vải thô và ba lô;
Ngoài ra, trong kho của đơn vị, mỗi ngày dự trữ cho mỗi đơn vị một gói lương thực, thức ăn gia súc chuẩn bị cho đoàn xe của đơn vị;
Nhà bếp và đoàn xe của các bộ phận này phải hoạt động tốt và được cung cấp các thiết bị cũng như phụ tùng thay thế;
g) trong điều kiện mùa đông, tất cả các đơn vị phải được trang bị đồ lót ấm, găng tay, bộ quần áo rằn ri và ván trượt cho toàn đơn vị;
h) Dán các bản đồ địa hình quân sự của lực lượng dự bị khẩn cấp trong túi kín cho từng chỉ huy, không phát cho đến khi có thông báo GRODNO-41.
Trước khi nhận thẻ “NZ”, chuẩn bị các thẻ phụ cấp hiện hành được dán lại và lưu giữ tại trụ sở đơn vị theo bộ cho các đơn vị và chỉ cấp các thẻ này khi cảnh giác.
Đơn vị cơ giới và xe tăng:
a) Đối với mỗi xe chiến đấu trong kho của đơn vị, 10% bộ đạn chiến đấu được nhét vào đĩa, định kỳ 15 ngày nạp lại vào đĩa.
Đĩa được đặt trong xe khi có thông báo cảnh báo chiến đấu;
b) cất giữ tất cả các loại vật tư khác theo thứ tự quy định cho các đơn vị súng trường. Định mức đầy đủ về đạn dược phải được phân bổ cho các đại đội, trung đội với tính toán phân bổ cho từng phương tiện. Mỗi người chỉ huy phải nắm rõ trang bị của xe. Thực phẩm và các thứ. tài sản phải chuẩn bị, bày biện để chất lên phương tiện, người chỉ huy phải biết phương tiện nào, chất gì;
c) nhiên liệu - chế tạo (ở những nơi chưa được thực hiện) các thùng nhiên liệu bổ sung, từ đó tăng phạm vi hoạt động của các phương tiện theo tiêu chuẩn của Lệnh NKO số 0335 ngày 27 tháng 11 năm 1940;
5) Tôi thiết lập sự sẵn sàng của các đơn vị để thực hiện:
a) đối với các đơn vị súng trường và kỵ binh - vào mùa hè - sau HAI giờ, vào mùa đông - sau BA giờ; đơn vị trực trong 45 phút;
b) đối với trung đoàn xe tăng - 2 giờ vào mùa hè, 4 giờ vào mùa đông; Nếu các đơn vị có gara ấm áp, thời gian sẵn sàng của các đơn vị xe tăng vào mùa đông sẽ giảm đi 1 giờ.
6) Khi có công bố báo động, đơn vị thực hiện các biện pháp sau:
a) để lại số lượng nhân viên chỉ huy, chính trị và Hồng quân với số lượng rất cần thiết để đảm bảo khả năng thực hiện mọi công việc chuyển đơn vị sang tình trạng thiết quân luật;
Để bảo vệ tài sản, hãy để một người cho mỗi cơ sở, ngoại trừ những người chịu trách nhiệm chuyển giao tòa nhà và tài sản cho KECH hoặc các đơn vị quân đội. Để đẩy nhanh quá trình điều chuyển trong doanh trại, phải có danh sách kiểm kê làm chứng từ nghiệm thu trong quá trình điều chuyển;
b) Trong các đơn vị xe tăng, đĩa đạn thật được đặt trên xe; tất cả các phương tiện phải thường xuyên đổ xăng, dầu; nước (vào mùa đông) đầy báo động;
c) An ninh kho bãi, gara ngày càng được tăng cường;
d) Vận chuyển vật tư chữa cháy, nhiên liệu, thức ăn gia súc được đặt trong đoàn xe;
e) Sau khi mở gói “đỏ”, thẻ “NZ” được cấp cho nhân viên chỉ huy;
f) các phần tử điện thoại được đổ đầy nước (theo yêu cầu đặc biệt).
7) Tất cả các công trình quân sự ở rìa phía trước của dãy Urals phải được chiếm đóng bởi đầy đủ các đơn vị đồn trú và được trang bị đại bác và súng máy. Việc chiếm đóng và đưa các công trình nằm ở tiền tuyến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn phải được hoàn thành không muộn hơn 2-3 giờ sau khi có cảnh báo, và đối với các đơn vị Urals là sau 45 phút.
Với thông báo báo động, các đơn vị đồn trú chiếm giữ các cơ sở quân sự và chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến, lực lượng bảo vệ chiến đấu được cử đi và liên lạc được thiết lập.
8) Việc nâng cao cảnh báo của các đơn vị và việc chiếm giữ các khu vực của chúng phải được tự động hóa, trong đó toàn bộ quy trình nội bộ của đơn vị phải được thiết lập đặc biệt rõ ràng, dịch vụ cảnh báo cho nhân viên chỉ huy phải được thực hiện và kiểm tra, việc lưu trữ tài sản phải đảm bảo giải phóng tài sản nhanh chóng cho các đơn vị. Các nhân viên chỉ huy cấp dưới, đặc biệt là các sĩ quan cấp cao, cần được đào tạo cách lãnh đạo đơn vị của mình khi có báo động.
Người chỉ huy đơn vị phải nắm rõ mọi mặt về nhiệm vụ chiến đấu, lĩnh vực của mình; đặc biệt phải nghiên cứu các tuyến đường, cửa khẩu, tuyến thuận tiện cho việc triển khai và chiến đấu. Việc huấn luyện có hệ thống các nhân viên chỉ huy và các đơn vị trong các cuộc tập trận, dã ngoại và các loại hình diễn tập khác sẽ đưa ra những phương án khả thi nhất về các giải pháp chiến thuật cho nhiệm vụ chiến đấu.
8. Hỗ trợ các đơn vị biên giới.
Hỗ trợ các đơn vị biên phòng cho đến khi bộ đội dã chiến đến biên giới, nếu bị các phân đội hoặc băng nhóm vũ trang vi phạm thì bố trí một tiểu đoàn của trung đoàn bộ binh 345, trung đoàn bộ binh 27 cho phân đội biên phòng 86.
Thời gian sẵn sàng cho phân đội được phân bổ (đội hỗ trợ biên giới) được ấn định là 45 phút kể từ thời điểm cảnh báo chiến đấu được công bố.
Chỉ huy phân đội biên phòng phải được thông báo ngay về việc triển khai phân đội. Quyền gọi các phân đội này được trao cho người chỉ huy phân đội, người này thiết lập kết nối dây với phân đội và xác định tín hiệu cho cuộc gọi.
Chỉ huy phân đội hỗ trợ khi được gọi sẽ báo động và thông báo lệnh của mình.
Khi các đơn vị biên giới gọi các đơn vị hỗ trợ, các chiến binh của lực lượng này được cung cấp đạn dược di động. Các phân đội hỗ trợ, trước khi các đơn vị đến biên giới tiểu bang, phải trực thuộc chỉ huy các phân đội biên giới.
Với việc Hồng quân tiến vào biên giới tiểu bang, các đơn vị biên giới của NKVD nằm trong khu vực yểm trợ sẽ thuộc quyền điều hành hoạt động của bạn.
Thủ tục quan hệ giữa các đơn vị Hồng quân và các đơn vị biên giới của NKVD được xây dựng theo Chỉ thị của Chính ủy Quốc phòng nhân dân năm 1939 số ..., trích tại Phụ lục số . ..
9. Giao tiếp.
Việc liên lạc bằng đường dây giữa sở chỉ huy phân khu (quân đội) với trụ sở huyện, lân cận và trụ sở các đơn vị trực thuộc được thực hiện bằng đường dây điện báo, điện thoại hoạt động trong thời bình và qua đường dây ICS theo sơ đồ liên lạc tại Phụ lục số 12/2014/QH14. ...
Thông tin liên lạc của Không quân tuân theo kế hoạch liên lạc thời bình.
Truyền thông vô tuyến. Mạng vô tuyến điện được triển khai theo sơ đồ thông tin vô tuyến và hướng dẫn tại Phụ lục số ...
Chỉ các mạng sau đây mới được phép truyền:
a) Lực lượng Không quân, và chỉ khi máy bay đang ở trên không và
b) phòng không. Trong tất cả các mạng khác (quân sự và quân sự), các đài phát thanh đều giám sát hoạt động của các đài phát thanh của đối phương.
10. Hướng dẫn về xe SUV - phát triển và cung cấp cho bộ đội theo Phụ lục số....
11. Hỗ trợ vật chất:
1) Tối đa M15 được phép chi tiêu:
a) đối với bộ binh - BA viên đạn; nhiên liệu - NĂM trạm nạp cho xe chiến đấu, TÁM trạm nạp cho phương tiện vận tải;
b) Đối với các đơn vị Không quân:
máy bay chiến đấu 15 phi vụ;
máy bay ném bom tầm ngắn 10 lần xuất kích;
máy bay trinh sát 10 lần xuất kích;
c) cho tất cả quân đội trong khu vực bao phủ 15 dacha hàng ngày.
2) Nguồn cung cấp lửa. Các bộ phận của khu vực yểm trợ sẵn sàng chiến đấu, có:
a) Đối với mỗi khẩu súng, lượng đạn cung cấp không nhỏ hơn dung tích của bộ nạp đạn và hộp nạp đạn (đối với súng không có bộ phận nạp đạn và bộ nạp đạn thì lượng đạn cung cấp tối thiểu bằng 0,25 lần nạp đạn);
b) Trên xe, mỗi khẩu súng mang theo 0,25 viên đạn; tổng cộng có ít nhất 0,5 viên đạn cho mỗi khẩu súng; 0,75 viên đạn còn lại phải mang theo ĐẠI THỨ HAI;
c) đối với mỗi máy bay chiến đấu, một hộp đạn súng trường có thể mang theo được cấp trong tay. Do đó, việc vận chuyển được giải phóng sẽ được sử dụng để nâng thêm đạn dược;
d) Việc cung cấp hộp đạn vận chuyển, được tính toán thành một bộ hoàn chỉnh cho máy bay chiến đấu, súng máy hạng nhẹ và hạng nặng, được vận chuyển ở dạng kín, có bảo vệ, trong đoàn xe của đơn vị;
e) Trong các đơn vị xe tăng, mỗi xe chiến đấu có một tải đạn.
Nguồn cung cấp hỏa lực bổ sung sẽ được cung cấp từ kho pháo binh của quân đội - Grodno, số 856.
3) Nhiên liệu. Các khu vực của địa điểm phải có HAI trạm xăng cho tất cả các loại ô tô: MỘT trong thùng của ô tô, MỘT trong thùng hoặc thùng;
Việc bổ sung nhiên liệu sẽ được thực hiện từ nguồn cung cấp hiện tại của các kho nhiên liệu số 919, Grodno và số 928 - Lida.
4) Thức ăn thô xanh. Các bộ phận của khu vực báo động phải có:
a) thực phẩm - nguồn cung cấp di động gồm MỘT ngôi nhà nông thôn hàng ngày trong ba lô của người lính, một ngôi nhà dacha tiêu hao trong nhà bếp và MỘT ngôi nhà nông thôn hàng ngày được mang theo trong đoàn xe của đơn vị;
b) thức ăn gia súc – MỘT ngôi nhà nông thôn hàng ngày trên yên ngựa hoặc trong xe đẩy và MỘT ngôi nhà nông thôn hàng ngày trên xe lửa của đơn vị.
Việc cung cấp thực phẩm sẽ do các đơn vị tự thực hiện từ nguồn cung cấp hiện tại của các đơn vị và kho thực phẩm số 817 - Grodno, số 816 Lida.
5) Các thiết bị hóa học, kỹ thuật và thông tin liên lạc theo bộ của từng đơn vị được vận chuyển trên đoàn xe của đơn vị và cấp cho các đơn vị theo lệnh đặc biệt.
12. Sơ tán. Những người bị bệnh và bị thương phải được sơ tán đến các bệnh viện quân sự thường trực: Grodno, Lida, Molodechensky.
Sơ tán tàu ngựa đến các cơ sở y tế địa phương, có danh sách kèm theo kế hoạch.
13. Hướng dẫn chung về lập đồ án:
a) Kế hoạch phủ sóng khu vực phải bao gồm các tài liệu sau:
1) Ghi chú về phương án hành động của quân yểm trợ, có bản đồ quyết định, phân công quân đến cấp trung đoàn và đơn vị kèm theo;
2) Bản kê khai chiến đấu và quân số của từng đơn vị, đội hình và khu vực nói chung;
3) Biểu đồ xuất cảnh, tập trung các phần diện tích đến biên giới quốc gia;
4) Kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật, có tính toán và bản đồ;
5) Sơ đồ thiết bị thông tin liên lạc, có tính toán và sơ đồ;
6) Phương án tổ chức hậu phương và hỗ trợ vật chất của bộ binh và không quân, kèm theo phụ lục bản đồ tổ chức hậu phương;
7) Kế hoạch sơ tán vệ sinh và thú y;
8) Hướng dẫn nâng cao đơn vị cảnh giác chiến đấu (hướng dẫn cảnh báo) và phân bổ đơn vị hỗ trợ cho bộ đội biên phòng;
9) Danh sách các vật thể, công trình được bộ đội dã chiến và bộ đội NKVD bảo vệ;
10) Văn bản điều hành (chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn).
11) Kế hoạch sử dụng Không quân.
b) Những người sau đây được phép xây dựng phương án bảo vệ: BẠN, thành viên Hội đồng quân sự, Tham mưu trưởng, Trưởng phòng Tác chiến của Bộ chỉ huy Quân đội. Khi làm việc về các vấn đề đặc biệt, được phép giao nhiệm vụ cá nhân cho người đứng đầu các quân chủng, quân chủng thuộc chuyên ngành của mình mà không cần thông báo về kế hoạch bảo vệ;
c) Sơ đồ mặt bằng được lập thành HAI bản và cả hai bản nộp tại Hội đồng quân sự cấp huyện. Sau khi được Hội đồng quân sự huyện phê duyệt quy hoạch vùng phủ sóng, một bản sao đã được niêm phong sẽ được trả lại cho đồng chí và phải được cất giữ trong két cá nhân của Tham mưu trưởng quân đội và mở ra khi nhận được điện tín về việc thực hiện. kế hoạch che đậy.
Các tài liệu điều hành được xây dựng cho các đơn vị quân đội và đội hình phải được bảo quản trong túi “đỏ”, được niêm phong bằng con dấu sáp của Hội đồng quân sự quân đội, kèm theo kế hoạch đám đông của các đơn vị - đội hình này, trong đó, ngoài mệnh lệnh của bạn, bạn phải có:
1) lệnh cho đội hình chiếm giữ các khu vực phòng thủ, kèm theo hướng dẫn về thông tin liên lạc, hệ thống điều khiển khẩn cấp, hỗ trợ vật chất, sơ đồ phòng không có chú thích;
2) bản đồ kiểm soát lối ra của các đơn vị, đội hình từ khu vực tập trung cảnh báo đến khu vực tập trung để bảo vệ biên giới quốc gia; những tài liệu này phải do người chỉ huy đội hình và trụ sở chính của họ soạn thảo, tại trụ sở quân đội, dưới sự giám sát trực tiếp của bạn và được BẠN phê duyệt.
Các bộ phận nên chứa:
1) sĩ quan trực ban đơn vị có lệnh báo động được người chỉ huy đơn vị phê duyệt;
2) Tham mưu trưởng, với kế hoạch cơ động của đơn vị, có gói “đỏ” niêm phong với lệnh của chỉ huy đội hình và các chỉ dẫn về liên lạc, SUV, phòng không và hỗ trợ vật chất.
d) Tất cả các tài liệu về sơ đồ bìa đều được người chỉ huy có thẩm quyền soạn thảo viết tay hoặc đánh máy;
e) Trước ngày 15 tháng 6 năm 1941, thực hiện:
1) hai chuyến đi thực địa cùng với ban chỉ huy các đơn vị, đến các địa bàn đã quy hoạch theo kế hoạch;
2) một hoặc hai lối ra huấn luyện để cảnh báo các đơn vị, kiểm tra kỹ lưỡng khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ về mọi mặt, tiến quân dọc theo các tuyến đường đã vạch ra theo kế hoạch, không đưa các đơn vị đến gần biên giới tiểu bang quá 5 km.
Kế hoạch tiến hành cảnh báo chiến đấu và diễn tập phải được trình cho tôi phê duyệt đồng thời với kế hoạch vùng yểm trợ.
Chỉ huy quân đội ZapOVO
Tướng quân D. Pavlov
Thành viên Hội đồng quân sự ZapOVO
chính ủy quân đoàn Fominykh
Tham mưu trưởng ZapOVO
Thiếu tướng Klimovskikh
Dòng chữ trên tiêu đề thư: “NGO Liên Xô. Trụ sở của Quân khu đặc biệt phía Tây." Người thực hiện: phó Tham mưu trưởng ZapOVO, Thiếu tướng Semenov. Công văn chỉ định. Bản gốc, chữ ký.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 248, trang. 36-54.
Xuất bản: 1941: Gồm 2 cuốn. Sách 1./ Comp. L. E. Reshin và những người khác; Ed. V.P. Naumova; Lối vào Nghệ thuật. acad. A.N.Yakovleva. – M.: Quỹ Quốc tế “Dân chủ”, 1998. – P. 201-209.
7. Về vi phạm biên giới Liên Xô từ tháng 11 năm 1940 đến ngày 10 tháng 6 năm 1941 số 1996/6
Ngày 12 tháng 6 năm 1941
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1940, tức là cho đến ngày 10 tháng 6 năm 1941, 185 máy bay đã vi phạm biên giới Liên Xô với Đức. Các hành vi vi phạm biên giới của chúng ta bởi máy bay Đức đặc biệt gia tăng trong một tháng rưỡi qua. Chỉ trong tháng 5 và 10 ngày của tháng 6 năm 1941, 91 máy bay Đức đã xâm phạm biên giới Liên Xô.
Việc máy bay Đức vi phạm biên giới Liên Xô không phải là ngẫu nhiên, điều này được xác nhận bởi hướng và độ sâu của các chuyến bay trên lãnh thổ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, máy bay Đức đã bay qua lãnh thổ của chúng tôi tới 100 km hoặc hơn, và đặc biệt là hướng tới các khu vực đang xây dựng các công trình phòng thủ và trên các vị trí có đồn trú lớn của Hồng quân.
Vào ngày 15 tháng 4 năm nay, tại khu vực Rivne, các máy bay chiến đấu của Hồng quân đã hạ cánh một chiếc máy bay quân sự của Đức, phi hành đoàn trong đó có bản đồ vùng Chernigov của SSR Ukraine, cũng như thiết bị và phim chụp ảnh trên không. Chiếc máy bay này đã bay vào lãnh thổ của chúng tôi ở độ sâu 200 km...
Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 6 năm 1941, tức là trong 5 tháng 10 ngày, tổng cộng 2.080 người vi phạm biên giới từ Đức đã bị giam giữ. Trong số này, 183 điệp viên tình báo Đức đã bị lộ danh tính.
Số vụ bắt giữ những người vi phạm biên giới trong năm 1941 theo tháng là: vào tháng 1 - 503, vào tháng 2 - 175, vào tháng 3 - 381, vào tháng 4 - 260. Trong tháng 5 và trong 10 ngày của tháng 6, số người vi phạm bị giam giữ từ Đức tăng lên : 353 người vi phạm đã bị giam giữ trong tháng 5 và trong 10 ngày của tháng 6 – 108.
Trong suốt 5 tháng rưỡi, khi những người vi phạm bị giam giữ ở biên giới với Đức do liên quan đến phản kháng vũ trang, 36 người vi phạm biên giới đã thiệt mạng và 25 người bị thương.
Gần đây, xảy ra một số trường hợp bắt giữ các điệp viên của cơ quan tình báo Đức bị bỏ rơi ở Liên Xô được trang bị radio thu phát cầm tay, vũ khí và lựu đạn.
Chính ủy Nhân dân Nội vụ Liên Xô
Beria
Cơ quan quản lý trung ương của FSB Liên bang Nga, f. Zos, op. 8, thời gian Số 9, trang. 87-89.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. Về việc ấn định ngày tấn công Liên Xô
Ngày 10 tháng 6 năm 1941
Dựa trên đề xuất của Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Tối cao các Lực lượng Vũ trang đặt ra thời hạn chuẩn bị hành động quân sự như sau:
1. Đề xuất coi ngày 22 tháng 6 là Ngày D của Chiến dịch Barbarossa.
2. Nếu hoãn thời hạn này thì quyết định tương ứng sẽ được đưa ra chậm nhất là ngày 18/6. Trong trường hợp này, dữ liệu về hướng tấn công chính sẽ tiếp tục được giữ bí mật.
3. Vào lúc 13h ngày 21/6, một trong hai tín hiệu sau sẽ được truyền đến quân đội:
a) Tín hiệu Dortmund. Điều đó có nghĩa là cuộc tấn công sẽ bắt đầu như kế hoạch vào ngày 22 tháng 6 và mệnh lệnh có thể được thực hiện một cách công khai;
b) Tín hiệu Alton. Nó có nghĩa là cuộc tấn công được hoãn lại sang một ngày khác; nhưng trong trường hợp này, cần phải tiết lộ đầy đủ các mục tiêu tập trung quân Đức, vì quân Đức đã sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.
4. 3 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6: bắt đầu cuộc tấn công của lực lượng mặt đất và chuyến bay của hàng không qua biên giới. Nếu điều kiện khí tượng trì hoãn việc khởi hành của hàng không, lực lượng mặt đất sẽ tự mình tiến hành một cuộc tấn công.
Bản dịch từ tiếng Đức từ: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. Biên bản của Phó Chính ủy Nội vụ về việc cho phép sơ tán gia đình các Bộ chỉ huy biên phòng Shakiai
Ngày 20 tháng 6 năm 1941
Người đứng đầu lực lượng biên phòng SSR Ukraine, Thiếu tướng Khomenko, báo cáo như vậy theo số liệu ngày 18/6 năm nay. Điểm trinh sát của Đức ở Grubeshov được cho là đã ngừng hoạt động và di chuyển về phía sau do có liên quan đến sự bùng nổ chiến sự.
Người đứng đầu bộ đội biên phòng NKVD của BSSR, Trung tướng Bogdanov, báo cáo rằng theo lệnh của Tư lệnh Quân khu Baltic, gia đình các nhân viên chỉ huy các đơn vị Hồng quân theo hướng Taurogen đang chuẩn bị sơ tán. .
T. Bogdanov yêu cầu chỉ thị về việc sơ tán gia đình của các chỉ huy trưởng phân đội biên giới Shakiai mà họ đã được lệnh chuẩn bị.
Chỉ huy phi đội 7 của bộ đội biên phòng NKVD đã báo cáo điều đó vào ngày 20 tháng 6 năm nay. ông nhận được lệnh điện từ chỉ huy Hạm đội Biển Đen để chuyển phi đội sang sự phụ trách hoạt động của chỉ huy căn cứ hải quân Odessa, để huy động nó và đưa nó vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.
Tôi xin hướng dẫn của bạn
Trung tướng Maslennikov
Xuất bản: Biên phòng Liên Xô. 1939—1941: Tuyển tập tài liệu, tài liệu./chap. biên tập. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402.
10. Lệnh tăng cường an ninh biên giới
Ngày 20 tháng 6 năm 1941
Để tăng cường an ninh biên giới, TÔI LỆNH:
1. Không được tiến hành huấn luyện theo lịch trình cho nhân sự cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1941.
2. Những nhân viên đang ở các trại huấn luyện tại các tiền đồn huấn luyện phải được đưa ngay về tiền đồn trực tuyến và sẽ không được gọi đến từ nay trở đi cho đến khi có thông báo mới.
3. Tất cả nhân sự của xạ thủ súng máy hạng nhẹ đều phải trải qua trại huấn luyện ba ngày tại các tiền đồn huấn luyện, gọi hai xạ thủ súng máy từ mỗi tiền đồn.
4. Không có ngày nghỉ cho nhân viên cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1941.
5. Các cuộc tuần tra biên giới vào ban đêm (từ 23 giờ đến 5 giờ) phải được cử đi với thành phần mỗi đội ba người. Tất cả các loại súng máy hạng nhẹ nên được sử dụng trong đội đêm ở những hướng quan trọng nhất.
6. Thời gian mặc trang phục vào ban đêm là 6 giờ, ban ngày là 4 giờ.
7. Tính số người trực để từ 23 giờ đến 5 giờ tất cả những người phục vụ ở biên giới, trừ những người đi tuần tra về trước 23 giờ và lính gác.
8. Ở những hướng riêng lẻ, dễ bị tổn thương nhất ở sườn, bố trí đồn trú trong mười ngày dưới sự chỉ huy của phụ tá tiền đồn.
9. Dải kiểm soát phải được kiểm tra trong ngày bởi kỵ binh gồm hai người mỗi đội, thời gian phục vụ - 8 - 9 giờ di chuyển liên tục sang trái và phải dọc theo địa điểm.
10. Vào ban đêm, hãy kiểm tra hộp số và từng điểm ít nhất mỗi giờ rưỡi. Chia sở chỉ huy của mỗi tiền đồn thành hai hoặc ba khu.
11. Bộ đội biên phòng phải bố trí cách đường biên giới không quá 300 m.
Xuất bản: Biên phòng Liên Xô. 1939—1941: Tuyển tập tài liệu, tài liệu./chap. biên tập. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402-403.
11. Chỉ thị của Hội đồng quân sự KOVO số A1-00211
Ngày 11 tháng 6 năm 1941
Tuyệt mật
Đặc biệt quan trọng
Bán tại. số 1
1. Để giảm thời gian sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, phân đội được phân công hỗ trợ bộ đội biên phòng, thực hiện các biện pháp sau:
Các đơn vị súng trường, kỵ binh và pháo binh
a) Có hộp đạn súng trường di động đựng trong hộp kín. Đối với mỗi súng máy hạng nặng, 50% số đạn được nạp và đóng vào hộp, còn đối với súng máy hạng nhẹ, 50% số băng đạn đã nạp.
Các hộp có hộp mực, hộp chứa đầy băng và đĩa phải được bảo quản kín trong các đơn vị ở nơi được bảo vệ đặc biệt.
Định kỳ làm mới đĩa, hộp mực và làm khô băng. Thay đĩa đầy cho súng máy hạng nhẹ hai tháng một lần.
b) Lựu đạn cầm tay và súng trường phải được bảo quản thành bộ tại kho đơn vị trong hộp chuyên dụng cho từng đơn vị.
c) Trang bị đầy đủ 1/2 số đạn pháo, mìn khẩn cấp của các đơn vị yểm trợ. Ở những đơn vị mà trước khi nhận được chỉ thị này, hơn 1/2 số đạn pháo cuối cùng đã được trang bị, thì kho dự trữ tiếp theo của chúng phải được để ở dạng trang bị.
Đối với pháo phòng không quân sự, có 1/2 số đạn pháo không thay thế ở dạng nạp đầy đủ.
Giữ vỏ trong hộp đựng và hộp sạc có khóa và kín.
d) Các trang thiết bị hóa chất, kỹ thuật, thông tin liên lạc quân sự phải được bảo quản trong kho đơn vị, theo bộ cho từng đơn vị.
e) Bảo quản đồ ăn xách tay, đồ dùng cá nhân của chiến sĩ ở dạng chuẩn bị sẵn để cho vào túi vải thô, ba lô.
Ngoài ra, trong kho của đơn vị, mỗi ngày dự trữ mỗi đơn vị một kho lương thực, thực phẩm gia súc, chuẩn bị chất lên đoàn xe của đơn vị. Nhà bếp và đoàn xe phải hoạt động tốt với các thiết bị và phụ tùng được cung cấp kèm theo.
f) Nguồn cung cấp nhiên liệu cho tất cả các loại máy phải là hai trạm nạp - một trạm đổ vào thùng của ô tô (máy kéo) và một trạm đổ vào thùng (thùng).
g) Trong điều kiện mùa đông, tất cả các đơn vị phải được trang bị đồ lót ấm cho toàn đơn vị, găng tay và bộ quần áo ngụy trang.
Đơn vị cơ giới và xe tăng
h) Mỗi phương tiện chiến đấu trong kho của đơn vị phải có 1/2 số đạn pháo không thay thế ở dạng nạp đạn cuối cùng và 50% số đạn đạn nhét vào đai, đĩa. Ở những đơn vị mà trước khi nhận được chỉ thị này, hơn 1/2 số đạn pháo cuối cùng đã được trang bị, thì kho tiếp theo của chúng phải tiếp tục ở dạng được trang bị.
Các cửa hàng nên được trang bị lại hai tháng một lần.
Việc xếp đạn, băng đạn đã nạp vào xe phải được thực hiện khi có lệnh báo động chiến đấu.
b) Tất cả các loại vật tư khác phải được bảo quản theo thứ tự quy định cho các đơn vị súng trường, kỵ binh và pháo binh.
c) Nguồn cung cấp nhiên liệu cho tất cả các loại máy phải là hai trạm nạp - một trạm đổ vào thùng của ô tô (máy kéo) và một trạm đổ vào thùng (thùng).
2. Đặc biệt chú ý đến vấn đề nâng cao các đơn vị yểm trợ, chi viện biên phòng trong tình trạng báo động.
Tôi đặt ra thời hạn cho tình trạng sẵn sàng cảnh báo: đối với các đơn vị súng trường và pháo binh ngựa kéo - 2 giờ; đối với kỵ binh, đơn vị cơ giới hóa và pháo binh cơ giới - 3 giờ. Vào mùa đông, các bộ phận sẽ sẵn sàng tương ứng sau 3 và 4 giờ. Đối với các đơn vị hỗ trợ, thời gian sẵn sàng là 45 phút.
Khi có lệnh báo động chiến đấu được ban chỉ huy đơn vị ban hành, các hoạt động sau đây được thực hiện:
a) Lực lượng chỉ huy, hồng quân được bố trí số lượng đảm bảo an ninh, khả năng thực hiện mọi công việc trước khi đơn vị rơi vào tình trạng thiết quân luật. Súng máy phòng không và pháo chiếm các vị trí bắn đã chuẩn bị trước và sẵn sàng nổ súng ngay lập tức vào máy bay và lính dù địch.
b) An ninh kho, bãi, gara ngày càng được tăng cường.
c) Phương tiện vận chuyển vật liệu chữa cháy, nhiên liệu, lương thực cho cấp một được đặt trong đoàn (xe chiến đấu); Nguồn cung cấp vật tư chữa cháy di động được phân phát tại điểm tập kết. Trong các đơn vị xe tăng, băng đạn có hộp mực và đạn pháo được đặt trên xe.
d) Kiểm tra tất cả các phương tiện chiến đấu, vận tải đã được nạp đầy nhiên liệu, dầu.
e) Thẻ dự bị khẩn cấp đã chuẩn bị trước được trao ngay cho người chỉ huy, kiểm soát theo lệnh đặc biệt và người chỉ huy các đơn vị hỗ trợ bộ đội biên phòng - ngay lập tức.
f) Mặt nạ phòng độc chiến đấu được cấp cho tất cả nhân viên.
g) Các phần tử điện thoại được đổ đầy nước theo yêu cầu đặc biệt.
Việc nâng các đơn vị trong tình trạng báo động và di chuyển đến các điểm tập trung phải được tự động hóa, trong đó đặc biệt cần thiết lập rõ ràng toàn bộ quy trình nội bộ của đơn vị, xây dựng và kiểm tra dịch vụ cảnh báo cho nhân viên chỉ huy.
Việc lưu trữ tài sản phải đảm bảo giải phóng tài sản nhanh chóng cho các đơn vị.
3. Để kiểm tra mức độ sẵn sàng của các đơn vị và huấn luyện họ nhanh chóng tập hợp khi có báo động, tôi đặt CẢNH BÁO HUẤN LUYỆN CHIẾN ĐẤU.
Báo động huấn luyện chiến đấu được thực hiện bởi cấp trên trực tiếp và trực tiếp từ chỉ huy đơn vị trở lên.
Theo chỉ đạo đặc biệt của Hội đồng quân sự Quân đội và Quân khu, việc báo động huấn luyện chiến đấu có thể do người chỉ huy các quân chủng và quân khu (Tham mưu trưởng, Cục trưởng, Cục trưởng quân khu) thực hiện.
Các cuộc diễn tập chiến đấu phải được thực hiện với sự có mặt của người chỉ huy đơn vị.
Trong khi cảnh báo huấn luyện chiến đấu, bạn phải:
a) Đưa các đơn vị về điểm tập kết (theo phương án báo động của đơn vị);
b) Không mở gói kín trong trường hợp có cảnh báo chiến đấu;
c) Không đưa đạn cho bộ đội mà lấy ra hoặc mang về điểm tập kết;
d) không tải lên các thành phần điện thoại;
đ) Không giao gói có bản đồ địa hình cho bộ chỉ huy;
f) đặt thực phẩm vào nồi hơi theo yêu cầu đặc biệt của người thực hiện kiểm tra.
Sau khi kiểm tra đơn vị tại điểm lắp ráp, thanh tra sẽ thông báo rõ ràng hoặc giao cho đơn vị nhiệm vụ huấn luyện.
Thực hiện chỉ thị này, Hội đồng quân sự của quân đội ngay lập tức ban hành các mệnh lệnh liên quan cho các đội, đơn vị trực thuộc và tổ chức xác minh việc thực hiện chính xác.
Tư lệnh quân đội KOVO
Đại tá Kirponos
Thành viên Hội đồng quân sự KOVO
Chính ủy Quân đoàn Vashugin
Tham mưu trưởng KOVO
Trung tướng Purkaev
Dòng chữ trên tiêu đề thư: “NGO Liên Xô. Tư lệnh Quân khu Kiev. Có những lứa, bao gồm cả G.K. Zhukova: “t. Vatutin. Giải quyết. 06/12/41.” Bản gốc, chữ ký.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 265, trang. 26-30.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. Chỉ thị của Hội đồng quân sự KOVO số 504205
Ngày 13 tháng 6 năm 1941
Tuyệt mật
Đặc biệt quan trọng
Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong huyện, đến ngày 1/7/1941, tất cả các sư đoàn sâu, ban giám đốc quân đoàn cùng với các đơn vị quân đoàn phải được chuyển đến gần biên giới tiểu bang đến các trại mới, theo bản đồ đính kèm.
1) 31 sk – đi bộ đường dài;
2) 36 sk – đi bộ đường dài;
3) 55 sk – đi bộ đường dài;
4) 49 sk – bằng đường sắt và đi bộ đường dài;
5) 37 sk – đi bộ đường dài.
Để nguyên các phân chia biên giới, hãy nhớ rằng việc rút quân về biên giới tiểu bang, nếu cần thiết, chỉ có thể được thực hiện theo lệnh đặc biệt của tôi. Sư đoàn bộ binh 164 về làm bãi đỗ trại sẽ rút đi trước ngày 17 tháng 6 năm 1941:
1) một liên doanh - ở Dunaevtsy, 20 km. phía bắc Hertz;
2) một liên doanh - ở khu vực Larga;
3) các phần còn lại - đến vùng Khotyn.
Việc di chuyển của quân đội phải được giữ bí mật hoàn toàn.
Cuộc hành quân nên được thực hiện trong các cuộc tập trận chiến thuật, vào ban đêm.
Cùng với quân đội, hãy rút tất cả các nguồn cung cấp cứu hỏa, nhiên liệu và chất bôi trơn dự trữ có thể vận chuyển được. Để bảo vệ các khu trú đông, hãy để lại một số lượng quân nhân tối thiểu cần thiết, hầu hết không đủ sức khỏe cho chiến dịch.
Đừng lấy gia đình.
Giao việc hành quyết bằng chuyển phát nhanh trước ngày 1 tháng 7 năm 1941.
PHỤ LỤC: 500.000 thẻ – một.
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô S. Timoshenko
Tổng tham mưu trưởng Hồng quân
Tướng quân đội G. Zhukov
Bản thảo trên tiêu đề thư: “Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô.” Bản sao có xác nhận của Phó Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Hồng quân, Thiếu tướng Anisov. Có lứa.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 261, tr. 20-21.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. Lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô L/g 0042
Ngày 19 tháng 6 năm 1941
Tuyệt mật
Bán tại. số 1
NỘI DUNG: Về ngụy trang sân bay, đơn vị quân đội và các cơ sở quân sự quan trọng của các huyện.
Chưa có gì đáng kể được thực hiện để ngụy trang các sân bay và các cơ sở quân sự quan trọng.
Các sân bay không được gieo hạt hết, đường băng không được sơn phù hợp với màu địa hình, các công trình sân bay nổi bật với màu sắc tươi sáng thu hút sự chú ý của người quan sát từ xa hàng chục km.
Sự bố trí đông đúc và tuyến tính của máy bay tại các sân bay, thiếu hoàn toàn khả năng ngụy trang và tổ chức dịch vụ sân bay kém với việc sử dụng các biển báo và tín hiệu vạch trần đã làm lộ hoàn toàn sân bay.
Một sân bay hiện đại phải hòa quyện hoàn toàn với môi trường xung quanh và không có gì trên sân bay có thể thu hút sự chú ý từ trên không.
Các đơn vị pháo binh và cơ giới cũng thể hiện sự bất cẩn tương tự trong việc ngụy trang: sự sắp xếp tuyến tính và đông đúc của các bãi tập của họ không chỉ cung cấp các đối tượng quan sát tuyệt vời mà còn cả các mục tiêu có lợi cho việc tấn công từ trên không.
Xe tăng, xe bọc thép, xe chỉ huy và các phương tiện đặc biệt khác của cơ giới và các lực lượng khác được sơn bằng sơn có khả năng phản chiếu sáng và có thể nhìn thấy rõ ràng không chỉ từ trên không mà còn từ mặt đất.
Chưa có gì được thực hiện để ngụy trang các nhà kho và các cơ sở quân sự quan trọng khác.
TÔI ĐẶT HÀNG:
1. Đến ngày 1.7.41, gieo cỏ cho tất cả các sân bay sao cho phù hợp với màu sắc của khu vực xung quanh, sơn đường băng và mô phỏng toàn bộ môi trường sân bay phù hợp với nền xung quanh.
2. Sơn các công trình sân bay lên đến mái nhà theo kiểu giống như các công trình xung quanh sân bay. Thùng chứa nhiên liệu phải được chôn dưới đất và đặc biệt được ngụy trang cẩn thận.
3. Nghiêm cấm bố trí tàu bay theo tuyến và đông người; Vị trí phân tán và ngụy trang của máy bay đảm bảo khả năng tàng hình hoàn toàn của chúng từ trên không.
4. Tổ chức trước ngày 5.7. tại mỗi khu căn cứ hàng không dài 500 km dải biên giới có 8 - 10 sân bay giả, trang bị cho mỗi sân bay 40 - 50 mô hình máy bay.
5. Đến 1.7, sơn thùng, xe bọc thép, xe chỉ huy, xe đặc chủng và xe vận tải. Đối với bức tranh ngụy trang, hãy sử dụng sơn mờ tùy theo địa hình của các khu vực địa điểm và hành động. Nghiêm cấm sử dụng các loại sơn có độ chói.
6. Các quận nằm trong vùng bị đe dọa phải thực hiện các biện pháp ngụy trang tương tự: nhà kho, nhà xưởng, công viên và trước ngày 15.7.41 đảm bảo khả năng tàng hình hoàn toàn từ trên không.
7. Kiểm tra khả năng ngụy trang của sân bay, kho tàng, phương tiện chiến đấu, vận tải từ trên không bằng sự quan sát của người có trách nhiệm. chỉ huy trụ sở huyện và chụp ảnh. Mọi khuyết điểm được họ phát hiện cần được khắc phục ngay lập tức.
8. Giao việc thi hành án ngày 1.7 và 15.7.41 thông qua Tổng Tham mưu trưởng.
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô (S. Timoshenko)
Tổng tham mưu trưởng Hồng quân
Tướng quân đội (Zhukov)
Bản đánh máy, bản gốc, chữ ký.
RGVA. Bộ sưu tập tài liệu.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. Về tổ chức mặt trận và bổ nhiệm người chỉ huy
Ngày 21 tháng 6 năm 1941
Thư mục đặc biệt
TÔI
1. Tổ chức Mặt trận phía Nam gồm hai tập đoàn quân có trụ sở Hội đồng quân sự ở Vinnitsa.
2. Bổ nhiệm đồng chí Tyulenev làm tư lệnh Phương diện quân phía Nam, giữ chức tư lệnh Quân khu Mátxcơva.
3. Bổ nhiệm đồng chí Zaporozhets làm thành viên Hội đồng quân sự Mặt trận phía Nam.
II
Do sự biệt phái của Đồng chí. Zaporozhets với tư cách là thành viên Hội đồng quân sự Mặt trận phía Nam, bổ nhiệm đồng chí Mehlis làm Trưởng ban Tuyên truyền chính trị của Hồng quân, đồng thời giữ chức Chính ủy Nhân dân Kiểm soát Nhà nước.
III
1. Bổ nhiệm đồng chí Budyonny làm chỉ huy quân đoàn tuyến hai.
2. Bổ nhiệm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên minh những người Bolshevik, đồng chí Malenkov, làm ủy viên Hội đồng quân sự của các quân đoàn tuyến thứ hai.
3. Chỉ đạo Ủy viên Quốc phòng Nhân dân, Đồng chí Timoshenko, và Tư lệnh Tập đoàn quân tuyến hai, Đồng chí Budyonny, tổ chức một sở chỉ huy đóng tại Bryansk.
IV
Hướng dẫn từ đầu Đồng chí Zhukov, Tổng tham mưu lãnh đạo Phương diện quân Tây Nam và Nam, đi thăm thực địa.
V.
Giao cho đồng chí Meretskov quyền lãnh đạo chung Mặt trận phía Bắc, đi thăm thực địa.
VI
Bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Leningrad của Đảng Cộng sản Liên minh những người Bolshevik, đồng chí Kuznetsov, làm thành viên Hội đồng quân sự Mặt trận phía Bắc.
Bản thảo, bản gốc, chữ ký của G. M. Malenkov. Có ghi chú và chỉnh sửa.
AP RF, f. 3, op. 50, số 125, trang. 75-76.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. Mệnh lệnh cho Quân đoàn cơ giới 12 số 0033
Ngày 18 tháng 6 năm 1941
Jelgava
1. Khi nhận được lệnh này, các đơn vị phải sẵn sàng chiến đấu.
2. Đặt các đơn vị trong tình trạng báo động theo phương án nâng cao tình trạng báo động chiến đấu nhưng không tự mình ban bố tình trạng báo động. Thực hiện mọi công việc một cách nhanh chóng, nhưng không gây ồn ào, không hoảng sợ và nói nhiều, có các tiêu chuẩn cần thiết về nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và dầu bôi trơn, đạn dược và các loại hỗ trợ kỹ thuật quân sự khác có thể di chuyển và vận chuyển. Chỉ mang theo bên mình những gì cần thiết cho cuộc sống và chiến đấu.
3. Bổ sung nhân sự cho mỗi đơn vị. Triệu hồi ngay nhân viên khỏi các chuyến công tác và loại bỏ họ ở mọi loại công việc. Tại các điểm đóng quân cũ, để lại số lượng tối thiểu cho các tổ an ninh, động viên do người chỉ huy và cán bộ chính trị phụ trách đứng đầu.
4. Lúc 23 giờ ngày 18/6/1941, các đơn vị di chuyển ra khỏi khu đông chiếm đóng và tập trung:
a) Sư đoàn xe tăng 28 không có trung đoàn súng trường cơ giới - trong các khu rừng Buvoina (2648), Grudziai (2040), Bridy (1046), Noreiki (1850), (tất cả phía tây đường cao tốc Siauliai).
Đến 5 giờ ngày 20/6/1941, sở chỉ huy là một khu rừng cách Noreika (2050) 1,5 km về phía Tây Bắc.
b) Toàn bộ Sư đoàn Thiết giáp số 23 - trong các khu rừng ở khu vực Tirkshliai m. (3680), Seda m (2366), Telshai (0676), Trishkiai m.
Đến 5 giờ ngày 20/6/1941, sở chỉ huy là một khu rừng cách Nerimdaichiai (phía bắc) 2 km về phía bắc (1886).
c) Toàn bộ Sư đoàn súng trường cơ giới số 202 - trong các khu rừng ở khu vực Dragana (9222), Gesvi (9814), Valdeiki (8680), Naukonis (8418).
Đến 2 giờ chiều ngày 19/6/1941, sở chỉ huy là một khu rừng cách Senkana (9416) 1,5 km về phía đông.
d) Trung đoàn mô tô thứ 10 đầy đủ lực lượng - trong rừng cách Davnora 2 km về phía tây bắc (1254).
Đến 5 giờ ngày 20/6/1941, sở chỉ huy là một khu rừng cách Davnora (1054) 1 km về phía Bắc.
e) Tiểu đoàn công binh cơ giới số 47 đầy đủ lực lượng - trong khu rừng cách Adomishki (1256) 2 km về phía nam lúc 5 giờ ngày 20 tháng 6 năm 1941.
f) Tiểu đoàn thông tin liên lạc biệt động 380 - có sở chỉ huy của Quân đoàn cơ giới 12.
5. Chỉ nên tiến hành tuần hành vào ban đêm. Tại các khu vực tập trung, hãy cẩn thận ngụy trang và tổ chức an ninh, giám sát toàn diện. Đào khe, phân tán quân đến một đại đội cách đại đội 300-400 m.
6. Tổ chức dịch vụ điều độ, phục hồi thiết bị trên các tuyến đường giao thông.
7. Liên lạc nhanh chóng, thông suốt với các đơn vị trực thuộc tại khu vực tập trung. Đến 4h ngày 20/6/1941, cử đại biểu liên lạc về sở chỉ huy Quân đoàn cơ giới 12, lúc đó sẽ có mặt thường trực tại sở chỉ huy quân đoàn.
8. Đến 23 giờ ngày 18 tháng 6 năm 1941, thông báo cho sở chỉ huy quân đoàn (Jelgava) qua điện thoại hoặc điện báo có ký hiệu “127” về việc khởi hành từ khu trú đông. Trong tương lai, các báo cáo sẽ được gửi khi đến các trại ban ngày và khi đến khu vực tập trung.
9. Đến 20 giờ ngày 18 tháng 6 năm 1941, hãy chuyển bằng mật mã bản tóm tắt mệnh lệnh hành quân của bạn, cho biết các đơn vị và lộ trình của các đơn vị đó, thời gian biểu diễn, thời gian và địa điểm trong ngày cũng như sự tập trung của các đơn vị tại khu vực mới. Điều đặc biệt quan trọng là phải xác định chính xác thời gian, địa điểm trong các cuộc tuần hành và những ngày trụ sở.
10. Sở chỉ huy Quân đoàn cơ giới 12 từ 4 giờ ngày 20/6/41 - trong rừng cách thành phố 2 km về phía Tây. Naise (1266). Cho đến 22 giờ ngày 18 tháng 6 năm 1941, sở chỉ huy quân đoàn ở Jelgava.
Tư lệnh Quân đoàn cơ giới 12
Thiếu tướng SHETOPALOV
Tham mưu trưởng Quân đoàn
Đại tá KALINICHENKO
Bản sao đánh máy.
TsAMO RF, f. 619, op. 266019, số 11, không. 14-15.
Xuất bản: Bộ Tổng Tham Mưu. Tổng cục khoa học quân sự. Tuyển tập tài liệu chiến đấu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. – M.: Voenizdat, 1957. – T. 33.
16. Chỉ thị của ZAPOVO đối với các tư lệnh của các tập đoàn quân 3, 4 và 10. Chỉ thị số 1.
Ngày 22 tháng 6 năm 1941 lúc 02-25 – 02-35
Bản sao gửi tới LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, Navy
Tôi truyền lệnh của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân thi hành ngay lập tức:
1. Trong các ngày 22 - 23/6/1941, quân Đức có thể tấn công bất ngờ vào các mặt trận LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO. Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bằng những hành động khiêu khích.
2. Nhiệm vụ của quân ta là không nhượng bộ trước bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể gây ra những phức tạp lớn.
Đồng thời, quân đội của các quân khu Leningrad, Baltic, Western, Kyiv và Odessa phải sẵn sàng chiến đấu để đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra từ quân Đức hoặc đồng minh của họ.
TÔI ĐẶT HÀNG:
a) Trong đêm 22/6/1941, bí mật chiếm giữ các điểm bắn của các khu kiên cố ở biên giới quốc gia;
b) Trước bình minh ngày 22 tháng 6 năm 1941, phân tán tất cả các lực lượng không quân, kể cả hàng không quân sự, đến sân bay dã chiến, ngụy trang cẩn thận;
c) đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quân đội tiếp tục phân tán và ngụy trang;
d) đưa lực lượng phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu mà không cần tăng thêm biên chế được phân công. Chuẩn bị mọi biện pháp để làm tối các thành phố và đồ vật;
e) không thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác nếu không có lệnh đặc biệt.
Tymoshenko
Zhukov
Pavlov
Fominykh
Klimovsky
Bản đánh máy. Có ghi chú: “Nhận ngày 22/6/1941 lúc 01-45”, “Gửi ngày 22/6/1941 lúc 02-25 – 02-35”. Bản gốc, chữ ký
TsAMO RF, f. 208, op. 2513, d.71, l. 69.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. Chỉ thị số 2 gửi Hội đồng quân sự LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO.
Ngày 22 tháng 6 năm 1941 7 giờ 15 phút
Sao gửi Ủy viên nhân dân
Hải quân (Liên Xô)
Ngày 22 tháng 6 năm 1941, 04 giờ sáng, máy bay Đức vô cớ đột kích các sân bay và thành phố của ta dọc biên giới phía Tây và ném bom.
Cùng lúc đó, quân Đức nổ súng ở nhiều nơi và vượt qua biên giới nước ta.
Liên quan đến cuộc tấn công chưa từng có của Đức vào Liên Xô, TÔI LỆNH:
1. Quân đội, với tất cả sức mạnh và phương tiện của mình, tấn công quân địch và tiêu diệt chúng ở những khu vực chúng xâm phạm biên giới Liên Xô.
2. Sử dụng máy bay trinh sát, chiến đấu để xác lập khu vực tập trung của máy bay địch và tập hợp lực lượng mặt đất của chúng.
3. Sử dụng các đòn tấn công mạnh mẽ của máy bay ném bom và máy bay tấn công, tiêu diệt máy bay tại sân bay địch và các nhóm ném bom của lực lượng mặt đất của mình.
4. Các cuộc không kích nên được thực hiện ở độ sâu lãnh thổ Đức lên tới 100 -150 km.
Bom Koenigsberg và Memel.
5. Không tiến hành các cuộc đột kích trên lãnh thổ Phần Lan và Romania cho đến khi có chỉ thị đặc biệt.
TYMOSHENKO
MALENKOV
ZHUKOV
Bản đánh máy, bản sao không có chứng thực.
TsAMO RF, f. 132a, op. 2642, số 41, tr. 1.2.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. Từ biên bản thẩm vấn D. G. Pavlov bị bắt ngày 7 tháng 7 năm 1941 (đoạn trích).
Ngày 7 tháng 7 năm 1941
Trả lời: Trước tiên tôi sẽ phác thảo tình hình bắt đầu các hoạt động quân sự của quân Đức chống lại Hồng quân.
Vào lúc 1h sáng ngày 22/6. Theo lệnh của Chính ủy Nhân dân Quốc phòng, tôi được triệu tập về sở chỉ huy mặt trận. Cùng đi với tôi có một thành viên Hội đồng quân sự, Chính ủy Quân đoàn Fominykh, và Tham mưu trưởng Mặt trận, Thiếu tướng Klimovskikh,
Câu hỏi đầu tiên mà Chính ủy Nhân dân hỏi qua điện thoại là: “Ồ, bạn bình tĩnh thế nào? Tôi trả lời rằng người ta đã quan sát thấy một cuộc di chuyển rất lớn của quân Đức ở cánh phải; theo báo cáo của chỉ huy Tập đoàn quân 3, Kuznetsov, trong một ngày rưỡi, các cột cơ giới hóa của Đức liên tục tiến vào mỏm đá Suvali. Theo báo cáo của chính ông, trên đoạn Augustow-Sapotskin, quân Đức đã dỡ bỏ hàng rào chắn ở nhiều nơi. Ở các khu vực khác của mặt trận, tôi báo cáo rằng tôi đặc biệt lo lắng về nhóm Bialopodlaska.
Đáp lại báo cáo của tôi, chính ủy nhân dân trả lời: “Hãy bình tĩnh và đừng hoảng sợ, hãy tập trung trụ sở đề phòng sáng nay có thể sẽ xảy ra điều gì đó khó chịu, nhưng đừng mạo hiểm gây ra bất kỳ hành động khiêu khích nào. Nếu có hành động khiêu khích riêng lẻ, hãy gọi.” Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, tôi lập tức triệu tập toàn bộ tư lệnh quân đội về văn phòng HF, ra lệnh báo cáo về bộ chỉ huy quân đội cùng với các tham mưu trưởng, các bộ phận tác chiến. Tôi cũng đề nghị các cấp chỉ huy đưa quân vào trạng thái chiến đấu và chiếm đóng tất cả các công trình kiểu chiến đấu, kể cả những công trình bê tông cốt thép chưa hoàn thiện.
Theo lệnh của tôi, Kuznetsov trả lời rằng, theo chỉ dẫn mà tôi đã đưa ra trước đó, anh ta phân phát đạn dược cho quân đội và hiện đang bắt đầu chiếm giữ các công trình.
Tư lệnh Tập đoàn quân 10, Golubev, báo cáo rằng sau trận chiến, sở chỉ huy quân đoàn của ông được giao lại để dẫn quân đến nơi mà họ phải đến theo kế hoạch. Tôi cảnh báo Golubev hãy giữ cho quân đội của ông ta luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và chờ lệnh tiếp theo của tôi.
Korobkov, tư lệnh Tập đoàn quân 4, báo cáo rằng quân của ông đã sẵn sàng chiến đấu. Ông hứa sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của đồn trú ở Brest. Về vấn đề này, tôi đã chỉ ra cho Korobkov rằng lực lượng đồn trú phải ở đúng nơi theo đúng kế hoạch và đề nghị họ bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của tôi ngay lập tức.
Tư lệnh Lực lượng Không quân quận Kopec và cấp phó Tayursky, người đến gặp tôi tại trụ sở quận, báo cáo với tôi rằng lực lượng không quân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn và đã phân tán tại các sân bay theo lệnh của chỉ huy quân đội. NKO.
Cuộc trò chuyện này với các chỉ huy quân đội diễn ra vào khoảng hai giờ sáng.
Vào lúc 3:30 sáng Chính ủy Quốc phòng Nhân dân lại gọi điện cho tôi và hỏi - có gì mới không? Tôi trả lời anh ta rằng bây giờ không có gì mới cả, tôi đã thiết lập liên lạc với quân đội và những chỉ thị tương ứng đã được đưa ra cho các chỉ huy.
Đồng thời, tôi đã báo cáo với Chính ủy Nhân dân rằng, trái với lệnh cấm của người đứng đầu Lực lượng Không quân Zhigarev về việc tiếp nhiên liệu cho máy bay bằng xăng New Zealand và thay động cơ bằng động cơ New Zealand, tôi đã ra lệnh như vậy cho Kopts và Tayursky. Ủy viên Nhân dân đã chấp thuận mệnh lệnh này của tôi. Tôi đã hứa với Chính ủy Nhân dân sẽ báo cáo về tình hình tiếp theo trong khu vực của tôi sau các cuộc đàm phán thứ cấp với các chỉ huy quân đội.
Trong 15 phút tiếp theo, tôi nhận được thông tin sau từ các chỉ huy:
Từ tư lệnh Tập đoàn quân 10 - “mọi chuyện êm xuôi”; từ Quân đoàn 4 - “mọi nơi mọi việc đều bình yên, quân đội đang hoàn thành nhiệm vụ các bạn đặt ra”. Khi tôi hỏi liệu Sư đoàn xe tăng 22 có rời Brest hay không, tôi nhận được câu trả lời: “Có, nó đang rời đi, giống như các đơn vị khác”. Tư lệnh Quân đoàn 3 trả lời tôi rằng không có chuyện gì mới xảy ra với ông ấy. Quân của Ivanov, người chỉ huy khu vực kiên cố, đang ở trong công sự, Sư đoàn bộ binh 56 đã rút về địa điểm được phân công theo kế hoạch; Sư đoàn bộ binh 27 cũng vào vị trí của nó; khoảng một tháng trước khi bắt đầu chiến sự, tôi đã chuyển nó từ Sapotskin-Grodno đến Augustow-Graevo, Sukhovoy. Những nơi này đã được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt.
Tôi đến báo cáo tình hình mới với Ủy viên Quốc phòng Nhân dân và trước khi đến Moscow, Kuznetsov đã gọi điện cho tôi, báo cáo: “Toàn bộ mặt trận có hỏa lực pháo binh và súng máy. Ở Grodno, có tới 50-60 máy bay đang ném bom trụ sở, tôi buộc phải xuống tầng hầm ”. Tôi bảo anh ta qua điện thoại hãy nhập tập tin “Grodno-41” (mật khẩu thông thường cho kế hoạch che đậy) và hành động không chút do dự, đến đúng nơi với trụ sở chính. Sau đó, tôi khẩn trương gọi điện cho Bialystok, Bialystok trả lời: “Bây giờ mặt trận đã yên tĩnh rồi”.
Vào khoảng 4h10 - 4h15, tôi đã nói chuyện với Korobkov, người này cũng trả lời: “Mọi thứ ở đây đều yên tĩnh”.
Khoảng 8 phút sau, Korobkov báo cáo “máy bay tấn công Kobrin, phía trước có hỏa lực pháo binh khủng khiếp”. Tôi đề nghị Korobkov đưa “Kobrin 4l” vào hoạt động và ra lệnh cho anh ta nắm quân trong tay và bắt đầu hành động với toàn bộ trách nhiệm.
Mọi việc các chỉ huy báo cáo cho tôi, tôi đều báo cáo ngay và chính xác cho Ủy ban Quốc phòng Nhân dân. Người sau trả lời: “Hãy hành động theo tình hình”.
Câu hỏi: Tại sao quân Đức đột phá được mặt trận và tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước ta?
Trả lời: Theo hướng Brest, 3 quân đoàn cơ giới tấn công cùng lúc các sư đoàn 6 và 42; đã tạo nên ưu thế của địch cả về quân số và chất lượng trang bị. Chỉ huy Tập đoàn quân 4, Korobkov, đã mất quyền kiểm soát và dường như đang bối rối, đã không thể bao phủ đầy đủ hướng chính bằng lực lượng của mình, ít nhất là bằng cách kéo sư đoàn 4 về hướng này. Địch điều động một lượng lớn máy bay ném bom tới các sư đoàn 6 và 42 trên cùng hướng Brest. Theo báo cáo của Korobkov, chiếc máy bay này đã xử lý cẩn thận vị trí của bộ binh chúng tôi, và các máy bay ném bom bổ nhào của địch đã vô hiệu hóa hết khẩu súng này đến khẩu súng khác. Sự thống trị của hàng không địch trên không đã hoàn toàn, đặc biệt là ngay trong ngày đầu tiên, máy bay chiến đấu của chúng ta đã bị hạ gục với số lượng đáng kể do một cuộc tấn công đồng thời của địch vào đúng 4 giờ sáng trên tất cả các sân bay mà không cất cánh. Tổng cộng có tới 300 máy bay thuộc tất cả các hệ thống, bao gồm cả máy bay huấn luyện, đã bị hạ gục trong ngày này. Tất cả điều này xảy ra vì trời tối và máy bay của chúng tôi không thể cất cánh. Cá nhân tôi không thể kiểm tra thực tế việc hàng không được phân tán tại sân bay như thế nào, trong khi chỉ huy Lực lượng Không quân Kolets và cấp phó Tayursky của ông ta là phó. Về mặt chính trị, Piarov và Tham mưu trưởng Không quân Taranenko báo cáo với tôi rằng họ đã thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai tập trung hàng không.
Trả lời: Tôi coi nguyên nhân chính của mọi rắc rối là do ưu thế to lớn của xe tăng địch và trang thiết bị mới của chúng cũng như ưu thế to lớn của hàng không đối phương.
Câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm về việc đột phá ở Mặt trận phía Tây?
Trả lời: Như tôi đã chỉ ra, lý do chính khiến quân Đức tiến nhanh vào lãnh thổ của chúng ta là do ưu thế rõ ràng của máy bay và xe tăng địch. Ngoài ra, Kuznetsov (Quân khu Baltic) bố trí các đơn vị Lithuania ở cánh trái, không muốn chiến đấu. Sau áp lực đầu tiên vào cánh trái của các nước vùng Baltic, các đơn vị Litva đã bắn chỉ huy của họ và bỏ chạy. Điều này giúp các đơn vị xe tăng Đức có thể tấn công tôi từ Vilnius. Cùng với đó, việc Korobkov và Sandalov cùng các đơn vị của họ mất quyền kiểm soát sở chỉ huy Tập đoàn quân 4 đã góp phần khiến địch quân tiến nhanh về hướng Bobruisk và việc Tư lệnh Tập đoàn quân 10 không tuân theo mệnh lệnh của tôi. , Tướng Golubev, thực hiện cuộc tấn công vào Bryansk cùng với quân đoàn cơ giới số 6 nhằm đánh bại nhóm cơ giới của đối phương, sau đó tôi đã tùy ý sử dụng ở khu vực Volkovysk, đã tước đi cơ hội của tôi để có một nhóm tấn công thích hợp .
Câu hỏi: Có hành động phản quốc nào từ phía cấp dưới của bạn không?
Trả lời: Không, không phải vậy. Một số công nhân có phần bối rối trước môi trường thay đổi nhanh chóng.
Hỏi: Cá nhân ông có lỗi gì khi đột phá phía trước?
Trả lời: Tôi đã dùng mọi biện pháp để ngăn chặn quân Đức đột phá. Tôi không cho rằng mình có lỗi về tình hình phát sinh ở mặt trận.
Câu hỏi: Ông chỉ huy Quân khu đặc biệt phía Tây bao lâu?
Trả lời: Một năm.
Câu hỏi: Các khu vực của huyện có chuẩn bị cho hành động quân sự không?
Trả lời: Các đơn vị của huyện đã sẵn sàng hành động quân sự, ngoại trừ các quân đoàn cơ giới 17, 20, 13, 11 mới thành lập. Hơn nữa, ở quân đoàn 13 và 11, mỗi sư đoàn có một sư đoàn được huấn luyện, số còn lại nhận tân binh chỉ có trang thiết bị huấn luyện, thậm chí không có ở khắp mọi nơi. Quân đoàn cơ giới 14 chỉ có một sư đoàn cơ giới và trung đoàn súng trường của các sư đoàn xe tăng được huấn luyện kém.
Câu hỏi: Nếu các khu vực chính của quận đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động quân sự, bạn nhận được lệnh di chuyển đúng thời hạn, thì việc quân Đức đột phá sâu vào lãnh thổ Liên Xô chỉ có thể coi là hành động tội ác của bạn với tư cách là chỉ huy mặt trận.
Trả lời: Tôi kiên quyết phủ nhận lời buộc tội này. Tôi không phạm tội phản quốc hay phản bội.
Câu hỏi: Dọc theo chiều dài biên giới quốc gia, chỉ ở khu vực do ông chỉ huy, quân Đức mới tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Tôi nhắc lại rằng đây là kết quả của hành động phản quốc của bạn.
Trả lời: Sự đột phá trên mặt trận của tôi xảy ra là do tôi không có đơn vị vật chất mới, chẳng hạn như Quân khu Kiev có.
Bị thẩm vấn:
phó phòng người đứng đầu đơn vị điều tra
Tổng cục thứ 3 của các tổ chức phi chính phủ Liên Xô
Nghệ thuật. tiểu đoàn ủy Pavlovsky
Điều tra viên của Tổng cục thứ 3 các tổ chức phi chính phủ của Liên Xô
ml. Trung úy An ninh Nhà nước Komarov
Bản thảo, bản gốc.
Ủy ban bầu cử trung ương FSB. Hồ sơ lưu trữ, điều tra số R-24000, tr. 23-53.
Được xuất bản: “...Tiêu diệt nước Nga vào mùa xuân năm 1941.” (A. Hitler, 31/7/1940): Tài liệu từ cơ quan tình báo Liên Xô và Đức. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; Trường Kuchkovo, 2008. – trang 457-481.
19. Chỉ thị của Bộ chỉ huy Quân khu đặc biệt Baltic (trích)
Ngày 18 tháng 6 năm 1941
Để nhanh chóng đưa sân khấu tác chiến của huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tôi ra lệnh:
4. Với tư lệnh quân đoàn 8 và quân đoàn 11:
a) Xác định trên địa bàn mỗi quân chủng các điểm tổ chức kho dã chiến, mìn chống tăng, thuốc nổ, hàng rào phòng người để xây dựng một số hàng rào quy định trong quy hoạch. Tập trung tài sản quy định vào kho có tổ chức trước ngày 21.6.41;
b) rải các bãi mìn, xác định thành phần của các đội, phân bổ họ ở đâu và kế hoạch làm việc của họ. Tất cả điều này thông qua các chỉ huy của các sư đoàn biên giới;
c) bắt đầu chuẩn bị vật liệu sẵn có (bè, sà lan, v.v.) để xây dựng cầu vượt sông Viliya, Nevyazha, Dubissa. Các điểm giao cắt sẽ được phối hợp với phòng nghiệp vụ của trụ sở huyện thành lập.
Đưa các trung đoàn phao 30 và 4 trực thuộc Hội đồng quân sự Quân đoàn 11. Chuẩn bị sẵn sàng các kệ để xây cầu bắc qua sông. Neman. Trong loạt bài tập, kiểm tra điều kiện xây cầu của các trung đoàn này, đạt thời hạn hoàn thành tối thiểu;
e) chỉ huy quân đội của quân đoàn 8 và 11 - với mục đích phá hủy những cây cầu quan trọng nhất trong khu vực: biên giới bang và hậu phương của Siauliai, Kaunas, r. Neman phải trinh sát các cây cầu này, xác định số lượng thuốc nổ, các đội phá dỡ cho từng cây cầu và tập trung mọi phương tiện để phá hủy những điểm gần chúng nhất. Phương án phá hủy các cây cầu cần được hội đồng quân sự quân đội thông qua.
Hạn chót là 21/6/41.
7. Người chỉ huy quân đội và người đứng đầu khu vực ABTV.
Tạo các trung đội xe tăng riêng biệt với chi phí của mỗi autobat, sử dụng cho mục đích lắp đặt container trên xe tải, số lượng trung đội riêng biệt được tạo ra là 4.
Ngày hoàn thành: 23/06/1941.
Để giữ các trung đội riêng biệt này làm lực lượng dự bị di động: Telshai, Siauliai, Keidany, Ionova cho các chỉ huy quân đội tùy ý sử dụng.
e) Lựa chọn các thùng xăng trong số các đơn vị trong huyện (trừ cơ giới, hàng không) và chuyển 50% cho mỗi thùng. ở mức 3 và 12 micron. Hạn chót: 21/6/1941;
f) Thực hiện mọi biện pháp để cung cấp cho mỗi máy, máy kéo các phụ tùng thay thế và thông qua người đứng đầu OST các phụ kiện cho máy tiếp nhiên liệu (phễu, gầu).
Chỉ huy quân đội PribOVO
Đại tướng KUZNETSOV
Thành viên hội đồng quân sự
ủy viên quân đoàn DIBROVA
Chánh văn phòng
Trung tướng KLENOV
Kịch bản.
TsAMO RF, f. 344, mục. 5564, số 1, trang. 34-35.
Xuất bản: Tạp chí Lịch sử Quân sự. 1989. – Số 5. – P. 46.
20. Trích lệnh của Bộ chỉ huy Quân khu đặc biệt Baltic
Ngày 19 tháng 6 năm 1941
1. Quản lý trang bị của tuyến phòng thủ. Nhấn mạnh vào việc chuẩn bị các vị trí trên tuyến chính của SD, công việc sẽ được tăng cường.
2. Hoàn thành công việc tại hiện trường. Nhưng chỉ chiếm vị trí phía trước nếu kẻ thù vi phạm biên giới bang.
Để đảm bảo nhanh chóng chiếm giữ các vị trí tiền tuyến và (trong) khu vực phòng thủ chính, các đơn vị tương ứng phải hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
Tại khu vực phía sau các vị trí của bạn, hãy kiểm tra độ tin cậy và tốc độ liên lạc với các đơn vị biên giới.
3. Đặc biệt chú ý tránh khiêu khích, hoảng loạn trong đơn vị, tăng cường kiểm soát sẵn sàng chiến đấu. Làm mọi việc một cách lặng lẽ, kiên quyết, bình tĩnh. Mỗi người chỉ huy và nhân viên chính trị phải tỉnh táo hiểu rõ tình hình.
4. Bố trí các bãi mìn theo kế hoạch của người chỉ huy quân đội, vị trí bố trí theo phương án xây dựng phòng thủ. Hãy chú ý giữ bí mật tuyệt đối cho kẻ thù và sự an toàn cho đơn vị của bạn. Đống đổ nát và các chướng ngại vật chống tăng, chống người khác phải được tạo ra theo kế hoạch của người chỉ huy quân đội - cũng theo kế hoạch xây dựng phòng thủ.
5. Sở chỉ huy, quân đoàn, sư đoàn - tại các sở chỉ huy của mình, nơi cung cấp thiết bị chống tăng theo quyết định của người chỉ huy liên quan.
6. Các đơn vị tiến công của ta phải về nơi trú ẩn. Hãy tính đến số lượng ngày càng tăng các trường hợp máy bay Đức bay qua biên giới tiểu bang.
7. Tiếp tục kiên trì bổ sung cho các đơn vị vật tư chữa cháy và các loại vật tư khác.
Kiên trì tập hợp các đơn vị hành quân và tại chỗ.
Chỉ huy quân đội PribOVO
Đại tướng Kuznetsov
Trưởng Ban Tuyên giáo Chính trị
Ryabchiy
Chánh văn phòng
Trung tướng Klenov
TsAMO RF, f. 344, mục. 5564, đ.1, l. 34-36.
Xuất bản: Tạp chí Lịch sử Quân sự. 1989. – Số 5. – trang 47-48.
21. Điện tín số 217 của sư đoàn không quân ZapOVO
Sov. Series bí mật "G"
ĐIỆN PHÁP QUYẾT ĐỊNH N217
Từ Lida Đã gửi 4-08 21.6.41 Được chấp nhận 8-00 21.6.41
Đã vào OSHS 8-05 21.6.41
Giải mã 15-8 21.6.41.
Địa chỉ: Chỉ huy trưởng AD, chỉ huy các khu vực căn cứ trên không, chỉ huy các trạm phòng không cá nhân.
Tư lệnh Lực lượng Không quân đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, cung cấp số lượng đạn dược cần thiết và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngụy trang sân bay, trang thiết bị và phương tiện vận tải. Báo cáo thực hiện vào ngày 21/6/41, tôi nhắc lại ngày 21/6/41. trước 18 giờ.
TsAMO RF, f. Đội cận vệ thứ 14 BAP, op. 178446, tòa nhà 2, l. 310.
22. Báo cáo của Tư lệnh Hạm đội Baltic Cờ Đỏ cho Tư lệnh Quân khu đặc biệt Leningrad và Baltic, Tư lệnh quân đội biên giới
Ngày 20 tháng 6 năm 1941
Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 1941, các đơn vị của Hạm đội Cờ đỏ Baltic được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch số 2, các sở chỉ huy được triển khai và nhiệm vụ tuần tra ở cửa Vịnh Phần Lan và eo biển Irbe được tăng cường. .
Tư lệnh Hạm đội Baltic Cờ Đỏ Phó Đô đốc Tributs
Kịch bản
TsAMO RF, f. 221, op. 1394, d.2, l. 59.
Xuất bản: Tạp chí Lịch sử Quân sự. 1989. – Số 5. – P. 48.
23. Cuộc trò chuyện giữa V. M. Molotov và Đại sứ V. Schulenburg.
Ngày 21 tháng 6 năm 1941
Schulenburg xuất hiện khi được gọi. đồng chí Molotov đưa cho ông ta bản sao tuyên bố về việc máy bay Đức xâm phạm biên giới của chúng ta, điều mà lẽ ra Đồng chí phải đưa ra. Dekanozov Ribbentrop hoặc Weizsäcker.
Schulenburg trả lời rằng ông sẽ chuyển tuyên bố này tới Berlin và nói rằng ông không biết gì về việc máy bay Đức vi phạm biên giới, nhưng ông nhận được thông tin về việc máy bay Đức vi phạm biên giới.
đồng chí Molotov trả lời rằng chúng tôi nhận được rất ít khiếu nại từ chính quyền biên giới Đức về việc máy bay của chúng tôi vi phạm biên giới Đức. Bất kỳ vi phạm biên giới nào từ phía chúng tôi đều hiếm khi xảy ra và chúng là không thể tránh khỏi, chẳng hạn như do sự thiếu kinh nghiệm của phi công trong một số trường hợp. Việc máy bay Đức vi phạm biên giới lại có bản chất khác. đồng chí Molotov tuyên bố với Schulenburg rằng người Đức, đúng ra, phải đưa ra câu trả lời cho tuyên bố của chúng tôi. Rồi đồng chí Molotov nói với Schulenburg rằng ông muốn hỏi ông về tình hình chung trong quan hệ Xô-Đức. đồng chí Molotov hỏi Schulenburg có chuyện gì vậy, gần đây vợ chồng một số nhân viên đại sứ quán Đức đã rời Moscow, tin đồn về một cuộc chiến sắp xảy ra giữa Liên Xô và Đức ngày càng lan truyền dưới hình thức gay gắt, rằng thông điệp yêu chuộng hòa bình của TASS Ngày 13 tháng 6 không được xuất bản ở Đức, sự bất mãn của Đức đối với Liên Xô là gì, nếu có? đồng chí Molotov hỏi Schulenburg liệu ông có thể đưa ra lời giải thích cho những hiện tượng này không.
Schulenburg trả lời rằng tất cả những câu hỏi này đều có cơ sở, nhưng ông không thể trả lời chúng, vì Berlin hoàn toàn không thông báo cho ông. Schulenburg xác nhận rằng một số nhân viên của đại sứ quán Đức thực sự đã bị triệu hồi, nhưng việc triệu hồi này không ảnh hưởng trực tiếp đến các nhân viên ngoại giao của đại sứ quán. Tùy viên hải quân Baumbach, tùy viên lâm nghiệp, người không có tầm quan trọng, nhớ lại. Aschenbrenner, tùy viên không quân, đã không trở về sau chuyến công tác tới Berlin. Anh ấy, Schulenburg, biết về những tin đồn này, nhưng anh ấy cũng không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho chúng.
đồng chí Molotov nói rằng, theo quan điểm của ông, không có lý do gì khiến chính phủ Đức không hài lòng với Liên Xô. Hiệp ước Xô-Nam Tư, vốn được thổi phồng ở nước ngoài là trái ngược với quan hệ Xô-Đức, bị giới hạn, như tôi đã giải thích trước đó, trong một khuôn khổ hẹp và không thể ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Hiện tại, câu hỏi này nhìn chung đã mất đi sự liên quan.
Schulenburg nhắc lại rằng ông không thể trả lời các câu hỏi được đặt ra. Có lần ông đã được Hitler chấp nhận. Hitler hỏi ông, Schulenburg, tại sao Liên Xô lại ký kết hiệp ước với Nam Tư. Về việc tập trung quân Đức ở biên giới Liên Xô, Hitler nói với ông rằng hành động này được thực hiện để đề phòng. Tất nhiên, ông ấy, Schulenburg, đã điện báo những gì đã được nói với ông ấy ngày hôm nay, nhưng có lẽ nên lấy thông tin liên quan từ Đồng chí. Dekanozova. Ông ấy, Schulenburg, đã nghe được tin nhắn từ đài phát thanh tiếng Anh rằng Đồng chí. Dekanozov đã được Ribbentrop chấp nhận nhiều lần. Đài phát thanh Đức không đưa tin gì về việc này.
đồng chí Molotov trả lời rằng anh ta biết tin nhắn này từ đài phát thanh tiếng Anh. Không phải như vậy.
Tóm lại, đồng chí Molotov tỏ ra tiếc nuối khi Schulenburg không thể trả lời những câu hỏi được đặt ra.
ỨNG DỤNG
biên bản ghi nhớ
Ủy ban Nhân dân Ngoại giao Liên Xô bằng công hàm ngày 21 tháng 4 năm nay. g. đã thông báo cho Đại sứ quán Đức tại Mátxcơva về việc máy bay Đức vi phạm biên giới quốc gia Liên Xô, xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4 năm nay. trong 80 trường hợp được lính biên phòng Liên Xô ghi nhận.
Tuy nhiên, phản hồi của Chính phủ Đức về lưu ý trên vẫn chưa được Chính phủ Liên Xô nhận được.
Hơn nữa, chính phủ Liên Xô cần lưu ý rằng máy bay Đức đã vi phạm biên giới Liên Xô trong hai tháng qua, cụ thể là kể từ ngày 19 tháng 4 năm nay. đến ngày 19 tháng 6 năm nay. g. bao gồm không những không dừng lại mà còn tiếp tục gia tăng và có tính hệ thống, lên tới 180 trường hợp trong khoảng thời gian quy định, trong đó mỗi trường hợp Bộ đội Biên phòng Liên Xô đã kịp thời gửi đơn phản đối với đại diện Đức về các vấn đề biên giới.
Tính chất hệ thống của các chuyến bay này và thực tế là trong một số trường hợp, máy bay Đức bay sâu 100-150 km hoặc sâu hơn vào Liên Xô đã loại trừ khả năng cho rằng máy bay Đức đã vô tình xâm phạm biên giới Liên Xô.
Chính phủ Liên Xô, thu hút sự chú ý của chính phủ Đức về tình huống này, mong muốn chính phủ Đức thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn máy bay Đức vi phạm biên giới Liên Xô.
WUA RF, f. 06, op. 3, trang 1, d.5, l. 8-11.
Xuất bản: Các tài liệu về chính sách đối ngoại của Liên Xô. Tập 23. Sách. 2 (phần 2). 2 tháng 3 - 22 tháng 6 năm 1941 - M.: Quan hệ quốc tế, 1998. -P. 751-753.
24. Chỉ thị cho người chỉ huy quân ZapOVO
Ngày 13 tháng 6 năm 1941
1. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong các quận, tất cả các sư đoàn súng trường sâu và các chỉ huy của quân đoàn bộ binh với các đơn vị quân đoàn phải được đưa đến trại trong các khu vực được quy định bởi kế hoạch yểm trợ (Chỉ thị NCO số 503859/ ss/ov).
2. Để các phân khu biên giới tại chỗ, rút về biên giới trong khu vực được phân công, nếu cần, việc này sẽ được thực hiện theo lệnh đặc biệt của tôi.
3. Quân đoàn 44, thuộc quân đoàn kiểm soát các sư đoàn 108, 64, 161 và 143 và các đơn vị quân đoàn - rút về vùng Baranovichi, tùy ý bạn.
Di chuyển sư đoàn bộ binh 37 đến khu vực Lida, sáp nhập vào quân đoàn bộ binh 21.
4. Việc rút quân phải hoàn tất trước ngày 1 tháng 7 năm 1941.
5. Gửi kế hoạch rút tiền trong đó nêu rõ thứ tự và thời gian rút tiền cho mỗi kết nối bằng chuyển phát nhanh trước [ngày 41 tháng 6]
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô S. Timoshenko
Tổng tham mưu trưởng K.A.
Tướng quân đội G. Zhukov
Bản thảo trên tiêu đề thư: “NGO Liên Xô.” Không được ký.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 242, tr. 132-133.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. Chỉ thị của Hội đồng quân sự Mặt trận số 3
Ngày 22 tháng 6 năm 1941
1. Kẻ thù, thực hiện các cuộc tấn công từ mấu lồi Suwalki đến Olita và từ vùng Zamosc trên mặt trận Vladimir-Volynsky, Radzekhov, các cuộc tấn công phụ trợ theo hướng Tilsit, Siauliai và Sedlec, Volkovysk, trong ngày 22.6, đã bị tổn thất nặng nề, đã đạt được mục tiêu những thành công nhỏ theo hướng này.
Trên các khu vực khác của biên giới bang với Đức và trên toàn bộ biên giới bang với Romania, các cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lui với tổn thất nặng nề.
2. Tôi đặt ra nhiệm vụ trước mắt cho bộ đội ngày 23 - 24.6:
a) Với các cuộc tiến công tập trung đồng tâm của quân các mặt trận Tây Bắc và Tây, bao vây tiêu diệt cụm Suwalki của địch và đánh chiếm khu vực Suwalki đến hết ngày 24 tháng 6:
b) với các cuộc tấn công đồng tâm mạnh mẽ của các quân đoàn cơ giới, toàn bộ lực lượng không quân của Phương diện quân Tây Nam và các quân đoàn 5 và 6A khác, bao vây và tiêu diệt nhóm địch đang tiến về phía Vladimir-Volynsky, Brody. Đến cuối ngày 24 tháng 6, chiếm được vùng Lublin.
3. TÔI ĐẶT HÀNG:
a) Các đội quân của Mặt trận phía Bắc tiếp tục bao vây vững chắc biên giới quốc gia. Đường viền bên trái cũng vậy.
b) Các đội quân của Phương diện quân Tây Bắc, giữ vững bờ biển Baltic, thực hiện một cuộc phản công mạnh mẽ từ khu vực Kaunas tới sườn và hậu phương của nhóm Suwalki của đối phương, phối hợp tiêu diệt nhóm này với Phương diện quân phía Tây và cuối cùng Ngày 24 tháng 6, chiếm được khu vực Suwalki.
Đường viền bên trái cũng vậy.
c) Các tập đoàn quân của Mặt trận phía Tây, cầm chân địch theo hướng Warsaw, mở một cuộc phản công mạnh mẽ với lực lượng của ít nhất hai quân đoàn cơ giới và hàng không mặt trận ở sườn và phía sau của nhóm địch Suwalki, tiêu diệt nó cùng với Mặt trận Tây Bắc và đến cuối ngày 24 tháng 6, chiếm được khu vực Suwalki.
Đường viền bên trái cũng vậy.
d) Các tập đoàn quân của Mặt trận Tây Nam, giữ vững biên giới bang với Hungary, tấn công đồng tâm theo hướng chung Lublin với lực lượng 5 và 6 A, ít nhất 5 quân đoàn cơ giới và toàn bộ lực lượng không quân mặt trận, bao vây và tiêu diệt nhóm địch. tiến lên mặt trận Vladimir-Volynsky, Krystynopol, đến cuối ngày 26 tháng 6, chiếm được vùng Lublin. Cung cấp an toàn cho bản thân từ hướng Krakow.
e) Quân đội Mặt trận phía Nam có trách nhiệm ngăn chặn địch xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Khi kẻ thù cố gắng tấn công theo hướng Chernivtsi hoặc buộc p. Prut và Danube với các cuộc tấn công mạnh mẽ của lực lượng mặt đất phối hợp với hàng không để tiêu diệt nó; hai quân đoàn cơ giới trong đêm 23.6 tập trung ở khu vực Chisinau và các khu rừng phía tây bắc Chisinau.
4. Ở mặt trận từ Biển Baltic đến biên giới bang với Hungary, tôi cho phép vượt qua biên giới bang và các hành động không phân biệt biên giới.
5. Hàng không của Bộ Tư lệnh tối cao:
a) hỗ trợ Phương diện quân Tây Bắc một chuyến bay trên đường 1 Av. bldg. DD và Mặt trận phía Tây trong một chuyến bay vào ngày 3 Av. bldg. DD trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đánh bại nhóm địch Suwalki;
b) đưa Sư đoàn Không quân 18 của DD vào Phương diện quân Tây Nam và yểm trợ cho Phương diện quân Tây Nam một chuyến bay trên 2nd Av. Quân đoàn DD trong thời gian làm nhiệm vụ tiêu diệt nhóm địch Lublin;
c) 4th Av. để tôi sử dụng Quân đoàn DD để sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chính của Phương diện quân Tây Nam và một phần lực lượng cho Hạm đội Biển Đen.
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Ủy viên Chánh văn phòng
Hội đồng quân sự Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô
Tymoshenko
Malenkov
Tổng tham mưu trưởng
Hồng quân
Tướng quân Zhukov
Bản đánh máy, bản sao có công chứng. Có một tờ giấy ghi: “Phóng đi ngày 21-15 ngày 22 tháng 6 năm 1941.”
TsAMO RF, f. 48a, op. 1554, số 90, tr. 260-262.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. Các câu hỏi do “Tướng Ủy ban Pokrovsky” gửi tới các chỉ huy Hồng quân
Những câu hỏi gửi sĩ quan, tướng lĩnh năm 1952
Khi xây dựng mô tả về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Có một số vấn đề chưa rõ ràng và chưa được ghi chép đầy đủ liên quan đến giai đoạn đầu của cuộc chiến.
Những câu hỏi không rõ ràng này bao gồm:
1. Kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia đã được thông báo cho quân đội theo những gì họ quan tâm chưa; Bộ chỉ huy và sở chỉ huy đã làm gì và khi nào để bảo đảm thực hiện kế hoạch này?
2. Từ thời gian nào và trên cơ sở mệnh lệnh nào, quân bao vây bắt đầu tiến vào biên giới bang và bao nhiêu trong số đó đã được triển khai trước khi bắt đầu chiến sự?
3. Khi nhận được lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động liên quan đến cuộc tấn công dự kiến của Đức Quốc xã vào sáng ngày 22 tháng 6; Những chỉ thị được đưa ra là gì và khi nào để thực hiện mệnh lệnh này và quân đội đã làm gì?
4. Tại sao phần lớn pháo binh lại nằm ở các trung tâm huấn luyện?
5. Bộ chỉ huy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chỉ huy, kiểm soát quân đội ở mức độ nào và điều này ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình tác chiến trong những ngày đầu của cuộc chiến?
Tôi yêu cầu các bạn, với tư cách là cựu chỉ huy/tham mưu trưởng/sư đoàn/quân đoàn/, hãy làm sáng tỏ những vấn đề này trong phạm vi có thể và từ đó giúp xây dựng một mô tả đầy đủ và khách quan hơn về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Đại tá Pokrovsky
Những câu hỏi này được lấy từ tài liệu khảo sát của M. A. Purkaev
Những câu hỏi gửi đến chỉ huy pháo binh năm 1952
Khi xây dựng mô tả về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 còn tồn tại một số vấn đề chưa rõ ràng, chưa đầy đủ tài liệu liên quan đến thời kỳ tập trung, triển khai pháo binh của các quân khu biên giới theo “Kế hoạch phòng thủ biên giới nhà nước năm 1941” về đêm trước của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Những câu hỏi không rõ ràng này bao gồm:
1. Tại sao phần lớn pháo binh của các quân đoàn, sư đoàn bộ binh vào trại huấn luyện lại nằm trong trại pháo binh?
2. Pháo binh không được rút về trại huấn luyện từ đội hình vũ khí tổng hợp nào?
3. Lệnh đưa pháo binh của đội hình, đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu được ban hành khi nào? Điều gì và khi nào đã được thực hiện từng phần theo lệnh này?
4. Các đơn vị pháo binh đưa vào trại huấn luyện có những kho đạn gì? Liệu có thể bổ sung đạn dược cho những đơn vị này vào thời điểm khi bắt đầu chiến tranh, họ đang di chuyển từ các trại về các sư đoàn và quân đoàn của mình không?
5. Pháo binh trong trại gia nhập đơn vị từ khi nào? Các đơn vị yểm trợ đã tham gia trận chiến với quân đội Đức Quốc xã, những kẻ đã xâm phạm biên giới của chúng ta một cách xảo quyệt bằng loại pháo nào?
6. Các đơn vị pháo binh được cung cấp phương tiện kéo ở mức độ nào?
7. Các vị trí bắn pháo binh của các đơn vị bao trùm có được xác định theo kế hoạch phòng thủ biên giới của tiểu bang và kế hoạch bắn pháo binh cũng như kế hoạch di chuyển pháo binh đến các khu vực vị trí bắn có được phát triển không?
Tôi yêu cầu bạn, với tư cách là một cựu chỉ huy pháo binh, làm sáng tỏ những vấn đề này trong phạm vi có thể và từ đó phát triển một mô tả đầy đủ và khách quan hơn về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Đại tá Pokrovsky
Những câu hỏi gửi năm 1952 tới cựu tư lệnh Lực lượng Phòng không Lục quân
Khi xây dựng mô tả về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945, có một số vấn đề chưa rõ ràng, chưa đầy đủ tài liệu liên quan đến việc triển khai, tập trung lực lượng không quân tại các quân khu biên giới theo “Kế hoạch phòng thủ biên giới nhà nước năm 1941” về trước cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Những câu hỏi không rõ ràng này bao gồm:
1. Cung cấp mạng lưới sân bay cho Lực lượng Không quân Lục quân trước chiến tranh?
2. Các đội hình không quân và các đơn vị của Lực lượng Phòng không Lục quân có được trang bị trang thiết bị và chất lượng của chúng không? Các loại máy bay mới đưa vào sử dụng trong Lực lượng Phòng không Lục quân đã được nhân viên bay làm chủ ở mức độ nào? Nhân viên của Lực lượng Phòng không Lục quân có được chuẩn bị để tiến hành các hoạt động chiến đấu không?
3. Bộ chỉ huy Lực lượng Phòng không Lục quân có biết về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Đức Quốc xã vào sáng ngày 22 tháng 6 không?
4. Khi nào nhận được lệnh đưa Lực lượng Phòng không của Lục quân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân đã làm gì để thực hiện lệnh này?
5. Sáng 22/6, Lực lượng Không quân Lục quân đã chuẩn bị đến mức độ nào để đẩy lùi các cuộc tấn công bất ngờ của máy bay phát xít?
6. Cơ quan hàng không của Bộ chỉ huy quân đội đã chuẩn bị như thế nào cho việc kiểm soát hàng không trong điều kiện chiến đấu và điều này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động tác chiến của họ trong những ngày đầu chiến tranh?
Tôi yêu cầu bạn, với tư cách là cựu chỉ huy Lực lượng Phòng không Lục quân, làm sáng tỏ những vấn đề này, trong phạm vi có thể, và từ đó giúp xây dựng một mô tả đầy đủ và khách quan hơn về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Đại tá Pokrovsky
Những câu hỏi gửi năm 1953 tới các nguyên trưởng phòng tình báo các huyện biên giới.
Khi xây dựng phần mô tả về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945, có một số câu hỏi chưa rõ ràng liên quan đến đánh giá của trụ sở tập đoàn về những hành động có thể xảy ra của quân đội Đức Quốc xã trước chiến tranh.
Những câu hỏi không rõ ràng này bao gồm:
1. Nhóm quân Đức Quốc xã được biết đến ở trụ sở huyện vào đêm trước chiến tranh ở mức độ nào?
2. Đánh giá cách thức phân nhóm quân địch và bản chất hành động có thể có của hắn.
3. Trụ sở quận có thông tin về thời điểm bắt đầu chiến sự của Đức Quốc xã không?
4. Lệnh nào tồn tại ở trụ sở huyện khi sử dụng dữ liệu tình báo (họ đã báo cáo cho ai, họ được gửi đi quân đội, họ đã trình bày cho Bộ Tổng tham mưu).
5. Bộ chỉ huy quân huyện đánh giá kết luận của trụ sở huyện dựa trên số liệu tình báo như thế nào.
6. Dữ liệu tình báo được quân đội nhận được kịp thời như thế nào trong tháng đầu tiên của cuộc chiến cũng như mức độ đầy đủ và giá trị của dữ liệu này.
7. Cục tình báo hoạt động như thế nào trong tháng đầu tiên của cuộc chiến.
Tôi yêu cầu bạn, với tư cách là cựu lãnh đạo cục tình báo của bộ chỉ huy, làm sáng tỏ những vấn đề này trong phạm vi có thể và từ đó giúp xây dựng một mô tả đầy đủ và khách quan hơn về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Đại tá Pokrovsky
Thư nhắc nhở gửi năm 1953 tới các lãnh đạo quân sự không đáp ứng yêu cầu ban đầu của Tổng cục Khoa học Quân sự năm 1949.
Bạn, với tư cách là người tham gia giai đoạn đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đã được gửi yêu cầu viết ký ức về những tháng đầu tiên của cuộc chiến (cho đến hết tháng 9).
Đến nay vì lý do nào đó không rõ nên chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào từ bạn.
Xét tầm quan trọng của việc phát triển và tổng hợp trong các công trình lịch sử quân sự những đặc điểm và diễn biến hoạt động quân sự thời kỳ đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng cục Khoa học Quân sự xét thấy cần thiết phải yêu cầu bạn viết hồi ký một lần nữa trong giới hạn câu hỏi. nêu trong bức thư trên.
Đại tá Pokrovsky
Các câu hỏi được gửi đến các tư lệnh sư đoàn và trung đoàn vào năm 1956.
Xét nhu cầu cấp thiết phải nghiên cứu toàn diện và trung thực về các sự kiện trong thời kỳ đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Cục Lịch sử Quân sự kính mời ông, với tư cách là một người tham gia cuộc chiến, một cựu chỉ huy, với yêu cầu chia sẻ những kỷ niệm của mình về khoảng các câu hỏi sau:
1. Vị trí của trung đoàn và nơi đóng quân khi bắt đầu chiến tranh.
2. Mức độ sẵn sàng của sở chỉ huy, bộ chỉ huy cấp trung đội.
3. Hỗ trợ vật chất và kỹ thuật (có sẵn phương tiện kéo, đạn dược trong kho, súng và nhân viên, cung cấp phương tiện vận tải, thông tin liên lạc, v.v.).
4. Khi nào và từ ai nhận được lệnh đưa trung đoàn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhận nhiệm vụ gì.
5. Liệu có các vị trí bắn được chuẩn bị trước hay không, mức độ trang bị kỹ thuật của chúng và thời điểm chúng được sử dụng.
6. Sơ lược về các hoạt động quân sự của trung đoàn từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1941. Nên trình bày chi tiết hơn về các sự kiện từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7.
Những câu hỏi chúng tôi đặt ra không nên giới hạn việc mô tả ký ức của bạn. Nên nêu bật những vấn đề mà theo bạn đáng được quan tâm.
Phó Trưởng khoa Lịch sử quân sự
Thiếu tướng Sychev
Đã xuất bản: Tôi chỉ viết theo trí nhớ... Các chỉ huy Hồng quân về thảm họa những ngày đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại: Gồm 2 tập, tập 1./ Comp., tác giả. lời nói đầu, bình luận và sinh học. tiểu luận của S. L. Chekunov. – M.: Quỹ Xúc tiến Giáo dục và Khoa học Nga. Đại học Dmitry Pozharsky, 2017.
27. Nghị định thư phiên tòa kín của trường quân sự Tòa án tối cao Liên Xô ngày 22 tháng 7 năm 1941.
Mátxcơva ngày 22 tháng 7 năm 1941
Tuyệt mật
Không. 1 bản sao
Chủ tịch: Luật sư Lực lượng Vũ trang V.V.
Các thành viên: luật sư quân sự A. M. Orlov và luật sư quân sự D. Ya.
Thư ký - luật sư quân sự A. S. Mazur
Vào lúc 0 giờ 20 phút. viên chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và tuyên bố sẽ xem xét vụ án với tội danh của cựu tư lệnh Mặt trận phía Tây - Đại tướng quân đội Dmitry Grigoryevich Pavlov, cựu tham mưu trưởng Mặt trận phía Tây - Thiếu tướng Vladimir Efimovich Klimovskikh, cả hai về tội phạm theo Điều Nghệ thuật. 63-2 và 76 Bộ luật Hình sự BSSR; cựu giám đốc liên lạc của sở chỉ huy Mặt trận phía Tây - Thiếu tướng Andrei Terentyevich Grigoriev và cựu tư lệnh Tập đoàn quân 4 - Thiếu tướng Alexander Andreevich Korobkov, đều phạm tội theo Nghệ thuật. Điều 180 “6” Bộ luật Hình sự BSSR.
Sau khi xác định được danh tính của các bị cáo, chủ toạ hỏi họ có được cấp bản sao cáo trạng không và họ đã làm quen với nó chưa?
Các bị cáo đều trả lời khẳng định.
Thành phần của tòa án được công bố và bị cáo được giải thích về quyền thách thức ai đó từ tòa án nếu có căn cứ để làm như vậy.
Các bị cáo không phản đối thành phần tòa án.
Không có kiến nghị nào được nhận trước khi bắt đầu cuộc điều tra tư pháp.
Điều tra tư pháp:
Chủ tọa phiên tòa đọc cáo trạng và hỏi các bị cáo xem cáo buộc đối với họ có rõ ràng không và họ có nhận tội hay không.
1. Bị cáo Pavlov. Lời buộc tội chống lại tôi là điều dễ hiểu. Tôi không thừa nhận mình có tội khi tham gia vào âm mưu quân sự chống Liên Xô. Tôi chưa bao giờ là thành viên của một tổ chức âm mưu chống Liên Xô.
Tôi nhận tội vì không có thời gian kiểm tra xem tư lệnh Tập đoàn quân 4, Korobkov, có thực hiện mệnh lệnh sơ tán quân khỏi Brest của tôi hay không. Đầu tháng 6, tôi ra lệnh rút các đơn vị từ Brest về trại. Korobkov đã không thực hiện mệnh lệnh của tôi, kết quả là ba sư đoàn đã bị địch đánh bại khi rời thành phố.
Tôi nhận tội là tôi hiểu chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu Hồng quân theo cách riêng của mình mà không thực hiện trước, tức là trước khi địch tấn công. Tôi biết kẻ thù sắp di chuyển, nhưng từ Moscow, tôi được đảm bảo rằng mọi việc đã ổn định và tôi được lệnh phải bình tĩnh, không được hoảng sợ. Tôi không thể kể tên người đã nói với tôi điều này.
Chủ tịch. Bạn có xác nhận lời khai của bạn được đưa ra tại cuộc điều tra sơ bộ vài giờ trước, tức là vào ngày 21 tháng 7 năm 1941 không?
Bị cáo. Tôi yêu cầu bạn không tin vào những lời chứng này. Tôi đã đưa chúng khi tôi đang trong tình trạng tồi tệ. Tôi yêu cầu bạn tin vào lời khai của tôi tại cuộc điều tra sơ bộ vào ngày 7 tháng 7 năm 1941.
Chủ tịch. Trong lời khai ngày 21 tháng 7 năm 1941 (ld. 82, tập 1), bạn nói: “Lần đầu tiên tôi biết về mục đích và mục tiêu của âm mưu khi còn ở Tây Ban Nha vào năm 1937 từ Meretskov.”
Bị cáo. Khi ở Tây Ban Nha, tôi đã có một cuộc trò chuyện với Meretskov, trong đó Meretskov nói với tôi: “Chúng ta hãy tích lũy kinh nghiệm trong cuộc chiến này và chuyển giao kinh nghiệm này cho quân đội của chúng ta”. Đồng thời, qua báo chí Paris, tôi biết được âm mưu quân sự chống Liên Xô tồn tại trong Hồng quân.
Chủ tịch. Một vài giờ trước bạn đã nói điều gì đó hoàn toàn khác và đặc biệt là về hoạt động của kẻ thù.
Bị cáo. Tôi chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động chống Liên Xô. Tôi đưa ra lời khai về việc mình tham gia vào âm mưu quân sự chống Liên Xô trong tình trạng mất trí.
Chủ tịch. Trên cùng một ld. 82 tập 1 bạn nói:
“Mục đích và mục tiêu của âm mưu mà Meretskov vạch ra cho tôi, tập trung vào việc thực hiện một sự thay đổi lãnh đạo trong quân đội, đặt người đứng đầu quân đội làm hài lòng những kẻ chủ mưu - Uborevich và Tukhachevsky.”
Bạn đã có một cuộc trò chuyện như vậy với anh ấy?
Bị cáo. Tôi đã không có một cuộc trò chuyện như vậy với anh ấy.
Chủ tịch. Bạn đã có cuộc trò chuyện gì với Meretskov về âm mưu quân sự chống Liên Xô khi bạn trở về từ Tây Ban Nha?
Bị cáo. Khi trở về từ Tây Ban Nha, trong cuộc trò chuyện với Meretskov về âm mưu bị phanh phui trong quân đội, tôi đã hỏi anh ta rằng chúng tôi sẽ đặt tên khốn này ở đâu. Meretskov trả lời tôi: “Bây giờ chúng ta không có thời gian cho những vấn đề âm mưu. Công việc của chúng tôi đã bắt đầu và chúng tôi cần xắn tay áo lên và làm việc ”.
Chủ tịch. Tại cuộc điều tra sơ bộ ngày 21 tháng 7 năm 1941, ông đã nói điều gì đó hoàn toàn khác về việc này. Và đặc biệt là trên băng. 83, tập 1, bạn đã đưa ra lời khai sau:
“Khi trở về từ Tây Ban Nha, trong cuộc trò chuyện với Meretskov về các vấn đề âm mưu, chúng tôi quyết định, để tránh thất bại, tạm thời không thực hiện các hoạt động chống Liên Xô, đi sâu vào hoạt động ngầm, chỉ phục vụ trên mặt tích cực.”
Bị cáo. Tại phiên điều tra sơ bộ tôi đã nói những gì tôi đã nói trước tòa. Dựa trên điều này, điều tra viên đã viết ra một cách khác nhau. Tôi đã ký.
Chủ tịch. Trên mặt băng 86 của cùng một lời khai ngày 21 tháng 7 năm 1941 bạn nói:
“Luôn luôn duy trì liên lạc với Meretskov, người sau này, trong những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại với tôi, đã bày tỏ một cách có hệ thống tình cảm chủ bại của mình, chứng tỏ Hồng quân không thể tránh khỏi thất bại trong cuộc chiến sắp tới với quân Đức. Ngay từ khi Đức bắt đầu hoạt động quân sự ở phương Tây, Meretskov đã nói rằng bây giờ quân Đức không còn thời gian cho chúng ta, nhưng nếu họ tấn công Liên Xô và quân Đức thắng thì cũng không làm chúng ta tệ hơn nữa”.
Bạn đã có cuộc trò chuyện như vậy với Meretskov chưa?
Bị cáo. Vâng, tôi đã có một cuộc trò chuyện như vậy với anh ấy. Cuộc trò chuyện này diễn ra giữa tôi và anh ấy vào tháng 1 năm 1940 tại Raivola.
Chủ tịch. Điều này “sẽ không tệ hơn đối với chúng ta” đối với ai?
Bị cáo. Tôi hiểu anh ấy, đối với tôi và đối với anh ấy.
Chủ tịch. Bạn có đồng ý với anh ấy không?
Bị cáo. Tôi không phản đối anh ta, vì cuộc trò chuyện này diễn ra trong lúc đang uống rượu. Đây là lỗi của tôi.
Chủ tịch. Bạn đã báo cáo điều này với bất cứ ai?
Bị cáo. Không, và đây cũng là lỗi của tôi.
Chủ tịch. Meretskov có nói với bạn rằng Stern là người tham gia vào âm mưu này không?
Bị cáo. Không, tôi đã không làm vậy. Trong quá trình điều tra sơ bộ, tôi gọi Stern [a] là người tham gia vào âm mưu chỉ vì trong Trận Guadalajara, anh ta đã ra lệnh hình sự về việc rút các đơn vị khỏi Guadalajara. Dựa trên điều này, tôi kết luận rằng anh ta là người tham gia vào âm mưu.
Chủ tịch. Tại phiên điều tra sơ bộ (vụ 88, tập 1) ông đưa ra lời khai như sau:
“Để đánh lừa đảng và chính phủ, tôi biết chắc rằng kế hoạch đặt hàng xe tăng, ô tô và máy kéo thời chiến của Bộ Tổng tham mưu đã được đánh giá quá cao gấp 10 lần. Bộ Tổng tham mưu biện minh cho sự đánh giá quá cao này bằng năng lực sẵn có, trong khi trên thực tế, năng lực mà ngành công nghiệp có thể cung cấp lại thấp hơn đáng kể... Với kế hoạch này, Meretskov dự định trong thời chiến sẽ nhầm lẫn mọi tính toán về việc cung cấp xe tăng, máy kéo và ô tô cho quân đội.
Bạn có xác nhận những tuyên bố này?
Bị cáo. Về cơ bản là có. Đó là kế hoạch. Nó chứa đựng những điều vô nghĩa như vậy. Trên cơ sở đó, tôi đi đến kết luận rằng kế hoạch ra lệnh thời chiến được soạn ra nhằm mục đích lừa dối đảng và chính quyền.
Người chủ toạ đọc lời khai của bị cáo Pavlov, được anh ta đưa ra trong cuộc điều tra sơ bộ (ld. 89, tập 1) về các hoạt động phản bội cá nhân của anh ta, Pavlov và hỏi bị cáo liệu anh ta có xác nhận lời khai này hay không.
Bị cáo. Tôi không xác nhận những lời khai này. Nói chung, người chỉ huy liên lạc không dẫn đầu. Tổ chức thông tin liên lạc trong quân đội do tham mưu trưởng lãnh đạo chứ không phải chỉ huy. Tôi viết ra điểm này là tôi cố tình không lãnh đạo các tổ chức thông tin liên lạc trong quân đội, để nhanh chóng ra hầu tòa vô sản.
Lời khai của tôi về các hệ thống phòng thủ tên lửa, mà tôi được cho là đã cố tình không nêu vấn đề đưa chúng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cũng không phù hợp với thực tế. Các khu vực kiên cố trực thuộc của tôi ở trong tình trạng tốt hơn những nơi khác, điều này có thể được Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô xác nhận.
Chủ tịch. Về vấn đề này, Klimovskikh đã làm chứng trong cuộc điều tra sơ bộ:
“Công việc xây dựng các khu vực kiên cố diễn ra vô cùng chậm chạp. Vào thời điểm bắt đầu chiến sự, trong số 600 điểm bắn, có 189 điểm được trang bị vũ khí, và thậm chí khi đó chúng vẫn chưa được trang bị đầy đủ” (ld. 25, tập 2).
Bị cáo. Klimovskikh nói hoàn toàn đúng. Tôi đã báo cáo điều này với Ủy ban Trung ương.
Chủ tịch. Khi?
Bị cáo. Vào tháng 5 năm 1941
Chủ tịch. Trong quá trình điều tra sơ bộ, chính ông đã làm chứng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các khu vực kiên cố:
“Tôi cố tình không nêu rõ vấn đề đưa các khu vực kiên cố vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kết quả là quân UR không sẵn sàng chiến đấu, thậm chí quân UR cũng không được triển khai theo kế hoạch tháng 5”.
Bị cáo. Tôi xác nhận những lời khai này, tôi chỉ yêu cầu xóa từ “có ý thức” khỏi chúng.
Chủ tịch. Bạn kết thúc lời khai ngày 21 tháng 7 năm 1941 như sau:
“Đắng lòng trước việc nhiều chỉ huy Hồng quân thân cận trước đây của tôi bị bắt và bị kết án, tôi đã chọn cách trả thù chắc chắn nhất - tổ chức đánh bại Hồng quân trong cuộc chiến với Đức”...
“Tôi đã phần nào làm được điều mà Tukhachevsky và Uborevich đã không làm được vào thời của họ, đó là mở mặt trận cho quân Đức” (ld. 92, tập 1).
Bị cáo. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ sự tức giận. Tôi không có lý do gì để tức giận. Tôi là Anh hùng Liên Xô. Tôi không có mối quan hệ nào với những người đứng đầu cấp cao trước đó trong quân đội. Trong quá trình điều tra sơ bộ, tôi đã bị thẩm vấn trong 15 ngày về âm mưu này. Tôi muốn ra trước tòa càng sớm càng tốt và báo cáo với ông ấy về những thất bại thực sự của quân đội. Đó là lý do tại sao tôi viết về sự tức giận và tự gọi mình là thứ mà tôi chưa từng gọi.
Chủ tịch. Bạn có xác nhận lời khai của mình vào ngày 11 tháng 7 năm 1941 không?
Bị cáo. Không, đây cũng là lời khai bị ép buộc.
Chủ tọa phiên tòa đọc đoạn trích lời khai của bị cáo Pavlov do ông này đưa ra tại phiên điều tra sơ bộ ngày 11/7/1941 (hồ sơ vụ án 65, tập 1), có nội dung như sau:
“…Lý do chính dẫn đến thất bại ở Mặt trận phía Tây là do công việc phản bội của tôi với tư cách là thành viên của một tổ chức âm mưu, mặc dù các điều kiện khách quan khác mà tôi tiết lộ trong cuộc thẩm vấn ngày 9 tháng 7 đã góp phần đáng kể vào việc này.”
Bị cáo. Tất cả điều này được viết ra không chính xác. Đây là lời khai bắt buộc của tôi.
Chủ tịch. Bạn nói gì về lời khai của bạn vào ngày 9 tháng 7 năm 1941?
Bị cáo. Những tuyên bố này cũng hoàn toàn sai sự thật. Vào ngày này tôi cảm thấy còn tệ hơn cả ngày 21 tháng 7 năm 1941.
Chủ tịch. Ngày 9 tháng 7 năm 1941 trên băng. 59 của Tập 1 bạn đã đưa ra lời chứng sau đây:
“Liên quan đến hàng không. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói phân tán hàng không đến các sân bay dã chiến, và tại các sân bay cho từng máy bay, tôi đã không kiểm tra tính chính xác trong báo cáo của Tư lệnh Không quân Kopts và phó của ông ta là Tayursky. Tôi đã phạm sai lầm hình sự khi hàng không đóng quân tại các sân bay dã chiến gần biên giới hơn, tại các sân bay dùng để huấn luyện trong trường hợp chúng tôi tấn công chứ không phải để phòng thủ ”.
Bạn có xác nhận những tuyên bố này?
Bị cáo. Điều này hoàn toàn đúng. Khi bắt đầu chiến sự, Kopets và Tayursky báo cáo với tôi rằng họ đã thực hiện mệnh lệnh của Ủy ban Quốc phòng Nhân dân Liên Xô về việc triển khai tập trung hàng không. Nhưng về mặt thực tế, tôi không thể xác minh tính chính xác của báo cáo của họ. Sau trận đánh bom đầu tiên, sư đoàn không quân bị tiêu diệt. Kopets đã tự bắn mình vì anh ta là một kẻ hèn nhát.
Trước câu hỏi của một thành viên tòa án, đồng chí luật sư quân sự Kandybin, bị cáo Pavlov trả lời:
Tôi biết kịp thời rằng quân Đức đang tiến đến biên giới của chúng tôi, và theo báo cáo tình báo của chúng tôi, tôi cho rằng có thể quân Đức sẽ tấn công. Bất chấp sự đảm bảo từ Moscow rằng mọi thứ đã ổn, tôi đã ra lệnh cho các chỉ huy đưa quân đội vào tình trạng chiến đấu và chiếm giữ tất cả các công trình kiểu chiến đấu.
Đạn đã được phân phát cho quân đội. Vì vậy, không thể nói rằng chúng tôi chưa chuẩn bị.
Tôi hoàn toàn xác nhận lời khai của tôi khi bắt đầu cuộc điều tra sơ bộ liên quan đến chỉ huy Tập đoàn quân 4, Korobkov.
Sau khi tôi ra lệnh cho các chỉ huy đưa quân vào trạng thái chiến đấu, Korobkov báo cáo với tôi rằng quân của ông đã sẵn sàng chiến đấu. Trên thực tế, hóa ra ngay phát súng đầu tiên quân của ông đã bỏ chạy.
Tôi chưa kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Tập đoàn quân 4 đóng tại Brest. Tôi tin theo lời Korobkov rằng các đơn vị của anh ấy đã sẵn sàng chiến đấu.
Trước câu hỏi của một thành viên tòa án, đồng chí luật sư quân sự Orlov, bị cáo Pavlov trả lời:
Tôi tin rằng tất cả quân đội của Mặt trận phía Tây đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh. Và tôi sẽ không nói rằng cuộc chiến đã khiến chúng ta bất ngờ và không chuẩn bị trước. Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 1941, không có sự hoảng loạn nào trong quân đội cũng như trong giới lãnh đạo, ngoại trừ Tập đoàn quân 4, nơi mà bộ chỉ huy hoàn toàn bối rối.
Không có tình trạng vô tổ chức khi rút lui về vị trí phòng thủ mới. Mọi người đều biết họ phải đi đâu.
Thủ đô Minsk của Belarus đã được chuẩn bị sẵn sàng cho phòng không; ngoài ra còn được bảo vệ bởi 4 sư đoàn.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Làm sao chúng ta có thể giải thích rằng vào ngày 26 tháng 6, Minsk đã phó mặc cho số phận?
Bị cáo. Chính phủ rời Minsk vào ngày 24 tháng 6.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Chính phủ phải làm gì với nó? Bạn là người chỉ huy mặt trận.
Bị cáo. Vâng, tôi từng là chỉ huy mặt trận. Tình hình mà Minsk gặp phải cho thấy Minsk không được trang bị phòng thủ đầy đủ.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Làm thế nào chúng ta có thể giải thích rằng các đơn vị không được cung cấp đạn dược?
Bị cáo. Ngoài ra còn có đạn dược, ngoài khả năng xuyên giáp. Sau này nằm cách các đơn vị quân đội 100 km. Tôi có lỗi về điều này vì tôi đã không đặt ra vấn đề chuyển các nhà kho cho chúng tôi xử lý.
Tôi đã thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ Minsk, kể cả việc báo cáo với chính phủ.
2. Bị cáo Klimovskikh. Lời buộc tội chống lại tôi là điều dễ hiểu. Tôi nhận tội phần thứ hai của cáo buộc, tức là phạm sai lầm trong hoạt động chính thức của mình.
Chủ tịch. Chính xác thì bạn đang nhận tội gì?
Bị cáo. Tôi đã nhận tội về những tội ác được nêu trong bản cáo trạng.
Chủ tịch. Bạn có xác nhận lời khai của bạn được đưa ra tại cuộc điều tra sơ bộ không?
Bị cáo. Tôi hoàn toàn xác nhận lời khai của tôi tại cuộc điều tra sơ bộ về nguyên nhân thất bại của quân Mặt trận phía Tây.
Chủ tịch. Tại phiên điều tra sơ bộ (vụ 25, tập 2) bạn đưa ra lời khai như sau:
“...lý do thứ hai dẫn đến thất bại là các nhân viên của sở chỉ huy mặt trận, bao gồm cả tôi, và các chỉ huy của các đơn vị cá nhân đã cẩu thả trong nhiệm vụ của mình cả trước khi chiến sự bùng nổ và trong chiến tranh.”
Bạn có xác nhận những tuyên bố này?
Bị cáo. Tôi hoàn toàn xác nhận.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Hãy cho tôi biết, kế hoạch xây dựng các khu kiên cố đã hoàn thành chưa?
Bị cáo. Công tác xây dựng khu kiên cố năm 1939-1940. đã được thực hiện đúng kế hoạch nhưng chưa đủ. Vào thời điểm bắt đầu chiến sự, trong số 600 điểm bắn, 189 điểm được trang bị vũ khí, và thậm chí sau đó chúng vẫn chưa được trang bị đầy đủ.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Ai chịu trách nhiệm về sự thiếu chuẩn bị của các khu vực kiên cố?
Bị cáo. Chịu trách nhiệm về việc này là: chỉ huy quân đội Pavlov, pom. Mikhailin, tư lệnh các đơn vị quân đội, và ở một mức độ nào đó tôi chịu trách nhiệm với tư cách là tham mưu trưởng.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Ai chịu trách nhiệm về việc thiếu đường dây và phương tiện liên lạc độc lập cho bộ chỉ huy vũ trang, lực lượng không quân và phòng không?
Bị cáo. Người đứng đầu thông tin liên lạc của Mặt trận phía Tây và tôi, với tư cách là tham mưu trưởng, chịu trách nhiệm về việc này.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Bạn có tin địch đang tập trung quân không?
Bị cáo. Chúng tôi có những dữ liệu như vậy, nhưng chúng tôi đã bị Pavlov thông tin sai, người đảm bảo rằng kẻ thù đang tập trung xe tăng hạng nhẹ.
Cuộc tấn công đầu tiên của địch vào quân ta quá choáng váng, khiến toàn thể ban chỉ huy của Bộ chỉ huy mặt trận hoang mang. Các bên có tội trong việc này là: Pavlov, với tư cách là tư lệnh mặt trận, tôi, với tư cách là tham mưu trưởng mặt trận, giám đốc thông tin liên lạc Grigoriev, chỉ huy pháo binh và các chỉ huy khác.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Bạn có phải là người tham gia vào âm mưu chống Liên Xô?
Bị cáo. Tôi chưa bao giờ tham gia vào âm mưu chống Liên Xô.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Bạn có biết lời khai của Simonov và Batenin, thành viên của tổ chức âm mưu chống Liên Xô, mà họ đã đưa ra trong cuộc điều tra sơ bộ chống lại bạn không? Nếu vậy, bạn nói gì về lời khai của họ?
Bị cáo. Lời khai của Simonov và Batenin được tôi biết rõ. Tôi dứt khoát phủ nhận lời khai của họ. Tôi nhắc lại rằng tôi không phải là thành viên của tổ chức âm mưu chống Liên Xô.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Bạn có nghĩ rằng Minsk đã chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng thủ?
Bị cáo. Tôi tin rằng Minsk chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng ngự. Ở Minsk có hàng không, nhưng trên thực tế còn ít, lực lượng phòng thủ ở Minsk không đủ.
Thành viên của tòa án, đồng chí Kandybin. Quá trình điều tra sơ bộ, bị cáo Pavlov đưa ra lời khai như sau:
“Chỉ huy quân đoàn cơ giới, Oborin, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề hành chính và không hề quan tâm đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn của mình, trong khi quân đoàn có hơn 450 xe tăng. Với sự bùng nổ của sự thù địch, Oborin mất kiểm soát và bị đánh từng mảnh. Tôi coi hành động của Tham mưu trưởng Sandalov và Tư lệnh Tập đoàn quân số 4 Korobkov là hành động phản quốc.”
Bạn nói gì về lời khai của Pavlov?
Bị cáo. Tôi xác nhận lời khai của Pavlov.
3. Bị cáo Grigoriev. Lời buộc tội chống lại tôi là điều dễ hiểu. Tôi thú nhận rằng sau khi địch phá hủy một số trung tâm thông tin liên lạc, tôi đã không thể khôi phục lại được.
Chủ tịch. Bạn có xác nhận lời khai của bạn được đưa ra tại cuộc điều tra sơ bộ không?
Bị cáo. Tôi không thể xác nhận lời khai đầu tiên của tôi được đưa ra ở Minsk, cũng như lời khai được đưa ra vào ngày 21 tháng 7 năm 1941, vì tôi đã đưa ra lời khai đó dưới sự ép buộc.
Tôi hoàn toàn xác nhận lời khai của chính mình.
Một thành viên của tòa án, đồng chí Orlov, đọc lời khai của bị cáo Grigoriev, do ông đưa ra tại phiên điều tra sơ bộ ngày 5 tháng 7 năm 1941 (các vụ án 24-25, tập 4), rằng ông Grigoriev đã nhận tội:
1. Thực tế là không có sự liên lạc liên tục giữa sở chỉ huy mặt trận và các đơn vị đang hoạt động của Hồng quân.
2. Việc ông không có biện pháp quyết liệt để thành lập các đơn vị thông tin tiền tuyến theo lịch trình thời chiến.
3. Thực tế là họ đã không thực hiện các biện pháp quyết liệt để kịp thời khắc phục những hư hỏng về đường dây và điểm liên lạc do kẻ phá hoại và do máy bay địch ném bom.
Bị cáo. Tôi hoàn toàn xác nhận điểm thứ nhất và thứ ba trong lời khai của tôi. Điểm thứ hai, mặc dù tôi đã nhận tội nhưng hoàn toàn không áp dụng cho tôi, vì tôi không tham gia huy động. Đúng là tôi cũng gián tiếp chịu trách nhiệm về việc này.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Bạn bắt đầu lời khai viết tay của mình vào ngày 15 tháng 7 năm 1941:
“Chiến tranh nổ ra ngày 22/6/1941, Quân khu đặc biệt miền Tây chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh” (ld. 67, tập 4).
Bạn có xác nhận những tuyên bố này?
Bị cáo. Vâng xác nhận.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Làm chứng về tình hình ở trụ sở huyện trước khi bắt đầu chiến tranh, bạn nói:
“Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 đã khiến Quân khu đặc biệt phía Tây bất ngờ. Tâm trạng yên bình bao trùm khắp sở chỉ huy chắc chắn đã được truyền sang quân đội. Chỉ có sự “tự mãn” này mới có thể giải thích được việc máy bay bị quân Đức ném xuống đất. Bộ chỉ huy quân đội ở khu mùa đông và bị phá hủy, và cuối cùng, một phần quân đội (đồn trú ở Brest) bị ném bom vào khu mùa đông của họ ”(ld. 76, tập 4).
Những tuyên bố này có đúng không?
Bị cáo. Đúng.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Trụ sở huyện có cảm nhận được chiến tranh đang đến gần không?
Bị cáo. KHÔNG. Tham mưu trưởng quận Klimovskikh tin rằng mọi biện pháp đưa quân ra biên giới của chúng tôi chỉ là biện pháp phòng ngừa.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều này?
Bị cáo. Có tội trong việc này là: chỉ huy - Pavlov, tham mưu trưởng - Klimovskikh, thành viên Hội đồng quân sự của Fomins và những người khác.
Thành viên của tòa án, đồng chí Orlov. Trên mặt băng 79, tập 4, bạn đã đưa ra lời khai sau:
“Rời Minsk, chỉ huy trung đoàn thông tin liên lạc báo cáo với tôi rằng cục tác chiến hóa học không cho phép anh ta lấy mặt nạ phòng độc chiến đấu từ New Zealand. Sở pháo binh của huyện không cho phép anh ta lấy đạn từ New Zealand, và trung đoàn chỉ có tiêu chuẩn canh gác là 15 viên đạn cho mỗi người lính, và bộ phận tiếp tế cũng không cho phép anh ta lấy bếp dã chiến từ New Zealand.
Như vậy, ngay đến ngày 18/6, các bộ phận hài lòng của Bộ chỉ huy cũng không được định hướng rằng chiến tranh đã cận kề... Và sau bức điện của Tổng Tham mưu trưởng ngày 18/6, các quân khu không được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. .”
Bị cáo. Tất cả điều này là sự thật.
4. Bị cáo Korobkov. Lời buộc tội chống lại tôi là điều dễ hiểu. Tôi không nhận tội. Tôi chỉ có thể nhận tội rằng tôi không thể xác định chính xác thời điểm bắt đầu của cuộc chiến. Chúng tôi nhận được lệnh của Bộ Dân ủy Quốc phòng vào lúc 4 giờ, khi địch bắt đầu ném bom chúng tôi.
Tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tư lệnh Quân đoàn 4 vào ngày 6 tháng 4 năm 1941. Khi kiểm tra các đơn vị, các sư đoàn súng trường 49, 75 và 79 tỏ ra sẵn sàng chiến đấu hơn. Hơn nữa, Sư đoàn bộ binh 79 đã về tay Tập đoàn quân 10. Sư đoàn súng trường 75 ở bên cánh trái. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị còn lại còn yếu.
Các sự kiện diễn ra với tốc độ cực nhanh. Các đơn vị của chúng tôi đã phải hứng chịu các đợt tấn công liên tục của các đội hình máy bay và xe tăng lớn của địch. Với lực lượng mà tôi có, tôi không thể đẩy lùi được kẻ thù. Tôi tin rằng nguyên nhân thất bại của đơn vị tôi là do địch có ưu thế vượt trội về máy bay và xe tăng.
Người chủ toạ đọc đoạn trích lời khai của bị cáo Pavlov do anh ta đưa ra trong cuộc điều tra sơ bộ (vụ 30, tập 1) rằng Korobkov mất liên lạc với các sư đoàn súng trường 49 và 75 và (vụ 33) rằng ở Quân đoàn 4 ] cảm thấy bộ chỉ huy hoàn toàn bối rối, đã mất quyền kiểm soát quân đội.
Bị cáo. Tôi dứt khoát phủ nhận lời khai của Pavlov. Làm sao anh ta có thể nói điều này nếu anh ta đã không đến sở chỉ huy của tôi trong 10 ngày? Tôi đã liên lạc với tất cả các đơn vị, ngoại trừ Sư đoàn bộ binh 46 trực thuộc quân đoàn cơ giới.
Trong quá trình điều tra sơ bộ, tôi bị buộc tội hèn nhát. Đây không phải là sự thật. Tôi đã ở vị trí của tôi cả ngày lẫn đêm. Ông luôn ở mặt trận và đích thân chỉ huy các đơn vị. Ngược lại, Tổng cục 3 liên tục tố cáo tôi rằng sở chỉ huy quân đội ở rất gần mặt trận.
Chủ tịch. Trong quá trình điều tra sơ bộ, bị cáo Pavlov đã khai về anh như sau:
“Tôi coi hành động của Tham mưu trưởng Sandalov và Tư lệnh Tập đoàn quân số 4 Korobkov là hành động phản quốc. Trong khu vực của họ, nhóm cơ giới chính của địch đã đột phá và tiến đến Rogachev, với tốc độ nhanh như vậy chỉ vì lệnh của tôi không tuân theo lệnh rút sớm các đơn vị khỏi Brest” (ld. 62, tập 1).
Bị cáo. Không ai ra lệnh rút các đơn vị khỏi Brest. Cá nhân tôi chưa thấy một mệnh lệnh như vậy.
Bị cáo Pavlov. Vào tháng 6, theo lệnh của tôi, tư lệnh Quân đoàn súng trường 28, Popov, được cử đi làm nhiệm vụ sơ tán toàn bộ binh lính từ Brest về trại trước ngày 15 tháng 6.
Bị cáo Korobkov. Tôi không biết về điều này. Điều này có nghĩa là Popov phải chịu trách nhiệm hình sự vì không tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy.
Các bị cáo không bổ sung thêm bất cứ điều gì vào cuộc điều tra tư pháp và nó được tuyên bố là đã hoàn thành.
Lời cuối cùng được trao cho các bị cáo, họ nói:
1. Bị cáo Pavlov. Tôi yêu cầu loại trừ các hoạt động thù địch khỏi lời khai của tôi vì tôi không tham gia vào các hoạt động đó. Nguyên nhân thất bại của các đơn vị Mặt trận phía Tây là những gì đã được ghi trong lời khai của tôi ngày 7 tháng 7 năm 1941, và thực tế là các sư đoàn súng trường hiện nay không đủ lực lượng để chống lại các đơn vị xe tăng lớn của địch. Số lượng sư đoàn bộ binh sẽ không đảm bảo chiến thắng trước kẻ thù. Cần tổ chức ngay các sư đoàn chống tăng mới với trang bị mới để bảo đảm thắng lợi.
Boxes không thể chịu được đòn tấn công của ba sư đoàn cơ giới của đối phương, vì anh không có gì để chống lại chúng.
Tôi không thể tổ chức chỉ huy và kiểm soát quân đội một cách hợp lý do thiếu thông tin liên lạc đầy đủ. Lẽ ra tôi nên yêu cầu các nhà điều hành đài phát thanh từ Moscow, nhưng tôi đã không làm vậy.
Về khu vực kiên cố. Tôi sắp xếp mọi thứ trong khả năng của mình. Nhưng tôi phải nói rằng việc thực hiện các biện pháp của chính phủ còn chậm.
Tôi yêu cầu bạn báo cáo với chính phủ của chúng tôi rằng không có sự phản bội hay phản bội nào ở Mặt trận Đặc biệt phía Tây. Mọi người đều làm việc với sự căng thẳng tột độ. Chúng ta hiện đang ngồi trước tòa không phải vì chúng ta đã phạm tội trong thời kỳ chiến sự, mà vì chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến này trong thời bình.
2. Bị cáo Klimovskikh. Tôi không phải là thành viên của tổ chức âm mưu chống Liên Xô. Simonov và Batenin đã vu khống tôi. Lời khai của họ đã được Ban Chấp hành Trung ương xem xét và nếu đáng tin thì tôi đã không bao giờ được bổ nhiệm vào chức vụ chánh văn phòng.
Tôi thừa nhận mình có lỗi về những sai sót mà tôi đã mắc phải trong hoạt động nghề nghiệp của mình cả trước chiến tranh và trong chiến tranh, nhưng xin lưu ý rằng những sai sót này trong công việc của tôi là không có ý đồ xấu.
Tôi yêu cầu bạn báo cáo với bộ chỉ huy cấp cao của Hồng quân rằng trong quá trình tác chiến, nhân viên chỉ huy cao nhất sẽ ở bên quân đội và sửa chữa những sai sót nhất định ngay tại chỗ.
Tôi xin bạn cho tôi cơ hội để chuộc lỗi trước Tổ quốc, và tôi sẽ cống hiến hết sức mình vì lợi ích của Tổ quốc.
3. Bị cáo Grigoriev. Công tác thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn, địch đã giáng một đòn quyết định, làm gián đoạn liên lạc cả điện báo và điện thoại.
Tôi chưa bao giờ là tội phạm trước Liên Xô. Thành thật mà nói, tôi đã cố gắng thực hiện bổn phận của mình, nhưng tôi không thể hoàn thành được vì tôi không có sẵn các phần việc đó. Các đơn vị không được huy động kịp thời, lực lượng thông tin liên lạc của Bộ Tổng tham mưu không được huy động kịp thời.
Chỉ cần có cơ hội, tôi sẵn sàng làm việc bằng mọi khả năng vì lợi ích của quê hương.
4. Bị cáo Korobkov. Tập đoàn quân 4 về cơ bản không phải là một quân đội vì nó bao gồm 4 sư đoàn và một quân đoàn mới thành lập. Các sư đoàn của tôi trải rộng trên khoảng cách 150 km. Tôi không thể cản bước tiến của 3 sư đoàn cơ giới của địch, vì lực lượng của tôi yếu và không có quân tiếp viện.
Trong hai ngày đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến sự, các đơn vị của tôi không thể di chuyển do số lượng máy bay địch quá lớn. Theo nghĩa đen, mọi phương tiện chúng tôi có đều bị địch bắn. Các lực lượng không đồng đều. Kẻ thù hơn chúng ta về mọi mặt.
Trong công việc của tôi đã có sai sót, mong bạn cho tôi cơ hội để chuộc lỗi.
Tòa án tạm dừng một cuộc họp, sau đó viên chức chủ tọa trở về lúc 3:20 chiều. tuyên bố bản án và giải thích cho những người bị kết án quyền yêu cầu Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô ân xá.
Lúc 3:25 sáng chủ toạ phiên tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa.
Chủ tịch: Luật sư Lực lượng Vũ trang V. Ulrich
Thư ký - luật sư quân sự [A.] Mazur
Trung Á của FSB của Nga.
Được xuất bản: “...Tiêu diệt nước Nga vào mùa xuân năm 1941.” (A. Hitler, 31/7/1940): Tài liệu từ cơ quan tình báo Liên Xô và Đức. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; Trường Kuchkovo, 2008. – trang 497-513.
28. Công hàm của Tổng tham mưu trưởng gửi I.V. Stalin và V.M.
[không sớm hơn ngày 5 tháng 10 năm 1940]
Đặc biệt quan trọng
Tuyệt mật
Chỉ có mặt trực tiếp
Trong một bản sao
Tôi báo cáo để xin ngài chấp thuận những kết luận chính từ chỉ thị của ngài đưa ra vào ngày 5 tháng 10 năm 1940 khi xem xét kế hoạch triển khai chiến lược Lực lượng vũ trang Liên Xô vào năm 1941.
1. Việc triển khai chiến lược của Lực lượng vũ trang Liên Xô trên hai mặt trận (phía Tây và phía Đông) cần được coi là nhiệm vụ chính.
Kẻ thù chính và nơi diễn ra các hoạt động quân sự chính là ở phía Tây, nên lực lượng chủ lực của chúng ta nên tập trung ở đây.
Ở phương Đông - việc bổ nhiệm những lực lượng như vậy không chỉ đảm bảo cho chúng ta sự ổn định của tình hình mà còn cho phép chúng ta đánh bại từng phần lực lượng Nhật Bản trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.
Bao phủ phần còn lại của biên giới của chúng ta với lực lượng tối thiểu.
Về vấn đề này, từ lực lượng hiện có, chỉ định:
- cho các hoạt động ở phía Tây (từ bờ Biển Barents đến bờ Biển Đen) - 142 súng trường, 7 súng trường cơ giới, 16 sư đoàn xe tăng và 10 kỵ binh, 15 lữ đoàn xe tăng và 159 trung đoàn hàng không;
- cho các hoạt động ở phía Đông - 24 súng trường, 4 súng trường cơ giới, 2 sư đoàn xe tăng và 4 kỵ binh, 8 lữ đoàn xe tăng và 43 trung đoàn hàng không;
- cho các hoạt động ở Transcaucasia và Trung Á và bao trùm các biên giới khác - 11 sư đoàn súng trường, 6 sư đoàn kỵ binh, 2 lữ đoàn xe tăng và 27 trung đoàn hàng không (bao gồm cả lực lượng phòng không của thành phố Moscow).
2. Ở phía Tây, bố trí lực lượng chủ lực thuộc Mặt trận Tây Nam nhằm cắt đứt Đức khỏi các nước Balkan bằng đòn mạnh về hướng Lublin và Krakow và xa hơn tới Breslau trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, tước đoạt đây là căn cứ kinh tế quan trọng nhất và có ảnh hưởng quyết định đến các nước Balkan về việc họ tham gia chiến tranh.
Đồng thời, các hoạt động tích cực của Mặt trận Tây Bắc và Tây sẽ đè bẹp lực lượng Đức ở Đông Phổ.
3. Để tăng cường hơn nữa lực lượng ở phía Tây, Chính ủy Quốc phòng nhân dân:
a) phát triển và báo cáo các biện pháp hình thành K.A. sử dụng trình độ nhân sự hiện có. - 18 lữ đoàn xe tăng, 20 lữ đoàn pháo binh súng máy, dùng pháo binh để bao vây biên giới và nhất là trong thời kỳ tập trung quân và 1 quân đoàn cơ giới. Việc đào tạo phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 1941, được cung cấp đầy đủ vật chất trước ngày 1 tháng 10 năm 1941. Đưa ra phương án triển khai thành lập 2 tổng cục tiền tuyến đặt trụ sở tại trụ sở các quận Matxcơva và Arkhangelsk và 2 tổng cục quân đội đóng trên trụ sở chính của các quân khu đặc biệt phía Tây và Kiev, với việc triển khai các cơ quan quản lý này trong thời gian huy động; đồng thời, xem xét việc tổ chức lại sư đoàn bộ binh hiện có, giảm quân số xuống còn 16.000 người;
b) chuẩn bị cho việc triển khai bốn mươi hai (42) sư đoàn bộ binh trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, sử dụng bốn mươi sư đoàn ở phía Tây và hai ở phía Đông;
c) Thực hiện ngay các biện pháp tăng cường công trình biên giới phía Bắc và Tây Bắc, để trong tương lai, do đã tạo được các công sự vững chắc, sẽ điều động thêm lực lượng tăng cường cho cụm chủ lực phía Tây Nam;
d) Khi chuẩn bị mặt trận tác chiến ở Tây Nam Bộ, cần chú ý chủ yếu đến việc phát triển đường sắt và xây dựng sân bay.
Xét ưu thế vượt trội của kẻ thù tiềm tàng về hàng không, cần tăng số lượng máy bay chiến đấu lên 20.000 máy bay, để hình thành thêm 100 trung đoàn hàng không vào năm 1941, trong đó 60% máy bay ném bom và 40% máy bay chiến đấu, sử dụng tất cả trong các nhiệm vụ hàng không. phía tây.
4. Tính đến các biện pháp này, cơ cấu lực lượng của Phương diện quân Tây Nam cần tăng lên 80 sư đoàn súng trường, 5 sư đoàn súng trường cơ giới, 11 sư đoàn xe tăng, 7 kỵ binh. sư đoàn, 20 lữ đoàn xe tăng và 140 trung đoàn không quân.
Ngoài ra, trong lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh Tối cao phải có ít nhất 20 sư đoàn phía sau Mặt trận phía Tây - ở vùng Dvinsk, Polotsk, Minsk và ít nhất 23 mũi tên phía sau Mặt trận Tây Nam ở vùng Shepetovka, Proskurov, Berdichev. sự phân chia.
5. Phương án triển khai chiến lược ở phía Tây với lực lượng của Mặt trận Tây Nam tấn công chủ yếu phải được coi là phương án chủ yếu. Cần nhận thức rằng cần phải đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai quân ở phía Tây với lực lượng chính là một phần của Mặt trận phía Tây, với mục tiêu đánh bại quân Đức ở Đông Phổ thông qua nỗ lực của phía Tây và phía Tây. Phương diện quân Tây Bắc, và thực hiện một cuộc tấn công phụ trợ vào Lublin với các lực lượng của Phương diện quân Tây Nam.
6. Phê duyệt đề xuất việc triển khai quân ở phía Đông. Nhiệm vụ chính của quân đội Phương diện quân Viễn Đông (Mặt trận xuyên Baikal và Viễn Đông) là đặt ra trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, tận dụng ưu thế vượt trội về công nghệ, đánh tan quân địch và chiếm được miền Bắc và sau đó là miền nam Mãn Châu. Trong mọi trường hợp, hãy giữ lại Primorye cho riêng mình, nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho Tập đoàn quân 15 bằng cách tái triển khai một quân đoàn súng trường gồm ba sư đoàn từ Quận Trans Bạch Mã và một trung đoàn pháo binh của RGK từ Tập đoàn quân số 2 về thành phần của nó; đến mùa xuân năm 1941, hình thành thêm hai lữ đoàn xe tăng riêng biệt.
7. Phê duyệt các cân nhắc đã đệ trình để xây dựng kế hoạch triển khai tư nhân cho các hoạt động chiến đấu chống lại Phần Lan, chống lại Romania và chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.
8. Việc xây dựng mọi kế hoạch triển khai và hành động của quân đội thông qua Ủy ban Quốc phòng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Hải quân phải được hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 1941.
9. Bắt buộc Ủy ban Đường sắt Nhân dân Liên Xô, với sự tham gia của đại diện Ủy ban Quốc phòng Nhân dân, lập lịch trình huấn luyện quân sự mới trước ngày 1 tháng 1 năm 1941, đảm bảo vận chuyển NPO với số lượng do việc triển khai quy định các kế hoạch.
10. Để đẩy nhanh tốc độ tập trung quân, Chính ủy Đường sắt nhân dân, đồng chí. Đến ngày 1 tháng 12 năm 1940, Kaganovich L.M. xây dựng và báo cáo kế hoạch phát triển đường sắt ở phía Tây Nam.
Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô (S. Timoshenko)
Tổng tham mưu trưởng K.A.
Tướng quân đội (K. Meretskov)
Bản thảo trên tiêu đề thư: “Chính ủy Nhân dân Quốc phòng Liên Xô.” Không có chữ ký phê duyệt. Chữ ký.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 242, tr. 84-90.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. Lệnh tới trụ sở Quân khu đặc biệt Baltic cho các tư lệnh các tập đoàn quân 8, 11 và 27
Ngày 21 tháng 6 năm 1941 14:30
Bắt đầu từ tối nay, cho đến khi có thông báo mới, tình trạng mất điện sẽ được áp dụng tại các đơn vị đồn trú và địa điểm đóng quân. Cung cấp cho các phương tiện thiết bị mất điện. Tổ chức kiểm soát cẩn thận chất lượng mất điện. Đặc biệt chú ý đến tình trạng ngụy trang của quân đội và kỹ thuật giám sát trên không.
Trợ lý chỉ huy quân đội
Từ lực lượng phòng không [bắc-] thứ 3 [tây] f[ront]
Đại tá KARLIN
Kịch bản.
TsAMO RF, f. 344, mục. 5564, đ.1, l. 62.
Xuất bản: Tạp chí Lịch sử Quân sự. 1989. – Số 5. – P. 49.
30. Lệnh của Tư lệnh Tập đoàn quân 6 gửi các Tư lệnh Quân đoàn cơ giới 4, Sư đoàn xe tăng 8 và Sư đoàn súng trường cơ giới 81
Ngày 20 tháng 6 năm 1941
Các sư đoàn phòng không cần được khẩn trương triệu hồi khỏi trại Lvov về đội hình.
Khi đến nơi, hãy đặt nhiệm vụ - bao quát vị trí của các sư đoàn từ trên không.
Mỗi khẩu đội phòng không phải có 0,25 bq mỗi OP, cuối cùng được trang bị.
Chỉ nổ súng vào máy bay nước ngoài khi được sự cho phép của Tham mưu trưởng Quân đội.
Để tiến hành bắn đạn thật tại trường bắn pháo binh Lvov, pháo phòng không được điều động theo khẩu đội theo kế hoạch của người đứng đầu tập đoàn pháo binh Lvov.
Thực hiện việc thực hiện.
Tư lệnh Quân đoàn 6
Trung tướng MUZYCHENKO
Kịch bản.
TsAMO RF, f. 334, mục. 5307, d.22, l. 197.
Xuất bản: Tạp chí Lịch sử Quân sự. 1989. – Số 5. – P. 44.
31. Công văn của hội đồng quân sự KOVO số A1-00209
[không muộn hơn ngày 12 tháng 4 năm 1941]
Tuyệt mật
Đặc biệt quan trọng
Bán tại. số 1
Việc xây dựng sở chỉ huy ngầm ở Tarnopol vẫn chưa được hoàn thành. Tarnopol là một thành phố nhỏ không có sự che chắn tự nhiên từ trên không và do đó là mục tiêu rất thuận tiện cho các cuộc tấn công trên không. Ngoài ra, vị trí gần của điểm này với các khu vực bị đe dọa nhất của biên giới bang (Sokal - Tarnopol 140 km và Chernovitsy - Tarnopol 170 km), với sự thành công tương đối ít của kẻ thù, trong thời gian chúng tôi hoạt động bao trùm, có thể tạo ra những điều kiện bất lợi cho liên tục chỉ huy và kiểm soát quân đội.
Dựa trên những cân nhắc này, Hội đồng quân sự quận yêu cầu được phép đặt sở chỉ huy của Tư lệnh quân đội ở Novograd-Volynsky trong thời gian bảo vệ cho đến khi sở chỉ huy ngầm ở Tarnopol sẵn sàng.
Quân khu của thành phố này có một sở chỉ huy kiểu quân đội bằng bê tông cốt thép, cho phép nó chứa Hội đồng quân sự, bộ phận tác chiến và bộ phận chính của trung tâm liên lạc. Doanh trại của trại quân đội có thể được sử dụng thành công để làm nơi ở cho những người còn lại của chính quyền huyện. Công viên hiện có và vị trí phân tán của doanh trại thị trấn giúp có thể đào ngay số lượng vết nứt cần thiết gần cơ sở để làm nơi trú ẩn cho nhân viên trong thời gian bị không kích.
Trong trường hợp có các cuộc không kích dữ dội, có thể thành lập một sở chỉ huy dự bị ở Gulsk (12 km về phía nam [đi] - phía tây [tây] Novograd-Volynsky), nơi có thể sử dụng hai mỏ ngầm Novograd-Volynsky UR cho việc này mục đích. Sau này có thể chứa Hội đồng quân sự, nhóm tác chiến của trụ sở quận với các người đứng đầu các quân chủng, số lượng nhân viên của Không quân bị cắt giảm và một trung tâm liên lạc hoàn chỉnh.
Hội đồng quân sự tin rằng sự hiện diện của các điều kiện thuận lợi để đặt sở chỉ huy ở Novograd-Volynsky và vị trí sâu hơn của nó từ các khu vực bị đe dọa của biên giới bang với đường liên lạc tốt với quân đội sẽ đảm bảo hoàn toàn việc chỉ huy và kiểm soát quân đội không bị gián đoạn trong bất kỳ biến động nào ở tiền tuyến.
Tư lệnh quân đội KOVO
Đại tá Kirponos
Thành viên Hội đồng quân sự KOVO
Chính ủy Quân đoàn Vashugin
Tham mưu trưởng KOVO
Trung tướng Purkaev
Dòng chữ trên tiêu đề thư: “NGO Liên Xô. Chỉ huy quân đội của Quân khu đặc biệt Kiev." Có ghi chú của G.K. Zhukov: “t. Vatutin. Hãy chuẩn bị một bức điện mật có nội dung sau: Có trạm kiểm soát chính ở khu vực Tarnopol. Tôi không bận tâm đến Novograd-Volynsky như một người dự bị. Chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang com. đoạn văn. 12.04. '41" và N.F. Vatutina: “Gửi cá nhân đồng chí Anisov. Xong. Hướng dẫn đã được đưa ra. 16.06. '41." Tài liệu này được in bởi Đại tá Baghramyan.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, số 261, tr. 24-25.
Đã xuất bản: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
Trích từ cuốn sách “Sự ra đời của Hiệp ước Molotov-Ribbentrop (Kỷ nguyên. Sự kiện. Con người.)”
Từ tác giả
giới thiệu
1933
1. Đức sau Hiệp ước Versailles
2. Hội nghị Genève về giải trừ quân bị 1932-1934.
3. Hiệp ước Thỏa thuận và Hợp tác (“Hiệp ước Bốn”)
1934
1. Hiệp ước Pilsudski-Hitler
2. Hiệp ước phương Đông
1935
1. Sự trở lại của Saar
2. Sự thành lập Wehrmacht
3. Hiệp định tương trợ lẫn nhau giữa Xô-Pháp và Xô-Tiệp Khắc
4. Hiệp định hàng hải Anh-Đức
1936
1. Chiếm đóng khu phi quân sự sông Rhine
2. Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản
1938
1. Anschluss của Áo
2. Hiệp định Munich
3. Tuyên bố không xâm lược của Đức với Anh, Pháp
1939
1. Anschluss của Cộng hòa Séc. Romania và vùng Baltic
2. Quan hệ Đức-Ba Lan năm 1939
3. Đề xuất của Anh, Pháp và Liên Xô về an ninh châu Âu
4. Đàm phán Matxcơva
5. Đàm phán Luân Đôn
6. Quan hệ Đức-Xô
7. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Đức và Liên Xô năm 1940-1941.
8. Chiến tranh Ba Lan
Phần kết luận
Tài liệu
1939
6. Quan hệ Đức-Xô
Để hiểu được bức tranh toàn cảnh về quan hệ Đức-Xô, chúng ta phải chia chúng thành hai thành phần:
– quan hệ thương mại và tín dụng;
- Quan hệ chính trị.
Bất chấp mọi đối đầu chính trị, quan hệ thương mại giữa Liên Xô và Đức vẫn phát triển ở quy mô lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Về mặt kinh tế, các quốc gia này là đối tác thương mại tiềm năng. Đức cần nguyên liệu thô cho công nghiệp; Liên Xô, trong điều kiện đầu tiên là tái thiết nền kinh tế bị tàn phá bởi nội chiến, sau đó là bắt đầu công nghiệp hóa, cần có máy móc, thiết bị và công nghệ. Tình hình kinh tế và chính trị đặt ra cho Liên Xô những nhiệm vụ khó khăn trong việc tạo ra ngành công nghiệp (toàn bộ ngành công nghiệp được tạo ra từ đầu) trong điều kiện không gian rộng lớn và thiếu công nghệ, thiết bị.
Đức phải đối mặt với những nhiệm vụ không kém phần khó khăn. Một trong số đó, nhưng không phải là duy nhất, đang giải quyết vấn đề cung cấp nguyên liệu thô. Theo nhà nghiên cứu người Đức B. Müller-Hillebrand:
Đối với nguyên liệu thô, phụ thuộc vào nhập khẩu khoảng 33%. Trong ngành luyện kim, tỷ lệ tiêu thụ quặng trong nước so với tiêu thụ quặng nhập khẩu được biểu thị bằng 1:3. Đối với một số kim loại màu, mức độ phụ thuộc vào nước ngoài là rất cao; ví dụ, đối với chì là 50%, đối với đồng - 70%, đối với thiếc - 90%, đối với nhôm (bauxite) - 99%. Sự phụ thuộc cũng rất đáng kể đối với dầu khoáng (65%), cao su (trên 85%) và nguyên liệu thô cho ngành dệt may (khoảng 70%).
... Ngoài ra, kể từ năm 1938, thị trường thế giới bắt đầu cảm nhận được tác động của một số biện pháp hạn chế do Hoa Kỳ và Anh áp dụng nhằm ngăn cản Đức mua nguyên liệu thô chiến lược.
Nhờ các chỉ số chất lượng của ngành công nghiệp quân sự Đức tốt hơn đáng kể so với các cường quốc khác, đã tạo nên diện mạo về một trạng thái lý tưởng của lực lượng vũ trang Đức trong thời bình. Tuy nhiên, trên thực tế, Đức chưa sẵn sàng để chiến đấu thành công trong một cuộc chiến lâu dài với các cường quốc có tiềm lực kinh tế và quân sự vượt trội. 90
Những lý do cho sự tương tác kinh tế giữa Đức và Liên Xô còn nghiêm trọng hơn. Mỗi bên đều có lợi ích trong việc này.
__________________________________________
Thông tin tóm tắt
Quan hệ thương mại giữa Liên Xô và Đức trong những năm 20 và 30.
Mối quan hệ kinh tế và chính trị thời hậu chiến giữa Đức và RSFSR bắt đầu bằng thỏa thuận được ký kết vào ngày 16 tháng 4 năm 1922 tại Rapallo. Hai bên khôi phục quan hệ ngoại giao, từ bỏ hoàn toàn mọi tổn thất quân sự, phi quân sự và chi phí quân sự phát sinh. Theo thỏa thuận, Đức công nhận việc quốc hữu hóa tất cả tài sản nhà nước và tư nhân của Đức trong RSFSR, đồng thời hủy bỏ tất cả các khoản nợ của Sa hoàng. Ngoài ra, hiệp định còn đưa ra nguyên tắc tối huệ quốc trong quan hệ thương mại giữa Đức và RSFSR (khi đó là Liên Xô).
Vào ngày 12 tháng 10 năm 1925, hiệp định thương mại Đức-Liên Xô đầu tiên được ký kết, giúp hình thành quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở hợp đồng. Reichsmark được thành lập như một đơn vị tiền tệ tại các khu định cư Đức-Liên Xô. Liên Xô, thông qua phái đoàn thương mại ở Berlin, đã thu hút được các khoản vay để đặt hàng Liên Xô tại Đức. Xuất khẩu của Đức sang Liên Xô không ngừng tăng lên.
Đại diện phái đoàn Đức và Liên Xô tại Rapallo năm 1922. Ở trung tâm là Karl Joseph Wirth và Georgy Chicherin.
Cùng năm 1925, Đức cung cấp cho Liên Xô khoản vay ngắn hạn 100 triệu Reichsmark; vào tháng 4 năm 1926, Đức mở hạn mức tín dụng cho Liên Xô với số tiền 300 triệu Reichsmark trong thời gian 4 năm. Năm 1931, Đức lại cung cấp cho Liên Xô một khoản vay (liên quan đến việc mua thiết bị) với số tiền 300 triệu Reichsmark và thời hạn 21 tháng. Tổng số tiền vay đạt được vào năm 1925-1931. 700 triệu Reichsmark.
Với sự khởi đầu của cuộc Đại suy thoái, thương mại giữa Đức và Liên Xô chỉ tăng lên. Điều này, cùng với những nguyên nhân khác, là do quá trình công nghiệp hóa bắt đầu ở Liên Xô. Vì vậy, vào năm 1930, hàng hóa Đức trị giá 430,6 triệu Reichsmark đã được nhập khẩu vào Liên Xô và hàng hóa trị giá 436,5 triệu Reichsmark đã được xuất khẩu sang Đức. Và năm 1931 trở thành năm kỷ lục trong lịch sử kim ngạch thương mại giữa Liên Xô và Đức - lên tới 1.066 triệu Reichsmark (trong đó xuất khẩu sang Đức là 303,5 triệu Reichsmark và nhập khẩu vào Liên Xô là 762,7 triệu Reichsmark).
Theo: Hehn, Paul N.
Vì một số lý do, năm 1932 tổng kim ngạch thương mại giữa Liên Xô và Đức giảm xuống còn 896,7 triệu Reichsmark. Trong đó, xuất khẩu của Liên Xô sang Đức chỉ đạt 270,9 triệu Reichsmark. Và vào năm 1933, kim ngạch thương mại nhìn chung giảm gần một nửa xuống còn 476,2 triệu Reichsmark (282,2 triệu Reichsmark nhập khẩu và 194 triệu Reichsmark xuất khẩu từ Liên Xô).
Với việc Đảng Xã hội Quốc gia lên nắm quyền ở Đức, quan hệ chính trị với Liên Xô xấu đi rất nhiều. Điều này được thể hiện qua kim ngạch thương mại của hai nước, bắt đầu từ năm 1935 xuống thấp hơn kim ngạch thương mại của Mỹ, Anh và thậm chí cả các nước như Bỉ và Hà Lan.
Theo dữ liệu được trình bày, kim ngạch thương mại giữa Liên Xô và Đức đang giảm dần (năm 1938 thực tế đã gần bằng khối lượng kim ngạch thương mại giữa Đức và Latvia). Điều đáng chú ý là sự gia tăng kim ngạch thương mại giữa Đức và Ba Lan (với Danzig) trong năm 1937-1938. Ngay cả trong bối cảnh quan hệ trở nên căng thẳng vào năm 1939, Ba Lan vẫn tăng khối lượng thương mại với Đức.
Trong bối cảnh Đức thiết lập nền sản xuất quân sự, tình trạng thiếu nguyên liệu thô ngày càng gia tăng. Vì lợi ích chung của các bên, ngày 4 tháng 4 năm 1935, Đức và Liên Xô đã ký một thỏa thuận cho vay. Hơn nữa, sự khác biệt chính trị không hề cản trở điều này. Thỏa thuận này được gọi là “Hoạt động tín dụng thứ tư. Giao dịch đặc biệt 1935." Theo thỏa thuận này, Liên Xô đã được cung cấp khoản vay trị giá 200 triệu Reichsmark. Khoản vay này có thể được sử dụng để mua hàng hóa của Đức cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1937. Các đơn đặt hàng bao gồm thiết bị cho nhà máy, sản phẩm điện, máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp dầu mỏ và hóa chất, thiết bị thí nghiệm và phương tiện đi lại. Điều này cũng bao gồm hỗ trợ kỹ thuật. Khoản vay được cung cấp với lãi suất 5% và thanh toán bắt đầu sau 5 năm. Khoản vay này lẽ ra phải được hoàn trả từ năm 1940 đến năm 1943 (đến ngày 22 tháng 6 năm 1941, Liên Xô vẫn chưa bắt đầu trả khoản vay này và nó đương nhiên bị xóa do chiến tranh bùng nổ). Trong số các quỹ tín dụng, Liên Xô chỉ sử dụng 151 triệu Reichsmark.
Đức đang nỗ lực đàm phán một hiệp định thương mại mới. Một thỏa thuận như vậy được ký kết vào ngày 1 tháng 3 năm 1938. Người ta dự tính rằng giới hạn trên của kim ngạch thương mại sẽ ở mức của giai đoạn 1934-1935. Đối với một số mặt hàng, nguồn cung tăng. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1938, thỏa thuận này được gia hạn thêm một năm. Ngoài ra, các cuộc đàm phán đã được tổ chức không liên tục về một khoản vay mới cho Liên Xô. Tuy nhiên, những thỏa thuận này không làm vực dậy đáng kể quan hệ thương mại giữa hai nước. Mặc dù thương mại giữa Liên Xô và Đức vẫn chưa dừng lại.
__________________________________________
Vì vậy, quan hệ thương mại là con đường mà mối quan hệ Đức-Xô không ngừng được duy trì. Với việc Đức chiếm đóng Cộng hòa Séc, những mối quan hệ này càng trở nên căng thẳng và phức tạp hơn. Sự thật là vào năm 1935, Tiệp Khắc đã cấp cho Liên Xô một khoản vay để đặt hàng sản phẩm từ các nhà máy quân sự Skoda của nước này. Ngoài ra, Liên Xô đã ký thỏa thuận với Skoda để thực hiện một số công việc nhất định. Với việc Cộng hòa Séc chiếm đóng, người Đức bắt đầu tạo ra trở ngại trong việc thực hiện việc mua bán, bất chấp việc Hitler ban hành sắc lệnh vào ngày 22 tháng 3 xác nhận hiệu lực của các hiệp ước cũ của Tiệp Khắc. Về vấn đề này, ngày 5 tháng 4 năm 1939, Litvinov đã có chỉ thị cho đại diện toàn quyền Liên Xô tại Đức A. Merekalov (127):
Gen. Barkhausen, đại diện của Bộ chỉ huy Đức, đang cản trở việc công ty Skoda ở Tiệp Khắc thực hiện hai hợp đồng của chúng tôi ngày 6 tháng 4 năm 1938 về sản xuất nguyên mẫu và bản vẽ hệ thống pháo binh và hợp đồng rèn hệ thống pháo ngày 20 tháng 6, 1938, và cũng không cho phép chúng ta cử kỹ sư đến các nhà máy. Đồng thời, gen. Barkhausen đang ngăn cản chúng tôi cung cấp hai khẩu súng phòng không và một thiết bị điều khiển hỏa lực pháo binh đã được sản xuất theo hợp đồng.
Hãy liên hệ với Bộ Ngoại giao và yêu cầu hướng dẫn ngay lập tức để ngăn chặn những hành động ngăn cản Skoda thực hiện nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận đã đề cập, theo đó chúng tôi đã tạm ứng và thanh toán thường xuyên.
Vào ngày 18 tháng 4, A. Merekalov đã phát biểu với E. Weizsäcker (Quốc trưởng Bộ Ngoại giao Đức) về vấn đề này (128):
Từ chối nỗ lực của Weizsäcker nhằm chuyển vấn đề sang cấp độ quan hệ thương mại giữa phái đoàn thương mại và Skoda, với lý do có sự can thiệp trực tiếp của chính quyền quân sự Đức, tôi yêu cầu khẩn trương loại bỏ những điều bất thường và đảm bảo rằng Skoda hoàn thành nghĩa vụ của mình. Sau khi bày tỏ quan điểm rằng các biện pháp này chỉ là tạm thời, Weizsäcker hứa sẽ nghiên cứu câu hỏi và câu trả lời, lưu ý một cách hài hước: làm thế nào bạn có thể giao nộp súng khi câu hỏi là về một hiệp ước trên không.
Nhưng đồng thời, E. Weizsäcker đã báo cáo với A. Merekalov (128):
Đức có những khác biệt chính trị cơ bản với Liên Xô. Tuy nhiên, cô vẫn muốn phát triển quan hệ kinh tế với anh ta.
Lời nói của E. Weizsäcker rất rõ ràng. Liên Xô và Đức vẫn là đối tác kinh tế tiềm năng, bất chấp mọi mâu thuẫn chính trị.
Ngày 3 tháng 5, V. Molotov thay Litvinov làm Dân ủy Bộ Ngoại giao. Nhiều chính phủ nước ngoài coi đây là sự đi chệch khỏi chính sách an ninh tập thể mà Litvinov đã tuân theo. Người Đức cũng coi đây là cơ hội để thuyết phục Liên Xô có quan điểm dễ chấp nhận hơn đối với họ. Nhưng các tài liệu và cuộc đàm phán xác nhận rằng các chỉ dẫn do Litvinov đặt ra (mặc dù tốt hơn nên nói rằng đây là quyết định của chính phủ Liên Xô, chứ không phải cụ thể là Litvinov) vẫn tiếp tục. Lúc này V. Molotov đang đàm phán với Anh và Pháp để ký kết một thỏa thuận chung. Điều này được mô tả trong các phần trước. Vì vậy, đường lối hành xử chung của Liên Xô trong chính sách đối ngoại vẫn được bảo tồn.
Đồng thời, bất kỳ sự thay đổi nào về người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại đều có khả năng mở ra cơ hội mới. Người Đức tin rằng cánh cửa cơ hội như vậy đã mở ra cho họ với sự xuất hiện của V. Molotov. Từ bức thư của G. Astakhov (Liên Xô Chargé d'Affaires ở Đức) gửi V. Molotov ngày 6 tháng 5 (129):
Về phía người Đức, không giấu sự quan tâm của họ đối với sự thay đổi đã diễn ra và cố gắng, chủ yếu bằng cách chọn lọc các trích dẫn từ các tờ báo Anh-Pháp và thư từ từ London và Paris, để tạo ấn tượng về khả năng thay đổi chính sách của chúng tôi trong cảm giác mà họ mong muốn (từ bỏ an ninh tập thể, v.v.) .), họ, với một số ngoại lệ, không đánh giá trực tiếp và muốn giới hạn ở việc trình bày dữ liệu thực tế (đôi khi là hư cấu), tuy nhiên, được trình bày một cách công bằng. đúng hình thức.
Tiểu sử của bạn đã được cung cấp khá đầy đủ (tất nhiên là đối với điều kiện địa phương) trên tờ Völkischer Beobachter chính thức, cũng như thông báo về việc bãi bỏ kiểm duyệt đối với incors. Thông thường mọi thông điệp về chúng tôi đều được đưa ra ở đây kèm theo những lời lăng mạ thô thiển, điều mà lần này báo chí hạn chế làm. Nhưng tất nhiên, cho đến nay, tất cả những điều này không cung cấp cơ sở cho bất kỳ kết luận sâu rộng nào.
Trước đó một ngày, tức ngày 5/5, Vụ trưởng Vụ Chính sách kinh tế Đông Âu tại Bộ Ngoại giao Đức K. Schnurre đã mời Đại diện toàn quyền A. Merekalov tới Bộ. (130):
Ông ấy mời tôi đến văn phòng của Schnurre và nói rằng, theo ghi chú của chúng tôi về các thỏa thuận giữa phái đoàn thương mại ở Praha và nhà máy Skoda, chính phủ Đức tin rằng những thỏa thuận này phải được thực hiện. Các hướng dẫn liên quan đã được trao cho các cơ quan quân sự và nhà máy Skoda. Anh ấy yêu cầu tôi thông báo cho bạn điều này, đảm bảo rằng kể từ bây giờ sẽ không có trở ngại nào đối với việc thực hiện nghĩa vụ của công ty.
Vấn đề về các đơn đặt hàng của Liên Xô đối với nhà máy Skoda đã được giải quyết, “các chỉ thị đã được đưa ra cho chính quyền quân sự và nhà máy Skoda”. Điều gì đã ngăn cản việc này được thực hiện sớm hơn (rốt cuộc vào ngày 17/4, phía Đức đã hứa sẽ giải quyết tình hình)? Rõ ràng đây là một bước đi chính trị.
Trong bối cảnh Cộng hòa Séc sáp nhập vào Đức, phái đoàn thương mại Liên Xô đóng tại đó cần phải được tổ chức lại. Hợp tác kinh tế - quân sự với Cộng hòa Séc rất quan trọng đối với Liên Xô. Tổ hợp công nghiệp quân sự Séc cho phép Liên Xô có được các công nghệ quân sự mới mà họ cần. Phía Đức đã được đưa ra đề xuất tổ chức lại cơ quan đại diện thương mại ở Praha thành một chi nhánh của cơ quan đại diện thương mại Berlin. Đồng thời, tất cả các quyền được quy định trong hiệp định thương mại năm 1935 giữa Liên Xô và Tiệp Khắc vẫn được giữ nguyên. K. Schnurre đã gặp G. Astakhov vào ngày 15 tháng 5 và hứa sẽ chuyển các đề xuất của Liên Xô tới cấp trên, đồng thời nói rằng “vấn đề sẽ được giải quyết một cách tích cực”.
1. A. Merekalov đại diện toàn quyền của Liên Xô tại Đức năm 1938-1939. 2. G. Astakhov, Đại biện lâm thời Liên Xô tại Đức năm 1937-1939. 3. A. Shkvartsev, đại diện toàn quyền của Liên Xô tại Đức năm 1939-1940.
Rồi K. Schnurre (131):
Đề cập đến chủ đề cải thiện quan hệ Xô-Đức. Đáp lại nhận xét của tôi rằng, trong khi nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của báo chí theo chiều hướng tốt hơn, chúng tôi vẫn không có dữ liệu để nói về sự thay đổi căn bản trong chính sách của Đức, Schnurre bắt đầu đảm bảo rằng Đức không có bất kỳ khát vọng hung hãn nào đối với Liên Xô và hỏi những gì cần thiết để xóa tan sự ngờ vực của chúng tôi. Tôi trả lời rằng chính phủ [Đức] có trách nhiệm tạo ra một bầu không khí khác trong quan hệ, nhưng chúng tôi không bao giờ né tránh khả năng cải thiện nếu phía bên kia thể hiện sự sẵn sàng như vậy.
Vì vậy, ngày 15/5/1939, phía Đức lần đầu tiên (tôi không tìm được tài liệu nào khác) bắt đầu nói về việc cải thiện quan hệ Đức-Xô. Chính Đức đã khởi xướng việc cải thiện quan hệ với Liên Xô. Rõ ràng, giải pháp cho các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng Skoda của Liên Xô chính là do mong muốn này quyết định. Giọng điệu của báo chí Đức về Liên Xô bắt đầu thay đổi - tháng 5 năm 1939. Điều này chỉ có thể thực hiện được theo lệnh của cấp trên. Như G. Astakhov đã nói với K. Schnurre, “việc tạo ra bầu không khí khác biệt trong quan hệ phụ thuộc vào phía Đức”.
Phía Đức hiện đang tìm cách cải thiện quan hệ với Liên Xô. Việc này được giải thích như thế nào? Những gì được biết về tình hình ở Đức:
– Ba Lan kiên trì vấn đề Danzig và con đường ngoài lãnh thổ qua hành lang Ba Lan (ngày 26/3 Ba Lan phản ứng tiêu cực với đề xuất của Đức);
– Ngày 3/4, Đức bắt đầu chuẩn bị giải pháp quân sự cho vấn đề Ba Lan. Ngày các lực lượng vũ trang sẵn sàng tấn công là ngày 1 tháng 9 năm 1939;
– Pháp và Anh đưa ra bảo lãnh cho nhà nước Ba Lan vào ngày 31 tháng 3. Điều này có nghĩa là đối với Đức, cuộc chiến có thể bắt đầu trên hai mặt trận.
Đức nóng lòng muốn biết liệu Pháp và Anh có phản đối hay không. Điều này sẽ quyết định ai sẽ tập trung lực lượng chính để chống lại. Hành động quyết đoán của Pháp và Anh sẽ ngăn chặn Đức xâm lược. Tại cuộc đàm phán của trụ sở Anh-Pháp vào mùa xuân năm 1939, người ta đã quyết định rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Anh và Pháp ở giai đoạn đầu sẽ chỉ giới hạn ở các biện pháp kinh tế chống lại Đức, tức là phong tỏa. Mặc dù lợi ích quốc gia của Pháp đòi hỏi phải hành động ngay lập tức chống lại bộ phận quân Đức yếu hơn, vốn thiếu xe tăng và hầu hết máy bay. Kết quả là, sau khi đầu hàng tất cả các đồng minh thực sự của mình, Pháp buộc phải chiến đấu một chọi một với Đức trên lãnh thổ của chính mình.
Đức biết về kế hoạch của quân Đồng minh vì nước này đã lên kế hoạch tấn công chính vào Ba Lan. Đức được phép biến Ba Lan thành tỉnh của mình. Nhưng lãnh thổ của Ba Lan bao gồm các vùng đất phía tây Ukraine và Belarus mà Liên Xô tuyên bố chủ quyền. Việc chiếm đóng các khu vực này đã tạo ra một cuộc xung đột tiềm ẩn giữa Đức và Liên Xô.
Đức sẽ đè bẹp Ba Lan, không ai nghi ngờ điều đó. Nhưng câu hỏi là: tiếp theo là gì? Đức đã nằm giữa Pháp và Liên Xô. Nếu Đức quyết định tấn công các cường quốc phương Tây thì cần phải giải quyết các vấn đề gây tranh cãi với Liên Xô. Nhưng trong trường hợp này, cần phải đạt được thỏa thuận với Liên Xô về lãnh thổ Ba Lan. Và không chỉ dành cho họ. Một thỏa thuận như vậy đòi hỏi phải có sự cải thiện đáng kể trong quan hệ Đức-Xô. Cơ sở của nó là các mối quan hệ kinh tế.
Đức bắt đầu thúc đẩy vấn đề cải thiện quan hệ thông qua đại sứ của mình tại Liên Xô. Vào ngày 28 tháng 6, F. Schulenburg, trong cuộc trò chuyện với V. Molotov, đã nói (132):
Rằng chính phủ Đức không chỉ muốn bình thường hóa mà còn muốn cải thiện quan hệ với Liên Xô. Ông nói thêm rằng tuyên bố này do ông thay mặt Ribbentrop đưa ra đã nhận được sự đồng tình của Hitler.
Đích thân Hitler đã chấp thuận việc cải thiện quan hệ Đức-Liên Xô. Và tất cả những sự kiện này diễn ra theo sáng kiến của anh ấy. Đây là câu hỏi ai là người khởi xướng hiệp ước không xâm lược giữa Đức và Liên Xô. Người khởi xướng là Đức, các tài liệu thể hiện rõ điều này (tôi khuyên bạn nên đọc đầy đủ các tài liệu được trích dẫn ở đây - tài liệu được đưa ra ở cuối sách).
Việc cải thiện quan hệ Đức-Xô rất khó khăn. Quá nhiều “hiểu lầm” đã tích lũy. Có rất nhiều cuộc tấn công trên báo chí Đức, Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản, sự xâm nhập của quân đội Đức vào các nước vùng Baltic và những tuyên bố gây hấn liên tục của giới tinh hoa Đức Quốc xã chống lại Liên Xô.
V. Schulenburg đảm bảo với V. Molotov rằng Đức không có kế hoạch gây hấn nào đối với Liên Xô, rằng Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản nhằm chống lại Vương quốc Anh (bằng cách nào?) và rằng các hiệp ước với các nước vùng Baltic là một “đóng góp vô cớ cho sự nghiệp hòa bình” (từ ngữ thú vị). (132):
Khi tôi hỏi đại sứ hình dung thế nào về khả năng cải thiện quan hệ giữa Đức và Liên Xô, Schulenburg trả lời rằng chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để tháo gỡ khó khăn trên con đường cải thiện quan hệ.
Trong cuộc trò chuyện, V. Molotov đã hỏi phía Đức rằng họ tưởng tượng việc cải thiện quan hệ như thế nào. (132):
Vào cuối cuộc trò chuyện, Schulenburg một lần nữa yêu cầu “kiểm duyệt” báo chí của chúng tôi, vì báo chí Đức được cho là đã cư xử khá kiềm chế trong quan hệ với Liên Xô.
Vào ngày 26 tháng 7, K. Schnurre thẳng thắn hơn với G. Astakhov, chỉ ra lợi ích của việc cải thiện quan hệ đối với cả Đức và Liên Xô (133):
Tôi hỏi Schnurre liệu anh ấy có chắc chắn rằng tất cả những điều trên không chỉ là quan điểm cá nhân của anh ấy mà còn phản ánh tình cảm của những lĩnh vực cao hơn hay không.
Anh ấy trả lời, bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nói với bạn tất cả những điều này mà không có chỉ dẫn trực tiếp từ cấp trên không? Ông nhấn mạnh thêm rằng đây chính xác là quan điểm của Ribbentrop, người biết chính xác suy nghĩ của Quốc trưởng.
Đáp lại nhận xét của tôi rằng chúng tôi không tin rằng sự thay đổi theo kế hoạch trong chính sách của Đức là nghiêm túc, không mang tính cơ hội và được tính toán lâu dài, Sh [nurre] trả lời:
- Nói cho tôi biết, cô muốn bằng chứng gì? Chúng tôi sẵn sàng chứng minh trên thực tế rằng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận về mọi vấn đề và đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào. Chúng tôi không thể tưởng tượng rằng việc Liên Xô đứng về phía Anh và Ba Lan sẽ có lợi, trong khi có mọi cơ hội để đạt được thỏa thuận với chúng tôi. Nếu chính phủ Liên Xô muốn nói chuyện nghiêm túc về chủ đề này, thì bạn có thể nghe thấy tuyên bố như vậy không chỉ từ tôi mà còn từ các quan chức cấp cao hơn nhiều.
Đáp lại việc tôi đề cập đến việc Đức mở rộng sang các nước vùng Baltic và Romania, Sh [nurre] nói:
– Hoạt động của chúng tôi ở những quốc gia này không vi phạm lợi ích của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, nếu nói đến những cuộc trò chuyện nghiêm túc, thì tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ với Liên Xô trong những vấn đề này. Biển Baltic, theo chúng tôi, nên được chia sẻ. Đặc biệt đối với các nước vùng Baltic, chúng tôi sẵn sàng cư xử với họ giống như đối với Ukraine. Chúng tôi đã từ bỏ hoàn toàn mọi hành vi xâm phạm Ukraine (ngoại trừ những phần trước đây là một phần của Áo-Hung, tình hình không rõ ràng). Sẽ còn dễ dàng hơn nữa để đạt được một thỏa thuận liên quan đến Ba Lan...
Cảm thấy cuộc trò chuyện đã bắt đầu đi quá xa, tôi chuyển sang chủ đề tổng quát hơn, nói về nguyện vọng của Đức đối với Ukraine và Nga nói chung, đặt ra ở Mein Kampf, nơi Anh được coi là đồng minh của Đức.
– Fuhrer không bướng bỉnh, nhưng ông ấy tính đến một cách hoàn hảo mọi thay đổi của tình hình thế giới. Cuốn sách được viết cách đây 16 năm trong những điều kiện hoàn toàn khác. Bây giờ Quốc trưởng lại nghĩ khác. Kẻ thù chính bây giờ là nước Anh. Đặc biệt, một tình thế hoàn toàn mới ở Đông Âu được tạo ra do sự tan vỡ của tình hữu nghị Đức-Ba Lan.
Tôi nêu vấn đề Nhật Bản, nói rằng tôi không hoàn toàn rõ ràng tại sao Đức lại đồng ý kết bạn với Nhật Bản, mặc dù thực tế là Trung Quốc có một thị trường rộng lớn và trữ lượng nguyên liệu thô khổng lồ mà Đức cần, đồng thời cũng là tình bạn với Nhật Bản. như với Ý, sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị kinh tế cho Đức.
Schnurre trả lời điều này một cách rất miễn cưỡng, như thể đang nói rõ rằng câu hỏi của tôi đã chạm đến chỗ nhức nhối.
– Tình bạn với Nhật Bản là một sự thật. Nhưng chúng tôi tin rằng đây không phải là trở ngại cho việc thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Liên Xô và Đức. Ngoài ra, đối với chúng tôi, dường như mối quan hệ giữa Liên Xô và Nhật Bản cũng có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Tôi đặc biệt trích dẫn những đoạn tài liệu lớn như vậy để mọi người có thể đánh giá các sự kiện diễn ra dựa trên những tài liệu cụ thể, phản ánh đúng tinh thần của thời đại. Đức sẵn sàng đồng ý về mọi vấn đề và đưa ra mọi đảm bảo. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của nước này đối với một thỏa thuận có thể đạt được với Liên Xô. Vì thỏa thuận, Đức sẵn sàng vi phạm Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản với Nhật Bản (các bên đồng ý không đàm phán với Liên Xô). Với thỏa thuận này, Đức thực sự đã thay thế đồng minh Nhật Bản của mình, quốc gia vào thời điểm đó đang tiến hành các cuộc chiến toàn diện tại Khalkhin Gol.
– – Hết đoạn trích – –
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